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Mật < BÓ-DI > những tiếng sót trong tập 1 


— 


TU'A 


Ngôn-ngữ là cái gì luôn luôn biền-chuyển theo da tiên-hóa của loài người. 
Nó là phản-ảnh năng-lực phát-triển tinh-thdn của từng dân-tộc nên d một 
nước van-minh nó dồi-dào phong-phú bao nhiêu, thì ở một xứ lac-héu nó nghèo- 
nàn th6-so' bảy nhiều. 

Ngữ Viét-Nam ta nguyên là một ngữ có góc Thái làm nèn-tdng véi sự góp 
тағ của nhiều ng khác, trong ngữ Hán giành một phần quan-trọng nhất, Nói 
vay, tức là trong ngữ Việt có những tiëng mượn ở nhiều вёс khác nhau và trong. 
sự mượn tiéng, không sao tránh được những tiêng trùng nghĩa. Thi-du « САО » 
18], góc Нап, va ting « МА» ebe Thái cùng nghĩa là « chó ». 

Rồi theo luật dòo-thdi tự-nhiên, những tièng trùng-nghĩa không chúng thì 
chấp cũng loại-trừ lẫn nhau тд chỉ những äng được thông-dụng còn lại, 44 
những ëng yéu thê mai-mòt di, hoặc biên nghĩa di. Trong tiêng đôi e ché-mé », 
véi tiếng пбт + chó », góc ở « cầu > và thông-dụng hơn cå « câu », ta thấy tiềng 
«та» đã. thành một tiêng phụ mà nhiều người không còn nhận rõ nghĩa nữa. 


Ngay gần đây, cuộc Nam-tièn của đẳn-tậc ta đã tạo ra một sò tiéng miễn 
trang-nghia véi những tiêng sẵn có: trong Nam, người ta gọi € cá quả » là 
«са lóc » ; < quả doi » là « trái тап» v. о. Di sao, nhờ sự giao-thông tiện-lợi, 
một ngày kia, ta sẽ không 10у làm la thấy mật trong mỗi сар tiếng trùng-nghĩa 
mứt hẳn hay dùng để chỉ một våt khác. Thí dụ như trong Nam, trong vòng năm 
sáu năm nay, tiếng «хе-тйу» đã lùi bước trước tiếng + xe-đạp » từ Bắc 
đem vào. 

Dé là nói đền một 56 có hạn các tiếng cụ-thể. Còn biết bao nhiên tiểng triru- 
tượng mà sự cdn-ding vé ngôn-từ mỗi ngày một nhiều, đã gan cho những nghĩa 
mới, những ý mới. Bởi рду có thê nói rằng ngôn-ngữ ta có một khả-năng điễn- 
đạt tw-twòng luôn luôn tang-tièn và hướng vé sự phán-minh rành-mạch. 

Những cái khả-năng ду nêu không phan-tdch tim-tòi ra thì không m3y ai 
nhận thảy гд được. Dé là một công-việc khó, đòi hỏi ở người đảm-nhận nó 
nhiều đức-tính kiên-nhẫn vè minh-xdc. Ông bạn LONG-ĐIỀN tác giả quyền 
ç Việt-ngữ tính-nghia từ-điển » này đã tỏ ra råt xửng-đảng dé lãnh cải trọng- 
trách < tinh-nghia ». 

Vẫn biết ta phải thành-thực nhận rằng ngoài những nghĩa hiện có của 
пеп, tdc-gid đã góp thêm nhiều y-kièn của chính mình và ta còn có quyén kiểm- 
điểm lai những chỗ khả-thủ, chính cái đặc-sắc của quyển sách là ở nhữag y-kiën 
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đó. Nèu chúng tôi, không nhám, tdc-gid, không những đã tìm cách đem ra dnÀ- 
sáng những cái tinh-vi cha прбп-пей ta mà còn có nguyện-uọng làm cho nó thêm 
tinh-twòng. Đó là một cách sic-tièn sự phát-triển của ngôn-ngữ mà lúc này, hơn 
Шс nào hết, chúng ta nhận thåy råt thich-nghi. Ta có thể nói rằng ở nhiều chỗ 
tác-giả đã thành công rực-rỡ. 

Quyển sách này mới là tập nhì trong cái chương-trình tinh-nghia råt công" 
phu của ông Long-Dién. Với mồi tin-tưởng rằng nó sẽ giúp ích råt nhiều, không 
những cho học-sinh mà còn cho сас Һос-рій sưu-tẩm tài-liệu vé ngôn-ngữ, 001 
chita giá-trị biểu-lộ của ngôn-từ, chúng tôi gọi là có mày dòng góp одо. 

Và day, không phải là những lời giới-thiệu, vi cái qud-khi của tác-giả da 
gibi-thigu tác-giả véi độc-giả rồi. Đây cũng không phải là những câu tán-tụng, 
vi tập trước đã dè cho ta thủy giá-trị tập này. Đây chỉ là những dëng hưởng- 
ứng của tôi trong những người vån nhiệt-thành theo đuổi công-cuộc đem ngữ 
Việt lên-cái dja-vy xứng-đáng của пб vè mong rằng công-cuộc åy sẽ được những 
bgc thức-giả chú-y dèn обу. 


Sài-gờn, ngày 2o tháng 9 nim 1952 
NGUYÈN ВАТ TUY 
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Тар 155 muctir 1 đến 200 


TậpI — 201 — 300 
TIẾNG số mye TIẾNG 
A quần, ái tài, ái tài (tài 
năng), ái tha, ái tình, ái ưu. 
A 142 || AM HIỂU 
АС — Ác báo, ác cảm, ác căn, AM LUYỆN 
ác cơ, ác côn, ác chiên, ác AM TƯỜNG 
chung, ác danh, ác dịch, AM THÔNG 
ác đãi, ác dàng, ác đạo, ác AM THỤC 
46, ác đức, ác hại, ác hàn, ÁM ẢNH 
ác họa, ác hóa, ác ý, ác Ам QUÉ 
khẩu, ác kịch, ác liệt, ác AN — An bài, an bang, ап! 
ma, ác mộng, ác nghịch, bin, an biên, ап cư, ап! 
ác nghiệp, ác nghiệt, 4с! dân, an dật, an hảo, an lạc. 
ngôn, ác nhân, ác niệm, ác | ап nhàn, an ninh, an ôn, 
phạm, ác qui, ác tà, ác! an phận, an táng, an tâm, 
tặng, ác tâm, ác tập, ác: an tỉnh, an thân, añ 
tật, ác thanh, ác ido, ác thường, an tọa, an trí, an 
thân, ác thiểu, ác thú, ác tức, an ùi. 
өші, Ác tik, Ác trào, Ác ml, 42 ÁN — Án gian, Án thư, án 
AI — Ai ca, ai cảm, ai bi, ai "vẻ 
cầu, ai cáo, ai chiều, ГЫ 
ai chỉ, ai điều, ai điệu, 
ai động, ai hoài ai ÁNG CHỪNG 
hồng, ai khải, ai khẨp, ai AO (đo) 
khốc, ai khẩn, ai lân, ai ÁP BÁCH 
lạc, ai minh, ai oán, ai ÁP BỨC Š 
tích, ai tình, ái $ừ, ai tử, AP CHÈ a46/ 
ai van. 152 А : 
ÁI — Ái ân, ái chủng, di dye» ÂM 
ái đái, ái hà, ái hoa, ai AN 
hữu, ái khanh, ái ky, ái АМ ВЁО 
lực, ái luyền, ái mỹ, ái mộ, ÄN BỚT 


ái ngại, ái nhỉ, ái quốc, ái AN CHAN 


AN — Ап danh, Ân cư, An 
dat, An giả, іп hiện, Ап 
hình, іп khuẩt, іп khúc, 
An lậu, An mật, An пас, Ап 
ngữ, ап ngự, дп nhẫn, An 
phục, Ân si, An tàng, ån 
tật, An thân, An tình, іп 
tướng, ап ước, Ẩn wu. 


BẠN 

BÀN 

BÀN BẠC 
BÀN ĐỊNH 
ВАМ GAU 
BÀN GIAO 
ВАМ МАМН 
BAN PHIÈM 
BAN QUANH 
BAN QUAN 
BAN SOAN 
1BAN TAN 
BAN THAM 


ВАО — Bao bọc, bao dong, 
bao hàm, bao la, bao quát, 
bao: tù.. bao hàng, bao 
cói, bao nhím, bao tải, bao 
tåu, bao đạn, bao thư, hồ 
bao, vào bao, đóng bao, 
bao tay, bao lim, bao tiến, 
bao hậu, bao lao, bao 
đồng, bièt bao, xiết bao, 
quản bao, ủ bao, ỏ bao, 


TIẾNG 


màng bao, зі bao, bao 
lin, Бао пФ, bao đành, 
bao thưở, bao hơi, bao 
cao, bao sâu, bao dài, bao 
lam, bao quan, bao lơn, 
chim bao, ghẻ chằm bao, 
bao bì, bao lao, bao lung, 
bao phong, bao uẫn, bao 
nhiềp, bao khỏa, bao у 


bao xa, bao tu nhẫn si, 
bao tu, bao biện, bao tác, 
bao công, bao dung, bao 


quản, Бао thám, bao 
xưởng, bao hoang, bao 
bổ, bao biểm, bao 


chương, bao đương, bao 
khuền, bao thưởng, bao 
tường, bao xưng... 


BẠO — Bạo động, 
hành, bạo vũ. 

BẠO ĐỘNG 

BAO LAM 

BAO NĂM 

BAO (тіу) Bao giờ, bao 
lãm, bao nim, bao lâu, 
bao nả, bao nài, bao 
nhiêu, bao quân, bao xa. 


| BẰNG 


ВАС 

ВАҮ 

BAY GIỜ 
BAY GIỜ 
BẢY NHIÊU 
BẦY NHIÊU 


bạo 


SỐ MỤC 


TIẾNG 


Lá 
SỐ MỰC 


BÈ. 14 | "buéng tim, buồng tàm,) | 
BË 87 buồng the, buồng thêu, 

BỊ тоб bnồng cau, buồng chuỗi, 

BỊT 198 .buồng dừa, buồng gan. 234 
BIT 198 || BUP — Búp chè, chè búp, 
BEN 121/2 búp hoa, búp sen, búp 
BIEN ‚87 búp, búp măng, búp đầu, 


BIỀN ĐỘNG 230 búp vài 

SEN LOAN 230 ize. ki ke 
BIẾT 110/127 

BÍU 290 BU'NG (bang) 14/198 
BIO — Blu byu 201 |. 

BỊU 291 с 


BỌC 196 || СА (hát) Ca công, ca đao, 


Bảo bọc, blo bộc, đùm ca lâu, ca nhỉ, ca tiều, ca 
bọc. i 291 trù, ca tụng, ca үй, са jon 
BON 23 ' xướng. 104 
BÓ CÔI 240 ¡ | CẢ TIỀNG 4 
вб сот 241 САС (những) 
BÓI — Bồi bồ, bồi dưỡng, CÁCH — Cách bãi, cách 
; ec : chính, cách ch dinh tân, 
bôi thực, bồi trúc, bồi A K 
: cách chức, cách diện de 
khoán, béi thường, bối 
ñ š tâm, cách dịch, cách lưu, 
thắm, bồi tè, bối thần, er . 
cách mënh, cách mang, 
BỘI Seng 215 cách xích, cách quan, cách 
BỘI PHÁN 214 tân, cách trừ, cách thức, 
BÔNG — Bông đùa, bông cách ngôn, cách điệu, 
lông, bông lơn, bông cách ngoại cách nhân, 
pháo, nói bông 187 cách cục, thầt cách, quan 
BÓNG 14 cách, trúng cách, cách 
BƠ THỜ 123 vật, cách trí, cách vat- 
BƠ PHỜ 123 gia cách tri-gia, cách 
BƠ VƠ 123 vật trí tri, cách đầu, 
2 °. cách sát, cách sát vật 
zè Et bờ, bòn el 187 luận, cách tâm, cách thiên, 
Ù cách bè, cách biệt, cách 
BU (đến) 51 nhật, cách tiệt, cách tuyệt, 
ma (chọ) е | 141 cách trở, cách việt, cách 
BUONG (chùm) 2341235 | trùng, cách hà, cách cảm, 
BUỒNG (phòng) Buồng gói, cách lÍ, cách mạc, cách 


buống kín, buống ngủ, tường, cách cú, cách thuy,| 
i 


TIẾNG 


cách bích. cách ngoa tao 
dưỡng, cách thê di truyền, 
cách niên, cách mạc, cánh 
mô, xa cách, cách Ha, cách 
mặt, cách bức, cách đày, 
chôn cách đày, một cách, 
cách an, cách đi, cách khác, 
khác cách, cách làm, làm 
cách, cách nói, nói cách, 
cao cách, kiểu cách, đi 
cách. 

CÀI — Cài ác, сї ác vi 
thiện, cài cát, cài biên, cài 


ЕЕГ Е 


sé MỤC 


203 


bò, cải cách, cải chính, cải - 


dang, cải danh, cải di, cải 
dị, cải dung, cải điện, cải 
đạo, cài định, cài đính, 
cài đô, cải giá, cji hóa, 
cải hoạch, cải hoán, cải 
hổi, cải huyền di triệt, cài 
kỳ, cải kiền, cải lão hoàn 
đồng, сї: lương, cải mệnh, 
cải ngộ, cải nguyên, cải 
nham, cải nhật, cải gud, 
сы nghiệp, cải nghị, cải 
quan, cải зір, cài soán, 
cải tà qui chính, cải táng, 
chi tạo, cẢi tân, cài tièu, 
cải tính, cải tính tu thân, 
cải tánh, chi tiền, cài tổ, 
cải thiên, cải thiện, cải 
tục, chi tuyển, cải thổ, cải 
tử hoàn sinh, cài tử hồi 
sinh, сїї trang, cải họ, 
салі tên, cải bộ, cải ý, cải 
con, cải cúc, cải hoa, cải 
canh, cải dièp, cải dưa, 
cải be, cili củ, cải bắp, cải 
lu bú, cải múp, cải ngóng, 
cải rổ, cài su hào, cải súp 
lơ, cải sh-làn, cải thìa, cái 
Tàu, cài dai. 
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тїймє 


CA CHÍNH 


CẢI DINH 


CẢI TẠO 
CẢI TÔ 
CẢM ĐỘNG 
CẢM KÍCH 
CÀM KHÍCH 
CAN HỆ 
CÁNG 


CANH — Canh cải, canh 


chính, canh huyển dich 
triệt, canh tân, canh 
trương, canh đoan, canh 
lịch, canh sự, canh tính, 
canh сӛ, canh lậu, canh 
phòng, canh phu, canh 
Час, canh thủ, canh tuần, 
canh trù, vọng canh, бёс 
canh, đồng canh, niên 
canh, canh thièp, điểu 
canh, canh chủng, canh 
chức, canh dja, canh điển, 
canh độc, canh mục, canh 
nông, canh tác, canh tàm, 
canh tang, canh trưng, 
canh vân, canh ca, canh 
thù, canh vận, canh giờ, 


canh giữ, canh gác, di) 


canh, giao canh, phiên 
canh, canh tàn, canh tà, 
canh đài, canh thâm, canh 
rêu, canh riêu, nềm canh, 
bánh canh, canh cánh, 
canh cách... 


Cân (chó cắn) 
CAN — Cin câu, сіп ring, 


cán rồn, cẩn trit, сіп cứu 
САР 


САТ — Cát canh, cất cử, 


cắt gác, cát phiên 


SỐ мис 


204 
204 
205 
205 
271 
271 
271 
253 

14 


anj cè 
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TIẾN a SỐ MỤC 

CẮT ĐẶT 109 
CAY (nhờ) 163 
сАм 14 
САМ БОАМ 149 
САМ GIỮ 149 
САМ NGAN 149 
САМ 
COI 18 
CÒNG 14 
COP 105 
C0 (4) 142 
CÔ ĐỘNG 231/232 
CÔ VÕ 232 
CÔ XÚY 232 
САМН — Cành nanh, no 

cành, no cành hông. 233 
CÔI 24o 
CÔI CÚT 241 
CÔNG NGHỆ | 243 
CÔNG NGHIỆP 243/245 
CƠ NGHIỆP 245 
CỢT 187 
СОС — Cục сіп, сас kịch, 

cục mich, сис xúc. 28 
CUI CÚT 241 
CÙNG 16 
CUÔN (quyên) г 
CỬ ĐỘNG 227 
CỨNG (din) 107 

CH 

CHA 3/7 


CHA — Thả chà, cảm chà, 
đở chà, chà gai, chà ш. 
đồn chà, chà ao, chông| 
chà, chà chạnh, nai chà, 
chả đạp, chà chơn, voi chà, 
chà xát, chà bội, chà đậu, 
trâu chà, chà lèt, chà ke 


65/157| | CHANH (chính) 


TIẾNG 


lực chèt, cây chà là, cây 
sơn chà, chà-và, 

CHẠC — Кёи la chạc-chạc, 
chạc họng, chạc rạc, chạc 
chạc, lạc chạc, chạc, lỗi. 


CHẮC 

CHẮC BẰNG 
CHẮC CHAN 
CHAM (вігпе) 
CHĂNG 


CHẲNG — Chẳng bë, chẳng 
kéo, chẳng lọ, chẳng qua. 


СНАМ (trễ) 


CHAU — Chšu chực, chiu 
hiu, сһіп lễ, châu da, 
chiu Phật, chẩu Trời, 
chiu Chúa, chiu Tó, Hát 
chšu, châu văn, coi chiu, 
ngự châu, lui chiu, tan 
châu, mãn chšu, chiu bà, 
chiu đôi, chäu ba, kêu 
chiu đôi chšu ba, chiu 
trầu, chän cau, сіт chẩu, 
đánh chẩu, tròng châu, 
chảu thưởng, chiu cho, 
chiu nhưng, chiu giym. 


CHÉP 


CHÈCH — Chèch lệch, 
chèch mác, chèch mèch, 
chèch chèch, chèch ban, 
chèch сапһ, chèch gòi, 
chèch phận, chèch đôi lè 
bạn, chèch lứa, chèch 
lòng chèch ý, chèch 
mich, gòi chèch. 


| CHÈCH 


TIẾNG 


CHÊNH — chênh lệch, 
chênh chèch, chênh chênh, 
chênh vênh. 


CHI (gì) — Làm chỉ, làm gì. 


CHIA 
CHIÈN ĐẦU 

CHIẾN LƯỢC 
CHIỀN THUẬT 
CHIẾN TRANH 


CHINH CHIÈN — Chinh 
phạt, tòng chỉnh, chỉnh 
phu, viễn chỉnh, 

CHÍNH — Chinh cách, 
chính даі, chính đáng, 
chính đạo, chính đồ, chính 
giáo, chính khí, chính kỷ, 
chính lập, chính lý, chính 
lộ, chính nghĩa, chính 
ngôn, chính nhân, chính 
phong, chính -qua, chính 
sắc, chính tâm, chính 
thân, chỉnh thức, chính 
chuyển, chính 'truyển, 
chính trực, chính xác, 
chính tâm, chính про, 
chinh nguyệt, chính sóc, 
chính biển, chính bính, 
chính cục, chính cương, 
chính đàm, chính đẳng, 
chính đạo, chính địch, 
chinh dé," chính giáo, 
chính giới, chính hiển, 
chinh huòng, chính hữu, 
chính khách, chính kièn, 
chinh quyển, chính. 


sách, chính sự, chính! 


số MỤC 


221 ` 
76 
223 
277 
284 
284 
283 


283 


thể, chính thuật, chính ` 


chỉnh! 
chính 


tích, chỉnh tình, 
trào, chính trị, 
võng. 


TIẾNG 


CHÍNH ĐÍNH 

CHÍNH ĐÁNG — Uy 
quyến chính đáng, chính 
đáng phòng vệ, chính 
đáng biện pháp, chính 
đáng hợp nghỉ. 

CHÍNH PHỦ 

СНОМ — Sao chòm, chòm 
sao, chòm cây, chờm nhà, 
chòm xóm, chòm ong xóm 


206/а 


207 
255/а56 


kiên. 235 
CHỌN 35 
CHÓNG 2 
СНӦІ — Сһбі mông, đâm 

chổi, mộc chối, rừng chối, 

ch6i quê 233 
CHỚ (đừng) 3/119 
CHỜ 276 
снб 14 
CHỢ 141 
CHÚ (ghi) — Chủ dẫn, chú! 122 

giải, chủ san, chú thích. 

CHỦ NGHĨA 287 
СНОА 122 
CHÚA SƠN LAM 105 
CHÙM — Lé mọc chùm, 
chùm num, chùm hum, 

fé chùm, cả chùm, chết 

chùm, chùm nhum. 235 
CHUNG QUANH 17 
CHUÒC (ưa) . 85 
CHUÒI — Chuỗi hạt trai, 

chuỗi hat vàng, chuỗi hồ, 

chuỗi tay, chuỗi сб, chuỗi 

lác, chuỗi tién, chuỗi tràng 

hạt, Dây chuỗi, một chuỗi, 

nửa chuỗi, chuyển chuỗi, 

thit ch chuỗi, chuỗi ngày, 

chuỗi 54и, 235 


AP 


TIÉNG б MỤC 


CHUÔNG 85 
CHUYÊN ĐỘNG 227/270 
CHÚ. (chó) II9 
CHỪA ` . 44 
CHỰC — Chực hñu, chực 

hờ, chực vàm, ăn chực, 

chực lễ, ứng chực; cây 

chuc ctri. 275 
CHỪNG | 33 

—  Chừng đổi, chừng 

mực, ching nào; quá 

chừng, không chừng, 

trông chừng, coi chừng, 

biết chừng, - dën chừng, 
thăm chừng, ngó chừng,|. 
cảm chừng, chi chừng, 


DÒM — Dom dò, dòmnom.| 19 
DONG — Dong ån, dong dị, 
dong chit, dong chỉ, dong 
hạnh, dong hoa, dong 
-đưỡng, dong lượng, dong 
lưu, dong mạo, dong nạp, | 
dong nghỉ, dong nhan, 
dong quang, dong quan, 
dong tích, dong nhân, 
đong sắc, dong thái, dong 
túng,dong thân, đong thứ, 
dong chú, dong điểm, dong 
do, dong giải, đong dịch, | 
dong môi. 186 


nói chừng, dạ chừng, ừ 
chừng, hẹn chừng, nói 
chừng chừng, kêu chừng, 
mòi chừng đổi, khóc 
chừng, khóc chừng đỗi, 
khéo chừng đỗi. 


- 208 ` 


|DUNG — Dung y, dung 
‚ ngôn, dung nhân, dung 
| lưu, dung ngu, dung tài, 
| 


DANH — Danh bút, danh 
ca, danh cảm, danh công, 
dant diện, danh dự, danh 
dó; danh різ, danh giá, 
danh giáo, danh hoa, danh 
“họa, danh kỹ, danh lam, 
danh lợi, danh môn, đanh 


dung tục, dung thường, 
dung quân, dung bảo, 
dung công, dung tác, 
dung tiên, dung tư, dung 
lạp, dung hiệp, dung hòa, 


DẠY 126 x 
| 
| 
| 
| 


nghĩa, danh ngôn, danh dung hợp, dung kèt. 186 
nhân, danh nho, danh sỹ, DUNG DANG 193 
danh sư, danh sơn, danh DUYÊN CÔ 268 
tài, danh thanh, #anh DUYÊN CỚ 268 


thắng, danh vọng, đanh DUYÊN CỬ 268 
ưu, danh у. 57 DUYÊN DO 267 


DAC. — Phỏng đạc, đạc 
chừng, một đạc, dè: đạc. 


ĐẠI BIÊU — Đại biểu đại 
hội, đại biểu diu phiêu, 
đại biku đoàn, đại biểu hóa 
tệ, đại biểu nhân-vật, đại 
biểu tác, đại biểu chính 
phủ, đại biểu dư-luận. 


ĐẠI DIỆN 


|| DIÉU đời) 


ĐIÊM — Điểm binh, điểm 
danh, dièm duyệt, điểm 
khám, điểm kiểm, điểm 
toán, 


ĐIỀU ĐỘNG 

ĐIỂU KHIÊN 

DIÉU ƯỚC — Hòa ước, 
thương ước, trung lập 
điều ước, đồng minh điều 
ước, tu hiều điểu ước, 
bảo chứng điểu ước, cứu 
viện điểu ước, bảo dim 
điểu ước, bảo hộ điểu 
ước, lâm thời điểu ước, 
vĩnh cữu điểu ước, ам 
dáng điểu ước, nhật 
thời điểu ước, bit bình 
đẳng điểu ước, liên hiệp 
điểu ước, quốc cảnh điều 
ước, cát nhượng diéu 
ước, giao hoàn điều ước, 
tài phán điểu ước, dẫn 
độ điểu ước, hỗ bwé ditu 
ước. 


ĐÍNH — Đính chính, diab]. 


đáng, cải đính, đính hôn, 
dinh kỳ, đính ước, đính 
định, đính giao, đính hảo, 
đính hòa, định nhật, đính 
kết, đỉnh công, đính lập, 
đính minh, đính 
đính duyệt, định 
đính nha, dinh dác, 
điểm, đính cao, 
chàng, tuyệt đỉnh, ` 
lẽ, đính bái, đính 
dinh thiên lập địa, đính 
nhân lý nghĩa, đính thê, 

ĐÍNH CHÍNH 

DINH DAC 


đội lòt: 
ĐÔI 
DO 


ĐÙA 
ĐUN 
ĐƯA 
ĐƯỢC 
PUO'NG 
ĐƯỜNG 
ĐỪNG 


руи bảng, đội số, 


ĐỢI — Chờ đợi, đợi chờ. 
ĐỚP 


GỬI (thưa) 


GI 


GÌ — Làm gì, làm chỉ. 

GIÁ (nêu) 

GIA (đồi) 

GIA (trả). СІЗ cách, giả 
đạng, giả danh, giả đò, 
giả hình, giả mạo, giả 
tảng, giả vờ. 

GIA ĐÌNH 

GIAI (tra) 

GIẢN DỊ 

GIẢN LƯỢC 

GIẢN YÊU 

GIẢN TIÊN 

GIÁN TIP 

GIÀN ƯỚC 

GIANG 

GIAT 

GIỎI 

GIONG 

GIÓNG 

с 

GIỜI 

GIUM — Giùm hoa, giùm 
quả, giùm giúp, giúp giùm, 
làm giùm, nói giùm, đi 
giùm, giùm lòng, lo giùm. 


HÀNH ĐỘNG 
НАТ 

НАТ 

HAN (thù) 
HẲN 

HẦM 


HÈCH — Hèch mit, bèch 
mbi, müi hèch, hệch chân, 

HIỆP ĐỊNH 

HIỆP ƯỚC 

HIỂU | 

HIỆU NGHIỆM 

HIỆU QUÁ 

HÍT 

HY VỌNG 

HÓA ` 

HÒA BÌNH 

HOÀI 

| BOAT ĐỘNG 

НОС THUYÈT 

HÒN 


HỚP hụm) 
HỘT (hạt) 
HÙM 

HỤM 

HUNG 
HUNG HANG 
HUNG TON 
HUP 


248 

` 127 

278 
278/279 

101 


TIÉNG 


HUT 

HUY ĐỘNG 
НІ ` (hỏng) 
HƯƠNG 
HƯƠNG (nhang) 


KỲ (із) Kỳ án, kỳ ảo, kỳ 


chính, kỳ công, kỳ cú, kỳ 
соге, kỳ dat, ky di, kỳ 
điệu, kỳ đồng, kỳ đặc, kỳ 
hy, kỳ kè, kỳ mou, kỳ 
nghiệm, kỳ ngộ, kỳ phùng, 
ky quan; kỳ tài, kỳ thị, kỳ 
а, kỳ tú, kỳ tuyệt, kỳ 
'tướng, kỳ уў. I 

KY LÔ 

KỸ NGHỆ 

KỶ NIỆM 

KỶ NIỆM 

KỲ VỌNG 

KÝ VỌNG 


TIẾNG 


KÍCH BÁC 

KÍCH LIỆT 

KIÊM — Kiểm dịch, kiểm 
duyệt, kiêm điểm, kiếm 
định, kiêm độc, kiêm hiệu, 
kiểm khán, kiểm khảo, 
kiểm lâm, kiểm lý, kiểm 
nghiệm, kiểm sát, kiểm 
soát, kiểm thảo, kiểm 
thúc, kiêm tra, 

KIÊNG 

KIÉNG 

KINH (hãi) — Kinh di, kinh 
động kinh hãi, kinh 
hoảng, kinh hoặc, kinh 
hồn, kinh khủng, kinh 
ngạc, kinh nghỉ, kinh 
hoàng, kinh cụ. 

KINH ĐÔ 


KH 


KHÁI 

KHẢO 
KHÊNH 

KHI (lúc) 
KHÍCH BÁC 
KHIÊNG 


KHIÈP — Khiềp dim, 
khièp như, khiềp nhược, 
khièp поа, khiếp phu. 

K H Ó M — Chòm khóm, 
khóm róm, cây hao khóm. 

KHÔNG 

KHUẢN 

KHUYÈT DIÉM 

KHUYNH HƯỚNG 


KHUM — Khúm lưng, 
khúm гот, khúm núm, 
Giòn khứm. 


tad 


LA 
LA 

LÃI 

LAY ĐỘNG 
LANH 

LANH CHANH 
LANH LE 
LANH LẸN 
LÃNH TU 
LẶNH (linh) 
LANH (tránh) 
LÃNG (quên) 
LẮM (nhiều) 
LĂN 


LAN LỘI 
ÂM 


L 

LAM 101 

ҺАМ LÓI 

LẦN (lượt) 

LAN (nhảm) 

LAN LA 

LẦN LẦN 

LE 

LÈ | 

LÈCH — Lech lạc, lệch cú, 
lệch máu, lệnh roi. 

LÝ DO 

LIÊC 

LĨNH 

LOÀI | 

LOẠI — nhận loại, chủng 
loại, đồng loai. 


ГОС — lộc nước, lộc đời, 
lộc tời, lộc Phật, có lộc, 
tèt lộc, mắt lộc, lầy lộc, lộc 
bồng, bổng lộc, lộc тё, 
lộc thực, lộc trọng, tước) 


TIẾNG 


TIẾNG 


MẮC (vướng) ` o 


lộc, lộc vi, lợi lộc, đắc 

lộc, bèt lộc, thit lộc, hữu MẶC DẦU 115 

lộc, vô lộc, hồi lộc. 233 || MẶC KỆ Bò di 
LÒL 4 МАС SỨC. 114 
: МАҮ 15/39 
LỠ — Lỡ bước, lỡ cơ, lỡ 

dịp, 15 dò, lỡ chân, lỡ độ МАМ — mắm mồng, béo 

đường, lỡ đường, lỡ hẹn, ‚ mim, mía mim, sat nidm, 


lỡ hội, lỡ làng, lỡ lời, lỡ 
nhời, lỡ thì, lỡ thời, lỡ 
van, lỡ duyên, lỡ cuộc, 
16. miệng, lỡ chừng, 10) · 
chuyện, lỡ việc, lỡ khia, 
lỡ hàng bờ, đi lỡ. 

LỠ LÀNG 

LỢI —lợi danh, lợi dụ, 
lợi dụng, lợi nhân, lợi 
quyền, lợi tha, lợi tiều 
tiện, lợi khẩu, lợi căn, lợi 
khí, 

LỜI (lãi) 

LỜI (nhời nói) 

LỚN 

LỚN TIỀNG 

LỚP 

LŨ 

LÚC (khi) 

LUÔN 


МЕТ (mètre). 55 
MÈN-Mèn người, mên cảnh 

тёп yêu, тёп thương, 
220 тёп lòng, тёп đức, cảm 


LỰA (chọn) 35 ||MÒNG-mòng lòng, mỗng 
LƯỜNG 152 loạn, mông lo mưu độc| 338 
ІЛТОТ (lån) 114 К 
LƯU ĐỘNG заў || MONG - moc mộng, nứt 


П 

| 

| | mộng, râm mộng, cau 
M | mộng, trám mộng, mộng| 

| 


| áo, mộng cảnh, mộng di, 


MÀN 137 mộng du, mộng điệp, 
MẠNG 124 mộng hôn, mộng hùng, 
MANG 14 mộng yèm, mộng huyền, 
MAU 2 mộng kën, mộng lan, 
MAU LỆ | 183 mộng lý, mộng hoạn, 
MÀU | 92 192! mộng kinh, mộng mp 


MẶC | 37 d mộng tièt, mộng tỉnh, 


mộng thoại, mộng triệu, 
mòng trung du, mộng 
trung mộng, mộng tưởng, 
mộng xà, chiêm mộng 


MOUN (cham) 
MUÒN 


MUT-mut măng, тос шш, 
myt nhọt, mut leo, mut 
bạc diu, mut cóc, giảu 


mụt БЕСІН 


М 
NÁNH (tránh) 


NIÊN — niên canh, niên âu, 
niên bá, niên biểu, niên 
đệ, niên hiệu, niên hoa 
niên kim, niên kỷ, niên 


lch, niên quan, niên 
thành, niên хі. 66 
NÍU 82/2go 


| NOM 


NỦI — dãy núi, rạng núi, 


- triểng núi, triển núi, núi 


NÚP 

NƯNG 
NƯỚC NHÀ 
NƯƠNG 

' NƯƠNG CAN 


NÓI 


NON - non bộ, hòn non, non| 
núi, núi non, non xanh, 
non cao, поп tòng, non 
sông, nọn nước,nước non, 
lên-non, trên пат non, đầu 
поп gác núi, non mẫu, 
non mòn, поп nhuèt, non 
nòt, non nhớt, non bệu, 
non trong, dot non, cau 
non, tay non, lòng non, 
non mặt, mat non, ruột 
non, chết поп, còn non, 
trứng non, non non, để 
non, giảng non, non tay 
An, non tay, An non, non 
gan, non chữ, chữ non, 
cân non, поп cân, non 
lòng, non ngày, non tháng, 
non tuổi, non tài, non tÁc, 
non chan, thước non, non 
thước, bùn non, đao non, 
non sự lý, non nỗi. 


trái nui, hòn núi, ngọn 
núi, đỉnh núi, chòm ойі, 
chót núi, sườn núi, dạ 
núi, chân núi, góc núi, 


(тос, ngàn, quân ở nui, 
tướng núi, kép núi,vỡ núi. 


TIẾNG 


NƯƠNG NAU 
NƯƠNG NHỜ 
NỨT 


NG 


NGÀY 

NGÀY MAI 

NGÀY NAY 

NGÀN (nghìn) 

NGÀN (rừng) 

NGÀNH - ngành vàng : lá 
ngọc, ngọn ngành 


NGANH - ngánh ho, ngánh | 


та, sào ngánh 


NGẮM 
NGAN 
NGAU 
NGOAI 
NGOAI 
NGOAI 
NGOÀI Ô 
NGOẠI Ô 
NGOẶM 
NGÒN 
NGỜ 
NGO 
NGỢ 
NGỤM 
NGUYÊN DO 


NH 


NHÀ CỬA 
NHÀ NƯỚC 
NHÁC 

NHÀN | 
NHANG (hương) 
NHÃNG (quên) 
NHANH 
NHANH NHAU 


зб MỤC |. 


— 24 — 


TIẾNG 


NHANH NHẸ 
NHANH -NHẸN 
NHANH TRAI 
NHÀNH 


| NHÁNH-nhánh nhóc, mọc, 
nhánh, tay mọc nhánh, tai 
nge nhánh, nhánh nhánh, 
nhanh nhánh 


'| NHẮC - nhắc: 
nhỏm 


NHAC 

NHAM 

| NHÂN GIAN 

NHẬN 

NHẬP - nhập cách, nhập 
cảng, nhập công, nhập 
còt, nhập đạo, nhập diệu, 
nhập diệt, nhập 42, nhập 
định; nhập học, nhập lý, 
nhập Пет, nhập mòn, 
nhập ngõ , nhập nhĩ, nhập 
tâm, nhập thẻ, nhập tịch, 
nhập trường 


NHAT-anèt diện, nhật đán, 
nhất định, nhầt khái; nhật 
khí, nhắt kiên, nhåt luật 
nbòt ngôn, nhit quyết, 
nhàt sinh, nhất tâm, nhật 


nhở, nhắc 


thièt, nhàt thời, nhåt tri.] 46. 
NHÀT THÓNG -254 
NHÉT 97 
NHÌ 47 


NHI 47 
NHÌ NHÅNG 194 
NHIÉU 13/36 
NHIÊU LOAN 218 
NHÌN 19 
NHÒM 719 
NHÓM 23 


| NHÓI 9? 


NHỚ 
NHỜ 


NHỠ —nhê bước, nhỡ 
chuyền, nhỡ phiên, nhỡ, 
bữa, nhỡ đường, nhỡ 
việc, nhỡ buổi. 


NHỠ NHÀNG 
NHỜI 

NHỚN 

NHỚN (to) 
NHŨNG NHANG 
NHỦNG NHÁNG 
NHỮNG NHANG 
NHU CẬP 

NHU CẦU 

NHƯ YÊU 

NHƯ 

NHỮNG (các) 
NHƯỢC ĐIÊM 


NGH 


NGHÉ 
NGHẸN 
NGHẼN 


NGHỀ — nghề nghiệp, nghề 
ngóng, nghề văn, nghề võ 
tài nghề, có nghề, làm 
nghề, tập nghề, truyền 
nghề, га nghề, đánh nghề 
kình nghề, 
dep nghé, кер nghề, hết 
nghể, nhà nghề, con nhà 
nghề, ròng nghế, cướp 
.nghé, đoạt nghề. 


NGHI — nghỉ án, nghỉ binh 
nghỉ hoặc, nghỉ ky, nghỉ 
ngại, nghỉ nhi, nghỉ tình, 
nghỉ уіп. 


trình nghé, 


TIẾNG 


PHẢN BỘI 


77 || PHẢN ĐÔI 


SỐ MỤC 
Вт 
187 
239 
239 


344 
118 


79 


4 
105 


` 106 
216 
213 

213/4/5 
212 


8: | МОНІ 
163 NGHỊCH nghịch ngợm 
NGHIÊM NGAT 
NGHIÊM NHẬT 
NGHIỆP — nghiệp chủ, 
nghiệp hội, nghiệp công 
219 hội nghiệp sư, nghiệp 
220 suy, nghiệp thịnh, nghề 
39 nghiệp, sinh nghiệp, 
41 chuyên nghiệp, công 
112 nghiệp, bản nghiệp, thắt 
193 nghiệp, nông nghiệp 
195 nghiệp tỉnh w сіп, nghiệp 
195 vụ, cử nghiệp, lập nghiệp, 
265 an nghiệp, phục nghiệp, 
265 nghiệp thượng, cơ nghiệp, 
265 sản nghiệp, sự nghiệp, 
83 gia nghiệp, nghiệp di, 
4 nghiệp kinh, nghiệp lực, 
266 nghiệp báo, nghiệp căn, 
nghiệp chướng, nghiệp 
duyên, nghiệp hải, nghiệp|. 
hỏa nghiệp nhân, ác 
19 nghiệp, tội nghiệp, kièp 
g8 | nghiệp. 
98 || NGHÌN 
| о 
б (kêu) 
0 
ÔM 
ÔNG BA MUCI 
PH 
244 || PHAI 
РНАМ АС 
РНАМ ВАЧ 


TIẾNG 


тіЕме 


PHẢN ĐỘNG 225/229 phòng, cô phòng, phòng 
PHẢN GIÁN 216 xuân, chính phòng, hạ 
PHAN KHÁI 212 phòng, thứ phòng, cầm 
PHAN KHANG- 212 phòng,phong phòng, phạm 
PHẢN LOẠN 216/218 phòng, động phòng, thiên 
PHÀN NGHỊCH 216 phòng, hành phòng, phòng 
PHẢN PHÚC 213/217 xa, phòng ngừa, phòng 
PHẢN PHỤC 217 khi, 234 
РНАМ ОООС 216 || PHÒNG 147 
РНАМ ТАС 216 || PHÒNG CHỪNG 147/15 
| PHAN TRÁC 213 || PHÓNG ĐỘ 150 
PHÁT HUY 263 || PHƯỜNG 43 ` 
PHÁT TRIÊN 262 
PHÁT XIÊN ` 263 а 
{ PHÂN ĐẦU 27 || QUÁ 68 
РНЕ. 23 || QUAN HỆ | 253 
PHIÊN ĐỘNG 2% || QUAN YÊU 253 
PHIÊN LOẠN 218 || QUAN TƯỚNG 1 тоў 
PHONG TRÀO 29 || QUAN TRONG | 253 
PHÒNG -- phòng khách, QUANG da 
phòng đọc sách, phòng QUAY кы 
đọc báo, phòng học, phòng QUÊN a 
у, phòng in, phòng|. QUYÈN 17 
giấy, phong ; phong 
giải khát,phòng trà, phòng QUYẾT LIỆT 42 
chưởng kh, phòng (hông QUỐC GIA 258/2 
tin, phòng khánh hội, QUÒC TÈ - Quëc-të ca, 42- 
phòng khánh tiết, phòng nhất quòc-tè, 46-пің quốc 
luận tội phòng luật tè, dé-tam quòc-tè, đệ-tứ 
sư, phòng trwòng tòa, quốc - tè, cựu quốc tế, 
phòng thương mại, quốc tè công nhân liên- 
phòng làm việc, phòng biệp hội, quóc-të chủ 
văn, phòng dịch, thẳng nghĩa, quëc-të công pháp, 
phòng, бач phòng, phòng quòc-tè tư pháp, quèc-tè 
chủ, phòng Ac, phòng зү, địa-vị, quốc té hòa bình, 
phòng tiến, phòng trung- quốc té hội nghị, quëc-të 
thuật, phòng tích, phòng liên-minh, quóc-të phân 
lao, phòng bộc, phòng nghiệp, quòc-té bưu chính 
thit, phòng trà, phòng liên-hiệp, quèc-tè phạ-nữ 
loan, phòng sư, phòng hòa bình tự-đo bội, quốc 
trai, phòng van, văn të pháp, quòc-tè mậu- | 
phòng, trai phòng, thư dịch. 298: 


TẢI 

TẠO ĐỘNG 
ТАО NHIÊU 
TAO LOẠN 


RÖ ТАО-Тдо bạo, Цо cp, tá 
a At, táo t 
RUNG ĐỘNG ia Si kiện 


RỪNG TÁO BẠO 
š ТАО ТОМ 


TÁM - Tim lại, tim bay, 
tim ba, tim quấy, tám 
уЗу, tim vinh, tim phóng 
tre tim vồng, trồng tim 
vông, tầm phào, tắm phèo, 
tim pho, tim tš 

TÁNG 

TÁNG TRÀI 


TAP — tập luyện, tập dò, 
tập nhiễm, tập quán, tập 
tục, tập chú, tập hợp, tập 
quyến, tập trung, tập 

- sinh đục, sinh hóa, thành, tập òm, tập tước, 
sinh hoạt, sidhkè, sinh tập công, tập kích, tập 
khí, sinh ly, sinhly, sinh . hậu. 
linh, sih mệnh, sinh 
nghiệp, sinh nhai, sinh 
nhật, sinh quán, зіпЬзап, 
sinh thời, sinh tón, sinh 
thú, sinh trwòngsinh vật 


SAI 

SANH 

SÀNH 

SÁNH-Sánh đôi, sánh vai 


ТОР 
то 


TỰI 
TUYÊN TRUYỀN 


TUYẾN — tuyển cử, tuyển 
đức, tuyển hiển, tuyển sĩ, 
tuyèn thắng, tuyển thị, 
tuyển thủ. 


TỰ TRAM 
TỰ VAN 
TU 

TỪ DAY 
TU DAY 
TU NAN 
TU QUÔC - 
TU TIÈT 
TỬ TRAN 
TU TRUNG 
TỰA 
TỪNG 
TỪNG ТЕЛІ 
TƯỜNG 
TƯỚNG 


TƯỢT-tượt поп, cây dam]. 


tượt 


237 
237 


237 


238 


162 


139 
127 


233 


ТНА : 

THÁI BÌNH 

THAY-Thay chân, thay má 
thay mặt : 

THAY MA thay má phật, 
thay má quan 


THAY MẶT 
THÀNH 
THANH BÌNH 


THAY-tròng thấy, ёс thấy, 
nom thầy, nhom thấy 
xem thầy, sè thầy, đụng 
thây.. 

THAT 

THE (thay) 


THÈ-thè cô, thề cương, thể 
cục, thể diện, thể đạo, thể 
đỏ, thë gia, thể gian, thể 
giao, thể giới, thề hệ, thể 
hoạn, thẻ huynh, thể y, 
thẻ kỷ, thề lộ, thẻ lộc, thề 
шу, thề nghiệp, thể 
nho, thể niệm, thể nghị, 
thể pháp, thể phiệt, thè 
phụ, thể sự, thể tập, thể 
tử, thể thái, thẻ thần, thể 
thẻ, thể thòng, thè thường 
thè tình, thê tổ, thể tộc, 
thể tước, thể vận, thể vị, 
thể võng, thể gia, thể yêu; 
thể lợi, thè lực, thể tắt, 
thè phát, thể mệnh, bèt 
thẻ, thể khầp 


180 


296/297 
297/298 
181 
180 


THÊ NÀO 
THÈP 


THI - thi cử, thì đình, thi 
hội, thi hương, Ші bá, 
thi hào, thi hứng, Ші 
liệu, thi nhân, thi sĩ, thi 
té; Ші vụ thi xã, thi 
khách thi thánh, thi 
thoại, thi zòm. 


THIỆT | 

THỎA HIỆP 

THÓI 

THONG THẢ 

THÒNG NHAT 

THÒT 

THƠ 

THOT (an) 

THỜI (giờ) 

THÙ . 

THỦ ĐÔ 

THỦ LÃNH 

A THU-thv án, thư biên, thư 

cục, thư điềm, thư ký, 
thư kiểm, thư lại thư 
lầu, thư phòng, thư trai 
và thư viện 

THU (nhàn )-thư đương 
thư phúc thư sương, thư 
thái, thư thần, thỏa thỏa. 

THƯ THẢ 

THU THƯ 

THỨ TỰ 

THƯA 

THỰC - thực dụng, thực 
hành, thực hiện, thực 
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181 
86 


262 
126 


học, thực nghiệm thực 
nghiệp thực të, thực sự, 
thực tình 


THỰC (ап) 
THƯỢC 
THƯƠNG (ai) 
THƯƠNG (yêu) 
THƯỜNG TRỰC 
THƯỜNG XUYÊN 


TR 


TRA (giả) - trả của ,trÀ lễ, 
trả lời, trả miếng, trả nửa. 
ТВАС 

TRAI (giai) 

TRÁI (quả) 

TRANH ĐẦU 

TRÁNH 


TRANG - tràng hạt, tràng 
hoa, tràng mạng, tràng 
nhạc, tràng pháo, tràng 
áo, Áo tràng, tràng qua, 
tràng đi, ngựa tràng, trên 
tràng, trễ tràng, cá tràng, 


TRÁO (thay) 
TRÀO LƯU 
TRĂNG (giảng) 
TRẦN. GIAN 
TRẬT TỰ 


TRÔNG 


TRỒNG (giống) 
TRỞ 


235 


50 
299 
53 
296 
262 
189 


‚ 187 


187 
188 
188 
201 
255 

19 
131 
117 


ƯỚC ĐỊNH 
ƯỚC LƯỢNG 


ү 


УАС 
УАМ 
VÀO 
VẤN 


VẬN ĐỘNG — vận động 

. gia, vận động trường, vận 
động khí quan, vận động 
luật, vận động lượng, vận 
động thần kinh. ` 

уАт 

'Ì ví DU 

VIÊN 

VIÈT 


VIN — vin lé, vin theo, vin 
dầu, vé vin. 

VIN 

VIN — vin theo, vm lay, 
tay vin. 

VÍU 


VỚI — kêu với, nói với, 
dàn véi, gọi véi, 


289 


289/ 290 


288 


xâu chuỗi, кіп kim, хаи 
xé, zò xiu, mỘt хаи, са 
xâu, хаи thêu, жін góp, 
đi xâu, сір хан, äu (оп, 
xâu bơi, phiên gin, diu 


thuê, một dän xâu hai 
đầu thuê. 


XE 
XEM 


XË — xë chiểu, xè bóng, 
bóng zè, xẻ xè, xë në, xè 
tuòi. 

| XÈCH — кісі mé, zèch xác, 
xòc xèch. 


XÈCH — xéch хас, xéah 


Sëch, хос sëch, gộc sëch) 221 


SH 

Р (đẹp) 
| XÈP ĐẶT 
! XÌ XĂNG 


| 
XIÊN — xiên thịt, xiên Пай, 
cái xiên, đâm xiên, xiên 
хео, xiên xéo, xiên xiên, 
xiên xỏ, xiên xọ, xiên xáo, 
zing xiên, đi bing xiên 
"bằng mai. 


xâu, xin xâu, trồn xâu lậu|' 


221 


221/222 


108 
86 

199 

194 ' 


тїймє 


XÓ — xë tai, xô mũi, zò 
theo, xó kim, xó tiển, xó 
tay, xò chân, xó chân lò 
mëi, xò hạt, xó giấy, xò 
dải rút, xó dây, xò miệng, 
xó lá, xò xiên, кӛ ngọt, кӛ 
nhau, nói xò, chơi xổ, кі 
xó, xó kẽ. 


ХОС — xóc áo, xóc thể, ибс 
xăm, xóc đĩa, xóc cái, xóc 
xách, xóc xáo, đường xóc, 
xe XÓC, ngựa Xóc, nói xòc. 


ХОТ — сиз xót, xót жду, 


xót ruột, xót xa, xót lòng, |. 
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TIÉNG SỐ MỤC 


xót tình, chua xót, thương 
xót. - 211 
хбс — хӧс nách, xốc áo, 
хдс day, xôc lên, xóc gánh, 
жӛс rơm, xèc zèch, bề zòc, 
cả xốc, xốc vác, хӛс пді, 
ибс хдо, xòc xå, xỐc vào, 
хӛс zò, lòc xốc, ch xốc, |222/223 
ХОС — жӧс xộc, xộc Sëch, 
. 222 
93 
Зоо 


БІМН CHÍNH xong nđây 4.6.6 


SAI HAY SÓT XIN CHỮA LẠI 


ІУ Cách IV Canh 
Phản là phan kháng | Phản kháng là phản 
cào lòng vào lòng 


xem tièng + Ттас» “| xem tiếng «Chac > 
Cá ao đã дау họa Cá ao dây họa 
(кіп bò tiếng < di») 
giờ dè 
tòt tôi 


Tôi xin trân trọng có máy lời cảm tq: 


Ông bạn NGUYÊN BAT -TUY, một nhà khảo-cứu uyên-thẩm 
vé từ-ngữ, nhất vé môn dm - lời (phonologie), đã chỉ bảo cho 
tôi nhiều điều hữu ích, theo phương pháp tôi tân của các nhà 
từ-ngữ-học quỗc-tễ, va theo những nhận xét уд sáng kiên đặc- 
biệt của ông trong khoa từ-ngữ (linguistique) ; 


Ông LÉ NGỌC - TRỤ, đã chỉ thêm cho tôi nhiều tiéng vè nhiều 
điển råt bó ích ; 


Ông MAI НАМ - ANH, một nhà hữu tâm véi nën quốc - học, 
thường theo dõi công tiệc của tôi, và luôn luôn khuyên khích 
tôi trong công trình tinh-nghia Việt-ngữ ; 


Và nhiều những bạn ха gần đã hạ сё chỉ bảo, giúp đỡ, khích lệ 
trong công cuộc biên soạn pho Việt - ngữ tỉnh ¬nghĩa từ 
điển nàp. 


BIÊN SOẠN ĐẠI Ý 
(Тіёр theo tập 1) 


[.— Có nhiều bạn đọc hỏi Từ-điền mà sao không xếp theo 
måu-t cho dễ tìm ? 

Xinthwa.: Tir-dièn cần phải xếp theo mẫu-tự, nhưng về 
hàng tir-dièn những tiếng đồng nghĩa (Dictionnaire des synony- 
тоз) của Âu - Mỹ cũng có pho xếp theo mục-loại, chir không 
хбр theo mẫu-tự. Không phải, chúng tôi thấy người làm thế mà 
thông chin xuy-xét tiện hay không, cứ cố bắt chước cho bằng 
được. 56-41, chúng tôi xếp theo mục-loại là vì có mấy lý-do 
ши này : 

А) Công việc tinh-nghĩa Việt ngữ mới là lån đầu nên rèt 
“phức tạp, khé-khăn không thể xong ngay toàn bích mà xếp theo 
miu-tw "doc, Chúng tôi phải làm din, сі? độ 100 hay 200 
mục thành một tập ; được tập nào cho xuất bản tập này, vừa 
Jam vừa khảo, cứ thể làm mãi phỏng 10 hay 15 tập mới 
ngừng. Mën thuận tiện thì lại lam bổ-đi tiếp tục biên ры 
những tièng mới (néologisme de mots), và những tièng cũ mà 
сб nghĩa mới (néologisme de sens) ; vì tiếng nói cũng có đời: 
-sông như muôn vàn sinh vật ở trên thể-gian sinh sinh, hóa 
thóa do nhu-ciu, trình-độ dân chúng tạo nên. 

Muôn tiện việc tra cứu, chúng tôi đã phải kê ra một bản 
những dëng có ở trong tập, xếp theo mẫu tự. Trong tập r, 
,bản kê đó in ở сибі sách nên nhiểu độc-giả không biết. Đền 
tập 2 này, tránh sự sơ-xuầt trên, chúng tôi cho іп lên đầu 
sách bản ké ду, và lf hon ch những tiếng trong tập 1, mỗi 
tiếng có chi rõ số mục để tiện tim tra. Ngoài những tièng 

Jéhinh, lại có chua cả những tièng ghép do tièng chính thành 
та, và tiếng nào cũng có chua nghĩa rŠ ràng. 

B) 'Tinh-nghĩa là phải tìm nghĩa chính hay màu về riêng : 
йа mỗi tièng. Muòn vay, những tiềng gọi là đồng nghĩa, trùng 
`nghía, cùng nghĩa cẩn phải xếp vào với nhau trong một mục : 
song song đổi chiều để so sánh cân nhắc, dang cho độc-giả 

nhận rõ nghĩa xa gin, nặng nhẹ, rộng hẹp của mỗi tiêng. ТЫ 
như : CẢI-CHÍNH, ĐÍNH-CHÍNH + (só 204) khic nhau thë 
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nào ? ; e HỘI-NGHỊ, HỘI-ĐỐNG » (só 247) рма Biật mw 
sao ? ; — + HIỆU-NGHIÊM, HIỆU-QUÁ + (së 278) ý nghis 
thè nào ? «MIÈU TẢ, МО ТА» (sé 202) шац vě ra sao Ÿ 

Lại những dëng giọng đọc hơi giỗng aktè thường dùng 
nhắm nghĩa cũng сіп phải để gắn nhau, ding dễ phân biệt 
và dé nhận rõ nghĩa, như : « MỤC. KÍCH, MỤC ĐÍCH » 
(sè 240), — + KỶ NIM, КҮ МЕМ» (sô 202), —+ КҮ 
VỌNG, КҮ VỌNG (56 294) | 


Vì những lẽ trên đây, chúng tôi phải кӛр theo mục-loạÌ\ 

С) Việc xếp theo mục ~loại lại có một tiền lợi nữa, de 
kinh nghiệm mà nhận được ra, nghĩa là có bắt tay vào lèm 
mới thèy được cái tiện-lợi. Tiện lợi ay là đỡ được sự bỏ sút, 
Chúng tôi phải nói rõ là đỡ được sự bỏ sót, chữ không dám 
nói là tránh được sự bò sót, vì chúng tôi nhận thây một oh 
người nghĩ, sao chu đáo được bing ch toàn dan. 

- Khi tìm những tiềng đồng nghĩa họp vào một mục, tit 
phải chủ ý nghĩ ra cho hết sức nhớ của mình. Chú ý tìm nghỉ 
như thể mà cũng vẫn bỏ sót. Chúng tôi nhận ra sự đó trong 
việc biên soạn. Chứng cớ hiển nhiên là như tièng < MANG 4 
(sè 14) ; chúng tôi đã tìm ra được 48 tiếng ; một ông bạn ở 
Nam - Việt Ông LÊ NGỌC - TRỤ chỉ bảo thêm cho 19 tiềng 
nữa ; nhân đầy tôi lại tim ra hơn ro tièng, tổng 56 là Bo tiàng, 
mà chưa rë có còa sót nữa không 2 Lại như tiếng « Biết » (nò 
127) chúng tôi đã tìm được 9 tièng, một vị văn hữu ngohi 
Bắc Ông MAI HAM-ANH, cho biết thêm 0 tiếng, nữa là 18, 

Nều để tán-tác mỗi tiềng ở một chữ theo mẫu-tự, dl- 
nhiên thiêu sự chú ý dèn những tièng đồng-nghĩa, mà chỉ chủ 
ý dèn mẫu-tự thì chắc chin còn bò sót nhiều. 

Tai thể, chúng tôi cho sự xếp theo mục- loại là tiện ich, 


II. — Nhiều độc-giả muốn chua hán-tự bên cạnh những 
tiếng vẫn gọi là Việt-hán thành- -ngữ đề biết rõ mặt chữ Hán, уі 
Hán-tự có nhiều tiếng dóng-àm mà viết khác. 


Chúng tôi cũng biết chua như: thế thì rõ ràng, nhưng chúng 
tôi không làm, vì một lẽ : 

Chúng tôi chủ-trương xa din cách việt chữ Han, chỉ lầy 
âm không lẫy tự-dạng ; cũng như người Pháp hiện nay chb 
phiến âm và chua âm những dëng Hy-Lạp, La-Mi, trong che 
từ-điển, chứ không chua tự-dạng chữ La-Mi, My-Lạp XƯA 
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Chù trương dé có mục đích làm cho chữ 4 Quỗc-ngữ ? wa la 
„chữ NÒM la-mã-hóa của ta ngày nay, hoàn toàn thuẩn tú? 
“Vièt-Nam. Những tièng Hán đã Việt-hóa là tiềng Việt góc ở 
;Hán-tự, chứ khống phải là tiếng Hán --Việt. Thi-ahw tiềng 
+ Automobile » của Pháp là tièng Pháp, nhưng tièng Pháp đó 
«gòc ở tièng Hy-Lap 4 autos » và tiềng La-Mã + mobilic ». Tièng 
da cũng vậy, những tièng + gia-đình, tir-tè, lịch-sự » v. v. nay 
Ja tiếng Việt góc ở Hán - tự, chứ không phải là Hán - Việt 
4hàah-ngữ. | 

Thi-ahtr hai tièng 4 công-nghiệp +, một tièng có nghĩa 
như sự-nghiệp (58 245) và một tiềng có nghĩa như công nghệ 
455 243), hai chữ « công » việt khác nhau. Nêu nhớ rõ, lúc nào 
ding tiếng « công nghiệp » là sự nghiệp, thì chữ công ® có 
.nghĩa là làm nên do sự khó nhọc ; mà lúc nào dùng chữ 
« công-nghiệp » là nghề, thi chữ + công * có nghĩa là thợ, còn 
„có ich bon là nhớ mặt chữ «công I • và <€ công If» mà 
không hiểu nghĩa chính của mỗi tièng » 

Song xét, phàm cải-cách, phải di din din, gia-di chữ Hán 
không có vin chl-dang dầu và nét để :ượng-hình, рід-04, hòi-y 
va hoài-thanh, nên trong khi chờ đợi một sự đổi hình thức chữ 
.quỗc-ngữ được tinh-tè đúng khoa-học; chúng tôi xin lãnh ў 
những độc-giả có lòng yêu chỉ bio mà chua chữ Ніп vào bên 
cạnh những chữ chính như chữ < công » là thợ và chữ «công» 
là khó nhọc đề tiện việc nhận nghĩa ; còn những tièng ghép 

` phụ, thì xin miễn, 

HI. — Chúng tôi muốn hiến độc-giả một còng-trinh gọi là 
đầy-đủ, theo sức khảo-cửu của chúng tôi, nên ngoài sự tỉnh 
nghĩa, chúng tôi có chua thêm cả những tiếng dòng-am cùng 
những tiếng ghép có liên quan đến tiếng chính đề tiện tra-cứu, 
пу hầu sau này có thể dùng lam tài-liệu soạn pho Từ-điền dai 
duin Việt-Nam. 

Có lẽ nhiền ngài cho thế là thừa, vô dụng, có khi bè-bòn, 
yang thà bị chè la bé-bòn, hơn bi chê là sơ-lược, xin các ngai 
lượng cho. 

Ngoài chủ-ý trên, chúng tôi nghĩ : hiện nay có vài pho Từ- 
điền Việt-Nam (Pai-Nam quốc-âm từ-điền của О. Paulus СОА, 
và Vièt-Nam tự-điền của Hội Khai-tri-tiến-đức) biên soan trước 
diy, của các bậc tiền-bối, đối với bây giờ thấy thiếu ; nên bòn- 
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phận và nhiệm-vụ người sau là phải bồ-khưyết vào cho. duge 
chu đáo, chir không nên sơ-lược quá, đề vụ lấy lợi nhãn-tồn mà 
không chú trọng đến đường văn hóa. 


IV. — Một ngôn-ngữ không có tiếng mëi và nghĩa möl di 
ửng-dụng với sự phát-triỀn của tinh-thần, là một ngôn-ngữ phi- 
tiến-bộ, mà rồi bị nguy (1). 

Muốn cho Việt-ngữ được phong-phu và linh-hoat-di đôi với 
sự tiến trièn của dân tộc, chúng tôi có chua thêm cả những Нб 
mới, nghĩa mới (néologisme) đã có mà ta chưa quen dùng, hay 
chưa biết mà ding, như : 

Kich-liệt (sô 273) là kịch-liệt quá 

Đỉnh duyệt (— 203) — mua sách báo đài hạn 

Nhu-cip (— 265) — vật dùng khàn-càp, không có thì п}, 
Cải-đính (— au4) — sửa đổi cho đúng 

Đã côi (— 240) — con mat bò 

Mé côi ( — --соп mát mẹ. 

Cũng, theo muc-dich trên, chúng tôi lại chủ-ÿ tìm ra những 
màu vë của nhiều tiếng ghép đảo-tự, tức là tiếng lộn đi lòn lụi, 
thường gọi là chuyền-chí-pháp (Hyperbate). Trong Việt-ngữ eñ 
rất nhiều loại tiếng ấy, như : 

Ха cách — Cách xa (55 203) 

Đính chính — Chính đính (só 206) 
Bội phản — Phản bội (sò 214) 
Nhằt-thông — Thòng-nhit (254) v. v. 


Việc tỉnh nghĩa này là đầu tiên, và pho « VRÈT-NGU TINH: 

NGHĨA TỪ-BIỀN » này cũng là mới có lần đầu ở nước ta, nêu 

van sự khởi đầu nan: nào tài-liéu И-бі, nào hoan-canh соз} 

không dám trình bay mà các ngài thừa rõ, уйу mong các ngài vå 

thấy khiếm-khuyết điềm nào, sơ-xuất điều gì, xin vui lòng al 
giáo cho, và xin sẵn lòng lượng thử. 

LONG-DIÉN 
can chi. 


(1) Quand la fòrce révolutionnaire néologique reste inerte et que la langi 
в ' immobilise, il y a péril pour celle-ci « Нохеізсаце e 
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VIỆT-NGỮ TINH NGHĨA TỪ-BIỀN (Tập II) 
Long-điền NGUYÊN VĂN-MINH 
— 


201 — tRỊ-BÌNH, THANH-BINH, THANG- 
BÌNH, THÁI-BÌNH : 


TRỊ-BÌNH, (gh) Trị : sửa; bình: yên. Tri-binh là sửa trị cho 
được yên, do ý : tri quốc bình thiên-hạ, tức là budi mới 
hết giặc giã, sau một cuộc đánh đẹp. 

V. D. : Xây vẫn trong cuộc tang-thương, trải bao phân loạn 
méi sang trị-bình (Quòc-sir diễn ca) 


THANH-BÌNH,(gh) Thanh: trong, bình: yên. Thanh-bình là yên 
lặng, có ý như nước сб yên mới trong. Sau thời trị- 
bình, tức là đä có an-ninh. 


V.D. : Nước nhà khi åy thanh-bình truyền ngôi thái-tử lánh 
mình ngọa vân (Quỗc-sử diễn ca) — Cho bò. lúc ха siu cách nhớ, 
giữ gìn nhau уші thưở thanh-bình (Ch. ph. ng.) — Trời nam vừa 
thuở thanh-binh, non him bat dầu, biển kinh biệt tăm (Tùy-lý- 
vương « Hòa-lac са» 


THĂNG-BÌNH (gh) Thăng : lên, bình : yên, bằng. Thăng-bình, 
nghĩa đen là làm cho cân bằng, quân bình ; nghĩa rộng 
là thời bình sau khi có giạc giã mà đã trị-bình và thanh- 
bình, rồi mới đến thăng-binh. 


V. D. : Những người ăn ở có nhân, khỏi kỳ vận nạn, dên cơn 
thăng-bình (L.V.T.) Nghìn thu gặp hội thảog-bình, sao Khuê 
sáng vẻ văn-minh giữa trời (Quòc-str diễn ca). 
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THÁI-BÌNH (gh) Thái : lớn, bình : yên. Thái-binh: là yên vững 
hån, dë phồn-thịnh an ninh, thịnh-trị. 


V. D.: Dõi truyển một mbi xa thư, nước non dim Am gió 
mưa théi-binh (Quòc-sir diễn ca). 


CHỦ Y : — Nhận rõ màn vé сда bên tiing : TRI-BINH, THANH-BÌNH, 
THANG-BINH, THAI-BINA : Loạn xong, đền thời TRỊ-BÌNH, lé 
thời sửa đẹp cho уіп: TRỊ-BÌNH rồi mới đền THANH-BÌNH, lò 
thời-kỳ đẹp được yên, như nước đã trong: THANH-BÌNH xong tới 
mới dèn THĂNG-BÌNH, tức là đã ҺИ phục tình trạng c8, nghĩa là 44 
hàn gån được các nơi tan phá, đã lập lại được trdi-te như <6; 
THĂNG-BÌNH xong mbi din thời THÁI-BÌNH là thời thức yên дп, 
thực phòn-thin", thực voi vé. 


202 — HÒA-BINH, THAI-BINH 


HÒA-BINH (gh) Hòa : èm ai, không cạnh tranh, không sinh sự 
xum họp, thổa thuận : bình : yên. Hòa-binh là yên vui 
thòa thuận, không xung đột. Hòa-binh là tình-trạng đề 
giữ khỏi xung đột. 


v. D. : Nêu cộng-tác với nhau một cách khả quan và nhanh, 
chóng thì sẽ chóng tới một thỏa-hiệp chung và sẽ có bòa-binh іш 
đài (lời tuyên-bỗ của ông Churchill, ngày 8-10-51) — _'Ta nên xét 
nhận ring sau khi chiën-tranh két-liču, сап phải сар tốc lập lại 
hòa- bình để bảo toàn sự an ninh quóc-të. 


THAI-BINH (gh) (xem số 201) 


CHÚ Y: HÒA-BÌNH và THAI-BINH khác nhau. Нда-Мпћ là tình trạng yên 
hòa không xung đột, không sinh sự, thủa-thuân véi nhau : còn Thdj-linh 
là thời råt yén ón, thịnh-tr† 


203 — cACH, CẢI, CANH, DINH 


Dën tiếng này la Hán-tự đã Viet-h6a lâu, thường cho là 
đồng nghĩa : bỏ, đồi, thay ; nhưng xét có. màu vë khác 
nhau. i 


¬... 


CÁCH (2) Hản-tự, có nghĩa la bỏ, đồi, thay, nhưng có ý manh- 
тё, quyét-liét, đến bạo động, dè bỏ cải cũ làm cái mới, 
nên chỉ thấy dùng trong những trường-hợp quyét- 
tiệt như : 

C&ách-bãi : tước bó đi ; 

Cách-chính : lấy uy-quyền.mà sửa đồi (it dùng trong. 
quốc-văn) 

Cách cö đỉnh tân : bò cũ dùng mới (Kinh-dich) 

Cách~chứe : bỏ chức đi không dùng 

Cách điện Gr tam : đồi hẳn nét mặt, và sửa cả lòng, 
có ý là thực lòng cải ача 

Cách-dịch : bãi bó không cho làm việc 

Cách-tưu ` bị tước chức nhưng vẫn cho ở làm việc 
(nỏi về quan phạm tội vẫn được làm; 
nhưng chức bị tước không được mặc 
phầm phục). 

Céch-ménh : nghĩa den là đồi mệnh trời (xưa. 
thường cho упа là người chịu mệnh trời 
cai trị dân, пеп ai bỏ được vua xấu dựng. 
vua tốt lên thay, gọi là cách-mệnh, như :. 
Thang Vũ cách-mệnh ; là vua Thanh-Thang. 
đánh vua Kiệt đề dựng nhà Thương; 
vua Vũ đánh vua Trụ đề lập nhà Chu. 
Trong Kinh-dịch có câu: Thang Vũ сасһ- 
mệnh, thuận hồ thiên nhi ứng hồ nhân. 
Việc đánh đồ một triều đình, thay một. 
chíinh-phủ bắt đầu từ hai người ấy. Hai. 
tiếng « cách-mệnh » cùng khởi từ đấy 

"nghĩa rộng là đồi cũ thay mới bất cử việc 
gì đều gọi là cach-ménh, như : сасһ-тепһ, 
gia-đình, cách-mệnh kinh-tế, cach-ménh 
phong-tuc v.v... 

Cách-mạng : cuộc cách-mệnh riêng về chính-quyền. 

Cách-xích : bäi cả chức và việc làm 

Cách-quan : bò không cho làm quan 

Cách-tìn : đồi cũ làm mới 

Cách-trừ : đuôi bó. 


ЕТ < 


BÒNG-AM : Tiếng « CÁCH > có nhiều tiếng Hán đồng-âm, Việt 
hỏa di lâu, thường dùng trong quốc-văn, như : 


I— Cách (Ri, có nghĩa : 
a) lối, phương~pháp, phương. -thức : 
Cách-thứe : kiều mẫu 
Cách-ngôn : lời kiêu mẫu đề noi theo 
Cách-điệu : lối, nhịp 
Cách-ngoại : та ngoài-cách-thức 
Cách-nhân : người đạo-đức có thề làm kiều mẫu 
cho người khác theo, ` 
Саеһ-еце : dáng dap, bộ dạng 
Thất-eách : mất lối, sai, không đúng phương-pháp 
Quan-eách : cách điệu nhà quan 
Trúng-cách : hợp phương pháp đã đỉnh 
В) Tìm đến cùng : 
Cách-vật : tìm hiều sự vật cho đến cùng 
Cách-trí : tim đề biết cho đến cùng (ngày пау 
« cách.trí » là môn học vật-lý, tự=nhiên, 
khoa học) 
Cach-vat-hoe : khoa học cách-vật tri-tri 
Cách trí gia : nhà chuyên về cách-trí 
Cách vật trí tri : tim mọi vật đến cùng đề rë biết 
c) chống cự : 
Cách đấu : đánh đề cự lại 
Cách sát : đánh chết đề chống cự 
Cách sát vật luận : đánh chết người mà không bị.tội 
về pháp luật, đối với người cầm khí-giởi 
chống cự mà giết người đối phương thì 
không bị khép vào tội sát nhân. 


đ) cảm động : 
Cách «Ат: cam hóa được lòng người 
Cách thiên : cảm đến trời 
П — Cách (i) nghĩa là ngăn 
Cách bé : đóng kin lại 
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Ш — Cách (ff) nghĩa là ngăn cách ra, lia xa ra, không: 
hợp nhau 
Cách biệt : xa cách mỗi người một ngả 

— nhật t cách một ngày lại có một ngày đến 

— tiệt : cách xa nhau lắm, không biết tin nhau: 

- tuyệt : cách xa nhau hẳn, không thể biết tin 

— trở ; cách nhau vì ngăn trở 

— việt: cách xa nhau lắm, nhưng vẫn có Un 

— trùng : cách xa nhau nhiều lớp 

— hà: cách nhau bởi có sóng 

— cảm: Xa nhau mà cảm nhở nhau 

— li: Cách Па nhau 

— тае : ха nhau bởi có một lần màn; nghĩa 
bóng : không rõ. 

— tường : xa nhau bởi со bức tường 

— ей: một lối văn, hai câu đối nhau 

— thủy: một cách nấu dó ăn đun qua một lần 
NƯỚC 

— bích : xa nhau bởi có một lần phên 

— ngoa tao dưỡng : Ейі ngửa ngoài giầy, nghĩa 
bóng không thấu toi. 

- thế di truyền : sự di truyền cách một đời lai 
có ; theo nguyên lý ấy, thì дас tỉnh enn 
tồ-tiên cách một đời hay hai đời lại hiện 
га ở con cháu 

— niên : cách một năm тд! lại со 

IV — Cach (fò) (Không dùng một mình). nhân có chir 
« cách > là ngăn, bên chữ « nhục e là thịt, 
lại đi cùng chữ < mac > 

Cách mạc ` Hoành - cách mac, cài màng da mồng 
ng ăn hai lỗ mũi (t:ường gọi là lá mia), 
hay cái màng da ngăn ngực và bụng. 
e Danh - từ khoa - học của Đào-văn-Tiến) 
gọi là « Cách-mô » 

V ---Cách (if) lông cảnh chim 
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VI — Cách (24) một chất Садтійт, trắng mềm ở lẫn 
với thiếc nhà bác-học Stromeyer tìm thấy 
năm 1817, c. а: 111, 6; nóng đến 315°, thì 
chảy, đến 830° thì sôi, mật-độ 8, 64-20%; 1а 
gọi là CAT-MI (theo a Danh-từ khoa-hoc» 
của Hoang-xuan-Han). | 

Tiếng « CÁCH » đứng một mình trong quốc-văn cũng 
có rihièu nghĩa : 

a) bãi bỏ, theo đúng nghĩa Han-vin, cũng có vẻ mạnh 
тё, quyèt-liét đến bạo động, nên tiếng 
CÁCH, theo nghĩa bãi, bỏ, chỉ dùng trong 
trường-hợp : bãi chức. lội - chức mòl vi 
quan. 


V. D. — Ong bị cách đã hai tháng nay, về quê ngoại day học. 
— Cụ Nguyễn công-Trứ, một nhà nho phóng khoáng, trong khi 
làm quan, không chịu a-dua xu-nnh nên thường bị cách triệt cà 
chức tước, phải dày làm lính ở phương ха. — Lä quan quan cách, 
Xây khách khách về Tåu, lầy nhà gitu, nhà giầu vỡ nợ. (Phong đao) 
b) ngăn ra, không cho bện nọ thông bên kia, như: 
Xa cách : phân rẽ, chia Ша, làm cho xa nhau 
-CAch ха : ở xa nhau. 
— Па : lia xa nhau 
— mặt: xa nhau không nhìn thấy mặt nhau 
— bức: nghĩa đen là xa nhau có bức tường ngăn, 
cũng như «cách bích > trong Han-van. 
Nghĩa bóng là nhắn ai điều gì do nhờ một 
người khác nói hộ. (V.D. : Đối với bạn dù 
thân đến đâu cũng phải thủ lễ; mà càng 
thân lại càng cần thủ lễ, chứ sao lại mời 
ăn cách Bức như thế). 
— đày: lưu lạc ở xa ; đày đi xa 
Chỗn cách day : chốn trần ai, khó ai 
V. D. —,Cách sôag nên phải lụy dò (T ; ng) — біз thì 
chẳng bén duyên cho, xa xôi cách mày lin đò cũng đi (с. d.) — 
“Cách hoa sẽ dạng tiếng vàng, dưới hoa đã thầy có chàng đứng 
trông (K) — Sinh đà có ý đợi chờ, cách tường lên tiềng xa đưa 
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tướm lòng (К) — Ngam ngùi rũ bức rèm châu, cách tường nghe 
сб tiềng đâu họa vấn (К) — Cách tường được buổi đẹp givi, dưới 
đào nhường có bóng người thướt tha (K) — Nước non cách miy 
buống thêu, những là trộm nhớ thẩm yêu chóc mòng (К) — Cách 
vời đời тіс thì ngân, một nim mới được một lần gặp nhau (Câu 
hát) — Cho bò lúc xa sấu cách nhớ, giữ gìn nhau vui thuò thanh- 
bình (Ch. ph. ng.) 
c) lối, phương-pháp, như : 
một cách : một thể, một điệu 
cách ăn : sự ăn ở (Cách ăn thói ở trong nhà) 
cách 41: bộ dang di đứng 
cách khác : thể cách khác 
khác cách : không đúng cách 
cách làm í phương pháp phải làm theo ` ` 
làm cách : làm cao, làm thái (tiếng trong Nam), làm 
bề-thế, làm điệu hạnh. 
cách nói ¡ điệu bộ nói, đọng nói 
nói cách : nói lẽ, nói lý, nói bề thế 
cao cách › làm vë cao quý. làm ra dạng сб cách cao 
sang, 
kiều cách : làm ra vẻ kiêu ki 
đi cách ; di yêu điệu, đi khoan thai 
V. D. — Anh làm thà không phải cách — Ở đời phải biết 
cách an ở. — Đã đi ra ngoài, đôi với thiên-hạ, phải biết đủ cách. 
d) tên tiếng nhạc trong bat-am của ta. Tiếng trống 
bưng bầu da, tức là tiếng « CÁCH » 
d) Tiếng Кеп tự-nhiên (onomatopéc) do hai vật đặc 
đụng vào nhau 
V. D. — Nó đánh rơi đánh cách một cái làm tôi giật mình. — 
Nó nghịch cứ gõ cách cách làm tôi bực mình. 
Cải (8) Hán-tự, có nghĩa là đồi thay cho đúng, cho tốt 
vì thấy cái cũ xấu nhưng có vé ôn-hỏa, chứ không 
mạnh nié như e CÁCH >. 


Tiếng < САТ» trong Han-van không có tiếng đồng-âm, 
và thường đi với tiếng thác nhw- 


CẢI ác : sửa cái xấu, cái dữ 


бе vi thiện: sửa điều dữ lam điềulành | 

cát: cũng như « cải táng > bốc mộ đem chôn 
chỗ đất tốt hơn (Cát-táng : hết tang, chọw 
được đất tốt bốc mộ chôn lại: — hung- 
táng là mới chết đem chôn ngay) 

biến : đồi thay, nhưng ra xấu 

bồ: nghĩa đen là sửa và bù, nghĩa rộng là dòt 
chức (Cải bồ sang ngạch giáo-sư) 

cách : Đồi bò, cải gì hay thì giữ, xấu thì bò chứ 
không như e cách-mệnh >, là bỏ hẳn cái cũ 
mà thay cái mới. Như nói : `« cdi cách 
phong tuc» và « сасћ- mệnh phong-lục > 
có nghĩa khác nhau. Сап trên là giữ cải 
hay ma bò cái xấu ; сап dưới là hoàn toàn, 
bo cái cũ theo cải mới). 

chính : sửa lại cho ngay, nói về công việc. 

dang : dồi dạng, đồi hình 

danh : đồi tên 

di : đồi dời 

dj : đồi khác 

dung : đòi sắc mặt 

điện : đồi ngoài mặt , 

đạo : đồi đường lối cũ hay cải đạo mình vẫn 
làm (it thấy dùng trong quốc-văn) 

định : định lại sau khi sửa lỗi 

đính : sửa đồi lụi cho đúng (nói về văn học) 

đô : dời đô đi nơi khác 

giá : tức là lấy chồng lần thứ hai hoặc chồng 
chết, chồng bỏ hoặc bỏ chồng 

hóa : đồi nên hay (trái với cải biến) 

hoạch : sửa đồi kế hoạch. Làm việc sửa đồi chữ 
trong văn-(hư cũng gọi là cải hoạch 

hoán: đồi lẫn ` : 

hối : sửa và giận cái lôi của mình có ý hối hận 
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Cải huyền di triệt dòi dày thay lối, tức là đồi day 


đàn, thay dấu xe ; nghĩa bóng là đồi cách 
điệu 
кү: đồi ngày hẹn ` 
kiên + sửa lại đề kiến-thiết 
180 hoàn đồng ¡ sửa người già thành người trẻ 
lương : sira cho tốt 
mệnh : đồi hiệu-lệnh, đồi lời đặn, đồi chương- 
trình. 
ngộ : sửa cái nhầm mà mình tự biết 
nguyên : đồi niên hiệu vua, hay đồi chính sách 
trong nước. | 
nhậm : đổi ngôi, đồi chỗ làm quan (khác với 
« cải bồ», là đồi sang ngạch khác hay 
chức khác) 
nhật : đồi ngày 
quá : sửa lỗi (khác với < cải hối » và «cải ngês) 
nghiệp : đồi nghề 
nghị t bản lại, sửa lại cho hơn 
quan ı đồi -cái xem, nghĩa là trông ra vé khác 
trước (nhác trông phong cảnh пау đà cải 
quan) 
sáp : đồi dồn vào một cơ quan nào đề làm việc 
soan i sửa đổi một cách áp-bức (it dùng trong 
` quốc-văn) 
tà qui chính : sửa слі tà đem về cái chính ; làm 
kë gian thành ngay, hư thành ngoan. 
táng : bốc mộ 
tạo : sửa dựng, có ý vừa sửa vừa dựng lại 
tan t dôi cho mới một Кб ước hay trái khoản 
tiểu : Đàn bà góa đilấy chồng, cũng như « tái 
giá» hay «cãi gid >, nhưng «gid» là có cưới 
xin còn ç tiến » là theo không. (cũng có khi 
ˆ nói là « tái tiếu ») it dùng trong quốc-văn. 
tính 1 đồi nèt 
tính tu thân : sửa đồi nét xấu đề sửa mình 
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. Cải tánh 1 đồi ho ` 
_— tiến : sửa sang cho được tiến bộ. 
— tồ: tồ chức lại 
— thiên : đồi sang nơi khác ` 
— thiện : sửa cho tốt hơn 
— tục: sửa phong tục ` 
— tuyền : tuyền cử lại 
— #8, Thố là đặt cho yên. Cải thố cũng như cải 
táng nhưng cỏ ý nói những ngôi mộ lâu 
ngày quá bốc hót vào một nơi ở bãi tha- 
ma, nên ta thường nói : g đến đời cẳi-thố > 
сб nghĩa là lâu lắm. 
— tử hoàn sinh: sửa cái chết lấy lại cải sống; 
nghĩa bóng nói đang nguy mà cứu thoát 
— tử hồi sinh: sửa cái chết đem lại cái sống, 
nghĩa bóng cũng như < cải tử hoàn sinh > 
— trang : đồi cách ăn mặc cho khác (chớ nhầm với 
« cải dang », là đồi dang. Như đàn ông ăn 
mặc ra dan bà, giñu có ăn mặc rarách rubi. 
thế là « củi trang » ; còn đính ràu, nhuộm 
tóc đề cho khác hình dạng, thế là < cài 
dạng » 


Tiếng « CẢI » đứng một mình trong quốc-văn, có 
nghĩa : 
a) sửa đồi, như : 
Cải he 1 đôi ho 
— tên: đồi tên 
- bột đồi tên trong sŠ làng 
— t: không giữ mot ý 
V.D.: Nó đã dim edi tên để tròn. — Vua Minh-Mệnh rö 
biết sự học ở nước ta sai nhám, những si-phu trong nước chỉ học 


theo lỗi học cử-nghiệp, cốt liy thi đỗ, nên ngài muòn edi sự bọc 
để gây nhân tài. 
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ib) Tiếng chuyên-môn trong nghề dệt, nghĩa là đặt sợi 
đệt thành га hơa hay chữ, 


V. D.— Tim sa edi hoa bông tròn. — Gầm thit-thé thì bao gi 
“cũng phải cdi hoa trông mới đẹp. 


Nhân nghĩa trên, thường dừng rộng ra các nghề, 
vật gì cần điềm thêm hoa đều nói là 
4 САТ» như : Cải hoa lên tường. 


с) Tên một loài rau, có nhiều thử : + 

Cải con : hạt cải gieo trên đất ầm, ít lâu n.ọc từng 
khóm 2,7 cày ; chọn lấy những cây nhớn 
to, đem cấy rộng ra, còn những cây nhỏ, 
gọi là cdi con, dè ăn ghém 

— cúc: có mùi thơm, chất hơi đẳng 

— hoa: thử cải är giống ở Trung-Hoa, nën gọi thể 

— canh: chi hoa đang tơ, dùng đề nấu canh 

= Шер: cải con để an ghém như raudiép . 

- dưa : Rhi cải hoa där sức, hay đã bắt đầura 
hoa, cắt dùng đề muối đưa 

— bẹ: có những be lá rất тар và trắng 

— củ: chất bồ tu cả vào rễ cái, nhớn lên thành cü 
gọi là cải củ. 

— bắp : lá tròn mà dày mọc khép chặt Hy nhau 
chỉ có it lá già (бе ra xanh còn những lá 
non vẫn bó chit lấy nhau thành một cái 
bắp tròn ở giữa trắng 

— taba: Thử cải mà cắt lấy phần ngọn củ cải 
đem trồng mọc thành cày non, cũng có nụ, 
có hoa 

— múp : Cài có ngồng | 

— ngồng : Cài möi пћоп, non mập, ăn mát và ròn 
nên có сап са đao : « Cơm chin tới cải 
ngồng non, gái một con, gà mái ghẹ. 

- rö: Thứ cải lá nhớn và dày ở trong Nam 

— ви вао : Củ sắc xanh có đốt mọc ra những 14 

“vòng quanh củ 


‚Са! súp-lơ thứ cải của Âu-châu, phiên âm tiếng 
Chou-fleur, khi non cũng như cải bắp, hoa 
tụ cả lại, thành một 1ẳng chắc пус пас såe 
trắng ` 

— sà làn : Thứ cải la dày, sắc xanh 

— thia: lá cong như cải thìa 

Tàu : cũng là cải hoa 

đại : thứ cải mọc tự-nhiên ở đất hoang, vị сау, 

dùng làm thuốc, mát. 


РН LUC : — CAI MÃ — Nhan tiàng ç cải s có nghĩa là đổi, mé 
có tiing 4 cdi md », nghĩa đen là đổi má, thay md. Lúc Ме mộ, xwont 
lån véi bùn, vra trắng vừa đen, nên ing + cải md s có nghia bóng lè 
màu bênh bịch dé trắgg dé йеп; thường nói : € Răng cdi-md 9 tức lè 
rang không trắng, mà cũng không den. V. D. : + Người đã xầu, ring. 
lại câi-mÃ trông thực ghê tòm. 


Canh (Fi) Hán-tự, đã Việt-hóa lâu, thường dùng trong 
quốc уйп, có nhiều nghĩa : 
a) Thay, đồi cũng như « Cải » có y ôn hòa, nhưng do 
sự kinh-nghiệm từng trải, như : 
Canh cải : thay, sửa, vì lâu ngày không hợp-thời mà 
sửa, đồi, 
~m chính: theo cho đứng (it dùng trong quốc-văn 
— huyền dịch triệt : thay day đàn dëi bánh xe), 
có ý dành dän làu phải thay dày cho kêu, 
đi đường dài, phải thay bánh xe cho chắc 
(khác với « cải huyền di triệt >) 
— tân: theo mới cho hop thời 
— trương : thay đồi đề mở mang, 
b) Từng trải, như ; 
Canh đoan từng mỗi ; hỏi điều trước xong, mới hòi 
điều sau (it dùng trong quốc-văn) 
— lịch : Trải qua 
— sự : trải việc 
— tính : thuy họ, thay triền (thường nói về triều- 
đại, còn về cá-nhân thì dùng e cải tính > 
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є) một phần năm trong một đêm, nghĩa rộng : Thức 
mà giữ như : 
Canh еЗ : trống cầm canh 
— lậu: giọt đồng-hồ điềm canh 
— phòng: phòng giữ từng canh, tức là ban đên 
— phu: người thức đêm giữ việc canh phòng 
— же: chực ban đêm 
— thủ: coi giữ 
— tuần: kiềm soát việc canh phòng 
— trù: đồ dùng ngày xưa đề xem thời khắc ban 
đêm, tức là đồng hồ nước (Сервудге) 
Vọng canh : Vòng canh, tức là nhiều người phân га 
` nhiều chặng đề canh giữ mà cùng trång 
thấy nhau 
Đốc canh : Người coi giữ người canh dè có việc 
thì vào bảo, còn người canh vẫn ở điếm 


ĐỒNG AM : — Tiếng « CANH > có 4 tiếng đồng-âm cũng thường 
dùng trong quốc-văn, như : 
1- Canh (Ж) có nhiều nghĩa : 
ai vị thứ bầy trong thập сап: canh-ti, canh-dần, canh 
thìn. 
b) шӛбі, như : 
Đồng canh ! cùng tubi 
-Niên sanh näm, ngày, tháng, giờ sinh u" 
Canh thiếp « Mảnh giấy viết tên, tubi, quê quán của 
hai bên trai gái, trao đồi cho nhau lúc làm 
lé dinh-hòn (Hãy đưa canh-thiếp trước 
cầm làm ghi) 
©) Đường lỗi 


H — Canh ($) Thứ dò ăn nước 
Điều canh : Điều : hòa; cạnh: nước canh. Nghĩa 
den là nếm canh xem mặn nhạt cho điều. 
nghĩa bóng là quan Tề-tướng, do. điền vua. 


Cao-Tông nhà Thương cử ông Phé-Duyét: 
làm quan Tướng có nói rằng : « Ngươi với 
ta nhờ nhau nhiều lắm ví như nấu canh 
-cAy ngươi làm muối với mỡ. | 


HI — Canh GE, một nghề đề nuôi sống. Bất cứ nghề gì 
nuôi được sống, gọi là CANH. Ở Trung-Hoa và Việt- 
Nam thường lấy nghề nông làm chính, chú trọng 

-. đến nghề nông dë sinh sống, nên dùng tiếng CANH 
Ла cầy ruộng, tó ý là cày ruộng đề sống. 
Canh chủng : Сау ruộng và gieo giống 
— chức : Cầy ruộng va dét vải 
— địa: đất сау cấy được 
— điền : сау ruộng 
-- độc: cầy ruộng và đọc sách 
— mục: cầy ruộng và chăn nuôi 
— nông: việc сау cấy, trồng tỉa 
—. tác: công việc đồng ruộng 
— tàm t làm ruộng và nuôi tầm 
— tang : làm ruộng và trồng dâu. 
— trưng : cầy ruộng và nhận nộp thuế 
— vân: cầy ruộng và bừa cỗ (van là bừa сб), 


IV — Сівер ( ;,) Tiếp nối, піш: 
Canh са: họa tiếng ca, vần nối (refrain) 
— thù ¡ làm thơ đề tặng đáp nhau 
— vận hoa vần thơ 


Tiếng « CANH » đứng một mình trong quốc-văn có 
. nhiều nghia : 
a) Canh : coi giữ đề khỏi sanh tệ (coi + sanh : canh) 
tức là giữ gìn phòng bị. 

Vd : Sồng thì canh cửa Trang-tièn, chết thì bộ hạ Trung 
biến kẻ Mơ (С. d.) — Ngày thi canh điềm, tôi dôn việc quan (C, 
d.) — Phùng-công truyển phó canh giờ (Nh. d. m.) — Đêm canh. 
ngày nhựt (T. ng.) 
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"Tiếng e CANH » lai thường di với tiếng khác, như > 


Canh giờ : xem xét, coi giữ từng giờ ` 
— giữ : xem xét đề ngăn cấm 
— gác: như e canh giữ > (tiếng «рас» bởi tiếng 
Phap.garde») ` 
Bi canh : Đi lãnh việc canh 
Giao canh 1 Giao phiên canh cho người khác 
Phiên canh: Đến phần mình phải canh 


Ті Một phần năm trong một đêm, đúng với nghĩa ở 
Han-van 


V. D : Đêm năm canh ngày sáu khắc (Т. Ng.) — Canh tư 
chưa nằm canh nằm đã dậy (T. ng.) — Canh một dọn cửa dọn nhà, 
cana hai dèt ciri canh ba đi nằm, bước sang cái trồng canh, nam trình 
anh där học còn nằm làm chỉ ? (С. 4.) — Trồng canh một chớ đà 
vội ngủ, siêng ning thường chàm chủ việc ta (Ng. Trãi < Gia- 
һшап-са*) — Ngày sáu khắc mong tin nhan vắng, đêm năm canh 
tièng lắng chuông rèn (С. о.) — Đêm năm canh lån nương vách què 
cải buồn này ai dễ gièt nhau (С. о.) — Thừa Aa một ріс canh tà, 
tờ-mờ nét ngọc lập-lòa vẻ son (C. o.) — Phút nghe trồng điểm canh: 
đầu (L. v. Т) — Đền vũ -tạ nhện giảng cửa mộc, thú ca-lâu, dè khóc. 
canh dài (C. о.) — Cé sao (гап trẹc canh khuya, màu hoa lê hãy dim 
để giọt mwa (K) — Khi tỉnh rượu lúc tàn canh, giật mình mình lại 
thương mình xót xa (К) — Mòi tình đòi đoạn vò tơ, ріс hương 
quan luông lån mơ canh dài (K) — Người về chiếc bóng năm canh 
ké đi muôn dam một mình xa xôi (К) — Người vào chung рді loan 
phòng, người ra tựa bóng đèn dong'canh đài (K) — Một mình 
âm-ÿ} đêm chảy, đĩa dấu vơi, nước mát бду năm canh (К) — Canh 
khuya thân gái dam trường, phần е đường sá phần thương dii-diuv 
(K) — Gió đưa cảnh trúc la đà tièng chuông Thiên-mg, canh gà Thọ 
xương (С. d.) — Đêm nam canh năm vợ ngôi hầu, vợ cà pha nước 
tèm їгїч chàng xoi, vợ bai giải chiều chia bài, vợ ba coi sóc nhà 

` ngoài nhà trong, vợ tư giải chiều quạt mùng, vợ năm thức dậy 
trong lòng xót-xa, chè thang cháo đậu bung ra, chàng zoi một bit 
kèo mà công lênh (C. d.) — Hùm gièt người Һот ngủ, người gibt 
người thức đủ nam canh (T. ng.) 


Nhân nghĩa này, lại thêm nghĩu rộng, là một đêm 
như : | 
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Canh tàn : sáng (Đêm thâu khác lậu canh tàn) 
_— tà : gần sảng (Thừa An một giấc canh tà) 
— đài : đêm (mối tình đòi đoạn vò tơ, giấc 
hương quan luống lần mơ canh dài (К) 
— thâm : đêm khuya, canh khuya 


с) Kinh sách, do tiếng « КІМН » han-tw, đọc tranh ra 
đề hợp vận, nên không thấy dùng trong 
văn xuôi, chỉ thấy dùng trong văn van. 

V. D. = Thiy dòt đọc canh khôn, đền khi hài dán âm-ứ im-a 
(C.d.) = Ở yên không lành, đọc canh chịu tội (T.ng.) 

а) Sợi ngang (tiếng chuyên môn trong nghề dèt) 
thường nói : « canh tơ chỉ vải » nghĩa là 
ngang tơ đọc vải. 

Tiếng e CANH > lại thường di cùng tiếng < CUI » 
Canh cùi; nói chung về nghề dệt 
У. D.— Ciy bừa chăm chỉ, ruộng vườn, tám tơ canh ci, việc 
luôn tháng ngày (Biệt-lam). Khi vào canh cửi, khi ra thêu thùa, — 
Trai thì đọc sách ngâm thơ, gái thìcanh cùi sớm khuya chuyên cần, 

d) môr thử đồ ăn сб nước nấu với rau, đậu hay thịt 
cá (dùng dung nghĩa Нап văn). Tiếng 
« canh cũng hay đi với tiếng khác, như : 
canh bầu, canh bí, canh cải, canh thịt 
canh bún v.v. 


Canh rêu : nói chung các thứ canh; còn nấu với, 

thử gì lại có tên riêng 
— riêu : canh nấu với cua 

Nëm canh :nhấm một chút xem, mặn hay nhạt 
trong Nam có nghĩa là cho mắm muối vào 
canh ; cũng như < điều canh »ò Hán-văn, 
nhưng chỉ dùng nghĩa đen 

Bánh canh ` Một thử bánh nấu với bánh da thái nhỏ 
phơi khô, hoặc dùng nhạt, hoặc dùng ngọt 
(Trong Nam hay dùng) 


У. D.— Соп sâu bỏ гін nối canh, một người làm đi xu danh 
đàn bà (C.đ.) Còn duyên kén cá chọn canh, bèt duyên ci тау dwa 
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hành cũng vơ (C.d.) Cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, chống cơn 
trả người (T. ng) Có con mà gà chồng gin, có bit canh сіп nó 
cũng mang.cho (С. 4.) — Đềnh doing như canh сіп nầu хабар 
(Т. ng.) — Gia được bát canh, trè được manh áo mới (T. ng) — 
Có thì sớm tiền trưa dâng, cơm ngon canh ngọt cho bằng chị 
(Ng. Trãi < Gia-huần-ca * ) — Chó vin cao cũng đừng mang nặng, 
đừng ăn đồ cay đắng canh rêu (Ng. Trãi). Từ cơm canh cá thịt các 
dò, dù nhiều ít sửa cho trong sạch (Ng. Trãi + Gia-huin-ca * ) 


e) Chưng nấu cho đặc, gọi là canh, như : canh thuốc, 
` tiết canh. (canh thực đặc, rắn chắc, gọi là CAO) 


V. D. — Юеш canh thuộc lên cho tiện uồng 


PHU LUC : — CANH CANH : — Canh : se đặc lại có y như lông se lại ; cảnh : 
có cái gì làm mắc sướng. Canh-cánh là ban lòng không yên và công 
‘không quên. (Vd : — Chàng Kim từ lai thar-phòng, nổi nàng canh-cánh 
bén làng Mine khuây (К) — Nỗi nghỉ đường đã bớt canh-cdnh lông 
(Nh. 4. т.) 


CANH CÁCH : tiing kêu đúng âm tự-nhiÊa (onomatope) cha hai 
våt cửng rắn g6 vào nhau. Ngudi Trung-Hoa goi tiềng tự nhiên dy là 
nghĩ-thanh từ (Vd : — Tôi vån nghe tidng nó gõ canh-cách pdo сќа) 


DÍNH (§T) Hán-tự có nghĩa là sửa chữa lại cho đúng, thường 
dùng về lời nói hay sách vở, có ý về những sự trừu- 
tượng, vì xét trong tiếng < Dinh > có chữ ngôn £ là lời. 

Đính chính : sửa chữa cho ngay, định lai cho đúng 
(поі vè ngòn-tir văn-chương) V.I). : Trong 
bản e Dinh-chinh > đã kè ca những chữ in 
nhầm trong sách 

Định đáng : sửa cho phải (convenable) 

CẢI đính : xem Liếng e Cài » 


Tiếng < BÍNH > lại có nghĩa nữa là : Định, hẹn, giao- 
ước, như : 
Đính hôn : giao-wòc việc hôn nhân 
— kỳ: định kỳ hẹn làm việc gì 
— ước: hứa hẹn với nhau đề cùng làm việc gi 
— định: ước hẹn nhất định cùng làm việc gì 
— giao: kết làm bạn với nhau 
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Đính hảo : hẹn hòa hảo với nhau (it dùng trong 


quốc-văn) 


. hòa : định giảng hòa 


nhật : ước định ngày 

kết: định kếtgiao ` 

công : định công việc làm. 

lập : quy định lập thành (statuer) 

minh : qui định lập thành mọt cách rõ ràng 

báo : việc mua bảo dài hạn 

duyệt : hay e Định duyệt s, ước mua sách báo 
đề xem doc, mà có ky hạn (s'abonner) 

cấu : ước mua hàng сб hạn 


ĐỒNG-ÂN : Tiếng « ĐÍNH 3 có nhiều tiếng Hán đồng-ân) 
thường cũng có dùng trong quốc-văn. 
I — Dinh (fi) lại có Am là e đỉnh » có З nghĩa : 
a) cái chỏm đầu, chỗ cao nhất, rất. 


Đính nha : củi mầm non mọc trên ngọn cây 
— giác: cúi góc trên của hình tam-giúc 


điềm : спо rất cao, chó га! xa 
сао : rãi cao, cao hết sức 
chàng : sung đột nhau lim 


Tuyệt-đính : rãi cao, rill xa 
b) đội trên đầu 
Вісь ië : củi đầu sát đất dè làm lẻ 
Binh bái : củi đầu quỷ lay có ý tòn trọng 
Đính đối : đội lên trên đầu có ý kinh trọng 
Đính thiên lập địa : đội trời đạp đất, nghĩa bỏng IA 


độc lập khẳng khái 


Đính nhân lý nghĩa : đội lấy nhân, giẩm lấy nghla, 


nghĩa bóng là đạo-dức chan thành 


с) Thay vào, thế vào, như : 
Đính thế : mạo tên người khác đề thay cho ngudi 


V.d.:— Ông Lê-Lai di đính thế ông Lé: 
Lợi đề lừa giặc Minh 
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JI — Đính (f) Hòn đá buộc làm neo thuyền (đá neo) 

HI — Đính (3) Say sượu 

IV — Bính (AJ) Bem hoa quả cúng tồ-tiên 

V — Bính (9) Thoi vàng, thoi bạc (Trong quốc-văn, 
thường gọi là đỉnh vàng, đỉnh bạc) 

VI — Đính (Ë) cũng viết (Gi cái Іш dòt trầm,, ta 
thường gọi lư-đồng, tức là cái đỉnh đồng: 
không có nắp | 

Tiếng e ĐÍNH » trong quốc-văn, ding một mình không. 

có nghĩa là sửa chữa và cũng không có nghĩa là ước 

hẹn, giao ước, lại có nghĩa về cu-thè: dính рдо, cài 
ойо. dùng nói vè vil nhỏ bằng chỉ hay kim, nên thường, 
nói ` đính khuy áo. định giải mũ. (сө lè do tiếng, 

e đỉnh » là cải đanh đóng, chuyền Am ra.) 

у. D. — Câu dài thêu: đính nhiều mặt gương trông råt dep.. 

'— Tôi di Біз đính tờ biên bin vào bức thư gòi lên Bộ. — Tôi. 

đính theo đây mọt cái tem đề anh trà lời cho chóng. 


204 — cải CHÍNH, BÍNH CHÍNH, CẢI BINH 


CẢI CHÍNH (gh) : Chi:stra cho được (xem số 203; ; chính: ngay. 
Саі chính, là sửa cho прау, cho đúng, nói về cụ thể, 
mà là sự việc. Ví thử việc mình làm ở phương bắc, mà 
người don làm ở phương nam ; thấy thế mình phải cải 
chính tin đồn ấy. Та giúp việc từ-thiện không có lợi 
lộc, lương bồng gì, mà người ngoài phao có tiền thù 
lao, nguyệt liễm, nhir vay ta phải cát chinh lời phao 
dò. Үау a Саі chính » là sửa chữa những việc, những 
sự gi không phải, không đúng. 

V. D. : — Xét lời chl-trich của ông X... đã không đúng sự 
thực, thiều bàng cớ chắc chin và có thể do tw hêm gây ra. Tòa 
Thị-chính trần trọng yêu cấu ông cho đăng lèn qui báo bài +$ Cải 
chính + trên diy. (С. 5. sò 34g ngày 13-4-51) — Tin đồn ông Z... 
định đi ngoại quốc để quan sát về kính tế, không biết có thật 
không mà dën nay chưa thầy cái chính. 
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DINH CHÍNH (gh) Đinh : sửa lại cho đúng ; chính : ngay. Binh 
chính là sửa chữa cho đúng hay cho đứng đắn, ding 
nói vè ngôn-từ vdn-chwong và vë tỉnh thần. ТЫ dụ như 
một câu văn, có một vài tiếng dùng không hợp:ý, һау 
không phải nghĩa, sửa chữa lại cho hợp ý, đúng nghŸa 4 
thế là đính chính. 

V. D. — Anh phải kê một bản + Đính chính + ghi những 
tièng in nhằm, như : є mục kích +, in là e mạc đích + ; € ráy vp t, га 
« rày vò 9; є đêm về * ra ° đem vé». — Bài văn này rèt hay, lời văn 
trong sáng, ý văn rồi rào, cú pháp và dụng tự tỉnh tè, không сіп 
phải đính chính chỉ nữa, ông cứ cho in ngay. 


CẢI BÍNH (gh) Cải : sửa (xem tiếng a cải » số 203) ; đính : chữa 
cho đúng, (xem tiếng < Đinh > số 203) Cải đính, cũng 
như < Đính chính e nói về thư tịch văn-chương, nhưng 
có ý sửa chữa cà cái cốt. 

e Cải đính » và < Đính chính > có khác nhau. Bính 
chính là có ý đề nguyên cốt mà chỉ sửa chữa ngoài cho 
đúng, cho ngay ngắn, cho hợp ý, hoặc bớt một tiếng, 
hoác thêm một chữ, hoặc sửa một vần. Còn cài dinh là 
nếu cần phải đồi một câu, thay mọt vé, bỏ một đoạn 
trong một bài văn, một tập văn, một quyền sách. 

Nên nhận rō: « Đính chính > là sửa chữa cho 
đúng ; e Cải đính » là sửa đòi cho đúng, « sửa chữa > 
үй-« sửa đồi » có khác nhau. 


V. D. Tôi nhờ cụ xem hộ tập II này, nèu сӛп xin cụ cải đính 
cho, chứ đừng né hà. — Tôi chỉ xin đính chính lại một vài vin, 
chứ đâu dám cái đính е thêm bớt không tiện. 


205- cÀi TẠO, CẢI тӛ 


CẢI TẠO (gh) Cai : sửa ; xem (xem số 203); tạo : xây dựng: Cải 
tạo là sửa và хау dựng, hàm у stu chữa cái 
cũ må тау dựng cái mới, như : cải tạo xš 
hội, cải tạo quốc-gia, cải tạo chế độ. 
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V. D. — Nèu định edi tqo xã hội, trước, phải, gây nhân tài: 
để làm hậu-thuẫn. — Мида cdi (ao đời sông của dân trước phải dè: 
ý đến vàn-dé dân sinh. — Cdi tạo một chè độ còn dễ, chứ cải tạo 
một phong tục гїї khó, 


CẢI TÒ : — (gh) Cải : sửa (xem số 203 ; tè : mẫu mực nối liền: 
nhau. Cải tŠ là sửa lại mẫu-mực, tồ-chức lại, có ý là 
sửa cái cũ theo mẫu-mực, tò chức nào cho hợp thòi.. 

V. D. — Chè độ nào chẳng có cái hay, chỉ vì thi-hành không: 
hợp mà ra dò; vậy nên phải cdi tổ cách làm việc. — Cải té Chính-- 
phủ сіп phải cương quyèt đào-thải những phản tử nô-lệ, những. 
ké giả danh giác ngộ (Cai-tao số 92 ngày 8-4-50) 


CHỮ Y : — є Cải tạo » và + Cải tå », hiểu rõ nghĩa như trên, thì khí thầy nói: 
+ СА tạo chÈ-độ » hiển ngay là bé cái chë-40 cũ mà làm nên cdi chè: 
độ mới ; như đang chè-dé quân-chủ độc tài, sửa bd ra chè-độ dán chủ ;: 
— còn nói : < Chi tô chề-độ », là vån giữ chồ-độ cũ mà chỉ sửa cách tå- 
chức lại cho hợp thời, như đang chè-d6 quân chủ tuyệt đồi, sửa ra quân 
chủ lạp-hiền 


206 bính CHÍNH, CHÍNH DINH : 


Nhiều người, không đề ý, thường cho những tiếng, 
ghép lộn đi lộn lại là cùng nghĩa, như : «xa cách » 
« cách xa», < tóc tơ» «to tóc » v.v.; nhưng thực ra 
những tiếng đó có nghĩa riêng cả. 

Trong Việt-văn có cách đảo-tự rất hay, đặt thêm- 
được nhiều nghĩa cho những tiếng ghép chỉ cần đồi. 
địa-vị của tiếng ấy, vì thế tiếng nói Việt-Nam dược: 
phong phú. Ngôn-ngữ của các dân tộc khác cũng сб» 
cách đó, nhưng Ít ; người Trung-Hoa gọi là chuyèn- 
tri-phép, người Pháp gọi la hyperbate. ` 

Việt ngữ có rất nhiều tiếng đảo-tự, như « Đinh: 
chính » và e Chính Đinh » có khác nhau. ˆ 


BINH CHÍNH : — xem số 201 
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"CHÍNH БІМН : — Chính: ngay ; đính : sửa soạn. Chinh đính 
(gh) là sửa soạn cho thẳng thắn, ngay ngắn, có ý không 
tà vậy. 

V. D. : Anh ду an ở chính đính thể, nên nhiều người phục. — 


Người trên có chính đính thì người đưới mới sợ. — Nói cho chính 
đính tó tường, một nhời quan hệ gitr-giang chẳng chơi (Nữ tắc) 


207 CHÍNH BANG, CHÍNH вімн 


Hai tiếng này, người thì cho là dong đọc trại nhau, 
tiếng « ĐÍNH > ra « BANG » ; người thì cho là hai tiếng 
như nhau đồng nghĩa. Thực ra, hai tiếng có nghĩa rŨ 
rệt khác nhau. 


CHÍNH ĐÁNG : (gh) Chính: ngay thẳng; đáng : (chính âm là 
dương, đọc trạnh) thích hợp. Chính đáng : hợp lý, 
hợp pháp, thích hợp, phải thế. 

V. D. : Ông åy cãi thê là chính đáng, nên déi phương đành 
chịu nhịn. Công việc anh làm chính đáng thê, ai còn bè được, — 
Ông cư xử như thể là chính đáng, đi đâu cũng không ngại đuôi lý. 
— Có nước thì yêu. có nhà thì qui, có bò mẹ thì phụng dưỡng, 
thề là råt chính đáng, ai cầm được ai. 

Tiếng < Chiah đáng >, thường có những tiếng 

ghép : 
Шұ quyền chính đáng : uy quyền hợp pháp lý (autori- 
té légitime ` 

Chính đáng phòng vé : bị nguy khốn, tự chống cự đề 

bảo vệ (cas de légitime défense) Vì có 
quyền a chính đáng phòng: vé > nên dën 
có giết đối phương, được hưởng « cách 
sát vật luận » 

Chính đáng biện pháp: một cách khu xử hợp lý 

(procédé convenable et approprié) 
Chính đáng hợp nghi : rất phải thể đúng thời nghỉ 
(bien appropriẻ au cas) 


D CS 
CHÍNH DINH : — xem số 206 


CHỦ Y: — Nên nhận rõ + CHÍNH BANG + và + CHÍNH DINH • khác nhau. 
` Chính dáng là hợp lý, hợp lè, hợp pháp ; còn Chính đính ta ngay 


ngắn không xiên хо, tà vay. V d : — Người chính dinh thì khu xẻ 
cũng chính đáng. 


208 TRẠC, CHỪNG, ТАм (nối vào mục số 147) 


TRAC : — cũng như : phỏng, ước, ang, nhưng chỉ dùng nói về 
người hay tubi, như : trạc người, trạc tubi. 

V. D, : — Quá niên ғас ngoại tứ tuần, mày râu nhẫn nhvi áo 
quần bảnh bao (К) — Một chàng vừa Чгас thanh xuân, hình dung 
trdi-truòt áo khăn diu-dàng (К). 

Lại có nghĩa là đồ đan bằng tre đề khiéng đất to, 
gọi là TRẠC, nhỏ gọi là Кі, thường miền Nam-Việt hay 
nói : Ki trac, tức la ki nhỏ, trac nhớn. 

Tiếng « TRẠC › lại là một tiếng lóng của làng chơi, 
có nghĩa là : di hát nhà trò bám одо bè ban đề khỏi mất 
tiền. 

Ở giới nào cũng có sự lịch-sự, nhất trong làng chơi. 
càng cần hào hoa, tao nhã, lịch sự. Trong làng ăn chơi 
đài dëm, đều là hạng người phóng-khoáng, tài-tử nên 
thường phải có vãng lai thù tạc; người đi hát chšu 
này, thì ta chầu khác, nếu không mời lại, là vô lễ, bất 
lịch-sự. Người được mời đi hát đó trong giới, thường 
gọi đùa là < đi che tàn >, có ý nói nhún là đi hầu ông, 
chủ chầu hat ấy, пеп thường nói : « Tôi di che tan, chứ 
tiền đâu mà hái ». Còn người chi di che tàn, mà không 
bao giờ bò tiền ra mời lại, trong giới lại có tiếng riêng 
goila TRAC. Tiếng TRAC đây, có lẽ do tiếng « CHAC s 
là nhành cây đâm ngang, làm chướng lối đi, thường bị 
coi ré, coi khinh, và thường bị bé bớt đi cho gọn lối. 

V.D.— Hát trac : Trong thiên hạ có ai như thằng TRAC, 


sinh ờ đời chi trac đời chơi ; chẳng (ғас danh, trạc lợi như ai, mà 
cao đạo hơn người vì chỉ-trạc. Мау (ғас được chẳng vênh vang gì 
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được ; rủi (гас thua, chẳng tức bực gì thua. Được Жу thua cho chi 
trò đùa, trên sân khâu đóng vai trò tướng trac. Trac cho non phả| 
chuyển, cho biển phải bằng cho thôi gió tung mây, cho chọc giời 
khuầy nước. Trạc xong rồi mà tâm tính vẫn như như. Bảo ông ring 
trac ông г (Dwong-ba-Trac). 


CHỪNG : — Rö hơn phỏng, nhưng chưa bằng độ, nghĩa lè 
quãng giữa phỏng và độ, nên vẫn hàm hồ chưa có 
chỉ định. | 


V. D. : — Vào nơi phan điềm hỏi chừng trước sau. (Nh, di 
m) — Hẹn nhau chừng nửa canh ba đón đường (МА. d. т.) = 
Thưa hồng ram lục đã chừng xuân qua (K) Chừng mai Кіа, tôi dèn 
thăm bác. — Phóng bao-giờ; bác lại chơi ? Chừng thứ nam, tôi lại, 


Tiếng e CHỪNG > có nhiều nghĩa rộng : 
a) Hạn độ vừa phải (xem mục số 33) 
Chừng 481 : phỏng vào một đôi 
Chừng mực : phải đến một mực nào 
Chừng nào : bao lâu nữa 
Quá chừng : quá mực thường 
Không chừng : không có mực nào, không chắc 
Trông chừng : Thấy xa xa không biết là mấy đổi 
(Trông chừng thấy một giai nhàn (К) 
Coi chừng : có hạn, có mực, nghĩa bóng là phải 
phòng không nhỡ ra ngoài han, ngoàl 
mực 
Biết chừng. Biết có hạn, có mực liệu mà theo 
Đến chừng : đến hạn, đến mực 
Thăm chừng : thăm coi cho biết qua sự thế 
Ngõ chừng : Xem qua cho biết ý tir 
b) Không chắc, gọi là, không đến nơi đến chốn, 
` Không đi một mình. 
Сат chừng : ở giữa không tiến, không thoái (Nó 
làm cầm chừng cho hết giờ là về, = 
Nó uống thuốc cầm chừng đề dugo 
nghỉ, cho nên làu manh) 
Chỉ chừng : Chỉ sơ sơ, gọi lò, không rõ 
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Nói chừng : nói gọi là, nói không chắc 

Dạ chừng : thưa mà không đến 

D chừng : ừ cho qua, rồi không làm 

Hẹn chừng : hẹn gọi là, chứ không y lời 

Nói chừng chừng : nói không quyết 

Кіп chừng ` kêu xin gọi là được hay không không 
màng 

Mời chừng đỗi : mời gọi là, không định mời 

Кһбе chừng : khóc gọi là, có nước mắt mà không 
thương cảm. Cũng thường gọi là « khóc 
mướn » 

Kh6e chừng đối : cũng như khóc chừng 

Khéo chừng đỗi : tiếng trách nhau làm cầm chừng 


ТАМ. — Cũng như « Chừng », nhưng có hạn định hàm ý như 
bằng cái tầm, nên thường nói : vừa tầm, tầm súng, tầm 
mắt, tầm cao. 


V. D. — Nghin tẩm nhờ bóng tùng quân, tuyèt sương che chở 
cho thân cát đẳng (K) — Nèu cứ bò sát dit, dèn quá tám súng mới 
nhây bŠ vào chém, thì khí giới tôi tân cũng vô hiệu. 

Tièng «ТАМ» lại có nhiều nghĩa : 

a) hầm, làm cho nóng, nhu: 
тат lại : chưng, hêm lại cho nóng (Trong Nam 
һау dùng lại cũng thường nói là < Tim», 
như e Vit tim » là vit hầm) 
b) Quấy quá, không được chắc bền. có ý như lửa 
nóng rồi nguội 

Tầm bậy : qua loa, lếu láo không làm ra việc gì 

— bạ : không tin được, bạ đâu nói diy 

— quấy : làm quấy quá, hư hỏng việc 

— «vèy : làm sơ sài 

-- vính : làm bôi bác А 

— ph6ng : rồng, không đặc (Cau tầm phông là 
cau lép) 

Tre tim vông : Tre đặc ruột 
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Trống tầm vông : trống đánh bằng tay 
Tầm phào : không chắc chin 

— phèo : vu vơ 

— pho’? lếu láo 


c) Chan hòa không ngăn được như vỡ bờ sông 
Tầm ta : chan hòa không ngăn được, như : mưa 
tầm tä, khóc tầm tà. (V а. — Giọt châu ійт 
të tuòn mưa (K) — Giọt hồng tầm ta áo 
xanh (L. v.T) — Hai hàng tam (4 như mwa 
(Ph. Тг.) — Muôn sầu (ëm ta hai hàng chàu 
chan (Trinh-thử) 


209 — ВАС (nỗi số mục 157) 


ФАС. — Bo phác tức là đạc (gh) chỉ dùng nói về việc đo ruộng 
vì đo ruộng xong lại phải phác ra hình trên giấy. 


У. D. — Tôi nhờ ông åy đạc hộ thửa ruộng. — Ông phải cho 
đạc xem mièng dät åy được bao nhiêu thước để tiện chia ra từng lô. 


Nhân thế, tiếng ĐẠC lại có nghĩa rộng là do ước 
chừng có chỉ dinh nhu: 
Phëng đạc 1 đo ước chừng xem dài ngắn 
Đạc chừng : ước chừng xem 
Một đạc : một ban 
Әб đạc 1 mòt số đồ dùng (đạc : một số ước 
| chừng mù chỉ định) 


210 — DINH вас, Бімн ĐẠT, BĨNH ĐẶC. 


Ba tiếng này là Han-tw, thường thông dụng trong 
quốc-văn, vì âm dong hơi giống nhau, có thè dé nhầm 
nghĩa. 


— 67 — 


DINH ВАС: — (gh) Đĩnh : thẳng ; Вас : do. Binh đạc là đo 
“thing, nghĩa bóng là nghiêm nghị, đứng dán (xem thêm 
số 209). Trong quốc-văn thường dùng nói về cử chi, 
dáng điệu të chỉnh, vững vàng. 

V.D.:— Anh ta nói năng đỉnh đạc, ra vè người lớn.— Nó- 
mặt mũi khôi ngô cử chỉ dinh đạc. 


SINH BAT : — (gh) Binh : thắng ; Đạt : thấu. Đĩnh đạt la thấu 
tới, ngay thẳng, thẳng thắn. 
V. D. : — Anh cứ dinh đạt mà đi, rụt-rè họ cho là gian, 


BINH ВАС: — (gh) Binh : giỏi ; đặc : riêng chỉ một mình; vượt 
ra ngoài quần chúng. Đĩnh đặc là giỏi đặc biệt: 
(éminent) 

V.D. : — Ông ду lk người dinh đặc mới đổi phế được 
“hư thể. 


211 мен, YÊU, THƯƠNG, XÓT- 


MẾN : — Có cam tình lại có ý muốn đến gần (muốn đến : mến). 
Thấy người khôn ngoan, tài giỏi, không kề thân sơ mà 
muốn đến gần, hay thấy cảnh trí yên tỉnh, đẹp dé 
khong паі ở nước mình hay nước ngoài mà muốn đến 
chơi xem, thì gọi là < Mến x. Tiếng < Mến » có thề. 
dùng nói cả người và cảnh, giống như tiếng < Mộ » của 
Нап văn. 

Mën người ! ưa, muốn đến gần người nào 
— cảnh 1 thích cảnh nào muốn đến ở, hay xem. 
— yêu : vì yêu, ưa, thích mà muốn đến gần, có ý 
mặn mà 
— thương : vì thương mà mến 
— lòng : vì lòng ăn ở tốt mà mến 
— đức : vì đức sáng mà mến 
Сат mến : cảm là vì tốt mà thu hút nhau, пеп mến 
Кіпһ mến : Kinh trọng và mến 


V. D. — Chẳng thèm ra ang công danh; mà đem thân thê làm 
hình dịch chi, cho nên тёп cảnh tir-bi, dám xin nhờ đức tăng ni 
mở lòng (Quan Âm) — Anh åy vui tính пеп trè con mên anh ay lắm 


YÊU : — Mến nhiều thành yêu (xem mục số 154) 
THƯƠNG : — Yêu nhiều có thương (xem mục số 153) 


XÓT : — Thương quá hóa xót. Tiếng < XÓT >, nghĩa đen lè 
đau xót, thường nói : 


Ruột xót : Huột nóng khó chịu, chỉ muốn ăn cái gł 
mát (Tòi thấy ruột rét chỉ muốn ăn thạch) 
nghĩa rộng là thương cảm (Tay đứt ruột 
xót) 

Xót xáy : Nòt lắm, đau rat lắm 

Nghĩa rộng là thương tiếc đau đớn « XÒT », sav 

hơn e thương ». hàm у thương quá ma thấy trong lòng 
rat như phải bỏng, thường nói : 

Xót ruột : thương cảm, đau доп trong lòng (Thấy 
nó đánh thing bé mà zòt ruột) 

Xót xa : đau thương lắm (Được lòng ta, xót та lòng, 
người (T. ng.) — Майр ngừng then Ішсе 
hồng, nghĩ lòng lại xót ха lòng đòi phen. 
(K) Một mình riêng những xót та sự mình 
(Nh. đ.m.) 

Xót lòng : Cảm thương quá trong lòng (Phận dầu 

" dòu vay cũng dầu, xót lông đeo đẳng bấy 
làu một nhời (К). | 

Xót tình ` cam thương quá mối tình (Ngày xuân em 
hãy còn dài, xót-tinh máu mủ thay lời 
nước non (K) 

Chua xót : cả chua và xót trong long có ý nói cảm 
thương quá lắm (Thấy bày giờ con đối với 
cha mẹ bac bëo mà chua хо!) 

Thương xót : Thương ma xót (Thấy dan bi khò. sở 
vi chiến-tranh, аі mà không thương 201) 
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Tiếng « ХОТ » chỉ thấy dùng nói về người hay của 
“cài mà không thấy nói về súc vật. Thường nói: xót 
người, xót của ; không thấy nói : xót (гай, xót ché ˆ 


V. D. t: — Xót con lòng nặng ché chế, trước yên ông đã ndas 
nl thâp cao (К) Xót người tựa cửa hôm mai, quạt nóng ap lạnh 
những ai đó giờ (K) — Xdt vì сіт đã bén dây, chẳng trăm nim 
cũng một ngày duyên ta (K) — Xót nàng còn chút song thân, bầy 
nay kë Việt người Tin cách xa (K) — Xdt thay chiếc lá bơ vơ, kiềp 
trần bièt ай bao giờ cho xong (К) — Xdt người lưu lạc bây lâu, 
thường thể thòt nặng cũng đau đớn nhiều (К) — Nặng lòng xót 
liễu vì hoa, trẻ thơ đã biết đâu mà dám thưa (K) — Rang Từ-công 
паи đãi ta, xót vì việc nước mà ra phụ lòng (K) — Xót thay huyện 
cỗi xuân giả, tâm lòng thương nhớ biết da có nguôi (К) — Xét thay 
đôi đức sinh thành, bao giờ nguôi được chút tinh nhớ thương, 
Á(Nh.đ.m) — Bièng trang-điểm lòng người біп tủi, xót nỗi chàng 
ngoài cõi trùng quan (Ch.ph.ng.) Хай thám quân lính thở than, gidu 
dem ăn uòng đỡ đường khát khao (Hạnh thục-ca) 


212 — PHẢN KHÁI, PHAN ĐỐI, 
PHAN KHANG. 


PHẢN KHAI (gh) Phản : chống ; khái : giận. Рһап khái là giän 
muốn phan đối, tó ý mà chưa thực hành (it dùng trong 
quốc-văn) 

V. D. : — Tôi nghe ông ta nói ma phán khát, nhưng trước 
mọi người, tôi đành phải nén lòng. 


PHẢN ĐỔI (gh) Phản : chống lại ; đối : chống cự. Phản абі: 
Bày tỏ ý kiến và thái độ đề chống cự việc gì, sự gì trái 
ý minh, hay không hợp ý mình; tức là thực hiện cái 
lòng phản khái. 
V. D. : — Thánh Gandhi biên thư phản đổi chè độ xâm lược 
của người Anh—Các giso-su đã dé đơn phản đôi việc chính-phủ từ 


chòi không ting lương. — Các thợ ở mỏ, cử đại-biểu phản dòt thái- 
độ vô nhân đạo của viên quản-lý. 
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PWAN KHÁNG (gh) Phản ; chống trở Jai ‘kháng : lấy vai mà 
chống đỡ. Phản la phán kháng - đối:một cách, cương 
quyết, có khi đến bạo động đề chống cự (chớ nhầm với 
« РЬёп động » số 225) 


V. D. — Ông Manihal Gandhi, con trai Thánh Gandhi, để 
nhịn an dè phản kháng sự đổi đãi của các nhà cim quyển Nam-phi 
với những dân không phải người Âu-châu (VTX то-4-51) — Cáo 
bà nội-trợ Anh đã họp nhau biểu tình đề phản kháng đạo luật hạn 
chè thịt bò. — Thợ mò đình công dè phản kháng việc ông chủ mò 
bắt thợ làm thêm giờ mà không thêm lương. 


CHỮ Ý. — Thày một sự båt như ў, trong lòng không phục, табп phản đồi những 

chưa lệ ra lời nói, uiệc làm, пейт пейт trong lông ; thề là phần khái, 

Không thê nén được lòng phản khái, đem lộ ra. lời nói. һау thái độ 
nhưng vdn-6n hòa, thè là phần đồi. 

Phản đôi mãi không có hiệu quả, phải thực hành bằng hành động ı 
biển tình, đình công, tuyệt thực pu dé phản khẳng. 

V.D.— Muôn biềt ý nguyện của dán, mà lại hạn chè ngôn luận: 
của dén thì tôi không phục, nều tôi không nén được làng phản khái, 
tắt phải làm đơn phản dòt ; phản dòt không có hiệu quả, thì båt đắc di, 
phải đình bản bdo của tôi một ngày để phần kháng, 


213 — PHÁN BAN, PHAN BỘI, РНАМ 
PHUC, PHAN TRAC. 


PHAN BAN, — (gh) Phản: xoay lai; Бап : lat lại, lam phần, 
Phản bạn nghĩa hẹp là trác trở, nghĩa rộng là làm phản, 


Trong quốc-văn thường dùng nghĩa rộng, tức là 
làm phản, phan quốc nên trong luật của nước ta xưa сб 
tội « mưu ban > điều 224 luật Gia-Long là tội bò nướg 
mình lén theo nước khác. 


V. D. — Theo điểu luật 225 Luật Gia-Long, những kẻ phán 
bạn bắt được đều phải tội tram, chẳng cứ là thủ phi-pham hay 
tòng-phạm. 


PHAN BỘI : — (gh) Phan : xoay lại; bội : quay lưng lại, bội 
bạc. 
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Phản bội, - là trái nghịch, không giữ tin nghĩa hàm 
y bội bạc và làm hại người làm ơn cho 
mình. 
V. D : Ông By nuôi nó từ bé mà nay nó në phản bội vu cáo cho 
ông Ay là có mặt trong bọn cướp. — Quân phản bội thì đời nào khá. 


PHÀN PHÚC : — (gh) Phản : xoay lại ; phúc : nghiêng đồ, lật 
lại, úp lại. Phản phúc : tráo trò, đối tra, không thể tin 
cậy được, không thực lòng, hàm ý làm thiệt hại người 
đề lợi cho mình một cách thầm giấu, lén lat. 


V. D. : Nó chỉ tham, thày lợi là mê, cho nên hay phản phúc.— 
Ông bảo nó là người phản bội thì tôi không chịu, vì nó không thụ 


ân gì của ông ; chẳng qua nó chì là người phản phúc, hễ thầy lợi là 
theo. 


PHẢN TRẮC : — (gh) Phản: xoay lại ; trắc : nghiêng, thấp hẹp. 
Phản trắc cũng nhu phản phúc, nhưng có ý đê hèn, ty- 
tiêu, dùng nói ké đưới. 


V.D.: Người åy không dùng được, vì nó đã phân chủ nó, 
dén với ta, thì tat nó hay phản trắc, — Nó là người phản trắc, nên 
không ai tin. . ` 


214 — вбїрнАн, PHAN BÒL 


BỘI PHAN : — Bội : quay lưng lại.; phån : xoay lại. Bội phân 
(gh) nghĩa là tự quay lưng lại làm phản vì bị ức-hiếp 
(se révolter) 


V. D. : Vi tướng tá khắc nghiệt, nên quân sĩ bội phản, đang 
đêm mở cửa thành tròn đi. 


PHAN BỘI : — xem số 213 


СНО Y : — + Bụi phản • р} « Phản bội e có khác nhoa. Bội phân, là không chịu 
dn aghia gì mà tự qucy lưng chồng lại, vi Bị dp-bức hay bị một ly do gì 
lòm cha båt-nhm-ý ; còn Phần bội, ld có chịu án nghĩa mà xoay chóng 
lại vi båt nhân, hay tham lợi. 


215 — Bội BAC, PHAN BÓ! 


BỘI BẠC : — (gh) Bội : quay lưng lại, Бас: không hậu. Bội bạo 
là ở không trung hậu, quên ân nghĩa. 


У. D. — Nó bái bạc, chẳng săn sóc gì cha già mẹ yều, chỉ mil 
mê cờ bạc. Những quán bgi bac åy, ai thèm gin. 


РНАМ BỘI. — xem số 213 


CHÚ Ý. — «ВОІ BẠC * vè + PHAN ВОТ » có khác, ВОТ ВАС là quên va, 
nhưng không làm hại án-nhân ; còn PHAN BỌI, di-nhién cũng пін 
ơn, nhưng lại làm hại, һау tìm cách hại ân-nhân. 


216 — PHAN NGHỊCH, PHAN LOẠN, PHAN 
TAC, PHAN QUÒC, PHAN GIAN, PHAN AC, 


PHAN NGHICH. — (gh) Phản : chống lại ; nghịch : ngược lại: 
chống lai với người trên. Phản nghịch : mưu phản, dal 
nghịch. Theo luật ta xưa а Phần > là lat dò nền xã-tÄc, 
tức là hại dòng vua ; « Nghịch » là phá đồ tôn miếu và 
mò mà họ hàng nhà vua, tức là hại tò-tièn nhà vua, 
«Phản nghịch >, nghĩa rộng là lật dò Chính-phủ hay 
Trièu-dinh. 

V. D. — Ông Cao-bá-Quát, bị khép vào tội phản nghịch, chứ 
không phải tội phản дибс-- Phản nghịch là một tội đứng đầu 1o tội 
hung ác trong luật Gia-Long. 


PHẢN LOẠN. — (gh) : chống lại ; loạn : lam rồi, làm lộn xông 
mất trậttự. Phan loạn : chống lại Trièu-dinh hay 
Chinh-phò và làm rối trật-tự vi bi trc-hiép, bóc lòt, chứ 
không phải đề cướp của hại dàn, và cũng không phải 
vi dân ma khởi sự. | 

V. D. — Trong thời Lé-trong-Dyc (1510-1516), vua thi 
. hoang dâm, ха-хі, triểu than có những ông Nguyễn-văn-Lang, Lè 
Tung, Lương-đác-Bảng, người thì già, người thì xin thôi quan về, 
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không có ai can gián vua, liệu-lý việc nước, nên nhiều người nỗi 
lên phản loạn : vùng Kinh bic (Bic-ninh) có Than-duy-Nhac, Ngô- 
văn-Tông làm loạn ở huyện Dòng-ngan và Gia-lâm ; — vùng Son- 
tây, có Trin-Tuin, Phùng-Chương nổi lên đính phá Tam-đảo ; 
.— Trắn-công-Ninh, đánh huyện An-lãng ; — vùng ÑNghệ-an, сб 
Lê-Hy, Trịnh-Hưng, Lê-vân-Triệt nội loan; - vùng Hải-dương 
có Trắn-Cao ở huyện Thủy-đường (Đông-triểu) khởi lên, tự xong 
là Dë-thién Dé-thich giáng-sinh, bởi thè thién-ha theo có hàng 
vạn người. 


PHAN ТАС: — (gh) Phản : chống lai; tặc : trộm cướp. Phan 
tặc : trộm cướp hại nước, nghĩa là nước đang thịnh-trị, 
nồi lên quấy rối đề thừa cơ cướp bóc nhàn đàn. 


V. D. : — Những người thừa cơ hại nước hại dàn, có thể coi 
là phản tặc. 


PHAN QUỐC : — (gh) Phan : chống lại ; quốc :. nước. Phần 
quốc : làm hại nước, làm nhục nước. 


V.D.:— Mạc-đãăng-Dung đã làm tôi nhà Lê, mà lại gibt vua 
dë cướp lên ngôi, ду là một người nghịch thần ; đã làm chó một 
nước mà không giữ liy bờ cõi, lại đem cát dit mà dâng cho người, 
ay là một người phản дисс (Trin-trong-Kim V. N sử-lược сида 
hạ Trung-bic x. b. 1929) 


PHAN GIÁN: — (gh) Phần : xoay lại; giản: xa cách. Phin 
gián : làm kế đề xa cách, nghĩa là lập mưu chia rë bên 
địch đề làm cho yếu sức đối phương, đặng thừa thế mà 
chiếm phần thẳng lợi. 


V. D. : — Nguyễn-Huệ, khi ra đính Thuận-hóa (олт binh- 
ngo — 1786 — Cảnh-hưng thứ 47) dùng kè phản gián làm cho 
tướng của Chúa Trinh là Phạm-ngô- Câu và Hoang-dinh-Thé nghị 
ky nhau. — Những người da nghị thường bị mic mưu phản 
gián. 


PHAN ÁC: — (gh) Phản : xoay Іші; ác : làm hai, làm điều ác. 
Phản ác là tiếng chuyên môn của nhà phù-thủy, thường 


gọi tắt là « phản », họ dùng phù chú, đề làm hai người, 
như : đốt nhà, ném gạch v.v... 
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V. D. : — Xưa, hễ thấy phù-thủy có điểu thù ai, đêm cho 
người đền đồt nhà hay ném gạch, thường cho là nhà ậy bị thầy. 
phù-thủy phản ác. 


217 — PHÂN PHÚC, PHAN PHỤC. 


Hai tiếng này, vì am đọc g gần giống nhau, nên cần 
phải đề y, kẻo dùng nhầm. 


PHAN PHÚC : — xem số 213 


PHAN РИС: — (gh) Phẳn : trái lại, ngược lại ; phục ; tang, 
đề trở. Phản phục là đề tang ngược lại. Theo thường 
tinh, thì người dưới đề tang người trên, vì phần nhiều 
người trên nhiều (иді tất chết trước, đó là lẽ tự-nhiền, 

` Còn gặp cảnh trái lại, nghĩa là người nhỏ tudi mất 
trước người trên уі thương cũng để tang, đó là lẽ 
nghịch ; vì thế gọi là phản phục. 
V.D. : — Việc phản phục. có khi tùy tình, không сіп phải 
` theo đúng ; vì đổi với người dưới, thường người lớn chỉ để tâm 
tang, nghĩa là để tang trong lòng. 


218 PHAN LOẠN, PHIẾN LOẠN, 
NHIÊU LOẠN 


PHẲN LOẠN: (gh) xem số 216 


PHIẾN LOẠN t — (gh) Phiến : lửa bùng, như quạt lên, nghĩa 
bóng la xui dục ; loạn : làm rối trat-tw, lòn xôn. Phiến 
loạn : xui dục làm loạn, gây mầm gày mối nồi loạn, 
gây phong trào làm loạn. : 


V.D. : — Cụ Phan-bội-Châu bị Tòa-án Dé-hinh ghép vào 
tội phiên loan. 
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NHIÊU LOẠN : — (gh) Nhiễu : quấy rối ; loạn làm mất trật-tự. 
Nhiễu loạn, là làm rối cuộc an nỉnh, mất trật-tự. 
Nhiễu loạn, nhẹ hơn < phiến loạn » và < phản loan.» 
chỉ dùng vào những việc.nhỏ, không сб tính cách đại- 
thề. 

У.Ю. : — Bà Зу tham lam cay-nghiệt làm nhiễu loạn ci gia- 
đình chống. — Bảo rằng : Cụ đã gây ra những vụ nhiễu loạn chính. 
trị œ ? Cụ chỉ là người đã gieo hạt giòug mà thôi ; những hạt giỗng: 
вар gió dwa đi, thì cụ biết đâu sự sinh mắm kèt quả (Lời cãi của. 
Trạng-sư Bona biện-hộ cho Си Phan-bội-Châu + Vụ án Phan-bội- 
Châu của Bùi Đình — Tièng Việt x.b, Hà-nội 1950). 

СНО Ў : — « Phản loạn và + Phiên loạn » khác nhau. phân loạn là tự khởi lên t 
còn phiền loạn (hl là xui đục hay gáy phong trào phản loạn. 


219 — Lò, мно 


Hai tiếng này, chính là một, mà có hai giọng : trong: 
Nam đọc, поі: LÖ ; ngoài Bắc, đọc, поі: NHỠ ; vì thế, 
trong Việt-ngữ ngày nay, có hai tiếng rõ rệt, đồng nghĩa, 
khắp trong nước đã được phô thông, nên người thì 
dùng : « lở e, người thi dùng : с nhỡ >, lòn xôn, không. 
nhất-trí. Vậy пау, nên định cho mòi tiếng một nghĩa 
riêng biệt : 


LÒ: Chếch, không kịp, không gặp, không hợp, không đúng, 
dung nói về tỉnh thần, như : 
Lë bước ` khong may, khong gặp bước 
— E : khong nạp lúc 
— dip : khong gap dịp 
-а” : không trọn việc (Bò 10 dé công việc) 
— chân : lac vào; không dinh đến mà đến 
— độ đường : di đường dài, thiếu lương thực 
— dường : không đúng đường lối cư xử 
— hẹn ; không đúng hẹn 
—hội : không gặp hội 
— làng : không шау 


= 


Lë lời : biên vụng một lời 
.— nhời :. nói vụng một nhời 
— thi : qua mất thời lấy chóng 
— thời : không gèp thời đại 
— vận : không gặp đúng vận đến 
— duyên : không gặp duyên 
— cuộc : không nhắm cuộc (lò cuộc công danh) 
— miệng : chót hẹn hứa với người một cách nhầm 
— chừng : nửa chừng 
— chuyện : nói chuyện một “each vụng: về. đề hở 
việc Kin | 
-- уе : không làm trọn được việc, vì mắc việc 
khác hay không thể làm được mà cứ nhận 
liều đề hòng việc 
— khia : (ličng trong Nam) không nhằm cách 
— hàng bờ : Không biết dựa vào đâu, không biết 
nhằm hàng lối nào mà làm (tiếng trong 
А Хат) 
Di fè : đã nhầm sai (41: chữ һап la đã) (Trong Nam 
hay dùng) | 


V. D. — Tôi vièt lỡ một dëng mà nhỡ việc. — Giá chiểu hôm 
qua, anh lại, thì không dën nỗi 15, vì họ vừa đi sáng nay, 


МНО : — Như Lò, nhưng dùng về vật-chất 


Nhë bước ` bước hụt (chở nhầm với 15 bước) 
— chuyến : không gặp chuyến, chậm chuyến xe, 
chuyến đò 
_— phiên : không đúng, không gặp phiên (Anh 
về hái đậu trồng cà, đề em đi chợ kẻo mà 
nhỡ phiên) 
— bữa : chậm quả bữa, không kịp bữa 
— đường : nhầm đường, lạc đường (chở nhầm 
với lỡ đường) 
- việc т làm hỏng việc 
— buöi: không kịp budi 
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V.D. — Vi anh lỡ hẹn mà làm nhỡ việc của tôi. — Trong 
thư anh biên lỡ lời, mà hóa nhỡ cuộc diln-thuyèt, vì ông ta mich 
lòng, không дёп. 


Nhân thế, tiếng < NHỠ > lại có nghĩa là vừa vừa. 
không cao không thấp, không to, không bé. 


V. D. — Anh mua hộ tôi cái áo hạng nhỡ, 
Lại thường đi đôi, như : 


«Nhờ nhỡ » « nhở nhỡ » đề hình dung cho rõ là 
guling giữa cao wà thấp, to và bé. 


220 — Lò LANG, мио NHANG: 


LO LANG. — Lò: không hợp, không kip; làng : mắt mò, 
không trông rê. Lò lang : khòng may, không gặp thói, 
ý nói vì mắt không trông rõ nên không biết bắt lấy cơ- 
hội, đề qua mất. Lỡ làng dùng nói về tỉnh thần. 


V. D. — Lë làng chút phận thuyển quyên (К) — Đã đành 
nước chây hoa trôi 15 làng (K) — 


NHỠ NHANG. — Nhỡ.: không đúng ; nhàng : không gầy, 
không béo, ở giữa.. МАО nhàng là có thể sai hỏng, 
không đúng, пбі về vật chất, 


V.D.— VI anh thiểu qua quyèt mà làm nhỡ nhàng ch công 
việc. | 


CHỦ Y. — + Nhữ nhàng » và 9 МА2» có y khác nhau, Theo vän- 
pháp Vigt-ngd tiầng + nhàng + đi зац ing: nhữ + dé lâm giảm lực 
tidng trần ; nên + nhờ nhàng + ld chwa hån + nhỡ », nghĩa là chwa 
dèn ndi дес king. ТАС dp ako câu :a Vì anh thiều qui quyết mà lam 
nhỡ nhàng cả công việc * vẻ ç Tại anh không quả quyềt nên lâm nhỡ 
сі công việc » ; Сап tién có ý chỉ vi thiều qua quyềt mà lòm nhỡ nhàng. 
aghia ld xuyt nhờ, хау! hồng ; câu dưới thì rõ rfi, vì không có qua 
quyèt adn vifc hồng Адл rồi. ; 
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224 — CHÉCH, CHÈCH, CHÉNH, x Ë, хЁси, 
XỆCH, HẾCH, LỆCH. 


CHÈCH. — Chéo lệch là chếch, tức là không ngay, nghiêng, nói 
về tinh thần nhân thế có nghĩa rộng : lẻ loi : hàm ý сб 
một mình hóa lệch, không ngay. 

V. D. : Lâp-ló đầu non vừng nguyệt chèch, phit-pho sườn núi 
lá thu bay. (Xuắn-hương — một cảnh chùa) — Мау là loan phụng lỡ 
bẩy, đệm nghiêng gi chốch phận này tủi thân (L. v. Т.) 


Tiếng < chếch » lại thường cá những tiếng ghép, như: 
Chếch lệch : điên đảo, lệch lạc về tỉnh thần (Mấy năm 
chấch lệch, тау cân lại bing (Hoàng-Chửừ) 
— VI chếch lệch trong gia-đình, mà anh Ấy 

buồn. 

— mác : Thế bị ép phải nghiêng lệch lẻ loi (cành 
mai chéch mác mà thương, câu thơ Tang- 
tử giữa đường mà đau (?) — Mảnh gương 
chếch mác ngón cầm dò-dang (Ph. h.) — 
Chiếu chăn chấch mác thiếp chàng bơ-vơ (?) 

— mëch: Cũng như « chếch mác > nhưng không 
bị ép (Quan san chếch mëch giang hồ pha 
phôi (Ph. h) 

— chếch : Hơi chếch (Bóng dâu chếch chèch đã 
уйа ngang vai (Hoàng-Chù) 

— bạn: lė ban 

— cánh: lẻ loi, mất thế nương anan mit một 
cánh 

— gối : lẻ gối, tức là người ở một mình, hoặc 
góa, đàn bà mất chồng ; hoặc hóa, đàn ông 
mất vợ, 

— phận: duyên phận không may, nën ra sự lễ 
loi ; cũng thường nói vè đàn bà 

- đôi lễ bạn: người lé loi, vợ chồng xa nhau 

- lứat cũng như « chếch phận > (nói được cả 
đàn ông) 
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Chëch lòng › không bằng lòng, không vui 
— ў: không như ý 
— mich : làm mich lòng, lam mất lòng 


681 chếch í gối nghiêng, nghĩa bóng là xa chồng hry 
ха VỢ 


CHÈCH : — Không đúng, không hợp, nói về vật chất 


V.D. : Vi thợ đục mộng chèch, nên bàn không vững. — Nó 
đóng chèch bàn lề, nên không khóa được cửa. | 


CHÈNH : — Hơi chếch là chênh. 
V. D. : Anh dựng tim ván chênh đi một ti cho khỏi dè 
Nghĩa rộng nói việc gì gần bằng nhau. 
V. D. : Sức học-trò trường công với trường tư có chênh nhau 
Tiếng «СНЕХН › lại thường đi với tiếng khác như : 
Chênh chếch : Cũng nghĩa như e chếch chéch > là hơi 
chênh, có ý nhẹ hơn « chếch chếch > 
(Gương Nga chénh chếch dëm song, vàng 
gieo ngấn nước cây lồng bóng sàn (К). 
Chênh chênh : cũng như « chênh chếch > mà có ý 
nánh hån về một bèn (Chénh chênh bóng 
nguyệt xế mành (K) — Hoàng hôn gác 
bóng chénh chénh (Nh. d.m,) — Chênh 
chênh vừa xế mặt giời (L.v.t.) — Hiên tà 
gác bóng chênh chénh (К). 

— lệch: không được bằng phẳng, công bình 
(Quản bao miệng thế lời chênh lệch (X.h.) 
(chớ nhầm với chếch lệch) 

— vênh : chênh : nghiêng ; vênh : cao lên ; một 
mặt nhô ra ngoài, hay nhô cao lên một 
cách treo leo trông ghê sợ (Quin quèo 
đuôi chuột chênh oénh tai mèo (Nh. đ.m.) 
— Trông những người thợ ngồi chênh 
uênh trên mòm núi mà lôi sợ.) 


XË: — Chéch hån xuống dưởi, là xế, có ý là xë vè donn dưới, 
nên thường nói : 
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XE chiều : budi chiều gần tối 

— bóng : quá đứng bóng 

Bóng xë : bóng nghiêng, nghĩa bóng là cảnh muộn 
Xë xë : hơi xế 


V.D. : — Chênh chênh bóng nguyệt xẻ mành (K) Bóng dầu 
đã xë ngang diu (К) — Giời hôm xẻ bóng tà tà (Nh. dan.) 


Tiếng < Xë > có nghĩa rộng là nánh vè một bên, 

` không ngang nhau, 

V. D. : — Nhà tôi ở xë cửa trường. — Theo lễ phép Vitt= 
Мат, người đưới không ngồi ngang với người trên, phải ngồi xè 
một chút, đề tỏ lòng tôn thượng. 

Lại có nghĩa bóng là suy đồi, sụt xuống, như là 

nặng quá. 

Xế nế : nỏi bộ nặng không mang được 

— tuồi : nhiều tubi, quá tudi 

V.D.: — Van nhà ông ta xë nên con cái chết non. 


ХЕСН : Xë chéch lên, bay xách lệch lên là xếch. Xếch có 2 nghĩa 


a) Xê chếch lên như thẳng mà lại chếch lên một đầu 
(Mắt nó zêch trông rất dp. Nó về lông mày 
ếch trông mà во) 

b) Xách ngược một vật gi lên bång một tay (khể am 
em lên, sao lại rếch nó thế. — Tôi trông 
thấy nó zech thằng bé mà thương) 

Tiếng « Xếch » thường đi với tiếng khác, như : 


Xếch тё : (có người gọi 1а « xách тё » là sai) Xếch 
mẻ. nghĩa là nói hay gọi một cách hỗn 
хус, người dưới mà lam bộ như người 
trên, có ý như xếch lên một тё, chỉ biết 
có mình ; thí dụ gọi ai chỉ gọi tên không, 
hay nói chuyện với ai cũng chỉ nói buông 
sëng không có lễ độ, từ tốn, thế gọi là nói 
zéch тё. (Nó hồn, án nói không có lễ 
phép, đối với ai chẳng thưa gửi gì cả, chỉ 
nói хёсћ mé пеп nhiều người ghét). 


— 81 — 


Xếch xác : không ngay ngắn, сб vè tiču tụy, ting 
thiếu — chớ nhầm với « xệch xạc» 
—(Quần áo nó zếch тас, trông rất đáng 
thương. — Vì chiến-Iranh nhà cửa zếch 
тас 1гбпв mà ái ngại). 

Хбе xếch v cà xốc lẫn xếch tất phải lôi thôi, nên 
nghĩa bóng là lôi thôi khòng gọn gàng. 
(Nó giän có, mà ăn mặc zốc xếch rất пис 
cười). 


XỆCH : — Хе chéch hay hơi chèch là séch, có ý nói về hình 
thức, vật khí, méo mó, xiên xẹo, lỏng lẻo. 


V. D. : — Cái khuôn cửa này méo xích. — Nó bin đã khá chỉ 
xích một tí. Nó bị ëm, mém тео séch, 


Tiếng « Xệch » cũng đi với tiếng khác như : 


Xéch хес: không đúng, không ăn mộng, không 
vững, không КЎ, тео mỏ. (Cài hòm này, 
đóng vội, mộng không КІМІ nên xách хас, 
không vững.) — Chớ nhầm với liếng 
« Xếch хас» 

Xënh xệch : Kéo lẻ ; nắm lấy йо kéo lè (Nó lôi ông 
cụ xễnh xệch chẳng kiêng nè gì cả) 

Xọc xệch : Tiếng + khua động do sự lòng leo không 
chắc chẩn (xe chạy тос zéch. —) Cũng có 
người nói : тос хас. 

Xộc xệch : quá hơn xẹch хас, lèng lắm, long to. 
(Cái bàn này không dùng được, vì bốn 
chan хдс rêch cả ròi) 


HÉCH : — Но sëch la hếch. Phường nói : hếch mũi, hếch chan, 
hếch mắt. 
HÉéh mét : Trong ngược lèn (tiếng mắng những 
người trông mà khong thấy) 
Hếch mal : ngửa mũi lèn dè ngửi gì 
Héch chan : gác cao chan lên dè hé cà đùi 
Mat héeh : mũi hő xếch lèh trong thấy lò. 


DÉI 
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V. D. : — Nó mặc quản đùi mà lại ngồi hếch chân, trông thực 
khó coi. 


LECH : Nghiêng, không cân, không đều, không ngay, nói vi 
đường thẳng. 


V. D. : — Ai đội mũ lệch, người åy кіп mặt (T. ng.) 
— Vụng múa chê dit lëch (T. ng.) — Yêu nhau đắp điểm moi bú, 
dẫu trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng (C. d.) 
Tiếng < Léch » thường đi cùng tiếng khác, như : 


Lệch lạc : (lạc: sai đi) là do vô ý mà đề sai lệch 
(Sao ăn mặc lệch lạc thể ? 


CHỦ Y : — Ba tibng + lêch lac *, e sëch хас» ой + xếch xúc *, màu vé có khác nhan, 
Thí dụ như nói e quần áo lệch lạc * ; « quần áo xệch хас» рд + quần do 
xèch xác », có nghĩa rō rèt khác nhau. 


< Quần áo lèch lạc » : ld không được ngay . ngắn, đo vô ý, nhưng vån 
đường bệ đứng dän (Vd : Ông бу уф, lại ít thời giờ, di đâu cũ ng vội nên 
quán đo lệch lạc). 


< Quần áo sëch хас» : là không ngay ngắn, có vé cdu thả іафт thum do 
tính quen hay hoàn cảnh (Hd: Ông ау thiêu gì mò để дийп do xéch хас, 
trông rõ buồn cười). 


«Quản áo xèch xác * : lè cü ng không ngay ngắn, nhưng hàm у tiểu tay, 
do túng thiều (Vd : Ông dv viza bị trả nợ đậy, nền người bơ phờ, quần 
do xèch xúc, trông råt di ngại ) 
PHỤ LỤC : Tiëng ° Lệch + ld tên một thứ cd biển hình như con шоп thường lợi gọi 

là < nhệch », đầu nhọn, thân nhỏ vi có hoa. Có ba thứ + lệch + : 

Lëch cú : (chưa khảo được hình như thà nào 1) 

Lëch máu : màu đỏ 

Lëch roi : hình như cái roi. 


999 — xÉcH, xốc, xộc 


XẾCH : — Xách ngược một vật gì bằng một tay (xem số 22L) 


XÒC : — Như « Xếch > nhưng bằng hai tay, thường nói : 


Хӛс nách : lấy hai tay đề vào hai nách người kháo 
nàng lên 
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"Хде áo thai tay nâng cÓ áo lên cho ngay ngẫn 

| (Buông cầm тӛс áo vội ra) (К) 

— dạy : lấy hai tay nâng người day 

lên : nâng bằng hai tay 

— gánh ¡ nhấc bồng gánh lên mang di 

ғота: nâng rơm lên làm thành bó hay thành 
đống 

— xếch ¡ cả xốc lẫn sëch (xem số 221 e xếch > 

Bế xốe : ôm hẳn lèn 

Cả хӛсі cả lũ, cả bày, không trừ một ai (khác với cả 

хайп, xem «са xâu ») 


Tiếng < Xốc > có nhiều nghĩa phụ : 

a) một ôm, một vác (một xốc rơm) ; nhân nghĩa này 
có tiếng ghép : 

Xốc vác í xốc và vác, nghĩa rộng làm khó nhọc ch 
việc nọ việc Кіа; nghĩa bóng là mạnh më 
có thẻ làm được công việc khó nhọc, việc 
lao động. 

-b) хап tới, йа vào (Nó chay бс vào nha người ta. — 
Nò xốc thẳng vào phòng ông Giám-đốc nên 
mơi bị mắng.) 

Nhân nghĩa này, lại có những tiếng ghép : 

X6e nồi : tinh người vò tam nông nồi, lốp bốp, có y 
ba đầu cũng xốc vào chẳng biết kiêng nè 
gi ai. | 

Xốc xéo : tính hiếu động ; làm cho đảo lộn lèn, сб y 
lục lọi 

— xả: à vào, xấu vào 

— vàb: à vào không kiếng nề ai 

— xð: mạnh hơn xốc хдо, có ý bắt nạt dùng võ 
lực | 

КБе x8c : bộ xốc Ісі một cách mạnh më mà không 
có trật tự 

<à xốc : tên một thứ chuột to ở trong Nam lông xù 
hay đào hang. | 


XỘC. — Хёс mạnh là xộc 


V.D. — Nó chạy xộc vào nhà người ta. — Linh say rượu 
chạy xóc vào nhà, đập vỡ cả đồ đạc. 

Xộc xộc ` vội và mạnh (Cái gì mà chạy тдс тдс thế.) 

— xệch: lỏng lêo không chắc (xem xèch) (Сді 
hàng x6c zệch thế này. thì tung ra hết). 

Xồng xộc: mạnh và сб ý xông xảo (Muốn hỏi ай 
phải cho từ tốn sao lại röng rc vào. 
phòng tôi.) 


223 — хос, xốc: 
Hai tiếng này thường dùng lẫn 


XÓC. — Lấy một vật nhọn cứng däm vào vật khác mà giơ lêm 
mang đi, hay xàu với nhau, 

V. D. — Bảo nó xóc bó lúa gánh vé nhà. — Xóc tôm he vào. 
que để đem nướng. Xdc са để trên gác bếp rồi nướng din mà än, 
-- Dën xóc hai đảu (T. ng.) — 

Tiếng є Хос » có nghĩa rộng : 
a) xốc lên bằng một val gi rồi lắc dè cho đều, như :: 

Хбе áo : lấy tay cầm cà ào xóc cho đều trước khi 
mặc nhàn thë đề tranh bọ, đản bám vào áo. 
trong khi vất ở mắc chăng. (Chó nhằm với: 
« xốc áo ») 

Xóc thè : Xốc ống thẻ, lắc dè cho đều, rồi, hoặc rút. 
một chiếc, hoặc lúc mãi dè bắn ға ngoài. 
một thẻ, đặng bói xem cat hung, trong, 
Nam gọi là хос хат, 

Xóc хат: Liếng trong Nam tức là хос thẻ 

— dia: một cách đánh bạc đề 4 đồng tiền vào 
trong một cái bat úp lèn trên một cái đĩa 
rồi một người cảm hai tay nàng lên lắc cho 
đều dè xem đồng Liền trong dĩa sấp ngửa thế 
nào: hai sip là chèn, một hay bạ sấp là lẻ. 


— 85 — 


Xe cái: người ngồi giữa xóc đĩa, tức là người 
đứng chủ đám bạc 
b) làm xáo động, không êm, như : 
Хбе xách : tiếng vật gi din đụng chạm với nhau 
(Xóc xách mấy đồng tiền), nghĩa bóng là 
có ý khoe khoang 
— xảo: хӧс và хао; nghĩa bóng là không ở yên 
hay lắm lụng. 
Đường xóc : đường gập gềnh ; đường không phẳng 
Хе хбе : хе chạy không êm, hay lắc 
Ngựa жбе : ngựa chạy không đều, không êm 
с) bệnh đau bụng, nhir người x6c vào ruột, gọi là 
đan xóc 
“Tiéng «Хос р có nghĩa bóng là châm chích, mia mai, 
có ý làm cho người ta khó chịu, không yên, như : 
тё! xóc : thường cũng gọi là nói chọc, nghĩa là làm 
cho người ta phải сап, đến tức giận. 


KÒT : — xem mục số 222 


СНО Y : — Chó nhắm hai tièng * Xc dor va * xóc do ». | 
.X6c áo : ld trước khi mặc do vào người hai tay cẩm cô do гіс Ма 
vira di dé cho đầu các vạt do vd để nhí cé соп bọ, соп зба, bdm vde de 
гоі га. 
Xắc áo : dang ngồi, có khách dàn ; trước khi ta tidp hai tay nâng 
сд do lên có ý sửa cho ngay ngắn dé khỏi sde xích ; dé là pháp Ісі-ер 
nên trong Truyện Kiến có cầu : Buông cắm xồc á> vội ra. 


224 — xó, XIÈN, XÓC, KAU, 


Bòn tiếng này có một ý nghĩa là lấy một vật dam qua 
vào vật khác đề giữ cho khỏi rơi, song nhận kỹ mỗi 
tiếng có một màu vë riêng ` 


XỞ : — Lấy một vật nhỏ, mèm bar hơi cing dam qua vào vật 
khác, mà vật khác йу cũng mềm hay thường сб sẵn lỗ, 
nên thường nói : 
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Xổ tai :.lấy kim đâm vào trái tai dè fam thành 16 
ding đeo hoa tải (tục dan bà nhiều nước) 

— mal : lấy kim to, hay айі, dam qua Ja mía mili 
bò, tràu đề luồn thing vào cho dé dắt, 
nhân thế, tiếng «xổ mũi » eó nghĩa bóng là. 
bị người ta sai khiến. 

— theo : lúc là xó mũi trâu bò (tiếng trong Nam) 

Tiếng < Xó » lại có nghĩa rộng là : xátr luồn, như : 

Xổ kim : luồn chi qua lò kim đề khâu. 

— tiền : luna dây chuỗi vào lỗ tiền đồng hay tiền 

ëm 

'— tay : luồn tay vào tay áo, tức là mặc áo ; 

— chân-: luồn chân vào vật gì (Xô chan vào bi tất: 
— Хо chân vào giầy) 

— chân lỗ mũi : lục - ngữ có nghĩa là nhờn, hêng 
vô lễ có ý nói lấy chân mà хб vào lỗ mũi, 
tức là lấy một cái dưới mà đề vào cái vật 
ở trên (chưa rë do dièn gì ?) 

— hat : luồn tràng hạt. 

— giầy : luồn chân vào giầy 

— đải rút : luồn dày vào cạp quần 

— day luồn dày vào vật gi (хо dây giầy). 

— miệng : nói leo ; không ai hỏi mà nói vào 

— lé : Xó day qua la cày (một cuộc chơi xưa trong: 
Nam, một người lấy giấy, hay lá cây dà£ 
xếp lại cùng vấn tròn ; đố người khác lấy 
chiếc дйа cắm vào giữa khoảng tròn; 
chiếc dita không mắc trong cuốn giấy thì 
phải thua tiền. Theo tương truyền, ngoài 
Bắc, cuộc chơi « xổ lá » lại Khác : cầm một 
nắm lá cây lẫn với dây, trong số lá và dây 
đó, có một lá xỏ dây qua. Đố ai rút được 
cái lá có sợi day thì được cuộc. Lối chơi 
đỏ, thường những kẻ vô lại hay tồ-chức 
một cách gian lận, nên nhiều người thua ; 
vi thế tiếng « xỏ lá » sau dùng đề gọi. 
những phương gian lận. 
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Nhân thế, tiếng a Xó » lại сб nghĩa bóng : lừa đảo, gian 
lận, bợm bãi như : 


Xổ lá : kẻ gian lận. bom bãi, hèn mat (tiếng tục) 

— xiên : lừa dho giáo gid 

— ngọt : lừa đảo châm chích một cách tỉnh ma 

- nhau châm chích, lừa lọc nhau 

Nói xó : nói châm chích, сб ý bởi móc 

Chơi xó : làm cho nhau bị hại, bị thua, bị mắng 

Xi xò ; (tiếng trong Nam) chê trách, bói móc, mắng 
то 

Xỏ ké : nói móc, сб ý moi điều trái của người 
(tiếng trong Nam) 


XIÊN : — Dùng một vật nhọn cứng đâm thủng qua một våt 
mềm nhu : 
En thịt : dùng que nhọn, đâm vào miếng thịt đề 
nưởng 
— Паһ: lấy cái lình (một thứ dùi dai bằng đồng) 
xiên qua mép lúc lên đồng dè ra oai 
Cái xiên : một thứ đồ dùng bằng xương hay kim 
khi nhỏ đề ăn mứt hay bánh ngọt 
Бат xiên : dùng cái xiên däm vào 


Tiếng « Xiên » lại có nghĩa rộng là nghiêng xế 
V.D. : Sáng nắng xiên vào nhà.— Anh để nắng xién vào mặt nó. 


Nhân thể, tiếng « Xiên > có nghĩa bóng là không ngay 
thẳng, nên có những Liếng ghép : 
ЖИп хео 1 méo mò, lệch lạc 
= xéo 1 lệch, không ngay 
= има: hơi xiên, tức là hơi lệch 
— mèt gian tà һау gây chuyện làm hai người (ché 
lẫn với « Xó xiên > 
— RÉI veo уо 
— кбөз nhựa cỏ tiên hay Шеп thảo, người Trung 
Hoa hay ăn 
Xăng шеп: nhằm nhí, không đâu га đâu 


“PI băng xiên băng mat : di усо vo ngã"qua ngã lại 40 
đảo, đi không hàng lối. (Tiếng trong Nam) 
СНО Y. — Nin rë є Xiên » và + Хд » сб khúc nhau. e Xiên + dàng våt cứng mà đâm 


qua vào một våt mềm ; còn « Xô» thì dàng vèt mém hay cứng : đây, chi 
kim, luồn qua vào một våt khác mém hay cũng cứng mà thường có sẵn lỗ, 


XÓC : — xem số mục 223 


XÂU : — Cũng như < xó », nhưng chỉ dùng dây đề làm thành 
một dọc, một chùm nên thường nói.: 
Хаи lai: buộc chung lại thành một chùm 
— đầu : nắm đầu nhiều người, tức la bắt 


— chuỗi i dùng dây bằng tre hay nứa mà хап thành 
tràng 


— kim : cũng như «хб kim » nói xây, vì dùng dây, 
chỉ. 

— xé: nghĩa bóng là giing xẻ, tranh nhau, có ý 
như cả xâu, cả bọn xúm lại mà xé (Lại còn 
chó sói và con gấu, тап xé tranh nhau một 

! miếng xương) 

Xò хаи : tim lại một doc, một chùm 

Một хаи: một chùm, một xốc, một bon 

Cả хаи: cả chùm, cả đoàn, cả хбс: tất cả người 
xung quanh không trừ một ai (Thi như 
Geng dam bạc mà nói : e Bắt са хаи », tire 
là bắt những người ngồi đánh bạc ; còn 
nói: < bắt cả xốc» là bắt tất cả những 
người có mặt trong nhà không cứ người 
đánh hay không.) 


V. D. : Con doi dép muỗi, cái chuỗi xáu titn (T. ng.). — Hồng 
nhan ai kém ai đâu, kẻ xe chl thắm, người xáu hạt vàng (С. d.) 
Tiếng « Xâu » lại có nghĩa : phản công việc phải góp làm 

với dân với nước, do tiếng « Sưu » trong 
Han-van, có nghĩa là góp phần: vào việc 
công như « sưu dịch», sau thành một lệ bắt 
buộc дап phải góp, nên thường lại hay nói : 
« sưu thuế », tức là sưu dịch và thuế та. 
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Trong Việt-văn cüng vậy, nay tiếng < Xâu > có 
nghĩa là một lệ góp của hay công cho dân nước đề giữ 
an ninh, nên thường nỗi : 

Xâu thuế ; Хап, là công việc phải lam cho nước ; 
thuế, là món tiền dân phải nộp cho nhà 
nước đề chỉ vào việc công ích : 

Xâu góp : công việc phải làm hay tiền góp cho làng 

Рі хап : di làm công việc của nhà nước cắt mà 
không được lương, hay công việc của làng 
xóm mà ai cũng phải góp 

Cứp xâu : bắt phải đi xâu (tiếng trong Nam һау 

` dùng) 

Хаи ton : công việc chung phải làm (tiếng trong 

| Маш) 

Хам bơi : — như trên — 

Phiên xâu : đến lượt phải đi xâu 

Đầu xâu : phần mình phải chịu хап 

Xin кӛп : Cuộc < xin хаш» ở Quang-nam (Trung- 
việt) vào năm mậu-thàn — 1908 — dan 
thấy xâu thuế quá nặng kéo lên nẫm cả ở 
cửa tòa sir dè xin giảm thuế 

“Trốn xâu lậu thuế : Tục-ngữ có nghĩa : những kề vô- 
lại, không có định sở, không chịu nhập 
vào làng nào. | 

:Một đầu xâu hai đầu thuế : Tục-ngữ có nghĩa đen là: 
một mình đã phải chịu xâu một phần, lại 
hai phần thuế ; nghĩa bóng là xâu thuế 
nặng nề 


995 — BAO ĐỘNG, PHẦN ĐỘNG 


ВАО ĐỘNG : — Bao : hung ác, tay không bắt được hồ, gọi là 
_ bạo; động : không yên. Bao-dóng là hành động một 
cách manh bạo hay hung dữ, mà không nghĩ ngợi, 

không suy xét, do một sự nãt-ức, giận, dữ, nóng nAy. 
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V.D.: — Các ông Ф phái cip-bich, có bin máu nóng đáng 
kính, nhưng đầu óc các cụ chỉ lo xông pha bón Ou trên một con 
đường bạo động mà thôi. (Phan-bội-Châu « Nguc trung-thư +) = 
Vẫn bièt bạo động và tự sát đều là việc làm của những kẻ kiên (bin 
hẹp hài, không bièt lo ха; nhưng nêu sự thẻ bắt buộc tự sát, thà 
rằng xoay га бао động mà chết còn hơn. (Phan-Bội-Châu < Ngye. 
trung-thư * ) | 


PHAN ĐỘNG : — Phản: xoay lai; động : không yên. Phản động 
là vận động, hành động trái lái. không (heo qui chế. 


V. D. : — Hành động của anh như thẻ, có thể nói là có tinh 
cách phản động. — Tuy anh không phản động, nhưng anh nói những 
câu có tỉnh cách phản động. | 

СНО Y. — Nên nhận rõ hai (ëng < Phản động » và « Phản kháng + (sò ar») 
q Phản khdng » là một thúi-độ chóng cự lại một việc gì, một sự gl lam 
thiệt hai cho mình. Vi dụ : Thợ đình công để phản kháng chè độ bóc li 
hay sự ức hièp của tài chủ Còn < Phản động » là một hành động trải lại 
-qui tắc, chè độ hiện hành. Vi да: Ngày 14-2-1759 nhán Чап Pháp da 
nó: lên phán động chè độ quân chú. — Dân Quang-nam phân động, 
không chịu đóng thuê năm 1008. 


226 — PHAN BỘNG. PHIẾN BÒNG : 


PHAN ĐỘNG. — xem mục số 225 


PHIÈN ĐỘNG. — Phiến: lửa bùng, như qual lên thôi lèn, 
I nghĩa bóng là xui dục ; dòng.: không von, Phiến dong 
(gh) có hai nghĩa : 
1) xui dục làm việc bạo động 
2) sự bạo động đấy lên như Iwa bùng. 
V. D. — Bing theo công việc di làm, thực tự Phan-chưc 
Ттіпһ xướng га mà các người kia phụ họa theo vậy. Hiện hạt 
nhân dân gây ra phiên động chưa chắc không phải do cải thuyit 
Dân quyển gây mỗi mà kích nên (Ban ап khép tội cụ Huỳnh-thút = 
Kháng, do cụ dịch ra quòc-vin « Huỳnh-thúc-Kháng, của Тһі- 
Nguyên, Tân-Việt Sài-gòn x. b. 1950-tr. 15 a 
CHỮ Ў. — e Phản động + và + Phiên động » có khác nhau + Phiền động », một la chí 
xui đục lòng người lam vifc bạo động, hai là bạo động sòt nói như lửa 
bèng; + Phản động ° chi la một hành động dé công kích một vige gi, sw gl, 
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227 — cử bộNG, VẬN ĐỘNG, CHUYỀN 
ĐỘNG, LƯU BỘNG : 


CỬ ĐỘNG. — (gh) Cử : nhấc, cất lên ; động : không ở yên. Cử 
động là cất nhấc, làm lụng không ở yên, không ngồi 
không. 

V.D.— Đứa tré nào yêu thì ít cử động. — Мифп cho khỏe, 
phải cử động đừng ngối yên, — Có cử động luôn thi trong người 
mới khỏc mạnh. khoan khoái. 

Tiếng « Cử động » lại có nghĩa là cách ăn ở, công 
việc làm ăn, do : < cử chỉ » và « hành động >. 

V. D. : -- Đền пат màu thân (1908) hai tỉnh Quảng-nam và 
Quảng-ngãi xây ra việc dân bièn kháng thuê, nhà đương cục bẩy 
giờ đã dé ý dòm hành cử động của các thân-sỹ trong tỉnh (Thè-- 
Nguyên + Vift-Nam chí-sÿ Tân-Việt Sài-gòn x.b. 1950 tr. 58») 


VẬN ĐỘNG : — (gh) Vận ; xoay chuyên ; động ; không ở yên. 
Vận động (ХЫ) theo về Thè-duc là chơi bèri và cử động, 
có phương pháp dë nuôi sức khỏe, như : 

Vận-động-gia : người tỉnh về việc van-dòng 

Vận-động-trường : nơi đề vận động thề dục 

V. D. : — Sáng nào anh cũng vèn động nên người diy đà. —- 
Phụ-nữ Việt-Nam chưa dám xông - pha trên trường vån động nên. 
thân hình it cân đồi. — Hy vọng chị em көм hiện trên thảm cò. 
xanh ở Vận-động trường để nêu danh gái Việt, chúng tôi thiết. 
tưởng đó là ditu mong mỏi của toàn thè-giéi thể thao ở trên giải. 
dèt Việt-Nam (Nữ lưu sò 5) 


а) rung chuyền, xoay chuyên, như : 

Vận động khí quan : cơ quan mà động-vật nhờ đề 
xoay chuyền cử động như : tay, chân 

Vận động luật : Ba thứ dinb-ladt, do nhà học-giả. 
Newton (Nưu-tôn) nước Ảnh đặt га: 

1 — phàm vật không chịu sức ngoài, nếu tịnh. 

thì tịnh luôn, та động thi cử theo đường, 
thẳng mà động 
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2 — phàm vật thề mà chịu sức ngoài thì vận 
— động lượng thay đồi 
.3 — phàm vật thề có chịu sức ngoài thì sinh ra 
một cải sức gọi là phản động lực. 
'Vận động lượng : cái tốc độ của vật-chất tiến hành 
trong khi vận động 
Vận động thần kinh : cái dây thần kinh chuyền dat 
những mối cảm giác ở trong ra ngoài 
“Tiến « vận động » lại có nghĩa bóng : xoay sở, bôn tàu. 
đẻ đạt ý nguyện gi. 
V. D. : Nó có Vận-động dë được hồi ngạch. — Tuy vậy mặc 
“lèng chúng ta là người đã-quyết hiền thân cứu quốc, thì diu cb 
mình, tình mệnh mình, đều có thể hy-sinh không sá kể gì ; vậy thì 
hoạ phước lợi hại ta cứ din mình vào mà di há nên chin chờ tròn 
tránh nữa sao ? Tôi bèn quyết kể tim cách van động các quan, 
(Phan-bội Châu, NÑgục-trung-thư nguyên-văn bằng hán-tự, bản dịch 
của Dao-trinh-Nhat — Tân Việt Sai-gòn x.b. 1950 tr. 24) 


“CHUYÈN ĐỘNG. — (gh) CHuyèn : lăn, đời đi chỗ khác ; động ; 
lay động. Chuyên động là không đứng yên, dòi chỗ 
này ra chỗ khác (xem thêm mục số 270) 


`V. D. : — Sáng nào cũng nên vận động để khi һиуёї trong 
người chayén động thì thân thể mới cường tráng. — Tiểng nỗ to 
quá làm chuyển động cả cửa kính. —. Gió bão mạnh quá làm 
chuyên động cÀ nhà gạch. 


LƯU DONG : — (gh) Liru : nước chảy ; dòng: không ở một 
cho, Liru động là không ở yèn chỗ пао, пау đây mai đó. 


У. D. : — Muôn cho dân chí tiên, сіп phải tổ-chức thư-viện 
lưu động đề giúp cho những người hiểu học ở xa thành thị. 


228 — HANA BỘNG, HOAT ĐỘNG, 
HUY BNG, BIỀU ĐỘNG. 


HÀNH ĐỘNG : — (gh) [lành làm, thực hành ý mình muốn, 
mình định ; dòng : không đứng yên. Hành động là cách 
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thức làm đề thực hiện cái ý định của minh. Hành động, 
là gồm cả cử động, vận động đề thực hiện công việc 
mình định tức là cả cách ăn ở, công việc, nghề nghiệp.. 
Thường nói : xét hành động ; xem hành động. 


V. D. — Cứ xét cách hành động của nó : đi sớm về tồi có ý 
giầu mặt, buôn bán không có, mà ân tiêu rộng rãi, đền xa xl, 
khách khứa га vào toàn hạng con buôn, thì biết phi tay buôn lậu 
thì cũng phường lừa dân.— Công việc hệ trọng, anh phải hành 
động kin đáo, không thì đổi phương rō biết mà phòng Ы. — Rồi 
người ta chỉ trông mong ring dư-luận quòc-tè sẽ ngăn ngừa những 
hành động sai nhắm. (Bòi-twòng-Chitu + Liên-hiệp-quốc ». tr. 16) 


HOAT ĐỘNG : — (gh) Hoạt : nhanh, luôn luôn ; động: không. 
đứng yên. Hoạt động là hành động sốt sắng đề chóng. 
đạt mục đích. 

V. D. : — Chính-phủ Quảng-đông, lúc bây giờ vin đã sẵn. 
lòng ngó lơ cho ta thành ra đẳng ta tần hành mọi việc, hoạt động: 
được thong thả tự-nhiên khống bi trở ngăn lo ngại gì cå (Phan- 
bội-Châu + Ngục-trung-thư +) — Con người ду mới là cơn người: 
khéo luốn lọt, thời buổi nào, chè độ nào cũng hogt động được đề. 
séng, — Như thể, cuộc thảo luận bao quát Or cả các cuộc biển. 
chuyển thê giới và Or ch các hoạt động của Liif#-hiệp-quốc (Bùi-- 
twòng-Chièu + Liên-hiệp-quốc » tr. 32) 


HUY ĐỘNG : — (gh) Нау: lay động mạnh, сб ý tan tác ra: 
khắp ; động : không yên. Huy động là động mạnh, có ý: 
làm ráo riết không đề một cơ-quan nào yên không, 
làm gì. 

V. D. : — Họ đã kou động ch thủy lục không quân dè tin. 
công bên địch. — Ta phải huy động toàn dàn tham gia vào công: 
việc kiền quốc. 


ĐIỀU ĐỘNG : — (gh) Điều : đưa dẫn ; động : không ở yên. Điều 
động là điều khièn và huy động ; lại cũng có ý la điềz 
hòa hành động, nghĩa là cắt đặt, sai khiến, dặn dò, 
chuần bị. 

V. D. : Chíinh-phủ Ba-Tư cũng đã điểu động quân đội dé dò; 
phó phòng khi bắt trắc. 
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229 — pilu DONG, DIÈU кнн: 
ĐIỀU ĐỘNG : - (xem số 228) 


ĐIỀU KHIỀN : — (аһ) Điều : đưa dẫn ; khiền : sai khiến. Điều 
khiền la đưa dân sự sai khiến, tức là cit 
đặt công việc. — 

V. D. : Ông åy điểu khiển cuộc hội hop rit giói-— Trận By, 
ông ta điểu khiển một sư đoàn, định đánh miển cao-nguyên. — Anh 
ta có tài điểu khiển nên công việc гїї chạy. 

CHỦ Y. — « Đi¿ù đông s và + Điều khiển + có màu vé khắc nhau, є Điều động + la 
sự cắt đặt, xbp đặt, dan bdo, chuẩn bị và làm cho moi cor quan dưới 
quyền mình phải chú ý dèn côtg vigc trước khi hành sự, nền + Әйіп 
đồng » có ý rộng ; còn < Điều khiển » chỉ là đưa dán sự sai khiba trong 
khi công việc tiền hành. < Điểu đáng > là làm trước khí tiền hành ; 
« điểu khiln > hàm ý như điển binh khiển tướng trong vig: hành quân. 
(Vi dụ : — Trước khi chiền tranh chưa phát khởi, mi Qaồc-gia bị de doa 
thì Chính-phủ phải điều động quân đội, nghĩa là phải động piện, phái 
gọi quần nhập ngữ, phải sẵn sàng xe сд. phải tích trữ lưỡng thảo v. v.3 
khi chita tranh xảy ra, bộ tham-mưu phác kề hoạch, сір chỈ-huy phái 
tướng điều khiền quân đội lâm trận.) 


230 _ BIẾN ĐỘNG, TAO BỘNG, TAO NHIỄU, 
BIỂN LOẠN, TAO LOAN: 


BIẾN BỘNG : — (gh) Biến : thay đồi, phút chốc, tai уа хау га; 
động : không yèn. Biến động, nghĩa den là lay động 
thay đôi ; nghĩa bóng là tai уа хау ra một cách bất thần 
tức là đang yên lặng tự nhiên xảy ra tai vạ nguy kịch. 

V. D.: Việc biên động Vên-bái làm chảy nhiểu máu thanh- 
niên. -- Những vụ biên động 6 Tuy-ni-di làm sôi nỗi dư-luận thè- 
giới. 

ТАО BỘN3. — (gh) Tao: quấy rối ; dòng: không yên. Тао 
đọng là quấy rối không đẻ yên, có ý là không an ninh, 
bất cứ ở một tỉnh trạng nào, cảnh huống nào, nói 
chung về các việc có thể làm rối trật -tự. Thí như nhân 
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năm mất mùa, dân dói kém, trộm cướp nồi lên tứ tung 
như thế có thể gọi là thời tao động. 


V. D. — Trong thời tao động, không nên đi chơi phiệm xa. 


ТАО NHIÊU. — (gh) Tao: quấy rối ; nhiễu : làm cho người 
ta lo sợ hồi hộp. Tao nhiễu là tình thế không yên mà 
phải lo sợ. Tao nhiễu có về nghiêm trọng hơn /ао động, 
cũng dùng nói chung những việc làm cho mất an ninh 
nhưng lại thêm |0 sợ hồi hộp. 


V. D. — Trong thời tao nhiễu, ai cũng lo sợ nom пр, sóng 
ngày nào hay ngày Ау, nên thường thây nhiều người hay làm bay, 
. và Ít lo ха. 


BIẾN LOẠN. — (gh) Biến : thay đồi phút chốc ; loạn : trái với 
an ninh. Biến loạn là những việc loạn хау ra bất 
thần trong khi bình trị. Biến loạn to hơn và nghiêm 
trọng hơn biến động. 


Р ` V. D. — Cuộc biên loạn % Kinh-đô Thái-Lan ко dài Фа một 
' tuần lễ, — Vì có cuộc biển loạn ở Ai-cập nên ông ta hoãn cuộc dư 
lịch. 


ТАО LOAN. — (gh) Тао: quấy rối ; loan : mất an ninh. Тао 
loạn là cuộc rối ren vi сб loạn. 


V. D. — Đương khi tao loạn mạng người như ngóé. — Trong 
khi tao loạn дийп vô lại tha hồ hoành hành. 


СНО Y. — tTAO LOẠN + và € TẠO ĐỌNG + có màu vé riêng. «Тао loạn? là rôi 
ren, mốt an ninh vi loạn; loạn là những cuộc. khới lên dé phản kháng 
hay. lật dò một chè độ, một triểu đình, một chính-phủ ; còn < Tao động > 
chỉ là một cuộc gudy rỗi cũng mắt an ninh, vi bắt ct một dayin cé gì, 
không ct là loan, nên tiing + tao động + cũng có thể dàng cd trong 
trường hợp có loạn, 

4 Tao nhiễu » là tao động quá. 

« Відп động » od + Відп logn» cũng nhw nguyên tắc trên nghĩa la 
< Biền động * có nghĩa rộng bao quát, “ Biển loạn * thì chỉ ndi khí có 
loạn, nên tièng 4 Điền động » cũng có thể dàng trong thời loạn được. 

Nai din loạn, là người ta liên trông din những cabe dën chim, 
làm chèt người, vi thề mà co hai thứ loạn : loạn âm, рд loạn dương. 
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Loạn đương, lè cuộc khở: lên chóng Chính-phủ : côn loạn âm, là 
АМ có bệnh thời khí, truyền nhiễm làm hại nhiều nh іл mệnh, vi theo mé 
tín, các bệnh dy ld do các quan ón. VI thê, trong thời bệnh dịch hoành 
АдлА, cũng gọi là thời tạo loạn, 


231 _ сӛ DONG, TUYÊN TRUYỀN 


CÒ ĐỘNG : — (g) Cò : đánh trống ; động : khua động. Cò động, 
nghĩa đen là đánh trống đề làm cho người ta biết ; 
nghĩa bóng là khua giục làm ầm lên bằng cách gì đề cho 
người ta biết việc mình làm, đặng theo. 


V. D. : — Mùa đông А-а, (1905) Tăng-huân vé nước côt lo 
cỗ-động anh em qua học bên Nhật (Phan-bội-Châu + Ngục-trung- 
thư >) 


TUYÊN TRUYỀN : — (gh) Tuyên : đọc to cho mọi người biết ; 
truyền : chuyền đi. Tuyên truyền là bày tó cho nhiều 
người biết một đạo lý, một chủ nghĩa, một học-thuyết, 
một việc gi, một sự gi bằng văn-tự ngôn ngữ, mục đích 
đề người ta theo hay hiều đề làm theo. 


V. D. : — Ông åy diễn thuyết dë tuyên truyền Phật-giáo. — 
Ông åy уін bio tuyên truyền việc tiêu thụ nội-hóa để chân hưng 
công nghệ. - Миёп quản chúng hiểu chủ nghĩa của mình, ta phải 
đăng báo, việt sách tuyển truyền trước đã. 


Tiếng < Tuyên truyền » ngày nay trong quốc-văn 
lại dùng thêm một nghĩa bóng là nói khoa trương hàm y 
không thực và lợi dụng Thường nòi tắt : Т. Т. 


V. D.: Họ tuyên truyền anh đầy. — Thôi anh bị tuyến 
truyền rôi. 


СНО Y: — + Cả động ° và + tuyên truyền + khác nhau ở chỗ : + Có động + là lòm 
sôi nôi lên båt cứ bằng cách gi cho người ta biét, vic gì, sự gì nhỏ hay 
nhớn, һау Лау 4%, để người ta theo, người ta chuộng, người ta dùng : 
còn + Truyền tuyển + là bày 14 bảng ngôn-từ văn-tự тог điểu gì để 
người (а hiểu mà theo, 
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232 - cò BONG, CỒ VÕ, có XÚY : 
Ba tiếng này, thường cũng hay nhầm. 


сб BỘNG : — (Xem số mục 231) 


cÓ VÕ : — (gh) Cò : đánh trống ; võ : múa. Cò vë, nghĩa đen, 
là đánh trống và múa ; nghĩa bóng là khuyên rủ, dỗ 
dành người ta bằng một cách vui vẻ đề theo mình, hay 
đề người ta biết đến việc mình làm. 


V. D. : — Bởi vậy, mật mặt tôi cổ иб thanh niên đu học, một 
mặt tôi mò mang tư tưởng ái quốc cho toàn dân, tôi bèn việt ra 
« Tân Vièt-Nam kỷ-niệm-lục » € Việt-Nam sử-khả2 » và tập + Hải 
agoai huyểt-thư > nỗi theo. (Phan-bội=Châu < Ngục-trung-thư — 
bản dịch của Đào-trinh-Nhất Tân-Việt Sài-gòn x.b. 1950 tr. 61 °). 


сб XÚY : — Cô : đánh trống ; хау: thôi sáo. Cò хау, nghĩa den 
là đánh trống thôi sáo ; nghĩa bóng cũng như «сд võ », 
nhưng có tính cách xui dục, thúc dày, có ý như thôi 
vào đồng do tàn đề mong lửa bùng cháy. 


V.D. : — Tác-phẩm của Lương-khải-Siêu, thường có tỉnh 
cách сб хау dân Trung-Hoakhởi cuộc cách mạnh nam "Tän hei, — 
Các nhà cách-mạng thường dùng lời lẽ hùng hồn tha-thièt dé. có- 
xúy lòng ái quốc. 


CHỦ Y : Có dòng», là lòm dm lên dé người ta ЫМ, rỗi người ta xét muôn theo 
thì theo tùy ý.- 
«Сд võt, man та hon + cô động e vi phải ch khuyên rủ cho người 
ta để ý dèn dëng người ta bièt kay theo, bằng cách làm vui hoặc nói 
khéo, hoặc cho sách vě, hoặc cho ân huệ, v у. 
«Сд хау», như « cô võ + nhưng bảng văn-chướng kích thích, có y 
như thôi ұбо lòng người. | 


V. D :— Muôn сё động cho nhiều người ді học để chồng na: 
4 DÒT » một mật phải cô võ bằng : kịch trường, chớp bóng, phát 
sách. cho tiên, v.v. một тай phái cò хау bång bdo chỉ, bång diễn 
thuyết, bằng truyền don nh thề méi mang có hiệu quả. 
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288 сАмн. NGÀNH, NGÁNH, NHÀNH, 
NHÁNH, CHAC, CHIA, МАМ, MONG, 
MỘNG, MUT, вот, TƯỢT, снді, 
LỘC, BÚP, CHÀ : 


CÀNH : — Từ gốc cày nầy ra là cành. Tiếng « Cành > thường 
dùng nói chung hết cả những nhành, trong một cây, 
nên hay nói : cảnh đào, cành па, và cành cây... 


V. D. : Cảnh cao cao bồng, cảnh la la đà (Т. пр.). — Cũng là 
con mẹ con cha, cảnh cao vun tưới, cảnh la bò liéu (C. d.) — Công 
anh đắp nám trồng chanh, chẳng được ăn quả уіп cảnh cho cam (С. 
d.) — Rung cảnh rung cỗi, rung cây, rung sao cho chuyển cây này 
thì rung (С. d.) — Gió đưa cảnh trúc la đà, tiếng chuông Thiên-mụ, 
canh gà Thọ-xương (Phong dao) — Hôm qua tit nước đâu đình, bè 
-quên cái áo với cành hoa sen, em được cho chúng anh xin, hay lk 
ет 48 làm tin trong nhà (С. а.) — Cò non xanh tận chân trời, cảnh 
lé trắng điểm một vài bông hoa (K) — Hải-đường lå ngọn đông lân 
giot sương gieo nặng cảnh xuân la đà (H) — Lo thơ tơ liều buông 
mành, con oanh học nói trên cảnh тіз mai (К) — Nhật thưa gương 
gioi đầu cảnh, ngọn đèn trông lọt trướng huỳnh hắt hiu (K) -- 
Trong khi chấp cánh Неп cảnh, mà lòng ré rung đã đành một bên 
(K) — Cỗi xuân tubi hac càng cao, một cây gánh vác biết bao nhiều 
.cành (K) — Đào tiên đã bén tay phàm, thì vin cảnh quit cho cam 
sự đời (K) — Dạy rằng : cử phép ra hình, - cây chap lại một cảnh 
mẫu-đơn (K) — Xót thay đào lý một cảnh, một phen mưa gió tan 
tình một phen (K). 


Tiếng « cành » lại có nghĩa rộng dùng nói tất cá những 
vật gì hình giống cảnh сау, như : cành thou, 
cành tran. 


V. D. : Cảnh thoa хіп tạng để làm của tin (L. у. Т.) — Lån 
theo tường gầm dạo quanh, trên đào nhác (һау một cảnh kim thoa 
(К) — Phận hồng nhan có mong manh, nửa chừng xuân Шой gåy 
cảnh thiên-hương (K) — Cảnh trâm thích, quạt chữ bẩy, rành rành 
tên tubi hai người song song (Ph. Trần) 


PHỤ LUC: — Trong Nam, không thầy dùng tàng + Сапһ» chỉ dùng HIT 
+ ngành, nhành v song lại có tiềng + cảnh » trợ từ, như : 
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Canh nanh : ganh gỗ, phận bì, cé ý như tièng + dành hanh * ngoài 
Bắc, cay nghiệt, kay ghen tị. (Trẻ tạo-hóa dành hanh 
quả ngán (С. о.) 


No cành : No tròn, no đẩy, no dé, по phông bung lên ; cũng 
như : + no cdnh » ở ngoài Bắc; nghĩa ld no lắm (Bung 
có kè сб cảnh. — ăn по cánh bụng) 


No cành hông : cü ng như + no cảnh » (tiềng trong Мат). 


NGÀNH : Ở cành phân ra. 


V. D. : — Cây da làng ta råt to có nhiều ngành nên che mất 
đền. một mẫu dèt, 


Tiếng < Ngành > có nghĩa rộng : phân chia, chỉ lưu, chỉ 
phái, như: ngành sông, ngành chuyên- 
món, ngành hàng hải, v. v. 

Ngành vàng là ngọc : chỉ phải vua chúa hay quan 
sang. 

Ngọn ngành : ở ngọn, ở ngành, chứ không được gốc ; 
nghĩa rộng là không trọng. có ý khinh là 
không ở gốc (Chàng đành, phụ mẫu không 
đành, lá che cày khuất, ngọn ngành, trời 
ơi ?) | 

Ngon ngành: lai có па bóng là: đầu đuôi câu 
chuyện, có ý như ngành ở gần gốc ; ngọn ở 
xu gốc (бап gùng ngọn hỏi ngành tra (К) 
Nghe tường ngành ngọn tiêu hao (К) 


NGANH : - Cũng như « Ngành », nhưng chỉ dùng riêng nói về 
dong họ, như : 


Ngánh ho : kiến họ, cánh họ, chỉ phái ho. 


V. D. : Họ Nguyễn làng ta có hai ngdnh : ngánh trên và ngánh 
diréi. — Họ nhà ѓу có bồn ngánh đều phong-lưu phú túc. — Ngánh 
họ Lê, thé mà thịnh con cháu làm nên ca. 

Tiếng e Ngành » trong-Nam (Theo Paulus Của) có nghĩa 
là chếng cho băng га (nói về ghe thuyền), 
nên có những tiếng ghép : 

` Ngánh ra : chống cho băng thuyền ra 
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Sao ngánh : cây sào dùng dè ngánh, tức la đề chốn 
thuyền 


МНАҺН:- О cành nầy ra la nhành, tức là cành con. Nhàn, 
bé hơn cành, mà thường mèm mai, nên hay nói 
nhành lan, nhành hồng. nhành hoa. 


V.D.: — Chim chuyển nhành ớt liu lo, lòng thương chủ 
linh òm-o еду mòn (С. d.) — Con chim đa đa đậu nhành да da, 
chồng gắn bau không lây, Баш lại liy chồng ха, mai sau cha yêu mẹ 
già. chén cơm bát nước bộ kỷ-trà ai bwng (C.d.) — An com chung 
cả một nối, gội біш chung cả dầu hồi nước hoa, chải đầu chung cái 
lược ngà, soi gương chung cả nhành hoa giất đầu (C.d.} — Nghĩ 
ngán cho ai nhành mai đang thẩm, chẳng xứng tay cẩm uóng 
nhánh mai tươi (C.d.) — Chim quyên uŠn lưỡi trên nhành, bởi em 
ở bạc ông trời nào đành dë em (C.d.) — Nước có khi trong khi 
đục, người có kể tục kẻ thanh, hë con cá khôn lựa vịnh, сой 
chim khôn phải lựa nhành, mặc ai nay dò mai dành, bën lòng quân 
tử tánh lành chẳng xiêu (C.d.) — Уі đâu hoa по Ba nhành, nợ 
duyên sao sớm dứt cho đành da em (C.d.) — Sông bên này ап! 
lập cảnh chùa Tân-thiện, sông bên kia anh lập cái huyện Hè-déng, 
cái huyện Hà-đông dë cho ông Bao-công xử kiện ; cái chùa Tân: 
thiện nhiều ké tu hành ; ban minh ơi, chim kêu dưới sudi trên 
nhành, qua không bó bậu, bàu đành bò qua (C.d.) — Xăm xăm 

. bước tới cây chanh, lim le muôn bẻ, sợ nhành chóng gai (C.d.) 


NHÁNH : — Dé hơn nhành ; ở nhành này га. Nhánh còn поп, 
gọi là lộc. Thường nói сау đã dam nhánh. (Trong Nam 
gọi là : chia, twou. 


V. D. : — Cành hồng tôi giám, đã dam được mày nhánh. Nghi 
ngán cho ai nhành mai đang thẩm chẳng xứng tay сіт uòng nhánh 
mai tươi (С.а.) — Ra đường thầy nhánh hoa rơi, lầy chân đạp 
xuòng chẳng chơi hoa tàn (C.d.) — Ra đường thầy nhánh hoa rơi, 
lầy tay nâng lầy cũ người mới ta (C. d.) 


Tiếng е Nhành » có tiếng ghép, như : 
Nhánh nhóc : nhánh сау (tiếng trong Nam) 
Мое nhánh : dam nhánh, có chia 
Tay mọc nhánh : lay sảu ngón 
Tai mọc nhánh : (rong 10 tai сб moc mụn 
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Tiếng < Nhánh » lại có nghĩa bóng là sáng bóng (có lẽ 
do màu lá non ở nhánh, thường tươi sáng mà đem 
vi với cái sáng bóng ở nước son then; vì thế 
tiếng < nhánh » chỉ dùng nói về màu đen, như : 
деп nhánh, chứ không dùng nói về màu khác. 
V. D. — Nước sơn bộ ghë ngựa đen nhánh, trông đẹp quá. 
Nhánh nhánh : Nhánh vừa (Mới nhánh nhánh, chưa 
được kỹ) 
Nhanh nhánh : nhánh lắm (Trông nước sơn nhanh 
nhánh, như thế là kỹ lắm rồi.) 
CHAC. — Nhánh сау đâm ngang, hay cành cây mọc chẽ đôi, 
gọi là CHẠC 
V. D. — Сау này nhiếu chạc, nên cit bớt cho gon đường di. 
Trong Nam lại thường gọi là CHIA, nhu: 
Cây có chia : cây có cành chẻ đầu, giống như cái 
chia (đồ dùng có ba răng) 
“Tiếng « CHAC » lại сб nhiều nghĩa nữa : 
a) phần trên sừng, như : chac hươu, chac nai 
b) đoạn dày ngắn, như : lấy chac buộc chéo lại 
ch tiếng kêu, như : 
Kéu la chạc chạc : kêu la dài tiếng 
Chạc họng : la lối, ngầy ngà, to tiếng (có y mắng) 
-- гае: rộn ràng 
Chạc chạc : tiếng búa đập 
Lạc chac : tiếng búa dän cày (Tiếng búa tiču phu 
xang lạc chạc) 
— — :rời.rac, loặc chặc 
Chạc lối : hư chuyện, không ra lối gi 
PHU LUC. — Nhân tièng « CHAC » này, mà bièn ra tièng + TRAC », emèt tiềng 
Jäng của làng chơi, сб nghĩa là di hát nhà trò ghe (xem ting $ CHẠC» 208), 


CHIA. — Tiếng trong Nam: là tiếng e chi » han tự đọc tranh га 
tức là « Chạc » (xem tiếng « TRẠC ».) 

MẦM. — Вар hay chòt mới nhú ra ở hat giống. Thường nói : 
та ойх mầm, đâu пау mầm, Trong Nam agi là e Mut > 


— 102 — 


У. D. — Tháng chin ma. chà, tháng ba mạ mám (Т. ng.) — 
Ноа sen mọc bãi cát lắm, tuy ring lâm lap cũ ng mắm hoa sen (C.d.) 

Nhan nghĩa trèn, mà có nghĩa là : khòi điềm mỏi 
sự gì, việc gi. 

V. D. — Ông åy đã viết những bài báo để cô хау gây mdm 
cách mạng. — Хач thu nặng, lại thêm mèt m'a, dân đói khô, dé 
là mdm loạn. 

Mầm mëng: nghĩa den là cái mầm và cái nóng: 
nghĩa bóng là nguyên do, lý do một việc 
gi, một sự бі. 

Tiếng «Мат» lại có Liếng đồng-ảm : 

Мат, là một thứ cây, loài say, mọc ở ring nước mặn, 
thân to, thường dùng làm cọc, nọc, và đòn tay ; 
cũng có nơi gọi là < Мат >. Nhân nghĩa này, Liếng 
« Mầm > lại có nghĩa bóng là : to, nhớn, mập, như ; 
Béo mèm : Béo mập lại tròn trinh 
Mia mầm : mía to cây 
Séi тайт: sư ông béo mập, nghĩa bóng là sư tỉnh 

ma, không đứng đắn 

Vai mầm : bà vải còn tré béo, tròng có duyên 


ВОТ : — Саі mầm mới по ra lá, gọi là DOT. Thường nói: dol 


cày, dol rau. 
V. D. : Dot rau ngọn cỏ cùng là của chưng. 
Tót dot : Саі dot сау gầy; nhỏ tót, không bu bêm. 


MONG : — Са mầm mới nứt chưa ra lá, gọi là mống ; nở ra là 


là Bot. 

Trong Nam gọi < Mšng > là < Tugt x. 
V. D. : Cây đa có mắm, có mòng. 

Nhân thể, tiéng < Mống » cò-nghia rộng là : пАу ra, sinb» 
ra, lo mưu, гйр ranh, nói về việc không hay như : 
mëng lòng : toan lo, sắp đặt 
mëng loạn : toan muu loạn 
mồng lo mưu độc 1 loan fam mru ac 


MỘNG. 
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V. D. : Nó mông lòng tham. — Vì khổ cực quá vé xâu thuê, 
dân mỏng lòng khởi loan. 


‘Lai có nghĩa bóng : dại dòt, 


V. D. : Khôn sòng, mở:.g chèt (Т. ng.) 

Nhân tiếng cMống», nghĩa den là cái mầm тој nứt, mà 
lại сӛ nghĩa nữa là : đứa, người, Ке; dùng nói có 
ý khinh bi 
V. D. : Hội hè gì mà không có một mỏng nào дёп. — Một toán 

phu đi làm xa, mà chỉ một vài mỏng về được. 

Tiếng « Mống » có tiếng đồng âm. nghĩa là cải cầu vồng 
cụt ở trên may (ấy là ánh sáng mit trời bên đông 
thí mëng ở bên tây, trái lại, mặt trời ở phia tay, thi 
mòng ở phía đông. 

V: D. — Mông đông, vồng tây, chẳng mwa dây cũng gió giật 

(Т. ng.) — Mông vàng thì nắng, mông trắng thì mưa (Т. ng.) — 

Mông cao gió tap, mëng rạp mwa dim (T. ng.) — Mng dài, giời 

lut, mëng cụt gidri mưa (Т. ng.) — Mông mọc hết mưa (Hồng hiện 

vũ chỉ). 


— Bé bon < Mống >, tức là cài mầm mỏi nhủ ra một tí ; 
thường chỉ поі hột giống hay hột đậu mới nứt ra, như 
mộng ma. 
V. D. — Thóc để mọc mộng. — Vì kho Ат quá, nên ngô đậu 
dëu mọc mộng. 
Tiếng < Mộng > thường có nhiều tiếng ghép : 
Mọc mộng : đã nầy mụt ; đâm mụt nhỏ ra 
Nut — : cũng như « mọc mộng » nhưng hãy còn 
nhở, mới nứt, chưa nhô га 
Ram — : ngàm hột giống đề cho mọc 
Cau — : quả cau mới nứt mộng 
Träm -- : mộng thui, tức là không lèn được 
Lai có nghĩa rộng : 
a) Vết nhỏ ở trong mắt, thường nói : mắt có mộng ; 
nếu cải mộng mắt to gọi là < nhài quạt», thường 
nói : mäi có nhài quat. 
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b) Chiêm bao (tiếng này gốc ở Hán-tự) tức ngủ mê 
thấy một sự gi, việc gì như thật. Thường có nhiều 
tiếng ghép nhu: 


Mộng ảo t ngủ mơ thấy việc như thật, mà là giả, 
.thường nói cuộc đời thật mà là giả: 

— cảnh ғ cái cảnh trong mộng 

— di: ngủ mơ mà xuất tỉnh (bệnh di tỉnh) 

— dut Mơ thấy đi chơi 

— «Ірі Ngủ mơ(nỏi cho đẹp lời, do tích Trang- 
tử ngủ mơ hóa ra bướm) 

— hồn: tỉnh thần vơ vần như nằm mộng 

— hùng : ngủ mơ thấy gấu (điềm sinh con giai) 
trải với mộng-xà. | 

— yềm: ngủ mơ thấy điều kinh hãi 

— -huyễn: chuyện chiêm bao, nghĩa bóng là 
giả trả 

— kiến : những cải thấy trong mộng 

— lant ngủ mơ thấy lan, nghĩa bóng là đàn bà 
có mang 

— lý:(Lý : làng) tức trong giấc mộng 

— hoạn: ngủ mơ rồi hoàng 

— kinh : sách đoán mộng 

— ті: ngủ say mà mơ 

— tiết : (bệnh) cũng như mộng di 

— tỉnh: (bệnh) cũng như mộng tiết và mộng di 

— thoại : nói mê trong gide mộng 

— triệu tngủ mơ thấy việc gì sau quả có đến, 
cho là triệu, điềm báo trong mộng, tức là 
cái điềm báo trước thấy ở trong mộng. 

— trung du: cũng như « mộng йи» 

— trung mộng : mộng trong mộng ; đã mơ rồi lại 
ngủ mơ, nghĩa bóng là không thực chút nào 
hoàn toàn giả trả | 

— tưởng : tưởng như trong mộng ; nghĩa rộng là 
mơ mòng tưởng nhớ 


= E 


Mộng xà : mơ thấy rắn, điềm sinh con gái (trái voi 
mộng hùng). 
Chiêm mộng : bàn đoán chiêm Бао 
V. D. : Kia thë-cac như in gide mộng, máy buyén-vi mở đóng 
khôn lường (С. о.) — Dhu mà ai có nghìn vàng, đỗ ai mua được 
một tràng mộng xuân (C, o.) 
Tiếng « Mộng > có những tiếng dëng Am ; 

1 — Mộng : tràu һау bò đực mà đã thiến. Үй: Béo 
như bò móng, khoẻ như trâu móng. 

2 — cái chỗ nối hai miếng gỗ khép vào nhau ; thường 
nỏi : vào mộng, sát mộng, ghép mộng, kín 
mong: 

Nhân nghĩa này, lại có nghĩa bóng : mưu chước khôn 
I khéo đề việc đời ăn khớp với nhau như 
ghép mộng, thường nói : Mộng mẹo. V.d. : . 
Việc khó khăn phải có mộng mẹo mới làm 
được. 


MUT.: — xem tiếng < Mầm » 
Tiếng < Mut > có lidng ghép : 
Myt măng : (re поп mới mọc 
Мое mut: cây nầy mầm 
Tiếng « Mut » lat có nghĩa là cài đầu đanh, to hơn mụn 
mà bé hơn nhot. Thường пбї: ˆ 
Myt nhọt : mul nhọt mọc ở người 
Mut leo : myl mọc ở mi mắt, thường cũng gọi là 
« chấp », lên chắp 
Mut bạc đầu : mut độc mọc ra đầu trắng 
Mut cóc : mul sù si giống da cóc 
Сійи mut 1 (Tiếng trong Nam) giän lỏi, mới giñu 
chưa có bao nhiêu. 


TU'Q'T : — (Tiếng trong Nam) xem < Mống > 
Tượt non : nhánh mới đâm ra, tức la mống 
Cây đâm tượt : cây nầy chòi mëng 


— 106 — 


CHOI : — Mống dài là Chồi hay là cài пһапһ mọc tàn dưới gốc 
sát đất nòy lèn ; thường gọi : nầy сһбі đàm lộc. (Khi 
"nào cây bị đốn, rồi lại mọc lên, cải mëng đó cũng gọi 
là chồi.) 

Chồi mống : nhánh mọc sat đất ở gốc cày nầy га. 
Әйт chòi : dam Lượt, näy mëng dài. 
Мое chöi : cây bị đốn, san lại mọc 
Rừng chi : rửng thấp chỉ có những cày nhỏ, vi 
những cây nhớn đốn hết ; cũng gọi là rừng 
non | 
Chồi quế : mëng cây quế ; nghĩa bóng là dong dõi 
nhà sang trọng mới sinh 
V..D. ; — Còn da lông mọc, còn chòt lên cây (T. ng.) — Dut 
cây ai në dứt chổi (Т. ng.) — Gian thần chưa chắc này chổi (Nh. 
d.m.) — Ché6i huyên gin cbi, gốc thông gắn giả (Nh.4.m) — Ngon 
kim phong lay lá rụng chồi khô (Chièn Tây-hồ phú). | 
Nhân nghĩa trên, tiếng e Chồi » lại có nghĩa rộng : 
một thu hàng dét bằng t gốc, vi thé.nèn gọi là « chồi » 
mặt sù-sì nhưng rất bền thường dùng may ào và lam 
thắt lưng, cũng thường gọi là e sồi > 


СНО Y : Muôn cho khói lån với tiềng + s6i + là một thứ gỗ tap tôt, thì thứ hàng 
der bång tơ góc trên cây chi пеп gọi là « CHOI • cho rõ ràng. 


LỘC : — Lá non ở mầm mống mới nầy. 

V.D.:— Mùa xuân cây đảm lóc trông гїї đẹp. — Ао ào dò 
lộc rung cây (K) — Cây khô không lộc, người độc không con 
(T. ng.). 

Nghĩa ròng : an Іше, quyền lợi, may mắn mà mình 
được hưởng ; 1 — do ngụ y nhar cày-có пау lộc, là cày 
tốt tươi:—2 Фо chữ Han có chữ LOC, có nghin 
như trên : phúc, lợi, bồng hưởng, phan nhờ. 


Lộc nước : phần lợi nhà nước cấp cho người làm 
việc giúp (lòc nước phấn vua) 

— đời : phần phúc ở đời 

— trời : phần phúc trời ban cho 
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Lộc Phật : phần phúc Phat ban cho (thường dëng 


nghĩa hẹp: khi đến chùa lễ Phật, nhà chùa 
biếu lại oan qua, roi là « lộc Phật # ; hay 
nhà chùa đãi cơm cũng gọi là « Яп mày 
lộc Phật > hoặc < thụ lộc > 


Có lòe : được phần nhờ, phần may, phần phúc 

Tốt lộc: may nhiều 

Mất lộc : chết, mất phần hướng ở doi 

Lấy lộc : ngày đầu năm, theo сб tục, ra đi lúc buồi 
sớm bé một cành cây hay hoa đem về căn 
ngụ ý chúc cho mình năm ấy được tốt tài 
sai lọc ; lại thường lấy cành da ; vì tiếng 
ĐÀ đồng âm với tiếng DA, Han-tr có 
nghĩn là nhiều, do bốn chữ « Phúc lạc dè 
đa » 

Nghĩa bóng ; thèm ; cũng vẫn ngụ y như сау có lộc 


V. D : — Tháng giêng rét đài, tháng hai rét lộc (T. ng.) — 
Đài : là đại nói trạnh ra ; rét đài tức là rét đại, rét nhiều ; tháng 


đại tháng tiểu, 


tháng đài là tháng đủ ; tiếng + lộc » là thêm, rét lộc 


là rét thêm. Lại có ý nói là cây đã có đài (mùa xuân cây có đài 


hoa sắp nở) và 


đã có lộc (cuỗi киіп) mà vẫn rét. 


PHU LUC : — Trong quồc-băn, cũng thường dàng tiềng < LỘC + hón-tự, ni : 


Lộc bông 
Bông lộc 
Lộc mè 
Lộc thực 
Lộc trọng : 


Tước lộc 


` Lộc vị 
Lợi lộc 
Đắc lọc 


Thit lộc : 


Hữu lộc 


Vô lộc 
ны lộc 


: lợi và lương 

: phần lợi được hưởng thêm 

: gao lương của các quan (xưa chỉ lương bằng gae) 

: bổng lọc của các quan dé an, һау thuc phẩm ở chùa. 
lương của quan to 

+ tước 0à lộc 

: lợi lộc của chức ор (chức vi сао mì lộc trong) 

: có lợi có lộc 

: được phần lợi 

mắt 19с tức là chèt 

: người giúp vifc nhà nước cé dn lương тд không phdi 

tè quan lạt 

: trái véi Ара lộc 


: tên thân lửa, hồi, là vé ; lộc, là ірі lộc 


BÚP : — Lộc còn cuộn, gọi là BUP, nghĩa là lá mới nầy còn 
“саба tròn chưa nở hån, nên thường nói : 
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Búp chè : lá chẻ còn cuốn tròn lại 
Chè búp : một thứ chè dùng toàn bứp chè ché ra 


Tiếng « BÚP » lại có nhiềa nghĩa : 
‚ а) Bóng hoa chwa nở, như : 


Búp hoa : hoa mới đâm, chưa nở 
Búp sen : hoa sen chưa nở 


Búp búp : nghĩa bóng là chưa пб (thói cơm môi 
búp búp chứ chưa chín) 


b) Cái mảnh vỏ bọc ở ngoài mầm mới mọc, nhự : 
Búp măng : cái mầm tre 
с) Vật gì tròn ở dưới mà nhọn hai đầu hay môl 
đầu, như : 
Búp đầu : đầu tròn mà nhọn | 
Búp vải : vải sợi cuộn hai đầu nhọn 


CHÀ : — Cành cày, hay cành tre nhỏ dùng đề rào đường lối hay 


thả xuống ao cho cá ở, mà lá đã khô rụng hết, hay da 
bó hết lá. 


Thả chà : tha cành cây xuòng ao chuôm cho cá ở; : 
có nghĩa rộng là thả mồi nhử cá | 

Cắm chà : Сйт những cảnh cây nhỏ сб nhiều, 
nhành nhánh đề rào bờ, lũy, прб, đường 

« 0% chà : kéo chà đề bất са 

Chà gai : nhành gai 

Сһа tre : nhành tre 

Đồn chà : (Đôn : cắt) cắt những cành nhỏ ngang 

Chà ao : thủ chà xuống ао 

Chông chà : chi chóng và cái chà 

Chà chạnh: cảnh nhánh, cành: ngang (chanh ; đâm 
ngang, mọc ra bên cạnh), Chà chạnh, có 
nghĩa bỏng là nói ngang (Nò nói ché 
chạnh nghe chẳng ra làm sao) 

Nai chà: con паі già, gac có nhiều nhành ngang mọc 
ra cạnh 
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V. D.: Кір truyền thủy-thủ bò chà véi sen (H. tr.) — Нисо 
kia chót đã mắc chà, khi vào thì để khi ra hiểm nghèo (С. d.) 
Tiếng «CHA» lại có nghĩa : 
а) giày đạp, như : 
Chả đạp: lấy chân giày lén và đạp ; nghĩa bóng là 
hành hạ, hắt hủi, khinh bỉ 
Chè eben: lấy chân mà chà đạp (Tiếng rong Nam) 
Мо! chà: voi giày dap 


b) xát cọ vào, hay xát bằng chàn hay tay đề làm cho 
nhỏ một vật gì, như : 


Cha xát: xát со; nghĩa bóng là dẫn vặt tức là làm 
khò về tỉnh thần (khác với «chà đạp» hành 
hạ về vật chất) | 

Chà bột : lấy tay xát cho ra bột 

Cha đậu : lấy một vật gì xát lên đậu đề lam cho: 
đậu vỡ 5 

Trâu chas trâu xát mình vào gốc сау cho khói ngứa 


PHỤ LUC : Tiềng + Chà + có nhiều danh từ thành ngữ có nghĩa riêng : 
Cha tèt : (riêng trong Nam), nghĩa. là lòm lét, có ý xin хд gì 
Cha ke lục chốt : nhỏ топ, lun vun, không có danh gid gì 
Cây chà là : cáy cau rừng 
Cây son chà : cây có quả chát, chua, hình như quả muỗng soài, 
` mà nhỏ thường nòu canh 
Cha và : người xứ Java 


234 — BUỒNG, PHÒNG 


Hai tiếng này, trong quốc-văn vẫn dùng cùng mội 
nghĩa, không phàn biệt rõ thế nào là « phòng x, thế nào 
là < buồng >? пеп thường thấy viết, nói : « phòng ăn >, 
« buồng ăn », « phòng ngủ », « buồng ngủ », « phòng 
the», «buông the >, không được duy nhất. Nay muốn 
cho tỉnh-xác, nên định nghĩa «phòng» là gì? ; «buồng » 
là gì ? 
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BUỒNG — Thco cách chuyền âm của Việt ngữy tiếng « Bưởng » 
có thể: do tiếng < buông > là buông rủ, buông kin. 
< Buồng » tức là một gian nhà ngăn kin xung-quanh 
buông màn, hay làm vách bịt kin, 

Lại có thề gọi cho tiếng « Buồng » gốc ở tiếng 
< Phòng > han-tir. Tiếng < Phòng э có hai am: ат 
Quan-hòa là < Fong >, âm Quảng đông là < Foung » ; 
< Foung > biến ra < Buồng > vì nước Việt-Nam ở giáp 
giới lưỡng Quảng nên chịu anh-hwòng am ấy. 

Vậy < Buòng.» là một gian nhà ngăn Кіп xung- 
quanh, buông màn, hay làm vách, liếp, Кіп, ngudi 
ngoi không ойо đến, nên thường noi : 

Buồng gói ! buồng rất Кіп, đề chứa những 46 vật 

qui hay tiền bạc. | 

— kín: cũng như buồng gói, nhưng chỉ chứa 
vật thường cho gọn mắt 

— ngủ: chỗ đề ngủ 

— tắm: chỗ dé tim 

— tằm: chỗ nuôi tằm 

— the: nơi đàn bà ở có che màn 

— thêu: buồng đề đàn bà, con gái ngồi thêu ; 
nghĩa bóng nói nơi dan bà ở cho đẹp lời: 

V. D. — Nước non cách mây buồng thêu, những là trộm nhớ 
thấm yêu chóc mòng (К) — Nhà huyên cửa сибп bức là, buổng 
trong truyền gọi nàng ra lay mừng (К) — Buổng không lặng ngit 
như tờ, dầu xe ngựa đã rêu lờ mờ xanh (K) — Ghè trên ngồi tét sỗ- 
sàng, buồng trong mồi đã giục nàng kíp ra (К) Giác-Duyên lên tièng 
gọi nàng, buồng trong vội dạo sen vàng bước ra (K) — Lë chân 
chót đã vào đây, khóa buổng xuân để đợi ngày đào non (K) — 
Buồng the phải buổi thong dong, thang lan rü bức trường hồng tám 
hoa (K) — Buồng riêng thức thức phô bẩy, lòng nào vui những 
của này với ai (Hoa-tiên) 

“Tiếng < Buồng > lại có nghĩa là : chùm to như : 
Buồng cau : chùm to quả cau 
— chui: chùm to quả chuối 
— dừa: chùm to quả dừa 
— gan: có Ý coi gan là quả to (xem mục số 235) 


V. D. — Yêu nhau chẳng lầy được nhau, con lợn bỏ đói, 
buồng cau bỏ rời (С. 4.) — Em về anh gửi budng cau, buồng trước 
kinh mẹ, buồng sau kinh thấy (С. d.) — Hôm qua tát nước đầu 
dinh, bò quên cái áo với cành hoa sen, em được cho chúng anh 
xin, hay là em để làm tin trong nhà ; áo anh sứt chỉ đường tà, vợ 

-anh chưa có, те già chưa khâu ; áo anh sët chỉ đã lâu, muôn 
mượn cô Зу vào khâu cho cùng ; khâu rồi, anh sẽ trả công, ít nữa 
lầy chồng anh sẽ giúp cho, giúp cho một thúng sôi vò, một con lợn 
béo, một vò rượu tâm, giúp em đôi chiều em nim, đôi chăn em dip 
đôi chim em deo, giúp em quan tám tién cheo, quan nim tiến cưới 
lại đèo buồng cau (C. d.) — Trâu kia kén ch bờ ao ; anh kia không 
vợ đời nào có con ¡ người ta con trước соп sau, thân anh không vợ 
như cau không buổng ; cau không nóng та tuéng cau đực, trai 
không vợ cực lắm em ơi (С. 4.) 


PHÒNG : — là Hán-tự, có nghĩa là buồng. Trong quốc-văn, di- 
nhiên đã dùng cả chữ và nglita không phân-biệt, người 
thì nói « phòng ngủ > người thì nói o buồng ngủ ». Xét 
theo phong tục hiện giờ, người ta hay viết, nói « phòng. 
hội-đồng », chứ không nói: « buồng hội - đồng » ; 
«phòng trà» chứ không nói < buồng trà », < phòng: 
khách > chứ không nói e buồng khách s ; như thế đủ 
rõ, dân chúng đã tu-nhién định cho tiếng « phòng » 
một nghĩa khác tiếng « buồng » và chỉ rõ а phòng» 

Ла пої có thỀ tiếp khách được, như < văn phòng », 
_« phòng giấy », < phòng khách > « phòng ăn > « phòng 
giải-khát > < phóng hội-đồng s v. v. 

Vậy, tiếng « phóng » nên theo như thông tục của 
dân chúng đã dùng có nghĩa là bường có thề tiếp đón, 
һау hội họp đông người, như : 

Phòng khách : nơi đề tiếp khách 

— đọc sách : nơi аё xem sách 

— dọc báo: nơi dè đọc báo 

— học: nơi đề học 

— giấy : nơi đề làm giấy má thư từ 

— ăn: nơi đề ăn сот 

— giải khát: cửa hàng һап các thức giải khát 
(mới xuất-hiện phông từ năm 1937-39) 
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Phòng trè ; cũng như phòng giải khát, nhưng to, đẹp 


hơn và có cả khiêu-vũ 

chưởng khế: nơi ông chưởng-khế làm việc 

thông-tin : nơi đề bảo tin tức và bầy các Un 
đề dän chúng đến xem cho biết 

khánh-hội : nơi đề tiếp đón quan khách trong 
lúc hội hè 

khánh-tiết : nơi đề tiếp đón quan khách trong 
lúc yến tiệc 

luận tội : nơi hay hội đồng các quan tòa xét 
tội trạng 

luật sư : nơi ông luật-sư làm việc 

trưởng tòa : nơi thừa-phát-lại làm việc 

thương mại : nơi đề bàn luận, góp nhặt tin 
tức hay tài liệu về việc thương mại 

làm việc : nơi làm việc 

văn : nói chung nơi làm việc về văn học hay 
nơi đề đọc sách 

dịch : nơi dịch các đơn tir bản án ở tòa án 


Thằng phòng : dira ở hầu phòng chè ngày xưa tai các 


nhà quan sang 


Đầu phòng ‡ Người đứng đầu phòng giấy, nay thường 


gọi là Chưởng phòng, hay chủ-sự 


Vi tiếng « Phòng > là hán-tự, nên thường đi cùng nhiều 
tiếng hán khác, mà trong Vièt-van cũng hay dùng 


như : 


Phòng chủ : chủ nhà thuê buồng trọ 


бе: buồng hay nhà đề ở hay cho thuê 

sự : việc kín trong huong (nghĩa bóng là giao 
cấu) 

tiền : tiền thuê buồng 

trung thuột : cách dạy giao cấu 

tích ` bệnh do sự giao cấu không điều dé 

lao : bệnh do sự giao cấu quá độ thành га 
xanh xao'òm vếu 
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Phòng bộc : dày tö hầu ở buồng trong 
— thất : nhà buồng to ở được nhiều người 
— trà: chính nghĩa đen là gian nhà đề pha trà 
dich «trà phòng » hán văn. Theo Việt 
văn, dùng nghĩa bóng là day tö hầu nước 
ở các nhà quan. Cận lai (1937-38), Phòng) 
Ата (có nghĩa như : Trà phòng liru điếm- 
dùng chỉ những phòng giải khat (о bày 
biện sang trọng. tối lại có khiêu vũ) 
— loan: buòng của vợ chóng 
— sư: thầy trong buồng, tức là quan giảm khảo 
trai : nơi yên tỉnh đề đọc sách 
— văn : nơi đọc sách ở nhà 
Văn phòng : nơi làm giấy mà trong mòt cơ quan 
Trai phòng : buồng tỉnh mich đề tu dưỡng, nghin 
rộng là nơi nhà sư ở 
Thư phòng : nơi làm giấy má ở nhà 
Cô phòng : buóng ở một mình nghĩa bóng là dàn bà 
góa hay chồng đi xa 
Phòng xuân : buöng vợ chồng trẻ hay buồng con gåi 
Chính phòng : buồng vợ chính (nói các nhà sang һау 
có nhiều vợ) 
Hạ phòng : buồng vợ lẽ 
Thứ phòng : buồng vợ ai 
Cẩm phòng : cũng như trai phòng, nhưng nói về 
- đạo Gia-tò 
Phong phòng : tŠ ong 
Phạm phòng : trong người vếu có bệnh mà giao cấu 
thành ra bệnh ning 
Động phòng : cái buồng sau Кіп, tức là cái buồng 
của vợ chồng mới cưới, nghĩa bóng dém 
mới cưởi ; 
Thiên phòng : vợ bé nàng hầu 
Hành phòng : cũng như phòng sự 
V. D.: — Phòng văn hơi giá như đồng, uuc se ngọn thỏ tơ 
chùng phièm loan (K) Phỏng khách nhà anh ду traug hoàng rat trang 
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nhã. — Nhà åy ở råt xinh, đưới nhì bai ngăn lim phòng ân và 
phòng khách trên gác có hai buồng ngủ. 


Tiếng « Phòng trong Việt-văn lại có nghĩa nứa là : 
Ngăn-ngừa dự bị, như : 
Phòng xa : lo xa và phòng bị 
Phòng ngừa : phòng bị đề ngăn ngừa 
Phòng khi : dự bị khi nào xây ra việc gì 


V. D. — Quân-tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gay (Т. ng.) 
Phòng khi nước đã đền chân, dao này thì liệu với thân sau này (K) 
Phòng khi nhàt đán phi thường cho ai (Nh. d. m.) — Phong khi 
sim sèt båt ky, cáao «Ау họa nữa thì làm sao ? (C.d.) — Phòng 
khi động dén cửu trùng, giữ sao cho được má hồng như xưa (С. 
о.) — Thủy dè ngư, thiên biên nhan, cao khả xạ, hé đê khả điều ; 
chỉ xich nhân tâm bit khả phỏng, е sau lòng lại đôi lòng; nhiều tay 
tham bưởi chê bèng lắm anh' (С. d.) 


2835 — CHÙM, BUỒNG, CHÒM, TRANG, 
CHUỖI, XÂU, GIÙM, KHÓM. KHUM. 


: — Nhiều vật nhỏ bình tròn hay hơi tròn họp lại, súng 


xit lại với nhau do một gốc һау xàu vào một sợi dày, 
Thường nói : chùm hoa, chùm quá. chùm sung, chùm 
nhàn, chùm vải, chùm thìa khóa v.v... 

V.D.: — Thà ring an nửa quả hỏng, còn hon an cả chùm 


sung chát lè (С. d.) Ngon đèn phòng động nam xưa, chùm hoa tinh- 
đề tro tro chưa tàn (С. о.) 


Tiếng < Chùm > thường có nhiều tiếng ghép, như : 

Lá mọc chùm ` lá mọc cứ hai ba cái xúm (quanh 
một chỗ 

Chùm num : cách ngồi xồm hai tay bung tran 

Chùm hum : ngồi so do hai đầu gối đề Gi vào Іші 
mang lai 

Аё chùm : rë mọc tỏa ra không có rè cải, như 
rë lúa rễ ngô. 
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'Tiếng < СНОМ ».c6 nhiều nghĩa rộng : 
а) người đứng dầu một lũ, bọn, hạng, hay một phe, 
| giáp, xóm, do sự suy cử hay do tư cách, 
qui luật mà được, như : 

Ông chùm : Bậc lão 55 tuôi trong làng, hay người 
được cử ra coi sóc mọi việc đình đám — 
người giúp ông Chùm, gọi là êng SEO ; 

Về bên Công-giáo, ông Chùm là người 
đại biều một họ, thay mặt các tín-đồ đề 
giao-thiệp về mọi việc trong giáo-hội. 

Chùm phường chèo : bậc nhất trong phường về mặt 
tỉnh thần và kỹ-thuật 

— kẻcắp : піл trên 
— số lễ : — 
— du còn : — | 
(Nèn nhận rõ: CHUM và CHỦ, cô khác nhau : CHÙM 
là do suy cử hay đủ tư cách về tinh thần và kỹ- 
thuật ; còn CHỦ, là người tự đứng ra chủ-trương 
việc kinh doanh, không cứ phải là người có tỉnh 
thần và kỹ-thuật). 
b) Theo cách hoàn du — lấy một phần mà nói са toàn 
— thề, Tiếng e СНОМ >, lại có nghĩa là bọn. 
bang, 10, như : 

Cả cham : Са bọn, nói tất cả các người cùng lam 
mol việc 

Chết chùm : Nhiều người cũng chết một lúc, mòl 
lượt ; 

Chùm hum `: (gốc tiếng Сао теп) trong Nam là 
nhiều người xam-xil; ngoài Bắc, lại có 
nghĩa là đội khăn bit đầu quả xuống cà 
mặt. V.D.: Nó đội khăn chùm hum, ngỏ 
không rõ mặt. | 

c) Nhân nghĩa trên đây, lại thêm nghĩa ; phủ đắp kín 
đầu, như : 

Chùm đầu : lấy khăn phủ trên đầu cho kin 

Chùm chan : Әйр chăn chùm kin đầu. 
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Hai tiếng này, trong thời Quốc-gia (1917) dùng nói 
những người tai mắt an пап không ru 
gánh việc ха-һді. 


đ) Nghĩa bỏng là cao rộng, bao la 


V. D. : — Không khí bao chừm cả trái dit — Không bàn rêng 
những lý thuyết bao chùm khoa thiên-văn ở đây, chúng tôi chi 
nhận xét những Iy-thuyèt Ду trong vòng quan hệ của sự có hay 
không có đĩa bay, và có hay không thể có những việc du hành giữa 
các vì sao (Nguyễn mạnh Côn Tia Sáng sò 1419 ngày 12-11-52) 


BUỒNG. — Euòng như chùm, mà to hon, và những vật hop lal 


CHÒM. 


hay xam-xit lại cũng to hơn, nhưng hình không cử 
tròn, có khi dài. Tiếng < buồng » chí dùng nói về qua 
(xem thèm sò 231) 


— Cũng như < chùm >. nhiều үйі xam-xit lại một chỗ, 
nhưng không cùng gốc, mà hình « chòm » lại nhọn din 
nên thường һау nói : chòm râu, không nói : chùm râu, 
Sao chòm : ngôi sao có nhiều sao mọc liền nhau 
Chòm sao : nhiều sao mọc xtim-xit vào một chỗ, 
mot chòm sao. 
— cây: nhiều сау mọc 'xủm-xít vào một chỗ 
— nhà : nhiều nhà ở xúm-xit vào một khu nhà 
— xóm: nhiều nhà ó xam-xit thành một xóm, 
nghĩa bóng là chia phe đẳng có ý nhw 
thành chòm, thành xóm 
— ong xóm kiến : (hành пой có nghĩa là nhiều 
người tụ họp đề làm những việc không 
һау, làm loạn | 


V. D. — Ông iy có ba chòm râu dài, trông tòt lão. — Ông ct 
đi dèn mot chỏm nhà, vào béi thì ai cũng biết cụ ày. — Pha phôi 
xóm lác chòm lau (Ph. tr.) — Trông đường bắc đôi chòm quán 
khách (7) — Киіп phượng-liền chòm rêu lỗ chỗ, dầu duong-mxa 
đám cô quanh со (С. о.) Chỏm lan khóm nhược sinh thay, trả) 
xuân qua hạ, những ngày tôt xanh (Trin tr. Kim + Dịch Đường: 
thi) 
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TRANG. — Chuỗi dài là tràng. Chubi; thì những vật dính mà 
xúm-xit bau lại ; tràng, thì cũng dinh với nhau nhưng 
kéo dài xuống, như : 

Tràng hạt ; xâu dài những hạt huyền hay ngà, ngọc 
mà các nhà tu đạo đề lần từng hat trong 
khi tụng niệm 

Tràng hoa : Chuỗi hoa xâu dài, kết dài. Nghĩa bông 

_ là nhau ở trong bụng sån-phu (các bà mu 
thường gọi những cái nhau quấn vào сд trẻ 
con là « tràng hoa quấn сб» 

— mạng : dây đeo ở trên ngực һау vai của phẩm 
phục Âu-Mỹ 

-- nhạc: xâu nhạc buộc vào сб ngựa; nhân 
nghĩa này, mà có nghĩa bóng là một bệnh 
có nổi hạch to như cái nhạc xung quanh 
cồ 

— pháo: pháo kết lại thành một хап dài 


“Tiếng « Trang » có nghĩa nữa là : vạt trước áo, như : 
Tràng бо : vat trước áo 
Áo tràng йо thung, áo lễ 
Lại có nghĩa là : đang thẳng mà rẽ ngang, như : 
Tràng qua : đang đi thẳng sang qua ngang 
Tràng đi: đi bên này, đi bên kia, không đi ngay ngắn 
Ngựa tràng t ngựa đang chay thẳng bỗng rè ngang, 
tức là ngựa có tật xấu (ngựa chay hay trang) 
Nhân nghĩa này, mà có nghĩa bóng là xấu, không thing 
than. 
Trên tràng : bën lèn, hồ nguoi (tiếng trong Nam) 
Trễ tràng : thừ о, trè nai. 


PHU LUC : — Cá tràng, tên mát thứ cá sóng ử trong Nam. 
CHUỒI : -- Cũng như e [ràng ». nhưng ngắn, mà thường dùng 


day nhỏ : lat, раі, сої. (Day bằng nứa, gai, còi, gọi là 
« chuối ») 


GIÒM : 
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Chuỗi bạt trai: xâu hat trai dè đeo eb һау đeo tay 


dan һа ` | 
bạt vàng: - vàng i 
hề: — hồphách — 


tay : một thứ trang sức đeo cŠ tay bằng kim 
khi bay ngọc, châu. 

ебі cũng như chuỗi tay, nhưng đeo ở cò 

ме: dây lác (lác : cói, tột thứ cây сбі mọc ở 
“bò biền,thường hay dùng đề làm dây xó 
tiền) 

tiền ! một xâu tiền I 

tràng hạt : dây xâu những hạt nhỏ, các nhà tu 
hành dùng đeo đề niệm Phật 


Đây chuỗi : dây đề xàu hạt hay tiền bằng lạt, соі, gai 
nêt chuỗi ¡ một quan tiền ngày xưa: 1 quan: 10 


tiền ; 1 tiền : 60 đồng 


Rửa chuỗi : nửa tiền 
Chuyền chuỗi › lấy dây xâu làm thành một chuỗi 
Thất eð shuỗi : nghĩa den dây chuỗi mà thắt сб, 


V.D.: 


nghĩa bỏng bòn xẻn, hà tiện, hàm ý đã thắt 
cỗ còn tìm lấy dây chuỗi đề đỡ tốn 


Tiển nào xô không jet chuối (T. ng.) — Mua doi dóp 


muñi, mua chuối жін tiên (Т. ng.) — Quan tiến dki đóng chuối năm 
khuy, làm trai Ма ou đứng сы trên đời (С. d.) — Trời còn đây, 
dit hãy còn đây, bên chừng bên chudi xem dèy nào bla (С. 4.) 


Tiếng < Chuỗi » có nghĩa bóng: đằng ding, hết lượt 
nọ đến lượt kia như : 
Chuỗi ngày : ngày nọ sang ngày kia 
Chuỗi sầu : su mãi, như nối theo nhau như сһиб» 


— (Tiếng trong Nam) Chùm bé, nhỏ, gọi làm giàm. 
Giòm lại bé hơn khám 


Giùm hoa : chùm nhỏ hoa 
Giùm quả : chùm it quả 
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V. D. — Em đi mua một giùm hoa, để anh сіп ở bàn giây chứ 
đừng mua một chùm như hôm nọ, dùng không hết. — Nó hải được 
một gièm nhãn, ci nhà ăn sao đủ. 


Tiếng < Giùm > lại có nghĩa .: 
a) đỡ, hộ, lo liệu, như : 
Giùm giúp : giúp đỡ nhau có ý về tỉnh thần (Trong 
hồi này, ta phải giùm giúp nhau đề cùng 
sống) 
Giúp giùm : đỡ nhau có y về vật-chất (Trong hồi 
này ta phải giúp giùm nhau một chỗ ở) 
Làm giùm : lo liệu cho nhau (Tài nhiều việc quả, 
„anh liệu giùm tôi với) 
Nói giùm : can thiệp hộ 
pi giùm : đi lo liệu hộ 
Giùm lòng ; có lòng giùm giúp 
Lo giùm : tính toàn xét hộ 
Меп nhận « Giùm > và q Giúp» có khác nhau, 
(Xem tập Ш) 
b) đựng tạm (Vd : — Chiến tranh tàn phá hết, dan 
hồi cư phải giùm nhà lá đề tam ở) 


XÂU : — (xem số 224) 


KHÒM ; — Chòm nhỏ la khóm. 
V.D.— Xin ông lại khóm nhà tranh phla đông kia mà hôi, célé 
nhiều người biết. 
Tiếng < KHỎM > có tiếng ghép. піш: 
Chòm khé6m : Từ `chòni, từ khóm 
Lại có nghĩa bóng là nhỏ bé, như : 
Nhôm róm ` bộ khiêm nhường, sợ hãi, сб. ý như co 
rút mình lại. (Nó khéo làm bộ khòm 
róm, thả ra, rất, dáng sợ.) 


PHỤ LỰC : — Cây. hoa khóm : loại rau thơm (Tiêng trong Nam) theo P. Của 
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KHỦN › - Khòm nhỏ là khủm (trong Nam hay dùng) Nhiều 
khủm, nhiều khóm thành ra chòm. 


Có nghĩa bóng : nhỏ, yếu, quá, như : 


Khúm lưng : lưng cong yếu quá ; lưng cong vừa, 
là khom lưng 
Khúm rum : bộ già cå quả (Già Кайт rum — Theo 
| P.Cüa—) ` 
Khúm núm ; bộ со ro luồn luy, hèn hạ, như : Khúm 
núm trước nhà quyền gui. Tới nơi 
‚ khúm núm trình bày (H. Chir) — Sinhnghe 
кайт núm dười lầu (Ph. tr.) — Thềm 
phong, khúm núm tàu qua (Н.4.) 
Giòn khúm : (Tiếng trong Nam- Р. Của) Giòn quá 


286 — Tự TỬ, TỰ TẬN, TỰ SÁT. 


TỰ TỬ (gh):— Tự: do ngay mình làm ; tir: chết. 'Tự-tử là tự mình 
làm mình chết bất cử bằng cách nào ; có nghĩa bao quát 
các cách lam cho chết : tự ải, tự trầm, tự nich, tự thiêu, 
tự vẫn ; tự sát. 


V.D.: — Người tự tử là người hèn, không dám tranh đầu, 
phần đầu, chiên đầu để mà sông. — Đương cơn súng dan dùng 
dùng, Linh binh, quan Bồ thè cùng trụt ra, quan Dòc-bò đứng ха 
ngó thầy, nghi tức mình vào lay Hoàng-cung, sau ra đến mièu 
Võ-công, buộc khăn tự tF vào vòng quyên sinh (Chinh-khi ca) 


TỰ TẬN(gh) : — Tự : là do mình ; lận : hết. Tự tàn là tự mình 
làm mình hết đời bằng cách đề cho hết sinh lực rồi chết. 
Thi như : nhịn đói, bị thương không chữa, ốm không 
chịu uống thuốc, thế la tự tận. 


_— V. D. : — Tháng sáu năm dinh mio (1867), Cụ Phan-thanh- 
Сїйїп thầy quân Pháp chièm nòt ba tỉnh phia tây Nam-kỳ, bièt 
không thể chồng cự được, đành nhịn đói 17 ngày, tự tan, để nhân 
dân khỏi khô. 
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TỰ SAT (gh): — Tự : là do mình làm ; sat : giết bằng đồ binh 
. khí. Tự sát là tự giết mình bằng gươm đao. 

V.D.: — Người Nhật-Bản có tính, hë bị ức-hiếp, là mó bụng 
tự sát, — Vẫn biệt bạo động và tự sát đều là việc làm của những КЕ. 
kiền-thức hẹp hòi, không biết lo xa, nhưng nèu sự thẻ bắt buộc tự 
sát, Жа rằng soay ra bạo động mà chềt còn hơn (Phan bội-Châu 
+ Ngục-trung-thư + bản duch của Dio-trlah-Nhdi Tân Việt Sai-gèn 
x.b, 1950 tr. бї) 

СНО Ý : — Nền nhận kỹ màu vé của mỗi tiềng để tiện ding trong eda văn cho 
sát ý. 
Tự tử : tự làm mình chàt 


Tự tận : tự lam hèt đời mình 
Tựsát : tự gidt mình 


387 -- TỰ М, TỰ TRÄM, TỰ NICH, TỰ 
THIÊU, TỰ VAN 


TỰ М (gh) : — Tự : do minh làm; ải ; thắt сд. Tự ải là tự tử 
bằng cách thắt cỏ. 


V. D. : — Năm nhâm'ngọ (1882), Hà-thành thắt thủ lán thur 
hai, Cụ Hoàng Diệu càm quản trên cửa bắc, được tin quan Ап, 
quan Bồ ra ngoài, tình lãnh khó chồng cự, bèn vào Vò-mitu tự di. 


TỰ TRÄM (gh): — Tự : do mình làm ; trầm : làm chìm, bang cách: 
ôm hay buộc cái gì nặng cho khỏi nồi. Tự trầm là tự 
dim. mình xuống nước đề chết (Chính nghĩa là ôm hay 
buộc vật gì nặng vào mình rồi lăn xuống nước đề cho 
khỏi nồi) ; nhưng thường dùng theo nghĩa như < tự 
nịch » là nhảy xuống nước cho chết đuối, nên trong 
Việt-vẩn có tiếng a trâm minh >. 
V.D.: — Nàng Ми-Ё, vợ vua Chiêm-Thành, không chịu tiếp 
vua Lý-thái-tông liy chăn quần vào mình lin xudng bièn tự trdm. 


TỰ NỊCH (gh) : — Tự : do minh làm ; nịch : chết đuối. có ç là 
đuối sức ở dưới nước mà chết, Tự nich là tự nhảy 
xuống nước cho chết đuối. 
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V. D. : — Bà Trưang-Chắc tr nich ờ sông Hát. 
СНО Y: — «Te trdm » và + Tự пећ + khác nhan, theo nghĩa nhe trên, như tạ 
trong фадс-рйп thường thấy hay dùng + Tự trdm », mà it đùng + Tự 
njeh ›. 


TỰ THIÊU (gh) : — Ту: do mình ; thiêu: đốt chay. Tự thiêu là 
tự tử bằng cách đốt cháy mình. 
V. D. : Vð-Tánh, bị quân nhà Tây-Sơn váy khòn ở thành Qui- 
nhon, kiệt sức, tự thiểu trên 14u bát-giác, không chịu diu hàng. 


TỰ VAN (gb): — Tự : do mình làm ; уйп: cắt сб. Tự vẫn là tự 
tử bing cách lấy dao cắt cò hay đâm cb đề chết. 

V. D. : — Những bậc anh-hùng coi chết nhẹ như không, lúc 
lâm trận, nhỡ bị thua, thường lầy gươm tự vdn, chứ không chịu 
nhục. 

СНО Ý : — Trong tiing “ Tự vẫn +, chữ tuần?» ở Han-van có hai chữ và hai 
nghĩa : 1) Văn là cắt cỗ thì chữ våt bên chữ đao (ЛІ); — a) chứ vån là 
chèt, chi chữ ngọt Мп chữ vién (УД); vi thể nên nhiều người dèng— Tu 
vẫn cứng như tự tử, lẫy 1ў ch# vån (УД) là chèt. Song xét kỹ chữ vån e 
(УД) la chèt trong Hdn-van không Mu đi với chè Ó Tự ki, mà chi 
nói : e sẵn mệnh УҢ fè) » là chit hay mắt. | 

Vậy, + TỰ VAN » có nghĩa rõ rằng là tự đêm, cất cô mà сын, cht 
không dëng được như s Tự tử + 
Nói : s Ông ду lây khăn buộc cé tự vin », là sai ; nên nôi : + ông ду 14у 
“khan buộc сё tự Aix, — Nói г + (pg dy nhảy xuông sông tự тіп», la sai 
nến nói : 9 ông dy nhảy xuông sông tự nich ». 


328 — TU-TIÉT, TỬ NAN, TỬ QUỐC, TỬ 
TRUNG, TỬ TRẬN 


TỬ TIẾT (gh) : — Tử : chết ; tiết : tiết nghĩa, danh tiết. Tử tiết là 
“chết vi tiết nghĩa, không chịu nhục, không chịu đồi chi 
hướng mà chết, đề të cái chỉ khí và danh tiết. 

V. D. : Biệt bao nhiêu chí-sỹ vô danh Việt-Nam đã tử tièt trên 
bãi sa-trường, dưới him ngục tôi. — Cụ Phan-thanh-Giin đã tử tièt 
ngày mồng 5 tháng 7 năm đỉnh mão tức là 4-8-1867, sau 17 ngày 
tuyệt thực. — Nàng MỊ-Ê, hoàng-hậu Chiêm-Thành đã tử tiệt không 
chịu nhục với vua Lý-thái-tông. 
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TỬ NAN (gh): — Tử: chết ; пап: hoạn nan. Tử nạn là gặp nu 
mà chết. | 
V. D. : Chiếc tàu dim ở ngoài khơi, có 12 người tik nan. 
Tiếng « Tử пап » có nghĩa rộng : nạn là nạn quốc 
gia, như nước bị ngoại xâm, ra đánh duòdi mà chết : 
hoặc sang sử bên địch, bị bên địch bắt giết, hoặc trong. 
khi đi sang nước bạn đề thương thuyết việc bang giao, 
nửa đường bị nạn mà chết, cũng gọi là tử nạn. 
Tiếng « Tir nạn » thương chỉ dùng nhiều vào nghĩa rộng 
T. D. — KỆ sao cho siết được những vị anh hùng ti nạn 
trong cuộc đánh Tòng, phạt Chiêm. 


TỬ QUỐC (gh). — Tử ; chết; quốc : nước. Tử quốc là chết vi 
nước có ý rộng hơn tử nạn, nghĩa là vì nước mà chết, 
bất cứ ở trường hợp nào (Ít dùng trong quốc-văn). 

V. D. — Ông Зу đi công-cán sang Thái-Lan, giữa đường bt 
cảm mà chèt ; ai được tin ông Aer quòc như thẻ, cũng thương 
пёс, vì ông ay có tài ngoại giao. — Ai đi qua Tòa-án, thầy bên cạnh 
chôn những người tử-guốc hồi tháng chap 1946 mà chẳng ngậm 
ngủi. 

TỬ TRUNG (gh). — Tử : chết ; trung : trung thành, trung nghia. 
Tử trung là giữ điều trung nghĩa mà chịu chết ; như : 
bị bên địch bắt được dụ hàng không nghe, đành chịu - 
chết, Tử trung cũng chỉ dùng nghĩa rộng là chết vi 
trung với nước minh. 


V. D. — Trắn-blah-Trọng bị quân Nguyên bắt được dụ hàng, 
hứa phong cho tước vương ; ông bèn quát lên rằng : + Ta thà làm. 
ач! nước Nam, chứ không thèm làm vương бїт Bắc? ; quân 
Nguyên bièt không dụ được dem hành hình, сі nước được tig 
ông tử trung cũng động lòng thương tiếc. 


TỬ TRẬN (gh), — Tir: chết; tran: giữa nơi đánh nhau. Tir 
tran là chết ő ngay mặt tran; nghĩa là đang có nhiệm 
vụ đánh nhau với quân địch mà bị chết ở sa-trường. 


V. D. — Cao-Thing tử trận, Cụ Phan kêu trời khóc lóc thầm 
thương là phải (< Dio-triah-Nhit » Phan-đình-Phùng — tr : 163) 
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289 _ NGHIÊM NGẶT, NGHIÊM NHẬT : 


Hai tiếng nàyt hường dùng cùng nghĩa người thì 
nói : nghiêm nhặt, người nói : nghiêm ngặt. Có người 
cho là hai đọng : Nam là « nhặt >, Bắc là « ngặt ». Nay 
muốn cho nhất-trí, không phân biệt dọng xứ nào, nên 
định cho mỗi tiếng một nghĩa rõ rệt. 


NGHIÊN NGẶT. — Nghiêm : có uy thế, đáng sợ (nguyên là 
Hán-tự) : ngặt : chặt chịa, riết róng. Nghiêm ngặt là 
riết réng, chặt chịa, không dung tha tí gì, phải thực 
đúng như luật phép đã định. 


V. D. — Ông ду làm việc nghiém ngặt, đừng vào kêu пм mà 
bi mắng, có khi bị giam. — Lưật lệnh nghiêm ngat, các anh em nên 
liệu giữ gìn, tôi không thé làm trái. 


NGHIÊM NHẬT. — Nghiêm : có uy thế đáng sợ (nguyên là Hán 
tự) : nhặt : ngay lièn, trái với thưa. Nghiêm nhặt là cần 
kip, không được trì hoãn, phải làm lập tức. 

V. D. — Việc này nghiêm nhật, anh phải bò d moi việc mà 
làm ngay, sớm được phút nào bay phút ду. — Vì là lệnh nghiêm 
nhạt, đành anh phải đi ngay rối về sẽ in vậy. 

CHỦ Y. — Nghiêm ngặt : rit rồng, y thức không được sai ; 

Nghiêm nhật : cần kíp, lập tức không được trì hodn. 


V. D. — Từ nay, tôi тада những lệnh của tôi déu được thi hành 
không những một cáo: nghiêm ngật mà lai còn nghiêm nhật nữa. 


940 — BÖ CÔI, MÖ CÓI, сон CÔI 


Ba tiếng này xưa nay dùng không rõ ràng và lộn 
хфп. Người thì dùng «bö côi », người thì dùng «mò 
vôi s, người thì ding < con côi >. 


Theo Việt Nam tự-điền của Hội-khai-tri - tiến-đức, 
chua : 
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Bồ côi : con mà cha һау mẹ, hoặc cả cha me chèt 
rồi (tr. 54) | 
Mö сбі: xem Bồ сді (tr. 347) 
Côi : người con mất cha (tr. 89) 
Theo Tự-vị Ваі-Мат quốc-âm của Paulus CỦA, chua : 


СЫ : người mất cha, mất mẹ, hoặc mất cả hai 
(tr. 183) 

Mö еді: mò cut (coi chữ côi) (tr. 10) 

— : không thấy chua « Bồ còi nr 
Theo Tự-điền Việt-Pháp của Đào-văn-Tập, chua: 

Bồ côi : orphelin, nhà bồ côi (orphelinat) (tr. 65) 

Mò côi : orphelin, mồ côi, mồ cut, syn. Trường m 
edi (orphelinat) ; mồ côi cha, orphelin de 
реге, mồ côi mẹ, orphelin de тёге, (tr.435) 

Côi : orphelin, bò côi, bò cut (спр) (tr. 149) 


Xem như vậy, thì thấy việc dùng ba tiếng trên 
khòng được nhit-tri. Hiện, ta có ba trường-hợp : 

1) con mất cha 

2) con mất mẹ 

3) mất cả hai, 
mà trong quốc-văn cũng có dit ba lëng гб réng và rõ 
rệt đã có dùng, vậy nên san định lại cho được thống- 
nhất. 

Theo sự suy-cứu ngòn-ngữ сб, thì có lë xưa đã có 
ấn định ba tiếng : bồ сді, mồ còi, con côi, chỉ һа 
trường hợp như trên, khòng khác gì người Trung-Hoa 
có һа tiếng : 

cô tử : con mất cha, 

ai tử  : con mất mẹ, 

cô ai tử : con mất cả hai ; 

vi xét thấy trong ca-dao, tục-ngữ của la có tài liệu dè 
minh chứng, 

Cat tuc-ngir : « Ме góa, con cói x, tả rõ cảnh lé loi 
của người dàn bà mất chồng, của người con mất cà cha 
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те; chứ nếu chỉ mất cha, thì < ăn cơm với са» һау 
« тіп chú >, mà nếu mất mẹ, thi < liếm lá đầu chợ > hay 
< bú gì » — (Bồ côi dn cơm обї cá. mồ côi liệm lá đầu 
chợ. — BÒ cói vlu chú, mồ сбі bú di) — chưa đến nỗi 
nào, chỉ có mất cả hai cha mẹ, mới phải bơ vơ, không 
nơi nương tựa. | | 
Lại cho rằng tiếng ta, nhiều tiếng gốc ở Hán-tự, 
thi nhận thấy tiếng e Côi » có thề: | | 
1) do hai tiếng có và ай(сб — ai : côi) ghép lại thành ; 
cô ai là người mất cả hai cha mẹ ; 
2) do.tiếng Сд, là một mình, đọc theo dong Quảng- 
đông là Kou 
Vậy nay, nên định rë nghĩa cho ba tiếng vào ba 
trường hợp. I 


BÒ CÔI : — Bồ : do tiếng a Bố »,:« Bồ » chuyển аш ra. Bố, Bố la 


cha ; cỏi : cơn mất cả cha mẹ..Bồ côi là người con mất 
cha. 

— V.D.: — Bồ сбі an cơm với cá, më côi lim lá đầu chợ 
(T.ng.) — Bổ сбі viu chú, mồ côi bú dì (T.ng.) — Ông Đinh-tiên- 
Hoàng, người ở Đại-hữu (tức là Đại-hoàng huyện Gia-viễn, Ninh- 
bình) bổ сді từ nhỏ, theo mẹ về quê ở, đi chăn trâu cho chú, thường 
chơi với trẻ, bắt khoanh tay làm kiệu ngồi lên cho chứng rước, và 
lầy bông lau làm cờ bẩy trận đánh nhau chơi. 


MÔ CÔI : — Mö : do tiếng mẹ, cải âm ra; côi : con mất cả cha 


CÔI. — 


me. Mò côi là con mất mẹ. 

V. D. — Ông - Thuần, mổ céi từ bé, bị di ghè hành hạ khổ sở 
mà không một nhời oán hận, nên đời thường khen là bậc thánh- 
triết, vì đứng trượng phu không thù mới đáng, đứng anh hùng 
không oán mới hay. 


con mất cả hai cha mẹ. 


V. D. — Me gỏa, con сді (Т. ng.) 


РНУ Lục. — Trong Hdn-vdn, người con mắt cha, gọi là < Cô 
tử 9, cô. tức là cô don, trở troi. Con cớ cha, như nhà có nóc ; mát cha 
như nhà mát nóc, vi mẹ có thể đi tải giá, người соп tắt bị dé tro troi 
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một mình ; — ai-tik, ld con mắt mg ; mẹ chèt, những vẫn có cha che 
chó, chỉ mắt sự ong níu 4а-уіт của mp, vi thè mà chỉ đẳng thương. 
nên gọi là ai-tử, tức là người con đẳng thương. 


Có người nhầm ái từ (di : yêu) không đúng. 


CHỦ Y. — Định rõ nghĩa ba tiing : Bồ côi, Mô сді, con côi, удо ba trường 
hợp như trên, thì rõ ràng minh bạch và råt giản lược. Như nói: 
a Nó bé côi », hiểu ngay là né mắt cha ; * nó mó côi » , là nó mắt те; 
< nó con côi », là mèt cd hai, không cẩn phải thêm tiing : cha, mẹ, và 
cå hai, saa, như tièng Pháp, cứ phải kèm tiềng : père, mère, дез 
deux, sau tièng ° orphelin * mới rõ nghĩa. 


23 — côi cúT, сш CUT, BÖ сот, MÖ сот. 


CÔI СОТ : — Còi : con mất cha; cut : một loài chim hay liu, 
са! đuôi, thường nói : Їйї như chim cit. Lại có nghĩa 
bóng là linh, chạy đi, có ý bën 1ёп, sợ hãi, rụt гё. Côi 
cut cũng như <€ Coin, nhưng hàm ý thương hai һау 
khinh bỉ (it dùng trong văn-chương) 


V. D. : — Nó сді cút từ nhỏ, được thể là khá. — Nó сді ай, 
ai dạy bảo mà chẳng hư. 


СШ CUT : — Cui : lui cui, vất уа ; cat : linh chạy. Cui cut la 
chịu cực khó một mình, không ai giúp dò, không có aí 
nương tựa. 


V. D. : — Con bé cui cit" lam ăn ngoan ngoãn, trông thật 
đáng thương. 


BỒ CÚT : — Cũng như «Bồ côi », nhưng hàm ý thương hại 
hay khinh bi. Hay dùng theo với tiếng < Bồ còi », có ý 
thừa nghĩa (pléonasme) đề rõ Lính cách khinh thị thêm, 


hay thương hai thèm (tiếng tục it dùng trong văn 
chương). 


V. D. : — Nó bò côi, bó сш ăn nói vô lé. — Та cũng nên tha 
. thứ cho hàn, vi hån bò côi bó cát từ nhỏ, dì ghè lại ác. 
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мб CÚT : — Cũng nghĩa như « МӘ côi » và cách dung cũng nhy 
«Вг сй». 


. V. D. : — Nó mÉ côi mé cdt, anh mang nó về nuôi làm phúc. 
— Сізһ nó mồ côi mổ сш, bồ rượu chè, dì ghế cay nghiệt, thực 
dáng buồn mà cũng đáng thương. 


242 — DAM MÈ, НАМ MÉ. 


BAN MÉ: — (gh) Bam: ham quá; сб) như vui vé qua, đắm. 
đuối không lên được ; те; không tỉnh, Dam mê là 
ham mê quá (đã quá là xấu), nên thường dũng nói về 
việc xấu như : đam mê cờ bạc, đam mê trai gái, đam 
mê chơi bòi, dam mê đồng bóng, v.v... 

V.D. : — Nó dam mé cờ bạc, quên cả buôn bán, nên cơ 
nghiệp của ông cha để lại, được it lâu bán hẻt. — Kẻ trượng phu 
nên lập chí dè lưu truyền danh tiềng về sau, cớ sao lai cú khu khu 
dam mê cái tình nhỉ nữ mà không nghĩ деп công nghiệp to tit của 
mình (Ñgụy-Thù + Chièn quốc sách +). 


НАМ MÉ : — (gh) Ham : ưa thích, chuộng ; mè : không tỉnh. 
Ham mê là wa thích lắm như là mê, chỉ biết. có cái 
mình ưa thích thôi, thường dùng nói về việc hay, như : 
ham mê buôn bán, ham те học hành, ham mê thê thao, 
ham mê làm phúc v. v. 

V. D: : — Anh åy ham тё sách vờ dèn nồi không muôn vé 
quê thăm vợ con, — Ông іу kam тё cêng việc, bỏ cà ăn. — Một 
người đam mê chơi bời, một người Лат тё đọc sách,ai hay ai dở, 
không nói cũng rõ. Bác Зу ham mé buôn bán dën bò A ăn, mà blo 
là không tham, thì cũng lạ. 


243 CÒNG NGHIỆP, CÔNG NGHỆ, кї NGHỆ 
CÔNG NGHIỆP : — (gh) Còng :T): thợ; Nghiệp ; việc lam 


được nën, Công nghiệp là gồm các nghề chế tạo ra vật 
liệu và vật phầm (như tiếng Pháp : Industrie). 
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V. D. Muồn kinh-tề được đổi dào, ta cẩn phải cổng nghiệp 
hóa mới được, chứ trông vào nghé nông nHỡ mit mùa thì kén, — 
Nước nào mà công nghiệp mở mang, thì nước Зу chóng giầu. 

Tiếng « Công nghiệp » có tiếng đồng-âm là công 
danh và sự nghiệp. Trong Hán-văn, tiếng « công » viết 
khác, song trong quốc-văn, tiếng < công » viết như 
nhau, nên dễ nhầm nghĩn (xem mục số 245 tiếng «Công 
nghiệp ». ) 


CÔNG NGHỆ : (gh) — Công : thợ ; nghệ : nghề. Công nghệ là 


nghề làm ra những đồ dùng, nghĩa rộng nói chung các 
nghề cần phải tay thợ làm (métiers) 


V. D. : — Việt Nam ta có một пеп cổng nghệ råt được thè- 
giới chú ý là vì công nhân Việt-Nam chăm và khéo. — Ta nên mở 
mang nhiễu trường công nghệ dé đào tạo thợ khéo. — Ai về bên 
mới Hưng-Yên, nhớ mua đôi quạt cho em làm quà, em tuy chút 
phận đàn bà, cổng nghệ nước nhà em trọng hơn ai (C.d.). 


КҮ NGHỆ : (gh) — Kỹ : tài năng ; nghệ : nghề. Kỹ nghệ là tài 


CHỦ Ӯ: 


năng chuyên môn một ngl:ë ; nghĩa rộng là nghề 
chuyên môn. 

V.D.: — Công nghệ Việt-Nam có kỹ nghệ dan den, ky nghe 
khàm, kò nghệ thêu, được thièn-ha ưa chuộng. 
— Ba tiềng * công nghiệp, công nghệ, kỹ nghệ + méi tiềng có máu vẻ 
riêng, nên nhận rõ để khỏi dùng nhầm. 

Công nghiệp : có nghĩa bao дай cả công nghệ và sw nghiệp, ham 
ÿ cả sáng tạo (Industrie) ` 

Công nghệ : лді chung một nghề lam bằng tay (métier) 

Kỹ nghệ : ld chuyên một nghề mà lai hàm ý 440 lo có ту thug 
(art et métier) 

Trong công nghệ có nhiều kỹ nghệ ; trong công nghiệp cGng có «hé 
có nhiều kỹ nghệ. 


244 — NGHỀ, NGHIỆP 


Trong quốc-văn, hai tiếng này, vẫn dùng cùng 
nghĩa ; dùng cả « nghiệp » và « nghề », mà lai thường 
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dùng đi đôi với nhau như: e nghề nghiệp >. Tiếng 
e Nghiệp > là Hán-tự, có nghĩa là « nghề »; trong Việt: 
văn, hiện dùng cả hai tiếng, mà mỗi tiếng có màu vi 
riêng biệt khác nhau. 


NGHỀ. — Công việc làm đề nuôi thân, dùng nói về vật chất, 
như : nghề thợ mộc, nghề buôn Бап, nghề thợ may, 
. nghề đóng giầy, nghề nông, nghề dệt v.v. 

V.D. — Ruộng bể bể không bàng nghề trong tay (Т ng.) = 

Công danh theo đuôi mà chỉ, sao bằng chăm chỉ giữ nghề canh nông 
(C.d.) — Giang mờ vi đám mày che, em đây våt và vì nghề canh 
nông, giảng mờ có lúc lại trong, em đây våt và đỉnh chung có ngày 
(С.а) Quanh năm сау hái сӛу bừa, vụ chiếm thì hạ, vụ mùa thì 
đông, ai vẻ nhàn chị em cùng, muòn cho sung sướng nghề nông 
phải сіп (C.d.) — Sinh nghề tử nghiệp (Т. ng.) — Theo thời cũng 
tắp tìm nghề khác, Біт tính đã quen giữ nèt ương (Ng. công-Trử) 


Tiếng e Nghề > có nghĩa bóng là tài giỏi về môn dì. 


V. D. — Cành hoa việc biết, bút nghiên nghề ndi (Nh. d. т.) 
— Thông minh vôn sẵn tính trời, pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm 
(K) — Dao tìm khắp chợ thi quê, giả danh hiu hạ, dạy nghé an 
chơi (K) — Cung thương liu bực ngũ âm, nghề riêng an đứt hŠ 
cim một chương (К) Nàng ring nghề топ riêng tay, làm chi 
cho nặng lòng này lim thân (К) — Nghề chơi cũng lắm công phu, 
làng chơi ta phải biết cho đủ viéu (K). 
Tiếng « Nghề » lại thường đi cùng tiếng khác, như : 
Nghề nghiệp : cách cục làm an đề nuôi than (Đều li 
nghề nghiêr trong nhà. đủ ngần ấy nét 
mới là làng soi (К). 
— ngỗng :như < nghề nghiệp » hàm ý khinh bí, 
chế ricu (ngóng : có ý loac choar nhw con 
ngồng chẳng ra gì — Nghề ngong gì thể 9) 
— văn: nghề dùng trí, nghề nhẹ nhàng, không 
phải dùng sức, học theo việc ушп, 
— võ: trúi lại với nghề van; học tap việc võ, 
nghề dùng sức, việc đánh tràn (Nghề võ 
đánh trả thầy — T. ng.) 
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Tài nghề: có tài giỏi trong nghề 
Có nghề : có cách kiếm ăn nuôi thân, nghĩa bóng là 
со tài phép riêng 
Làm nghề : chuyên làm việc gì, có y nói về việc xấu 
(chuyên làm nghề mãi dam) 
Тар nghề : học tập nghề gi 
Truyền nghề: dạy nghề mình cho ai ; truyền tài - 
riêng cho ai 
Ra nghề : cho học trò da học được,nghề ra lam ăn 
rièng 
Đánh nghề : danh theo miếng võ 
Kình nghề : (tiếng trong Nam) đấu võ ; đua đánh võ 
cho biết ai hơn kém 
Trình nghề : bày cho biết tài mình 
Dẹp nghề : thôi không làm việc gì, nghề gì đề làm 
án cách khác 
Xếp nghề : không làm nghề ấy nữa. 
. Hết nghề : hết cách, Lët phép, hết thế, không lam gi 
được nữa 
Nhà nghề : сй thuyền buôn; nghĩa bóng người tài 
giỏi, Шао 
Con nhà nghề : con nhà làm nghề ; nghĩa bóng con 
һа! 
Ròng nghề : chuyên một nghề mà giỏi 
Сиёр nghề : giành пиле ké khác 
Deet nghề : De uy-quyền mà cướp nghề kẻ khác 
NGHIỆP : (gh) — Gốc là Han-tw, đã Việt-hóa ; trong quốc-văn 
dùng có nhiều nghia : 
а) công việc lam đề kiếm an, cũng như tiếng < nghề > 
nhưng nói về tỉnh thần, hàm ý như chức vụ. 


V. d. : — Anh em liệu đầy, gide lòng nghiệp nho (Nh. бш.) 
Muôn năm đề nghiệp ngai vàng cho ai (Hg. chù) 


b) những kết quả do công việc làm ra, như : nghiệp 
cha, nghiệp nhà 
V. d. Chắc là cháu nổi nghiệp ông lệ gì 2 (Hg. chữ) 
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с) cái tự minh gây ra làm cái nhân, để sau chịu lấy 
cái quả, cái báo (theo thuyết nhà Phật, tiếng Pham 
gọi là Karman) 

V. d.: — Đa mang lây nghiệp vào thân, cũng đừng trách lin 
trời gin, trời ха (К) — Nghigp báo phải mang (Т. ng.) 
Tiếng « Nghiệp » trong Hán-văn có nhiều nghĩa, và 
cũng đã Việt hỏa, thường trong quốc-văn có dùng : 

а) công việc làm, nghề làm đề nuôi thân, như : 

Nghiệp chủ : chủ mọt công nghiệp 
— hội : hội các nghề 
— cônghội: hợp tác trong nghề (coopéralion 
` de métiers) 
— sư : thầy dạy thành nghề 
— suy : công việc làm ăn kém sút 
— thịnh : công việc làm ăn hưng thịnh 
Nghệ nghiệp : cái nghề dè mưu sinh (nghệ: tài 
nắng 
Sinh nghiệp : cái công việc làm cho mình sống 
Chuyên nghiệp : chuyên làm một nghề 
Công nghiệp : Công nghệ và sự nghiệp 
Бап nghiệp : nghề của mình 
Thất nghiệp : mil việc làm in 
Nóng nghiệp : nghề nông 
Nghiệp tỉnh w căn : (Thành ngữ) nghề có chịu sièng 
папе mới khéo 


Nghiệp vụ : công việc của mình phải làm, thuộc 
về phản sự 
Cử nghiệp : để cho có việc làm ăn, nghĩa bóng 


là đi thí dó ra làm quan 

Lập nghiệp : dựng làm công việc lam an, không 
pliai ăn nhờ 

An nghiệp : được yên mà làm ăn 

Phục nghiệp : trò về nơi cũ mà lại làm ăn như 
trước ;, nghĩa rộng là lấy lại được cơ 
nghiệp cũ 
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Nghiệp thượng : công việc mình ưa ; nghĩa bóng là 

chí hướng 
b) những kết quả do công việc làm ra, như : 

Cơ nghiệp : nền tảng do công việc mà có 

Sản nghiệp : của cải до công việc mà có 

Sự nghiệp : thành tích do công việc mà có 

Gia nghiệp : sự nghiệp của ông cha đề lại 

Công nghiệp : còng trạng do công việc làm mà có. 

с) đã tròt, như 
Nghiệp di : trót đã làm rồi; đã hư hồng nha rồi 
đành chịu 
kinh : trải lâu rồi 
d) của sẵn, như 
Nghiệp lực-: cải sức làm việc 
đ) duyên kiếp sẵn từ trước — theo thuyết nhà Phật, 
như : 

Nghiệp báo : quả báo của diều ác đã sẵn có từ 
trước, đến nay mới báo ứng (Nghiệp báo 
phải mang — tục ngữ) 

— căn : gốc của nghiệp chưởng 

— chướng: tội chưởng sẵn có từ kiếp trước 

— duyên : việc kiếp trước làm kết quả kiếp 
sau (Nghiệp duyên cân lại nhấc đi còn 
nhiều — KI) 

-— hải : nghiệp chưởng nhiều rộng như biền 

hỏa : nghiệp chưởng bốc mạnh như lửa 

— nhân: nguyên nhàn của nghiệp chướng 

Ác nghiệp : tính ác từ đời trước, thường dùng như 
vốn ác 

Tội nghiệp : cái tội có từ đời trước (thường dùng 
nói, than ai mắc tội gì cho là tội mắc phải 
bảy giờ vốn là cái nghiệp từ đời trước, chứ 
không phải bày giờ mới сб; có ý dë an ủi 
người bị mắc tội (xét trong tội nghiệp 
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Thủy-Kiều. mắc điều tình ái, khỏi điều tà 
däm — К) 
Kiép nghiệp ` những (бі. làm trong mọt kiếp. 


245 — CÔNG NGHIỆP, SỰ NGHIỆP, 
CƠ NGHIỆP. 


CÔNG NGHIỆP. — (gh) (27) kết quả sự làm ăn khó nhọc. Chữ 
| công này dëng äm với tiếng công T) là thợ; chữ công là 
kết quả có chữ (77) bèn chữ công là thợ (T); nghiệp : 
việc làm. Gêng nghiệp la sự khó nhọc hay cái kết quá 
đo .iệclàm có ích cho mọi người, dùng nói về vật chất. 
Thí du một người nghỉ ra ngnè gì có ích nuôi sống dàn, 

_ thế là công-nghiệp; tức là còng lao và sự nghiệp. 

V. D. — Ké trượng phu nên lập trí dè lưu truyền danh tièng 
vé sau, cớ sao lại cứ khu khu đam mê cái tình nhỉ nữ, mà không 
nghĩ đền cổng nghiệp to tát của mình. (Ngụy-Thù + Chièn quốc 
séch 1) — Đời vua Lê-hiền-tông (1740-1787) có ông Nguyễn Kim, 
người Thanh-hóa, nghĩ ra cách liy vỏ trai khảm vào gỗ ; nhân thê, 
dàn ta có nghề khám trai ; cổng ngàiệp Зу đến лау ai cũng nhớ, vi 
nghề khám trai, không những đã thêm được một nguồn lợi cho dân 
mà còn làm cho người ngoại quốc phục tải khéo léo của dân ta. 


SỰ NGHIỆP (gh). — Sự : cách thức hoạt động ; nghiệp : việc 
làm. Sự nghiệp là việc làm có ích cho mọi người về tỉnh 
thần, nhưng cũng có khi dùng bao quát cả vạt chất. 
Thí dụ như một nhà bác học бга được cái gi có ich 
cho nhân loại, һау một vi anh hùng cửu dân khỏi khó : 
như thể là sự nghiệp. Su nghiệp cũng сб ý bao trùm cà 
công nghiep. 

V. D. — Ai là người Viet-Nam mà không rõ sự nghiệp hiền 
hách của đức Trắn-quöc-Tuần, hồi thè ky thứ XV.— Nước trôi 
sự nghiệp hoa tàn công danh (L. v. t.) — Sự nghiệp văn chương 
của Cụ Nguyễn Du đã làm vé vang cho dân tộc Việt-Nam. 


CƠ NGHIỆP (gh). — Cơ: nền: nghiệp: việc làm. Cơ nghiệp là nều 
tàng do công việc làm дау nên, tức là cha cải, lợi quyền. 
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V. D. Ce nghiệp của ông cha để lại, né nò đem bin hèt 
cho người. — Thầy người gập tai nan mi thông giúp là bit nhân, 
người ta lâm ơn cho mình, mà mình qu`n ơn là båt nghĩa ; bit 
nhân và bắt nghĩa thì sao giữ được cơ nghiệp (Khánh- Trinh «Chièn 
quỗc-sách 2.) 


CHỦ. Y. — Nhận kỹ như trên, + Công nghiệp » và + Sự nghiệp + đều có nghĩa la 
những công tiệc làm có Ích ; + công nghiệp •, thì nói vé våt chòt, mà ази 
nghiệp +, thi nói vé tinh thần, tuy có khác nhau, những trong quốc van, 
thường dùng “sw nghiệp » thay одо + công nghiệp e б trong những câu 
phải cd cả hai tiềng ; vi tiềng + công nghiệp * có tiền: đồng âm (50 243) 
có nghĩa là cing vigc chè tạo Thi đụ như cứu : «Мибс nào có «công 
nghiệp ° thạnh, thì nước ау giấu ; nước có giấu thì dân mới mann; 
nước giảu dän mạnh là + công nghiệp » của nhà kinh tè. » Tièng * công 
nghiệp » trên chi nghĩa ld một nến công nghiệp són xuất háa phẩm (in- 
dustrie), tiềng «công nghiệp " dréi chi ngh'a là kèt quả công оіёс đã 
lam ích Ipi cho nhiều người (@uure). Hai tikng 4 công nghiệp + dit trong 
một câu, e 144 nghĩa, nên dùng tièng + sự nghiệp + thay tiing є công 
1ghiép * dréi để tránh sự điệp tự од hồi nghĩa. 


246 — ÁP CHẾ, ỨC CHẾ 


AP CHÈ. — (gl) Áp : dàn ер; chế : bó buộc. Ap ché là dẫn ép 
bó buộc bằng oai quyền (oai quyền do pháp-luật quy 
định) có tinh cách vë lực ở trong. 


. V. D. — Ngày xưa các ông tổng-lý hòng-héch bắt nat dân, dp 
chè dàn dò cách. — Cụ (Phan-bôi-Châu) chỉ có một kè là аба đi 
ngogi-quòc, và khuyên báo cho được nhiều người xuẫt đương du 
học dé gây 14у một đẳng tri-thức rồi sau này dòi hại quyền tự lập 
cùng nhau một chữ đồng tâm mong thoát khỏi cái vòng dp ché 
(Trạng sư Bona, lời cãi cho cụ Phan, phiên tòa 23-11-25 «+ Vu in 
Phan-bội-Châu của Bòi-Dinh, Tièng Việt ж. b. 1950 tr. 27 9) 


ỨC CHẾ. - (gh) Ức: lấy tay đè xuống ; chế : bó buộc. Ức chữ 
là đè nén bắt buộc có tinh cách nhẹ hon «ар ché» có 
ý chỉ lấy quyền thế làm cho người ta tức bực mà phái 
theo. 


V. D. — Úc ché người ta qui, người ta phải cãi, — Нас 
cường hay ức chè dàn. — Vi dan ngu, nên quan lại dễ ức chè. 
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CHỦ Y. — + Áp chè » tức là ức ché bảng wê lực ; còn * ức chè» ld chỉ lèp quyển 
thè та dè nén làm những vigc hà hiệp, gian dc. 
V. d — Мо quyền hành gì mà áp chè được ai, chẳng qua ÿ tảo 
thề lực ông cha, ức chè lũ điển tôt ngờ ngéch. 


947 — HỘI BÒNG, HỘI NGHỊ 


HỘI ĐỒNG. (gh) — Hội : hop; đồng : cùng. Hội đồng là họp 
nhiều người đề cùng ban, cùng làm việc gì. Tiếng «Hòi- 
đồng › trong Hán-văn có nghĩa : họp chư hầu là hội ; 
nhiều người đến triều kiến là đồng; trong quốc-văn 
cũng dùng theo nghĩa trên, nên thường nói : nhà Hòi- 
đồng, đền Hội-đồng ; Hội-đồng các quan tỉnh ; Hội- 
đồng trăm quan. 

V. D.— Trong quân mở tiệc hạ công, xôn xao tơ trúc-hội-đồng 
trăm quan (K). 

Ngày nay, tiếng « Hội-đồng » có nghĩa rộng : là họp 
bàn nhiều việc không nhất định vấn đề gì trong một cơ 
quan, hay trong một việc lớn, hoặc đề điều khiền, hoặc 
đề liệu lý, cho nên thường nói : Hội-đồng chính phủ, 
hội-đồng gia-tòc, hòi-dòng quản trị, hòi-dòng bảo an, 
hội-đồng nhân dân ; vì những hội-viên Hội-đồng trên 
họp bắn mọi việc сӛ liên đới đến Chinh-phi. đến Gia- 
tộc. đến việc quản-trị, đến sự bảo an, đến công việc 
nhân dân, chứ không chỉ định rö riêng vấn đề gi. 

V. D. — Nước nào có đủ điểu kiện nói trên, sẽ được gia nhập 
hội, do Đại Hội đồng quyèt nghị theo để nghị tan thành của Hội-đồng 
Bảo-an (Bòi-twòng-Chièu — Тӛ-сһес Liên-hiệp-quỗc Vĩnh-bảo Sài- 
gòn x. Б, 1949 tr. 25) 

HỘI-NGHỊ : — (gh) Hội : hop; nghị: xét. Hội-nghị là họp đề 
xét việc gì mà việc đã ấn định rõ ràng. 

Tiếng « Hội nghị » trong Hán-văn có dùng nhiều mà 
trong quốc-văn cũng dùng đã lâu. Đời Trần đã có 
Hội-nghị Diên-Hồng. 

V. D. — H0i-nght Đà-Lạt họp từ ngày 17 tháng tr đến 12 
tháng năm 1946. Hội-nghị Fông-te-nơ-bơ-lô (Fontainebleau) khai 
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mạc ngày 16-7-46 phá liệt đúng ro giờ ngày 1-8-46. — Một bản dự 
án Liên-hiệp-quộc được mang thảo luận trong hai Hi-nghị Dom- 
bac-tòng-oc (Dumbarton Oaks), ngày 7-10-44. và Hội-nghị Y-an-ta 
(Yalta), ngày ra-a-45. — Hät-aght Y-an-ta (Yalta) An định sẽ triệu 
tập vào ngày 25-4-1945 một H/ií-nghị San-Francisco, có nhiệm vụ 
thành lập bản Hiền-chương Lién-hiép-quòc trên lập-trường những 
nguyên-tắc di thảo luận ở H/i-nghị Dumbarton Oaks (Bùi-tường-. 
Chiểu + Tổ-chức Liên-hiệp-quồc Vĩinh-bẢo x. b. 1949 tr. 12 ; із») 
Cuộc H/i-nghị Đà-lạt đã đưa đền một kèt quả là hai bên hiểu lập- 
trường nhau, hoặc về nguyên tắc, hoặc về trình-độ (Hội-nghị Đà-lạt 
< Văn-hóa к. b. 1949 tr. 18 ›). i | 


CHỦ Y. — < Hội-đồng + vå + Hội nghị + khác nhau và có màm vé riêng. ° HỘI- 
ĐỒNG », hội hop dé bản nhida việc có quan hg dàn wite đuy-'rì hay 
điều khiển một công v ёс gì, hay một cơ quan nào. 


a HỘI NGHỊ + thì chi họp dé xét một vigc, môt vèn để gì đã dn định 
Có khi + Hội-đồng ` to hơn è FTQi-nghị + và Бао trùm + hội nghị °, 
vi một « Hôi:đồng + có thể có hai, ba ° Hôi-nghị » dé bản xét những vån 
dé quan trong trong Hôi-đồng ; mỗi Hội-nghị bản xét mst vigc. 


Lại cũng có khí є Hôi-ngh| + to hon + Hoi-d6ag », vi Hội nghị đó 
chi ban xét đền việc thành lập một Hoi-déng dé difu khiển mỏi việc gì, vi 
thề, cho nên phải theo tính cách của cuộc hội họp та định nghĩa là < Hội 
đồng * hay є Hội nghị °. : 

Thi dụ như Hội-nghị San-Francisco họp từ nẹìy 25-4-;5 đền 
46-4-45 bản xét 0iệc tổ-chức Liên-hi£p-guốc ; khi Lién-hièp-qudc da 
thành lập có 5r nước dự và ký tên vào hội, mới đặt ra 6 cơ quan : r) 
Dai-Hoi-déng 2) Hpi-ding Bdo-an ; 3) Hội đồng Kiah-tè và ха hỏi ; 4) 
Hai-đồng quản-thác : 5) Phòng bí-thư ; 6) Qadc-tè Pháp-viên. 

Như thè, Hội-nghị to hơn Hội-đồng. 


Садс hội họp ở San-Francisco ngày 25-4-43 sao gọi la Họi-nghị, 
là vl cuộc hpi họp của sr nước chỉ có tính cách bàn việc tổ-chức hội 
Liên-hiệp-quỗc. Khi tô-chức xong, nghĩa là khi Liên hiệp-g:ốc thành 
hình mới déi ra nhiều Hội-đồng, mỗi Hai đồng lo bản ту vièc, như : 
Hội-đồng Віо-ап, có nhiệm op bản những công sde liên garn đền vige 
gìn giữ an ninh quòc-tè ; — Hội đồng kinh-tè và xã-hại, bản mọi việc 
Đề krah-tè xã-hội qaóc-të ; — Hội đồng quản thác bản những viéc quan 
hệ đền quản trị và ủy-thá: những lĩ+h thô chưa được ta trị. 

Lại như Hội-ngh‡ Dién Hồng đời Trdn, 14 một садс hội họp chi 
để hồi ý muôn của dän nền + chiền + hay + hỏa s. 

Хет th} thì hiểu, Hội nghị, сМ ban xét vigc gì có an định vå chi 
trong vòng vige dy. H$i-đồng là bàn nhiều vån để liên gum dën sw dilu 
khidn một oiệc өй kay tô chức một со quan nào, 


248 _ HIÈP ĐỊNH, HIỆP ƯỚC, BIRU UGC. 
THỎA HIỆP. 


HIỆP ĐỊNH. - (gh) Hiệp : cùng nhau hợp sức ; định : quyết 
định một việc, Hiệp-định là bai nước cùng nhau ký 
định quyết một việc gì (accord), rồi sau mới đến ký 
điều-ước (traité) 

V. D. — Hai ph3i-bó Việt-Pháp déu căn-cứ vào Hiệp-định sơ 
bộ tháng ba 1946 mà đàm phán (Hội-nghị DA-Lat e Văn-hóa Hà-nội 
1949 tr. 17 a) 


HIỆP-ƯỚC. — (gh) Hiệp: cùng nhau bop sức ; tước : hen. 
Hiệp-ước là cuộc hai nước ước hội hiệp-lực đề cùng 
nhau tương trợ (entente), rồi mới đến dièu-wòc döng- 
minh (traité d'alliance) 

у р. — Bên ta yêu cẩu có quyền tự-do ký hiệp-ước cùng 
các nước, chi trừ những hiệp-ước binh bị chồng vơi các nước 
trong Liên-hiệp-Pháp (Hội-nghị Da-lat a Văn-hóa x. b; 1949 tr. 24 °) 


ĐIỀU ƯỚC. (gh) — Điều : khoản, hạng ; ước : hẹn. Điều-ước là 
văn điều, khế-ước tức là tờ giao-kéo của hai nước cùng 
nhan ky kết, cam đoan làm với nhau méi việc gì. Điều- 
ước có nhiều thư : 


Hòa ước : diều ước giảng hòa (traité de paix) 
Thương ước : — vë sự buôn bán (traité 
de commerce 
Trung-lập diều ước: -- dung trung lập traité de 
| neculralié) 
Đồng-minh dléu ước: — đồng minh ((ғайс 
| d'alliance) 
Tu hiếu didu ước : — kë bạn với nhau 
(traité d'amilié) 
Bảo chứng ditu ước : — báo trợ cho nhau (traité 
de garantie) 
Cứu viện điều ước: -- ейи giúp nhau (traité de 


subsides еї de secours 


Bảo đảm điều ước : điều ước bảo đảm cho như 
(traité de sũreté) 


— Bảo hộ điềuước: — bảo hộ (traité de pro- 
tection) | 

Lâm thời điều ебе: - tạm trong một thời 
(traité |ransitoire) 

Vinh cửu điều ước: — mãi mili (traiẻ per- 
.manent) 

Đối dàng diều ước: — quyền lợi ngang nhau 

A (traité égal) 

Nhết thời diéu ước: — trong mot thời (traité 
temporcl) 

Bất bình dàng điều ước: — chênh lệnh quyền lợi 

(traité inégal) 

Liên hiệp diều ước: — cùng nhau liên hiệp 


(traité de confédération) 
Quốc cảnh diều ước: ` — dinh biên cảnh (traité 
đe limites) 


‚Саб nhượng điều ước : — cắt nhường đất (traité 
de cession) 

Giao hoàn điều ước: — đồi cho nhau (iraité 

: d'échange) | 

Tài phán diều ước: . — về kiện tụng (traité de 
juridiction) 

Dẫn dé diéu ước: — giao tội nhàn cho (traité 
d'extradition) 

Hỗ huệ điều ước: — hỗ trợ lẫn nhau 


(traité réciproque) 
V. D. : — Dien rớc thứ nhất nước Vièt-Nam ky với nước 


Phập là diéu ước ngày 27-10-1787, bên Việt-Nam là Cha Bá-đa-lọc z 
bên Pháp là Thượng thư bộ ngoại-giao Montmorin. 

THỎA HIỆP : — (gh) Таба: lặng, mà đẹp lòng ; hiệp : hợp sức. 
Thỏa hiệp là hai bèn үш lòng hòa hợp (Modus viven-. 
di). Hai nước có điều gì chưa giải quyết được, ký với 
nhau một thỏa-hiệp đề cùng nhân nhượng hòa boin 
đăng tìm phương hòa giải, hay giải quyết, 
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V. D..: Thỏa-hiệp Hồ Chi-Minh - Moutet, ký ngày 19-9-1946. 
~ Thôa-hiệp Bảo-Đại - Auriol, ký ngày 8-3-1949. 


249 — мус вісн, MỤC KÍCH 


Nhiều người hay nhầm hai tiếng này; tại đọc nhanh 
hay nôi nhanh, dọng hơi giống nhau. 


MỤC BÍCH : — (gh) Мис: mit; đích: chỗ ngắm đề bắn cho 
trúng. Mục địch, nghĩa đến là cái đích ngắm ban cho 
trúng, nghĩa bóng là cái điềm mình chú ý đến, hay cái 
việc mình chú ý làm. 

V. D. : — Мус đích của sự học là dé làm người, chứ không để 
làm giấu. — Ò trên đời có hai hạng người làm giấu ; một hạng 13у 
sự làm giấu làm тис đích ; một hạng lây sự làm giảu làm phương 
tiện để đạt mục đích. — Mục đích của tôi đền đây là thám bác xem 
công việc bác làm ăn thẻ nào, chứ không phải là đi chơi phièm. 


MỤC KÍCH : — (аһ) Мис: mắt ; kich : dap vào, chạm vào. Mục 
kích là dap vào mắt, tức là chính mình,-chính mất 
mình thấy rõ việc gì. 

V. D. ` — Tôi muc kich việc åy, ông cứ nại tôi ra, tôi sẽ kế гб 
ngọn ngành. — Mục dich của ông làm thể. là để che lỗi cho nó, 
nhưng chính tôi mục kích việc ау, nó cũng rõ, thì tội nó khó tha thứ 
được. 


95) _ GIÀN DỊ, GIÀN TIÊN, GIÀN TIỆP. 


СТАМ DI — (gh) Giản : ngắn, lọc, không phiền phức, sơ sài ; 

di : đề. Giản di là sơ sài, dè dãi, dùng nói về cách ăn 
ở tính nết, 

V. D : — Ông іу séng một cách giản dị. — Ông Ay gián di, 
ai đền cũng tiềp đón một cách пійт nở. 

Gần đây, trong quốc-văn, tiếng e giản di» lại hay 
dùng nói về lời van, dè hiëu, it điền cố, không rườm rà, 
nên thường nói : lời lè gran di, lời văn giản di. 

V. D. : — Lời văn của ông åy giản dj, nên ai nghe cũng hiểu. 


— HI = 


СНО Y : — Nie nhận kỹ : ° 101 van giản dj + hoy + lời H giản di đài được, 
chứ không nên nói + quyền sd'h gida dị » ; quyển sách, thì phíi Лес 
+ gián lược s; hoặc + giản уди °, hoặc 9 giản ước ». 


GIẢN TIÊN : — (gh) Giản : dễ dùng, không phiền phức ; tiện : 
tiện lợi. Giản tiện là dễ dàng, tiện lợi dùng nói về 
công việc, có Y là xếp dit, tổ chức thế nào cho khối 
phiền phức mà tiện lợi, 

V.D.: Nhà buôn cán phải có số sách nhung phải nên 
nghi cách thể nào, cho giản tign, chứ theo Âu-Mỹ, thì khó 
khân, tôn kém mà phiến phức. — Ông Зу có tài tổ-chức, vì công 
việc кір đặt xem ra giản tiện lắm, — Phong tục cũ nhiều cái hay 
không nên bỏ, nhưng cần cải tè cho gidn-tign 


СТАМ TIỆP : — (gh) : Giản : dè dàng ; tigp : nhanh. Giàn tiệp 
là dễ dàng, nhanh chóng, sốt sáng nói về tinh п. 


V. D. : — Tính ông ду giản tiệp, ai nhờ gì là sèt sing làm, 
nên ai cũng mẻn phục. | 


254 — GIÀN LƯỢC, GIÀN ƯỚC, GIAN YẾU : 


GIẢN LƯỢC : — Giản : ngắn ; lược : qua loa, không kò. Giàn 
lược là ngắn va sơ sài không ky. 

V. D. — Vi chin tranh, mà lễ kỷ-niệm bà Trung cử hành 
một cách giản lược không được long zong chu đáo: như lúc thái 
bình. Quyển sách ông åy làm giản lược thể, côt đề người đọc biết 
qua vé sử nước nhà. 


GIẢN ƯỚC : — (gh) Giản : ngắn ; ước : tóm tèt. Giản ước kỹ 
hơn giản lược, tòm tt, nhưng có hết cá mọi điều, 
không thiếu. 


V. D. — Quyên sách của ông soạn một cách giản ước có đủ 
các điều, không giản lược như quyển của tôi. 


GIẢN YẾU : — (gh) Giản : rgiòn ; yếu : cốt yếu, trọng vếu. 
Giản vếu là tóm tắt các điều cốt yếu mà thôi. 


~- H2 — 


V. D. : — Soạn sách cho bực tiàu-hoc, thì nên soạn một cách 
gián yêu ; nhưng cho bực trung-hoc, thì lại nên giản ước, vì trình 
độ học sinh bực này đã cao. | 


СНО Y — So sảnh vå nhận kỹ : 
Giản lược : — Sơ sài qaq loa, có khí thita 
Giản ước : — đã сд mọi điển : còt pla và không cột yêu, nhưng tóm tắt 
Giản yta : — СМ có những didu уда trọng. 


952 - GIÀN TIÊN, GIAN LƯỢC 


GIẢN TIỆN : — (xem số 250) аё dàng, không phiền phức mà 
tiện lợi | 
V. D. : — Lễ cưới cử hành một cách gidn tiện cho hợp thời. 


GIẢN LƯỢC : — (xem số 251) qua loa, không kỹ. 
V. D, : — Lễ cưới cử, hành một cách giản lược cho hợp thời. 


СНО Ý : — ТМ như hai cda trên đây 24 LI cưới cử hành một cách giản tiện 
vå cầu + Lễ cưới cử hành một cách giản lược + có khác nhau. Cử 
hành một cách giàn tiện, nghĩa là bỏ bét vài nghỉ thức phức tạp, tần 
kém, cầu kỳ, côt lam cho tiện vifc mà hợp lé ; — côn cử hành ти 
cách giàn lược, là dé cả các lễ nghỉ và nghỉ thức, nhưng sơ lược que 
doa thôi. 


Nat cho rõ hơn : hồn 18 ngày xưa cần phdi có 6 lé: 
т) Nạp thể : lễ xem mặt 
2) Vên đanh : lë hồi tên họ, coi tuổi 
3) Мар Кім : lễ so đôi (еді xem tốt hay хи 
4) Nạp trừng : lễ nộp lé cưới 
5) Thỉnh kỳ : 10 xin định ngày cưới 
6) Thân nghinh: lễ rước daa. 
Nèu là giản lược, thì cũng có cd 6 11, nhưng sơ sài. Sau thời giờ ít, 
công việc nhiều, cdi tô lại cho giàn tiện, giữ có 3 lè: 
г) LÈ sợ vån : lé trạm ngõ, đền dam hỏi, thường gọi lè 14 
dom mặt . 
a) LÉ vin danh . : - LÉ dẫn lễ cưới, hồi tên họ, tuổi ; thường 
goi là lễ an hỏi 
3) Lễ thân nghính : LÉ cưởi 
Din nay có nhủ ở xa, muôn giản tiện nữa lại di luôn cả lễ vån danh 
vd than nghinh làm mot. 


— Hỗ — 


253 _ CAN HÉ. QUAN HỆ, QUAN TRONG, 
QUAN YẾU : 


САМ HỆ (gh). -- Сап : me tội ; hệ : bó buộc. Can hệ lš mắc 
huộc, có ý can liên mà hệ lụy, thường nói về việc có 
phải lo sợ ; 

V.D. — Sự câu thả của anh có can hé dàn địa vị, dèn tương 
lai, mà có khi dèn ch tinh mệnh anh nữa. — Việc đánh mắt tài liệu 
quân-sự là một việc quan trọng, có can hệ đền tính mệnh nó, và cà 
thanh đanh của gia-tộc nó. 


QUAN HỆ. — (gh) Quan : cài, mắc, then cửa. cửa hi ; hệ : buộc. 
Quan hệ là mắc liền, cái nọ ràng buộc cái kia, có ý nói 
như hai cánh cửa có then cài giữ lấy nhau. 

V.D. — VI việc của bác và của tôi có quan hệ với nhau, nên tôi 
dèn để thương lượng cho dé làm việc. — Trong một xã-hội, công 
việc của người này quan hệ với công việc của người kia. 

Nhân thế, tiếng « quan hệ » lại có nghĩa rộng như 
quan trọng, hàm ý như cái cửa ải là nơi quan trọng đề 
ngăn ngừa giặc cướp (Tiếng < quan p có ugin là cửa 
ai). « Quan һе» có tính cách kém < quan trọng >, 

V.D. : Việc Ay thè mà quan-hé, anh phải cần thận. 


QUAN TRỌNG. — (gh) Quan : cửa ải ; trọng : trọng đại. Quan 
trọng tức là quan hệ và trọng đại, nặng hơn quan hệ. 
V. D. — Việc của anh và của tôi có quan hệ với nhau, mà 
đều là việc quan trong ; nêu anh thảt-thô, hay tôi cầu thả, thì có thể 
can hệ đền địa vị, tương lai của chúng ta. 


QUAN YẾU. — (gh) Quan : cửa ải, yếu: cốt yếu, chủ yếu. 
| Quan yếu, nghia den là cửa. quan cốt yếu, nghĩa bóng 
là việc rất quan trọng. « Quan yếu > lại nặng hơn « quan 
trọng ». 
V. D. — Việc là việc quan yêu anh сіп phải hèt sức сіп thận, 
sơ xuât thì nguy, — Phảm quân-sự thì việc gì cũng quan trọng, 
nhưng việc này lại шап yêu Фар phải để tâm. 
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254 — NHẤT THỐNG, THỐNG NHẤT 


NHẤT THỐNG. — (gh) Nhất : một, trên cả ; thống : quản lý cũ. 
mọi việc. Nhất thống là cả nước do một Chính-phủ cai 
trị. Trái lại là « Cát cứ » (Cát cứ là cẮt ra ma chiếm giữ) 
Tiếng e Nhất-thống » chỉ dùng theo nghĩa như trên, về 
việc nước ; không bao giờ dùng về việc khác. 

V. D. — Giữa thê-kỳ thứ X, nước Việt-Nam ta bị 12 vị sý 
quân chia nhau cát cứ, làm nhân dân đồ than ; sau có ông Đinh-bộ- 
Linh ë Hoa-lư khởi lên đánh dẹp được, nhét-thòng giang-sơn, lập. 
nên cơ nghiệp nhà Đỉnh. 


THỐNG NHẤT. — (gh) Thống: hợp cả lại; nhất : làm mòt. 
Thống nhất là hợp cả lại làm một. 


V. D. — Có thông nhèt văn-tự ngôn-ngữ thì nến nhằt-thông. 
quôc-gia mới bến vững. 


955 _ TRIỀU ĐÌNH, CHÍNH PHỦ. 


TRIỀU ĐÌNH. — (gh) Triều: bầy tôi chầu vua; đình : зап. 
Triều đình, nghĩa đen là cái sân đề các quan chầu vua ; 
nghĩa rộng là cơ quan tối cao của một nước quân chù, 
đề thi hành việc cai trị nhân dân. 

у. D.'— Vua Trản-thái-tông bị Trắn-thủ-Độ ép ung nhiéu 
việc, mới lèn lên chùa Phú-Vân ở nui Vên-Tử. Trắn-thủ-Độ biết 
tin, đem quân thần đi đón vua vé, nhưng vua không chịu về lại nói 
ràng : < Trầm còn nhỏ đại, không Кат nổi việc to lớn các quan 
nên chọn người để khỏi nhục xã-tắc+. Thủ-Độ nói mãi không được 
ngoảnh lại bảo bách quan rằng : + Hoàng-thượng ở đâu, thì là Triểu 
đình ờ đầy. + (Việt-Nam sử lược của Trin-trong-Kim, cuòn 1 tr. 
97). 


CHÍNH PHÚ: . (gh) Chinh : việc nước ; phủ : đền to. Chinh- 
phủ, nghĩa đen là đền to dùng đề làm việc nước, nghĩa 
rộng là co-quan tối cao điều khiền quyền lực về việc cai 
trị của một nước dân chủ (Gouvernement) 
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Chính-phủ tức là Triều-đình của nước dân chủ. 


V. D.: — Chúng tôi tiếc ring về phần Chinh-phi Việt-Nam 
các hợp-ước đó, chưa được duch ra Việt-văn dé công bò trong dän 
chúng. (Vii-quòc-Thuc a Chè-độ tiển-tệ và hòi-doii của Việt-Nam 
theo các hiệp-ước — Tập Ky-yèu sò з năm 1951 của Hội Cựu sinh- 
viên V. N. luật-khoa đại-học, tr. 3”) 


256 CHÍNH PHỦ, NHÀ RƯỚC 


Nhiều người thường cho Chính- phủ và Nhà-Nước 
như nhau, cùng nghĩa ; thế là nhầm. Hai tiếng đó có 
màu vẻ khác nhau. 


CHÍNH PHỦ : — (xem số 255), là một cơ quan tối cao hành 
chính, gồm có một vị Tông-thống (hay Giám-quốc. 
Quốc-trưởng) và một nội-các có thủ-tưởng và nhiều vị 
bộ-trưởng, thứ-trưởng. 


NHÀ NƯỚC : — Có nghĩa rộng hơn Chính-phủ, nói gòm OI cả 
các cơ quan công cộng của quốc-gia dè thí hành moi 
việc cai trị, xã-:ôi trong nước. Nhà nước có nghĩa пли 
tiếng Pháp < Administration >. 


V. D. : — Khu dat åy, chủ nhân đi ving, псп Nild nước cing 
та cho thuê. Nhà nước phải lo trừ hại cho dân. — Nhà nước Іс 
việc hưng công đại chin dè cứu dân khỏi dói rét — Chin lo Nhà 
nước nghiêng nghèo, làm tôi vậy phải quyèt liểu trước toan (Hạnh 
"Thục ca) | 


CHỦ Ў: — Nên nhân rõ : + Chính-phử » vè + Nhà-nưrức + lè hai tê-chức riêng 
< Chính-phủ + là cơ quan điểềuy khiển ; côn + Nhd-nước ° là со quan thi 
hành ; nên có khi Chính-phủ đô, тё Nhà-nước vẫn tôn tại ; cũng như 
một xướng thg, ban quản-trị tha», nhưng xưởng thợ vån còn làm việc 

ТЫ dụ như những Nha Tdt-chinh, Тһий-диап, Giáo- đục, Lao-dòng. 
Ха-һді đếu la cé quan Nhả-nước bao giờ cũng có để IN hình mệnh 
lệnh của Chính-phủ ; còn Chính-phô thay đổi theo tín nhiệm đến. 

Tikrg + Nhà nướct thường dùng theo прМа rộng, gòm cd Chính- phí 
È trong; nên hay núi : s Công việc Nhà-nước ». 
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257 — NƯỚC NHÀ, NHÀ NƯỚC 


Hai tiếng này, theo luật đão-tự trong Việt-ngữ (Ну- 
perbate),`c6-nghia riêng biệt. 


NƯỚC NHÀ :— Nghĩa đen là Nước của nhà ta, nghŸa rộng là 
- nhiều người hop lại thành một khu vực có một chính 
thề hợp pháp. (Etat) 
V. D. : Việc ngoài đếu cậy các quan, làm sao cho đặng vững 
ап Nước-nhà (Hạnh Thục-ca) — Nước-nhà khi Ху thanh bình, 
truyền ngôi thái-tử lánh mình ngga vân (Quòc-st ca), 


NHÀ NƯỚC : — (xem số 256) 


258 ~ аџбс GIA, NƯỚC NHÀ. 


QUỐC GIA : — Quốc : nườc ; gia: nhà. Quốc-gia, nghĩa đen 
1а nước và nhà. Nghĩa rộng là tỉnh thần củ một dén tộc 
hay nhiều dân tộc cùng một nguyện vọng, cùng một 
tính tỉnh hợp lại thành một khối. (nation) 

Tiếng « Quốc-gia» do Hán-tự. Đời Phong-kiến, 
khu vực chư hầu eat trị, gọi là « quốc »; khu vực dai- 
phụ cai trị gọi là « Gia ». Sau đời Tần bò ché độ phong- 
kiến, nên hai tiếng « Quồc-gia > gọi chung một đoàn 
thề hợp'bởi nhiều dân tộc. 


V. D. : Quổc-gia hữu sự, đang сіп nhân tài, mà anh đang tâm 
cờ bạc cho phí thời giờ, — Việc nuôi day con cái cho пеп người 
cũng là một bổn phận quan trọng đôi với Quòc-gia. 

CHỮ Ý : Titng + Quốc-gia + әй + Nước nhà » có khác nhau. | 

Qudc-gia, là tính thần dán một nước, tức ld cái tình liên kèt cd 
một hay nhidu dán tộc, có cùng một Iy-twòng, cùng một tam hồn, càng 
mội nguyên vọng ; sông cùng nhau, trong trợ nhou, dé cùng hướng tr- 
do, an lạc, nên dán khô cũng cùng chịu, sướng cũng càng vui; cdi tỉnh 
thần đó, cái tình liền kit đó, là дабс-ріп. 

Côn * Nước nhà », là một hình thể oột-chất, tức là một đoàn thi 
сег do nhiều người họp lại tạo nên, có lanh thả, có chè độ, cá pháp 
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daat dé đổi ngoai, vå dòt nội. Vì thề, cho nền, có những dán tộc có 
є quồc-gid + mà không thành hình + nước nhà s. Thí dụ như nước Do- 
thái, tước năm 1945 không có + nước nhà + mà vån có + quòc-gia 9. 


220 — TÖ QUÒC, QUỐC GIA 


TÓ QUỐC. — Tà : ông TŠ ; quốc : nước. TS quốc là một 18 chức 
than" lập bởi một hay nhiều dân tộc cùng một tồ-tiên 
cùng mật giòng giống (Patrie) 

V D :— Thanh niên là шіп, mëng của Té-quòc. — Tổ-quốc lâm 
nguy, ai là người không їо buồ» 


QUỐC GIA: (xem số 258) 


CHỦ Y: — e Tó quòc+ va Quồc-gia 9, hai tiồng dy nhiều người hay lẫn, + Tò- 
quốc », là nước của nhiều giỗng người cùng một tô tiên, cùng một chỉ 
lru, cùng mot giòng giòng ; côn * Quòc-gia * là mót hình-thức thiêng 
liêng, là mộ: tinh thần: do nhiều dán, có khi khác tủ, khác giỗng, nhưng 
họp lạt véi nhau bởi cùng một chi hướng, cùng môt nguyên vong ; nên 
có khi nhiều TÒ-quòc họp lại thành một gadc-gla ; mà cũng có khí, một 
t-quồc có nh:ều quồc-gia, 


Nên nhận rõ : 

Chính- phủ, như nghĩa Gouvernement của Pháp 
Nhà nước == Administration -- 
Nước nhà -- Etat — 
Quắc gia — Nation = 
Tj иёс = Patrie = 


900 — KINH BÓ, THỦ BÓ. 


KINH Вб: — (gh) Kinh : to lớn; đô : nơi đông người ở và là: 
chỗ Chinh-phủ hay Тгіёц-діпһ đóng ; dùng về đời quân 
chủ. 


VD: — Kinh dé nhà Nguyễn ở Huế. — Kinh dé nước Việt- 
Nam thường ở Hà-nội, từ Lý, Trần, Lê. 


THỦ BÒ: — Т.й: đứng đầu; dò: nơi đông ở tụ tập làm ăn 
buôn bán hay là chỗ cơ quan hành chỉnh trung-ương 
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đóng. Thủ-đô-cñng như Kinh-dò, dùng nói trong thời 
dân chủ. Vì xưa theo chế-độ quân chủ, dùng tiếng 
« Kinh đô », chỉ nơi Triều đình đóng ; đến thời dân 
chủ, muốn cho khỏi lẫn det ra là « Thủ đô-», nghĩa là 
cái thành thị to lớn nhất, đứng đầu tróng nước. 


V.-D. : — Thủ dé nước Pháp 5 Paris. — Thủ-đồ nước Hoa-Kỳ 
là Washington - 


961 — LANH TU, THỦ LÃNH. 


LANH TU : — (gh) Lãnh : cồ áo ; tụ : ống tay áo. Lĩnh tu, nghia 


den là сб áo và tay йо; nghĩa bóng là người có tài 
xuất chúng chỉ bảo hướng dẫn, dung đầu một đoàn thề, 
hàm y cũng như сб áo và tay áo, bó phận cốt yếu của 
cái áo. lúc mặc, lúc cởi tất phải cầm đến trước, 


V. D. : — Ông Зу là lãnh ta dàng xã-hội — Họ phải xuy tôn 
ông Ay lên làm fãnh tu đẳng lao dëng, — Theo mệnh lệnh của Lanh- 
tu ding họ, mà ho làm như thẻ. Hêm nay (28-ro-sr), ông Churchilt 
mời ông Davies, lãnh tụ đẳng tự-do ra làm tèng-triròng. 


THỦ LANK : — (gh Thủ : đầu ; lĩnh t thống suốt cả. Thủ lãnh 


CHÚ Ý : 


là người đứng đầu một đoàn thể, đề gánh vác mọi việc 
điều khiền, và 18 chức. 


V. D. : — Ông åy có thể làm thủ lãnh đảng åy được, vì đã có 
ông anh là lãnh tụ. 


— e Lanh ta» vo «Thé lank» có khác nhau. 

e Lãnh ty °, là người có tài có đức, có ау tín, hướng ddn chỉ 
Мо đườág lòfachinh trị kay ngoại giao trong đẳng mà không đứng ra 
điều khiên tổ-chức. 

«Thủ lành e là người Та đúng cdi chịu sào, làm giặc đẳng dé 
dòt phó vés ngoái. Người Thủ lĩnh, có khi không giải bằng người lãnh 
ty pl có khi người lãnh tụ cứ một người trong đảng ra lam Thủ lãnh để 
làm súc. 

Lãnh tụ có nghĩa glòng như tiàng e Leader + của Anh, hàm ý ды 
đất, còn người “Thủ lãnh thì ld người đứng 44а (Chef). — ` 
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262 _ TRC TỰ. TRAT TỰ, 


THỨ TỰ : — (gh) Thứ : tầng, bực ; tw: vị thứ. Thứ tự là bang 
nào ra hạng ấy, bực nào ra bực ấy, thứ nào ra thứ бу, 
không lộn хдп, lẫn lỗn. 

Tiếng « thứ tự » dùng rộng cả người và việc, cả tỉnh. 
thần và vật chất. Thường nói : 
Ngồi eó thứ tự : là người đến trước ngồi trước, 
người đến sau ngồi sau | 
Vào/eó thứ tự : đến trước vào trước, đến sau vào 
sau, không chen lấn 
Xếp có thứ tự : xếp hang đài với dài, ngắn với 
ngin, không lộn ап 
Đề có thứ tự : cái to đề với to, cái nhỏ đề với nhỏ. 
У. D. : — Cử thong thả thứ tự mà vào, việc gì các ngài phải 
chen nhau. Tôi cứ thứ tự phát, anh em không phải chen.— Anh bào 
nó xếp lại sách cho có thứ tự. 


TRẬT TU: — (gh) Trật: bực quan ; tw: vị thứ. Trật-tự là vị 
thứ trên dưới theo phẩm trật. Trậi-tự chỉ dùng nói vè 
người, mà chú ý đến phầm giá. Trái". trật-tự » là hỗn 
loạn. Nhân thể, tiếng « trat-tw p thường dùng theo 
nghĩa : « khang được hỗn loạn » tức là không được 
lộn đảo ngôi thứ пеп thường nói: giữ trật tự, та 
không nói : giữ thứ tự. 

V.D.:— Ngày hội, Өс đông người, ông phải cho người giữ 
trật-tự trong phòng thông tin. — Anh em không nên ổn ào như thể, 
xin tự giữ trật-tự cho. Xin chư ông cứ thứ-tự mà vào, để khỏi mày 
trột-tự. 


263 — PHÁT HUY, PHÁT TRIÈN, PHÁT 
XIỀN. 


PHÁT HUY : — (gh) Phát : mở ru ; huy : tan tác ra. Phát huy 
là mở rộng cho đâu đâu cũng biết, nói về lý thuyết, ў- 
té, tư-tưởng, chủ nghĩn. 
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V. D. : — Ông Mạnh-tử đã phát Any th'iytt đại-đồng, vì trong 
thời quân chù đang thịnh, mà ông dim chủ-trương e dân vi ші», 


PHÁT TRIỀN : — (gh) Phát: mở; triền : phóng to га. Phát 
triền la phóng to ra, mở rộng ra, 
V. D. : — Tôi muôn phát triển, sự tiêu thy nội-hóa để bảo vệ 
quyền lợi kinh 18 nước nhà. 


PHÁT XIỀN : — (gh) PHÁT : mở; xiỀn : 15. Phá' xièn là làm 
cho tò rë ; cũng như e phát huy >, nhưng hàm ý cho tỏ 
rõ đề hiều thấu. 

V. D. — Nhiều học gi quëc-të đang tìm cách phát xiển tinh 
thần Phật giáo để mong bãi trừ cái họa chiên tranh. 


CHÚ Ý: Nên nhận kỹ hai tièng + Phát kay » và « Рай хїёп » có nghĩa Abde nhan, 
« Phát huy +, nói vé bé rộng, сб ý làm (ап tác ra dé moi người biètı 
cèn e Phát кіп» ndi vé bé sâu, сб ý làm té rõ 40 nhiều (gue hiểu thầu, 


201 — THƯỜNG TRỰC, THƯỜNG XUYÈN 


Nhiều người — cả nhiều từ điền — cho hai tiếng 
này đồng nghĩa ; nhưng xét kỹ, có ngnĩa rõ rệt, khác 
nhau. 


THƯỜNG TRU'C. — (gh) Thường: vẫn сб; trực: đợi, chờ, 
như người linh ở đồn. Thường trực là vẫn có đợi, sẵn 
sàng đợi, luôn luôn có người ứng truc Thường dùng 
nói một cơ quan, công sở, trong những giờ hay ngày 
nghỉ việc vẫn có người ngồi đợi đề làm hay giải quyết 
những việc khẩn cấp. 

V. D. — Mai là ngày nghỉ lễ kỳ-niệm hai Bà Trưng, tèt phải 
cất người thường (trực trong sở. — Bao giờ sè cũng cé người 
. thường trực mà sao ông đèn lại không có ai báo cho tôi hay. 


THU'Ò'NG XUYÊN.— (gh) Thường : luôn luôn ; xuyên : sông. 
Thường xuyên, nghĩa là nước sông chảy luôn luôn ; 
nghĩa rộng là bao giờ cũng thế, luôn luôn có như thế 
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có ý nói như nước sônr се đều chầy không bao giò 
ngừng ` 
V. D. — Thường xuyên tôi $ sè buổi sáng, còn buổi chiếu thì 


cũng đã có người thường trực, vậy có việc gì сіп, zin ông cứ dès 
lúc nào cũng tiện. 


965 — NHU САР, МНО YẾU, NHU САО 


NHU CAP. — (gh; Nhu : cần dùng ; cấp : khần cấp, khần thiết 
Nhu cấp là cần dùng khần cấp, không сб thì nguy, như: 
ốm phải có thuấc, rét phải có áo, đói phải có com. 


у. D. — Dân đang khổ cực, ta nên mang cho họ, nhưng nht 
cập 2 gạo, шөбі, thuốc, là những thứ сіп dè cứu sống ngay đã. 


NHU YẾU. — (gh) Nhu : cần dùng ; yếu : cốt yếu. Nhu yếu là 


những thứ cốt yếu đề sống còn. Nhu.yéu có ý kém nhũ 
cấp. 


V. D. — : Ta phải cắn khuyên khích nghề nông, nghề det, vì 
gạo, vải, mui, thuòc là như yêu của dân ta. 


NHU CẦU : — (gh) Nhu : cần dùng ; cầu : mong có. Nhu cầu li 
mong có đề dùng cho đầy đủ theo trinh độ sinh hoại 
Tiếng “ như cầu » có nghĩa bao quát 


V.D. — : Dân càng văn-minh, nhu cẩu càng lắm. — Nha cầu củi 
dän hậu tiền với nhu cẩu của dân tiền tiễn, khác nhau một vực mọ 
trời. — Nhà kinh tŠ phải chú ý đền trình độ dán mà cung сір như 
cẩu cho dân. 


CHO Ý › — Ва tiing t + nha cập •, * nhu “plu è уд anhu cầu + cé nghia đại đồng mi 
tiểu Ф, tùy trường hep dùng mới được sát nghĩa. 

Như lúc thái-bình, gạo, тиді, vải, thuốc, là nhu-yều của dan; 
nhưng đền lúc gặp mär mùa, đói rét, tat bệnh, thì gan, muñi, vdi, thuậc 
tà nhu сір, vi lè vật khẩn thiềt phái dung để cứu sóng ngay. 

Cân є nhu cầu » chỉ cán để thêm vào đời sông hàng ngày cho dee 
đây 44, dodng hoàng, sung sướng theo trình độ sinh hoạt xã-hói. 

Tièng e nhu cẩn + có nghĩa bao quát, nên thường (Аду dòng се 
trong trường-hợp : nhu сёр vå nhu yèn. 
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266 - vëu мем, NHƯỢC BIËM, KHUYẾT 
BIÈM. 


YẾU BIÈM : - (gh) Yếu: cốt yếu; thiết đáng, trọng đại ; — 
điềm : cái chấm, chỗ, chốn, nơi. Yếu điềm là cái: chỗ 
trọng yếu, trọng đại. (Yếu ở đây là Hán-tự, chr không 
phải yếu là yếu òt theo tiếng nòm — nhiều người һау 
nhầm nói : « yếu điềm > là điềm yếu, điềm kém.) | 


V. D. — : Yêu điểm của sự thành công trong mọi việc là chỉ 
kiên nhẫn. Muôn mưu một việc gì, ta phải xét yêu điểm của việc Зу. 


NHƯỢC BIỀM : — (gh) Nhược : yéu-òt, kém ; điềm : cái chấm, 
cho, nơi. Nhược điềm là cái chô yếu, kém. 


V.D. - : Mưu việc không nên dò tại may rủi, dó là luận điệu 
của ké đồi mình, không chịu tìm nhược điểm trong công việc. 


KHUYẾT МЕМ: — (gh) Khuyết : thiếu ; điềm : cái chấm, chỗ, 
nơi. Khuyết- điềm là cái chỗ thiếu, sót, hő hoặc vì quên, 
hoặc vì vò y, hoặc vì không biết 


V. D. : Muôn cho con cháu nên người khá, mà anh không cho 
“бі học đó là khuyẻt-điểm lớn. — Muỗn cho dân giỏi, khôn, mà 
không mở trường cho nhiều, thì thực là một khayèt-diém. 

CHỦ Ў: Ting + khuykt-Aiđm + và * nhược điểm cd khác nhaa. 

+ Khuyèt-didm °, là thiên hẳn một điểm, hoặc quên, hoặc bô sót, 
hoặc không biết ; còn + Nhược điểm + là điểm kém sụt ¿ nghĩa là có đầy 
dé, mọi diêm nhưng vì hoặc câu thủ, hoặc sơ-xuät, hoặc không đủ năng 
Лес mà đền nỗi kém sụt. 


267 — DUYÊN DO, LÝ ро, NGUYÊN DO. 


DUYÈN 00: — (gh) Duyên : nhân vì, liên lạc; do: tir đó. 
Duyên do là nhân từ đỏ mà có, nhàn từ dàu mà xây ra. 
Một việc xây ra hiện giờ, vì có việc khác đã làu tạo пеп 
việc хћу ra ngày nay ; cái việc trước dó là duyên do. 
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V.D. i Việc hải nha láng giếng kiện nhau, duyên đo là vì куга 
thù nhau về việc tránh chánh-tông. — Người Pháp và người Đức 
‘không thân thiệu với nhau, duyên do từ trận chiền-tranh Pháp- 
Phó 1870-71 


LÝ DO : — (gh) Lý : lẽ, сб; do : bởi, từ đó. Lý do là bởi lẽ; 
có đuyên do mà thành lý do. Một việc хАу ra đã lâu, 
khang giàn xếp, hòa giải xong, cử ngm ngầm thù ghét 
nhau, tất thế nào сіп sẽ có ngày xẵy ra một việc khác. 
Cái đường lối ấy (chữ «lý » — trong Han-van — lại 
cũng có nghĩa là đường di) thế nào cũng đưa đến chỗ 
xung đột nhau. Vậy cái lẽ, cái lối, cái tình, cái cảnh ấy 
là lý do. Lý do thường cho là điều kiện xa (causes 
profondes) của một việc gì xây ra. 


V. D. : — Việc hai nhà láng giếng kiện nhau, 1) do là thè nhau 
từ đời ông. — Ông Lý Ху giúp đỡ anh ta mọi việc trong hồi tản-cư 
1ў do là vì ông Lý cảm cái ơn thân sinh anh ta đã tác thành cho. 


NGUYÊN DO: — (gh) Nguyên : nguồn gốc ; do: từ đấy. 
Nguyên do là từ gốc, tức là điều kiện gần (causes) 
immédiates) ; nguồn gốc việc xây ra. 


V.D.:— Hai nhà láng giếng kiện nhau, nguyên do là tranh nhau 
bờ ao rồi đánh nhau. — Vương viên-ngoại phải bå’, nguyên đo là tại 
thing bán tơ tiêu-xưng. — CÁ họ nó bi người đời khinh thị nguyên- 
đo tại Ông nó ngày xưa bán nước. theo 6136. 


СНО Y : — Nên nhận ba tiềng e Duyên đo *, Lý do » và e Nguyên da» có тди 
vé riêng : 
« Duyên do », là cơ duyên việc xây ra, là tới có việc khác ха, 
lâu; có liên can đền uiệc hiện tại, như nhàn vå quá. 


+ Lë do », là đường lồi, lé lồi, việc phải xảy ra thể twe là 
điển kiện ха (causes profondes). 


+ Duyên do + và « Lý do » có thé dàng лАт nhat, nhưng cách 
dùng có khác. Hai tiếng, ké cũng có ngaïa hơi giồng nhan, là điểu 
kiện xa của một vigc, song muôn nói rõ vige trước xdv ra thể nào, (М 
nên dùng + Duyên đo ç nghĩa là chủ y dän cái e NHÂN +; còn chi 
nói qua việc trước та chú ý đền đường lồi, ly lè, thì đàng 
«ly до». 


+ Nguyên do e, là điển kiện gần (causes immédiates) là nguồn gòc 
trưc tiềp viậc хау ra 
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V. D. : — ТМ-рібі chiền-tranh thứ nhật (1014-18) xảy ra, 
nguyên do lè vigc một học sinh ám sát thân-vương nước Áo Francois 
Ferdinand ngày 14-6-1914 tại SERAJEVO, mà duyên do là tại : a) 
tiệc chạy thí tăng bình bị của các nước ở Au-chdu từ năm 1905; — 
b) vigc nước Đức muôn bành-trưởng thè lực vé Cận-Đông ; — с) vé 
sự phản dòt cha dán tộc Nhật-nhĩ-man ở Balkans vé việc sáp nhập хі 
Bosnie Herzégovine vào Autriche năm 1908. 

Nếu dùng tiếng < lý do » thì chỉ nói 1 

Thè-giới chiên-tranh thứ nhdt (1914-18) xây ra nguyên do là việc 
một học sinh ám sát thén-vwo'ng nước Áo Francois Ferdinand ngày 
14-6-14 tại Sérajevo mà lý do là tại các nước ở Ац-сАби tăng binh 
bị để mưu khuynh loát nhau. 


268 — DUYÊN cớ, DUYÊN Cố, DUYÊN СО. 


DUYÊN СО. — Duyên : (gh) nhân, уі, bởi; cớ: cái со (Có 
người nói không thề nói < duyên сб», vi chủ trương : 
tiếng < duyên > là hán-tự không đi cùng với một tiếng 
«cé », là tiếng Việt ; nhưng xét ra trong Việ(-ngữ có 
rất nhiều tiếng ghép nửa nòm nửa Han), Duyên-cở là 
bởi сб, уі сб, уі cở gì, nhân сб gi, (có vẻ trực tiếp với 
việc) 

V. D. — Duyên cé vì đâu đồn nèl này. — Duyên сб làm өзе 
mà nó bỏ nhà ra di. — Duyén cớ làm sao mà khóc. — 


CHỮ Y. — Taường nhắm tiềng + dav#n cứ » và • duyên do 9. Duyen-cở là bởi cớ 
gl, vi cớ gì, tại cớ gì P — Cân < duyên do + là bới đầu биді cân chuyện 
thè nào ? (xem 267). Thí dụ nói : 4 Duyën cé làm sao mà khóc? lè 
Adi cái cớ làm sao mà phải khác, — Côn kêi : èo Duyên do làm seo mà 
hóc 7, thì ld тийп Air bởi lé gì, die đuôi thì nào mà khóct, 

Hỏi : s Duyên cé lâm sao mà khóc P » 

Trả lời : s Tại anh dy đánh tôi » : 

Hỏi : « Duyên do lam sao mà khóc P 9 

Trả lời : 4 Anh dy lầy bức tranh, tôi đồi, ank ду không trả tại 
đánh. » 


DUYÊN CỐ. — (gh) Duyên : nhân уі; сб: nên vige, cớ. Duyên 
cố là cái ly chính thành ra việc, cái nguyên nhân thành 
ra việc, lức là cái tình y gây nên việc (raisons fonda- 
mentales). 
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V. D. — Duyên cổ việc này, có lé là thù nhau, chứ không phải 
cướp để 12у của. — Duyên сӛ vụ hóa tai này là thù nhau dòt, chứ 
‘không phải 15 bắt cần. 
CHỦ Y. — Nhiéu người cho, è ауіп ch» ld Шар Việt ; mà < duyên cd» 14 
tiing Нап Vigt-hòa, càng nghĩa như nhau. nhưng nhón kỹ nh trên: 


hai tiing có тда vè riêng : s duyên có » nồi vé ap thÌ ; còn е duyên cè > 
ndi vé trừu tượng. 


DUYÊN СО: — (gh) Duyên nhân vì ; cử; bằng dựa vào, 
Duyên cứ là nhân bñng dựa vào cái gì. (Tiếng пау bây 
giờ ít dùng, mà hay dùng « căn сії » 

V.D: — Duyên cứ vào tờ biên bản của nhà chức trách thì. 
anh ta vô tội, vì lúc khám nhà không có một vat gi ААА nghỉ. — 


969 — APBACH, ÁP BỨC, ÁP CHÉ. 


ÁP BÁCH : —gh: (Ap : ép din, bước té: gần; bách: ép 46, ngặt 
lắm. Ар bách: ép bức, nói về tỉnh thần, hoàn cảnh. ngặt 
ng'lèo, bắt buộc mà tự mình phải lam một việc gì, một 
sự gì trải ý muốn. 4 

V. D. : — Vi kinh tè áp bách mà tôi phải đi làm. — Hois- 
cảnh gia dinh dp bách, nên anh йу phải tha phương cấu thực. — 
Chúng phải bè dé sự học vì chè độ áp bách : nào hạn tuổi nào văn 
bằng, nào chứng chỉ. 


ÁP BỨC : —(gh) Ар: ép dẫn, ; bức :€ưỡng hiếp, lấy sức mạnh. 
bång thể lực. oai quyền không kè gì pháp luật — mà 
làm cho người ta bị ức. Ар bức là dùng age mạnh mè 
đè ép người ta, néi nòm là bị bắt nat. 

V. D. : — Bọn cường Мо hay áp bức din ngu. — Dân mà bibr 
thì quan lại khó mà áp Мс được. 


ÁP CHẾ : — (xem số 246) 


CHO Y? : — ° Áp bách + là vì tình cônh bắt bape- 
«Ap bức », là һу bắt net (ndi việc aki) 
+ Ap chỉ 9, là ldy cường quyển mà bit babe người (ndi việt GD 
V. D: — Tình cảnh gia-đình thiền thần ір bách mi et éi Ман. 
nên b; ёр bức; chứ không, ké di al ір chè ай еі 
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270 — CHUYÈN BÓNG, RUNG BỘNG, 
LAY ĐỘNG. | 


CHUYỀN DONG : — (gh) Chuyên ; nghĩa den là xë dịch ; động : 
không ở yên. Chuyền động không thể yên, đo một sức: 
mạnh ở ngoài ảnh hưởng đến. Nói cho rõ là bị một cái 
gl mạnh làm rung chuyền. Thí như một trải bom ném 
xuống, nò, những vật xung quanh bi sức mạnh của 
không khi làm chuyền động, (xem thêm số 227) 


V.D.—Phicơ Mỹ ném bơm ở Gia-lâm, mà những nhà ở 
ven sông Nh; đều bị chuyển động. 


Nhân nghĩa trên, tiếng « chuyền động » có nghĩa 
rộng по về tỉnh thần, như : sôi nồi dư luận, hay làm 
siêu lòng người. 


V.D.: — Việc cô X khước hôn làm chuyển động cÀ phổ, vì 
ai ngờ một cô gái nhà nghèo, ma khinh tài trọng nghĩa như thà, — 
Đỏ anh làm thể nào chuyển động được lòng ông ду, thực là long san 
da sắt. 


RUNG BỘNG : — Mạnh hon và trực tiếp hon « chuyển động » 


V.D.: — Trái bom rơi ngay ở đầu phô làm rung động cả nhà 
tôi. — Đêm 6-3-1346 kho беп ở Hai-phòng nỗ làm rung động cả 
các nhà trong thành phò. 


LAY ĐỘNG : = Nghĩa đen là lấy tay làm lung lay vật gì. 


V. D.: — Nó ngt say, phải lay động ngay nó, thì nó mới 
day được. ER 


Tiếng « lay động » lại có nghĩa rộng nói về tinh thần là 
làm cho người ta đang mê mà hóa tỉnh, hàm ý như 
đánh thức. 


V. D. : — Cần phải lay động lòng si-quèc của dân chúng, bằng 
sich báo. Những sách tân-thư của Trung-hoa đã làm lay động tâm 
chí cô-hủ của nhà nho Việt-Nam. 
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271 — сАм ĐỘNG, CẢM KÍCH, CÂN KHÍCH. 


CẢM DONG: — (gh) Cẩm : động tình ; cái gi làm lay ebi 


lèng; — - động : không: yên, сга rung. Сат động là cớ 
sự gi, việc gì vui hay buồn làm cho chuyền lòng, rung 


'lòng, động lòng, một cách an tỉnh không phát tiết ra 


ngoài hình dáng. 


V.D.:— Ại trông thầy cảnh cô đơn của những người mẹ 
ба con côi vì chièn tranh, mà chẳng cảm động. — “Tôi nhận được 
thư anh ду, đọc lầy làm cảm động lắm. 


САМ KÍCH ; — (gh) Cảm: động tình ; — kích : gợi, nghĩa den 


СНО Ý: 


làm chặn dòng nước cho bật lên. Cảm kích, manh hơn 
cảm động, сб ý phát lộ ra ngoài. 

V. D. : — Tôi nhận được thư của bác, сіт kich không,cảm. 
được nước mát. - 


— Nhận thầy không ai nói: є Đứng trước cảnh ay, ai không сіп» 
kích э, mà смі бу nói з < Đứng trước cảnh åy ai không cảm động 9. 
Lại thường nói : < Cảm động trước cảnh điêu tàn’, «Cam kích về 
thịnh tình đổi với tôi > 


CẢM KHICH : — Nhiều người thường doe, nói, tiếng < Kich > 


ra < khich w, vì chữ a KÍCH > trong Hán-văn сб hai âm, 
nên nhiều tự-điền cũng chua e Kích > và e kl'ich э ahw: 
nhau ; thành thử người thì nói « cảm kich > người thì 
nói з « cảm khích », không được nhất-tri. Trong nhời 
nói, dùng đọng née hiểu được thì thôi, không quan hệ 
lắm ; nhưng viết lên giấy, cần phải duy nhất. 


- Xét trong Hán-tự, có hai chữ : 
а) KÍCH (>) có am là «Ан » nghĩa là đập, gợi 
. b) KHÍCH. Bo. nghĩa là ké'hò, ghét. 


Muốn cho khỏi lẫn, nên nói: < cảm kích > mới 
đúng nghĩa ; còn e сат khích > nên bò, không nền dùng. 
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272 -. кісн BÁC, KHÍCH BÁC: 


Hai tiếng này, nhiều người cho là đồng nghĩa, va 
có người lại cho'là một tiếng có hai âm cũng như e cảm 
kich » và a сат khích s (xem số 271); những xét kỹ, có 
hai tiếng khác nhau. 


KÍCH BÁC: — (gh) Kích: bài xich, đánh đập, — bác: nói 
bë lại, chê. Kích bác là công kích, bài bác. điều dó hay 

-việc làm của ai (critiquer) 
V. D. : Hai ding thường kích bác nhau trên báo. — Hai họ 


' kích bác nhan giờ áo cho người xem lưng, cùng đem bảy cho thiên 
hạ biết cái d? cái hèn của mình cå. 


4(HÍCH ВАС: — (gh) Khich: ghét; — bác: nói bể lại, chè- 
Khich bác là ghét, chê (détester) 


V. D. : Hai dàng khích bác nhau, nên không ngồi chung một 
bàn. — Họ khích bác nhau, nên viết bài kích bác nhau trên báo. 


2 73 — KICH мет, KÍCH LIỆT, QUYẾT иёт 


KICH LIỆT :— (gh) Kich: thêm, da diết ; — liệt: nghĩa den là 
lửa nóng, nghĩa rộng là bạo tợn. Kịch liệt là mạnh mẽ, 
dữ đội, sôi nồi. 

V.D. : — Haib kích bác nhau kich-ligt trên báo, không khéo 
hóa ra xung đột to. — Càng bị 4p-chè bao nhiêu, thì họ càng phản 
động kịch liệt bầy nhiêu. 


KÍCH LIỆT : —(gh) Kích : đánh đập :— liệt : lửa nóng, bạo ton. 
Kích liệt là kịch liệt lắm (Trong quốc-văn ít dùng 
« Kích liệt > chỉ thấy dàng « kịch liệt quá > « kịch liệt 
lòm > — Chinh a kịch liệt quả > là « kích liệt ». Kích liệt 
là mạnh quá, quá hăng, quả sôi nồi. 
V.D. : — Hai bên cãi nhau có vé kịch liệt, nhưng chưa dèn nỗi 


kích liệt còn nè mặt nhau. Ở đời nên nhân nhượng, đừng xung đột 
kich liệt mà không gỡ được mỗi thù. 
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QUYẾT LIỆT : — (gh) Quyết : nghĩa đen là bờ dé vỡ, nghĩa rộng 
là hän chia rë, có ý như dé đã vỡ ; — liệt : rách, chia sè. 
Quyết liệt là hån chia rë một cách không còn hàn gắn 
được, không còn thương lượng được. | 
V.D. : — Hai bên đi đền chỗ guyèt liệt, уі зі cũng muôn giữ 
lập-trường của mình, không chịu nhân nhượng. — Vợ chồng với 
nhau, làm gì mà «ауд lige dèn thè, chỉ làm khó con. 
CHO V.: ~ ‹ Kịch liệt vlè manh ; ` 
e Kich liệt v lại mạnh Леп: 


* Quyềt likes lại manh quả din nỗi gây, vỡ không còn Ма giải 
được, không khác gì dé dé vỡ ; 


274 : — NON, NÚI; 


Hai tiếng này, thường dùng đồng nghĩa, không 
phân biệt rë thế nào là «поп », thế nào là < núi ». Như 
câu : Non thiêng khéo đúc nên người, trông chừng sành 
sỏi, khác người trần gian. Trải bao gió núi mưa ngàn, 
đã già, già sọc, lại gan, gan lì (Phan-van-Ai < Phëng 
dá »); — lại câu : € Thuận-thiên niên hiệu cải đề non 
sông mới thuộc về Lê từ ray (Quốc-sử ca » ; và câu : 
« Đã mang tiếng ở trong giời đất, phải có danh gì với 
núi sông (Ng. công-Trứ < Đi thi tự vịnh »), thi tiếng 
«поп» và < núi > — non sông và núi sông đồng nghĩa. 
Song, nhận kỹ, thấy hai tiếng < núi s và « non > có khác 
nhau. 

Theo thường nghiệm, chỉ thấy nói: e аду núi > 
không thấy nói: e айу non >; lại chỉ thấy nói e non 
. nước », mà không thấy nói : « núi тибе» và nói : « núi 
già >, không nói « non giả x. Lại xét trong câu са дао: 
e Một cây làm chẳng -nèn « non », Ба cây tum lại пеп 
.hòn núi cao » ; trong một câu, mà ngày xưa dùng cả 
hai tiếng < non > và < núi +, thì tất có dụng ý và chắc 
hai tiếng nghĩa có phân biệt. 

Chứng cứ vào những nhận xét trên, có thề tim ra 
màu về. của hai tiếng : 
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NON: — Trải núi nhỏ đứng một mình, hay vài ba trái, không 


nhiều và khòng cao, thường là đá, chứ không là đất, 
mà dưới chân có nước, như: ` 


Non bộ : hòn núi giả nhỏ đề chơi cảnh (bộ : hình 
dáng) 

Hon non : một hòn núi giả (chớ nhầm với hòn núi) 

Non núi non và núi (nói chung về núi) 

Núi пор 1 khu vực cé núi, nghĩa bóng là hiêm trở 
nguy hiềm (nủi non hiềm trở, núi non 
trùng. điệp) ` 

Non xanh : núi nhỏ có cây xanh 

Non сао: núi nhỏ mà cao 

Non tèng ¡ non có cây ram (tèng : bụi ram) 

Non sông : non và sông, nghĩa rộng là lãnh thồ một 
NƯỚC t 

Non тёбе s ý nói hẹp là phong cảnh một nơi 

Nướe non ; cũng như non sông, có nghĩa rộng lãnh 

:thồ cả một nước 

Lên поп: cũng như < lên nui» 

Trên nam non : nghĩa rộng là lên cao lên xa (tiếng 
trong. Nam) 

Đầu non góc núi : (Thành ngữ) chỗ xa xôi ; cùng tột 

Nhấn ngaia trèn, mà núi Dục thủy ở tỉnh Ninh- 
bình, va bòn nui « Ngũ-hành-sơn ở Quảng nam có tên 
nòm là « Non nước v, vì hòn Dục-thủy, dòt-ngòt, đứng 
có một mình ở giữa đồng-bằng bên sông Day, và hòn 
Ngũ-hành-sơn cũng vậy, chơ-vơ một mình rành ra trêu 
bờ biên. 

V.D. — Nước non cách mày buồng théu, những là trộm dầu 
thẩm yêu chóc mòng (K) — Ring nghe nổi tiềng cám đài, nước non 
luồng những lắng tai Chung kỳ (K) — Còn non còn nước còn dài, 
còn vé, còn nhờ dên người hêm nay (К) — Trời liêu non nước 
bao xa, nghĩ đâu rë cửa chia nhà từ tôi. (T) — Trước Tâu Ngưng- 
bích khóa xuân, vé пол xa; tầm trăng gin ở trong (К) — Sinh ring : 
từ thuở tương tri, tim nièng, riêng những nặng vi nước поп (K) 
— Nàng rằng : поп nước xa khơi, sao cho trong im thì ngoài mới 
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ёш (К) — Long lanh đáy nước іп glòi, thành xây khói bièc, non 
phơi bóng vàng (K) — Trong thành liêng hát rap đỉnh, trên nen 
nghe tièng những cành thông reo (Trân tr. Kim « Dubag thi») — 
Hồi ta. зао È non xanh, cười mà không дір bụng mình dine 
dung (Trần ti. Kim « Đường thi 9) — Nước non là nước поп trời 
ai phân được nước, ai dời được non (С. d) — Nước bièc, non 
xanh khéo hèn hò, thu sao lạnh Ičo mới là thu (Thơ có). Lên 
топ mới ЫМ non cao, nuôi con mới biết công lao mẫu - từ 
(С. d.) — Bầu trời cảnh But, thú Hương-sơn ao-ước bày lâu пау, 
kla non non nước nước mây mây, < Ðệ-nhằt-động > hỏi rang đáy 
chẳng phải? (Chư-mạnh Trinh « Cảnh Hương-sơn d — Án sách 
vẫn còn án sách cũ, nước non bạn với nước пол nhà (Ng. birh- 
Khiêm) — Trời Nam vừa thuở thanh bình, пол hòm bat dâu, biến 
kinh biệt tăm (Tùy-lý-vương + Hoa-lac=ca *) — Gửi nước thôi tối lại 
gửi con, ơn sâu như biển, nghĩa như non (Tay-nam-dac-bang) — 
Gặp khi sóng gió giữa vời, thương vì khi huyết doi đời non sông 
(Bừi-hưu-Nghia 4 Kim thạch. kỳ duyên ») — Tinh thần bat chữ phao 
sương tuyết, khí phách ñghìn thu rỡ nui non (Ng. đình-Chiểu) — 
Sơn phần thà cam dày gió bụi, đá vàng chỉ dè then non sông (Tòn- 
thọ-Tường — + Tôn-phu-nhần qui Тис») — Lãng-uyền xuèn tàn, 
tin én dứt, Hành-dương пол thảm chiếc nhàn khơi (?) — Mệnh 
mang khóm nước nhuòm màu lam, chan ngật dinh лол lồng bóng 
quê (Lê thánh-Tông ) — Nguyệt йди поп treo chênh chếch, suang 
mat dit ứa dim dim (Thơ cô) — Non thiêng dé hóa hên Tỉnh-về: 
nước bitc khôn nhìn ша: Phan-vwong (Vô-danh-thi «Mi- Ё ) - 
Non më bình-phong tám bức váy, chợ quê ngày lạnh lực іл cây 
(Lương-như Hộc) — Cây dựng пол Yên xanh dẻ thầy, cat in bãi Sẻ 
bạc khôn thay (Lurorig như Hóc) — Có поп có nước mới псп than. 
nung пін lửa than đã m у lin, Can trii phong trấn, càng hữu ich, 
càng vui câu chuyện lại càng xuân (Vô-danh-th:). 


Tiếng « NON » thường dùng nhiều trong văn vẫn ; 
mà rất it dùng trong van xuôi. 

Tiếng «NON » có nhiều tiếng dòng-am 
1— trẻ, (trải với già), măng tơ, тепе như ; 


“Men тағды: non lắm (tiếng trong Nam) 
— mòn : trẻ mà trắng, mbi nhơn- 
— nhuốt : cũng như non mòn, nhưng cé хе 
trắng trong (tiếng trong Nam) 


Non nót 


— nhớt : 


— bêu : 
— trong: 
Bet non | 
Cau non 
Tay non 


Lòng non : 


Non mặt 
Mặt non 
Ruột non : 
Chết non : 
Còn non : 


Trứng поп: 
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non quả, có ý chwa dën tầm non — nới 
có ý giảm nghĩa tiếng non (diminutif) 
non mà yếu-ởt 

non mà chậm chap, y ach. 

non mà trắng đẹp có vẻ nën nà 

đọt mới đâm 


: cau chưa giả 


tay chưa già, nghĩa bóng người khêng 
giỏi 

Huột non luộc chín quãng dưới lòng 
già, trắng và mềm 

mặt trẻ, ngwòi còn it tuồi 

người già mà mặt trẻ 

ruột nhỏ trắng mềm hơn ruột già 

chết trẻ, chết yều 

còn tơ, còn yếu, còn măng 


“trúng chưa đủ ngày, không nở được. 


V. D. : Chó già, gà non (T. ng.) — Cô non xanh rợn chân giời 
(К) Đào non sớm liệu se tơ kịp thì (К) — Ngoài đầu сім có mọc 
còn non (Ch. ph. ng.) — Уба cây từ thủa còn non, day con từ 
thủa con còn ngây thơ (С. d.). 


2 — Kém, it, chưa đủ, như : 


Non non : hơi non 

Bë non : đẻ chưa đủ ngày 

Giảng non : giing còn khuyết, đầu tháng chưn tròn 

Non tay ấn : tay ấn kém phép (tiếng Phù-thủy) 

Non tay  : yếu tay (non tay lái, non tay chèo) 

Ăn non : (cò bạc) đánh bạc rồi được về không 
đánh hết canh 

Non gan : nhát, sợ, không bạo (bao: to gan, 
già gan) 

— chữ ': học ít, chữ nghĩa chẳng có bao nhiều 

Chữ non . : chữ mới tập, không đứng đắn 

Cân non : cái cân không đúng can, khòng дау 
cân 

Non cân  : cân thiếu, can chưa đủ càn 


— 163 — 


Non lòng : không có lòng mạnh më | 
— ngày : kẻm ngày, chưa đử ngày (nói dàn 


bà dë) 

— tháng : kém tháng chưa đủ tháng (nói dan 
bà đẻ) 

— tuổi : tuôi ít 

— tài : tài còn kép 


— tác : tác kém (nhiều tuổi gọi là tác) 
— chân : yếu chân 
Thước non : thước không đủ kích 
non thước : chưa đủ thước 
Bòn поп -: bùn lêng 
Dao non : dao chwa đủ thép 
Non sự lý : kém sự iý, sự lý yếu 
— nỗi : cg sự chưa đáng đến mà dš đến (Аі 
hay non nổi này) Nông-nỗi non là поп 
nỗi | 
V. D.: — LAiy-biy như quân Cao-Biến dạy поп (T.ng.) — 
Cái thước Зу вол, anh phải trừ hao mới được. 


NUI : — Da hay đất nồi cao và to trên mặt đất, thường nhiều 
cải có сау mọc hay không tùy nơi. Núi, bao giờ cũng 
có nhiều, 

Thực cao to, gọi là NÚI 


Cao vừu — DO 
Thấp và bé — GO 
Ве hơn gò — MÔ 


Tiếng e Núi » có nhiều tiếng ghép, như : 
Day núi : Nhiều núi liên tiếp chồng chất lên nhau 
Rạng núi : một phin mặt dãy nui, trông như từng 


hàng 
Tráinủi : trong day nui, có những núi riêng ra, lo 
Hòn núi : trải núi bè, nhỏ 


Ngọn núi : ngành cao trong một. trái núi 
Đỉnh núi : phần cao nhất của ngọn núi 
Chòm núi : phần cao nhất và nhỏ trên đỉnh 
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Chót núi : phần.cao phất ở слбіп 

Sườn núi : bền cạnh nui (bốn phia từ chân núi 

lên đỉnh) 

Dạ núi : giữa núi 

Chân núi : phần sát đất 

Góc núi : một phía chan núi 

Triềng núi ` chân núi ăn rộng ra. 

Triển núi : nói về ше nghiêng của núi 

Núi troe : nui không có cây mọc 

Ngàn : núi có rừng xung quanh (xem số 34) 

Tiếng o Núi » có nghĩa bóng : dp, thô tục, như : 

Quần ë núi : người thô tục, không biết lễ phép 

Tướng núi : kẻ mạnh mẽ, dữ tợn 

Кёр núi 1 (tiếng hát bộ) kép võ 

Vë núi т nghĩa den là phá núi; nghĩa bóng là việc 

lam mạnh më 
Tiếng a Núi » dùng thông thường cả trong văn van và 
văn xuôi. - 

V. D. — Rừng xanh ndi đỏ (Т. ng.) — Trắng bao nhiêu tuổi 
trăng già, núi bao nhiêu tuổi gọi là núi. non. (С. d.) — Núi kia ai 
đắp mà cao, sông kia biên nọ ai đào mà sâu (С. D.) — Nhật cao là 
nú: Tân-viên, nhất thanh, nhất lịch, là tiên trên đời (С. d.) — Kiểu 
từ trở gôtvườn hoa, mit trời gác núi, chiêng đà thu không (K)— Kinh- 
món hang mit đồ vë, thôn kia sinh trưởng Minh-phi hãy còn ( Trần 
tr. Kim < Đường-thi > — Thầy trăng chim núi giật mình, tièng kêu 
nghe rên thinh lĩnh trong khe (Trấn tr. Kim) — Mat cành đỏ tốt 
hương một khói, buôn mây mưa trên núi Vu-sơn (Trần tr. Kim) 
Tinh thân hai chữ phao sương tuyết, khí phách nghìn thu rỡ nui 
non (Ng. đinh-Chiếu) Nhường như sim sét ào ào, dâu fa núi cũng 
phải chao huèng thành (Hạnh-Thục-ca) — Công cha như núi Thái- 
sơn, công mẹ như nước trong nguồn chảy ra (С. d.) — Mit nước 
mênh mông nói một hòn, núi già nhưng tièng vẫn là non (Ng. 
Kbuyên) — Lom khom dưới núi tiểu vài chú, lác бас bên sông chợ 
mày nhà (Bà Huyện Thanh-quan) — Та đây : từ ndi Lam nổi bước, 
nơi Һёо lánh nương than, hơn mười nim đau tuột nát gan, trải bao. 
độ nằm gai nuòt đẳng (Ng. khắc-Hiều dịch ‹ Bình Ngô đại cáo) — 
Nước sông Thương bên đục bên trọng. МШ đức thánh Tin thắt có 
bóng mà lại có thánh sinh (Hát trồng quân) — Một mình khi ån 


165 — 


núi Mang-dwòng, năm thức may che điểm đề-vương. (Vô danh) 
— Muồn pha bãi bạc sông sâu hoáy, chàm nhuÖm cây xanh, nái 
tuyệt mù (Vô danh) — Thuyền vừa chạy qua Quảng-ngãí, gin đền 
Qui-nhon ông già chỉ một dãy núi xa xa mà nói +$ Đó là nơi SE 
xuất đạo-tặc.. > (Ng. Bá-Học «Dư sinh lịch hiểm Еу») — Có 
người bảo ndi Hoàng-liên-sơn (Fan-si-Pan) cao 2.142 т là ngọn núi 
cao nhẦt Đông-Dương ; ngọn núi dy cao nhật Bác-Việt thì đúng, 
chứ cao nhất nước Nam và Đông-dương thì sai, vì mới đây theo 
dja-der học một ngọn ở về Kontoum cao nhật thì phải. — Хоа 
người ta thường cho ngọn nứi Gaurizankar ở dãy Hymalaya cao nhầt 
thÈ-giới nhưng cũng nhằm, ngon åy chỉ cáo có 7.140, chinh 
Everest cao 8.882 m mới thực cao nhất thể-giới (Tài liệu theo La- 
rousse universel bản іп 1948) 
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CHÂU. — Tiếng < chšu >, theo Việt-Nam tự-điền, trang 118, là 
đo tiếng < triều > hán-tự đọc trạnh ra, có nghĩa 1а đi hầu 
chực vua chúa. Lại theo Đại-Nam quốc-âm tự-vị (cuốn 
I trang 128) tiếng « chầu > có nghĩa là ứng hầu vua chúa. 


Giảng nghĩa như trên không đủ rë ; vì nhận thấy 
tiếng < chšu > không hẳn chỉ có nghŸa là ứng hầu vua 
chúa, hay chầu chực vua chúa mà còn thấy viết, nói : 
« chầu người ta làm», < chầu người ta Яп», < chšu 
người ta chơi » v.v. Vậy nay phải xét trạng thái, 
đề tim ra nghia chính của tiếng đó. Chầu là thế nào ? — 
Chšu là ngồi yên hướng mặt vào người đang làm việc 
gì, đề chờ xem người ấy có sai bảo gì thì làm, tức là 
hầu người ấy, mà chính mình không có quyền nói năng, 
һап tán gì cả. Nói rõ là chỉ ngồi yên đề chờ hầu, ei 
thường nói : chầu vua, chầu trời, chầu chúa, chầu đánh 
bài, chầu ăn. 

Cän-c vào nguyên tắc tĩnh lược (principe de con- 
traction) trong Việt ngữ, và theo sự nhận xét trên, thì 
thấy rõ ràng tiếng < chầu > là do hai tiếng «chờ» va 
« hầu > ghép lai (chờ + hầu : chšu) 
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Vậy, chầu là chờ dè-hòu, nghĩa là ngồi yên' đề sẵn 
sàng: chờ đề người sai, đề hầu người. 

V. D. — Hấu trong hai å, chẩp ngoài tám việu (Nb. d. m.) — 
Tiếng dời canli còn đọc sách, chiêng zè bóng chửa' thôi chda (LÊ-: 
thánh-Tông + Tự thuật э) Bát con ô-thước đội сін, cho bà Thánh 
Mẫn đi chdu Thượng thiên (C.d.) — Trên chín bệ mit trời gang 
tắc, chữ xuân riêng sớm chực trưa chda (С. d.) Nó chẳng học hành 
gì СЇ suốt ngày chỉ sáng bên hàng zém chdu người ta đánh cờ. 


Tiếng « chầu» thường đi với tiếng khác, dè nói cho 
тб, như : 

жайша chwe : chšu үй chuc, nghĩa rộng là bắt chờ 
đợi mất còng (Ta về ta rủ bạn ta, ruộng ta, 
ta cấy, vườn ta, ta trồng, có làm thì hẳn 
сб công, can chỉ chän che mà mong của 
người (С. d.) 

Chău hiu : chầu bão, chšu mà người ta không dë 
ý đến, (Thấy người không đuồi, tưởng 
người ta wa, cứ sang ngồi chèu hâu) 

Сһіш lễ 1 xem lễ bên công giáo. 

Chiu ria : ngồi xem đánh bài mà không được dự 
cuộc, có ý nói ngồi chšu ở ria bàn (Nó mê tò 
tòm đến nỗi suốt đêm cứ ngồi chèn гіа mà 
không biết mỗi) 

Chău Phật : nghĩa bóng là chết, có ý nói sang chầu 
Phật tồ ở tây-phương (dùng nói người có 
đạo Phật) | 

Chău Trời : như « chầu Phật >, tức là chết (dùng 
nói thòng thường, không cú theo đạo nào) 

Chầu Chúa: nhu « chšu Phật » (dùng riêng nói người 
theo đạo Thiên-chúa) 

Chäu Të tieng của giới đánh bạc, nói người ngồi 
һау xem đánh Tô-tôm 

Hát chu + hát chšu lễ (bèn Còng-giao) 

Chầu van 1 dan hát đề hầu bóng thánh, lúc lên đồng 

Coi chiu 1 vua ngồi đề các quan chầu, tàu các việc 

Ngự chu : như » coi chầu », nói những ngày đại lè 
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Lul chầu : thói chầu (có ý chưa đến hết budi chèn 

dalui) 

Tan chšu : budi chšu xong rồi, hết việc bàn tàu, 

Man chầu : đầy đủ một budi chầu (có ý hết thời 

giờ, mà việc còn) 

Nhân thế, tiếng a chầu > — dùng theo cách һойв- 
du (métonymie) tượng trưng là : Vua, Chúa. Vi ди: 
Xưa sao gang {йс gần chầu, trước san phong- -nguyệt, 
trên lầu sinh ca (Ai-tư-vấn) — Ring vàng lệnh-chỉ rước 
chầu vu qui (К). 

Chu bà : tòn xưng bà chúa, hay vị phu-nhân (V.d. 

Chàng nên quan cả, thiếp nên chàu bà (2) 
Tiếng < châu > lại có nhiều nghĩa phụ : 
a) — một buồi, một hồi, một dịp 

V D : — Di hát một chdu đề giải trị. — Buôn ban gặp chdu nên 

chóng khá. 


Trong nghĩa này, có những tiếng ghép : 
Chầu đôi chầu ba : nói lớp đi lớp lại 
Këu chầu đôi chitu Ба: kêu gấp hai Ба liéug luôn, 
b) — (nói về hoa quả) một thếp, một (ар, gium lại 
Chău trầu : một thiên lá trầu-không 
Chilu cau : một đống cau cả buồng, đúng 100 quả lè 
một chầu ; 12 chầu là một thiên 
с) — (nói về việc buôn Бап), số thêm vào số chính ; 
уа: = Tôi mua 100 áo phải chầu cho tôi 2 cái — Cứ 10 
chiếc chầu 1 chiếc. 
d) Góp tiền đề cuộc cái gì (Muốn đánh cuộc thì chầu 
га) | 
d) — Thưởng những cuộc hát bội, bằng cách Чан 
trống, như : 
Сат chău : điềm những tiếng trống sen vào сап hải 
ăn nhịp với đàn phách trong những cuộc 
hat nhà trò, hát chèo, hát tuòng. 


— 168 — 


Đảnh chữu . cũng nhw: « cầm chèn », tức là đánh 
trống đề thưởng сап hát. « Đánh chầu > là 
nói nòm ; < cầm chầu > nói cách lich-sự 

Trống chầu í cái trống dùng đề сап chầu ` ` i 

Chầu thưởng 1 cầm chầu mà có cả thưởng tiền hay 
vật gì 

Châu cho + Thưởng cho. Nghe cậu hát hay giọng 
trong, tiếng гб, nhẹ, hơi dai, thì thưởng 
bêng tiếng trống. 

PHU LUC : — Châu nhưng : người mới theo đạo (tiồng riêng của-Công-gido) 

Chšu giụm : gigm lai, gay vé một mèl (tidng-trong Nam) 


СИС : — Cũng như « chšu > nhưng hàm y mong mỗi, đề được 
lợi cho minh ; vì nhận thấy « chuc > có tỉnh cách 
q chờ > đề « thực » (Chờ + thực : chực) 

V. D. ; — Chực người ta làm xong dé bắt-chước. — Nó nghèo 
quá, cả ngày chỉ. chực ở ngoài đồng để mót lúa. — Chực người 
ta mua xong dŠ mua theo. — Nó gian tham cái gì cũng chỉ chực An 
sin. — Nó chực hở cơ là ăn сір. — Người đi chẳng оис сһо bằng 
người chre nồi cơm. (T. ng) 


Tiếng « chực » lại thường đi với tiếng khác, như : 
Сре bầu : đứng gần mà hầu 
— hờ : người đón ý trước 
— vàm : ngóng đợi (tiếng trong Nam) ! 
Ăn chực : ăn Баш, ăn không сһіп mất tiền mà 
không ai mời, lại có ý xin đề được ăn. 


Tiếng. « chực có nghĩa rộng : 
а) toan, rắp, sắp (сб ý mong chờ) 


V. D.: — Trong vườn có một cè-thy, chót vót trên ngọn 
сау, có con ve sấu hút gió uòng sương, rà rich kêu cá ngày, tưởng 
đã được yên thân lim ; biết đâu đẳng sau có con bọ ngựa đang giơ 
hai càng chre bắt ; — chính con bo-ngwa muồn bắt con ve-siu lại 
biết đâu đẳng sau có con chim sẻ nghèng cô chực mò; chính: con 
chim sé muôn bit con bọ-ngựa, lại bièt đâu бибі gòc cây có tôi cám 
cung tên chực bin; chính tôi đây тиба bản con chim sẻ, mà không 
bièt strong хиёпе ướt dim cà áo. Như thè, đều là chi vì tham cái 
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lợi trước mắt mà quên hẳn cái hại ở ngay sau lưng vậy (Thanh-lô- 
Tử + Chiên quốc sách ») — Hai phe găng quá chỉ chực đánh nhau, — 
Anh åy hiểu danh, học không chịu học, chỉ chực quăng dën ra mua 
phẩm hàm. 


b)— đến cho có mặt, như 


Che lệ : đến cho có lé, theo thói quen không cần 
phải gọi 

Ứng chwe ` cüng như « chire lệ >, nhưng có gọi mới 
đến 


PHỤ LỰC : Cây chwe сіті :-cdi сді đồng dé mắc сіі (фп; trọng Nam) 


976 — chờ, рот 


Nhiều người cho hai Liếng này đồng nghĩa, nhưng 
xét сап Ca dao : < Duyên kia đi « đợi » må « chờ », 
tình ai tơ tưởng mi tơ tưởng tình » đủ thấy mỗi tiếng 
có nghĩa khác nhau, 


CHỜ : — Mong người khác làm việc gì đề mình làm, mà việc 
đó chưa làm. Trong tiếng «Chờ > hàm có ý «chưa» 
Thí du nói: « Tỏi chờ dng ấu ап сот rồi mới đi >, thë 
là việc ăn cơm chưa bắt đầu ; nhưng phải đề ông ấy ăn. 
xong, mới di. Lai сап ca dao : Ai sang dò dy báu-giờ,' 
ta còn ở lại ta chờ ban ta; tức là ban ta chưa đến, 
chưa thấy bóng, 


V. D. — Cơm chè canh đợi (T. ng.) — Ăn chực nim ché 
(Т. ng.) — Chờ cho nuớc xuòng phơi bờ, xem cơn người іу 
nương nhờ vào đâu (С. а.) — Chờ được mạ, thì má đã sưng 
(T. ng.) Chờ cho thiên-địa xoay vẫn (Nh. d. т.) — Dành lòng 
chờ đó it lâu, chẩy chăng là mol пат sau vội gì (K) — Sông Tương 
một giãi nông sờ, bên trông đầu nọ bên chờ cuòi kia (K).— Nửa 
đêm sao sáng mây cao, triểu giời nảng gắt nắng gào chẳng sai ; lúa 
khô mước cạn ai ơi, tủ nhau tat nước, chờ Trời còn 13и (C.d.) — 
Cái hoa xuân nở, cái lá xuân xanh, ai muòn chiết cành chở giao mùa 
xuân, làm an có vận có tuần, biết (шіп biết vận có phin lợi hơn 
(Cầu hát nhà nông) — Gửi đâu được bức thư nhì, Lac-dwong trở 
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lại, đành chò nhan thôi (Trấn tr. Kim + Đường » thi) Gidu vuốt 
nanh, chờ vận Võ Thang, nuôi vai cánh cướp người tHương khách 
(Ng.-hiru-Nghia « Kim thach-ky-duyèn » — Được lúc hòn son gät 
khổ, ù thông thập-hồng, bạch định chè độc lên chỉ này đùng ding ; 
đương khi đâu rắn ріг lưng nhớ rành cập lệch ba Бау, theo lỗi 
trúng. khuôn ‘rén tran-trát (Vé-danh thị « Giới. dè bác-phú ») — 
Lạnh lùng thay gidc đêm đông, áo đơn mông mảnh mong trông chờ 
hè (С. d.) — Đề xem tình lại gặp tinh, chở xem Št thầy hiển linh 
.bây giờ (K) — Những là oan khổ lưu li, chờ cho hết kièp còn gi là 
thân (К) — Ring tôi đã có lòng chờ, mắt công mười may nim thừa 
ở đây (К) Mim chờ sung rụng (Т. ng.) 


Tiếng < chờ > cũng có nghĩa là mong dè gặp việc 
gi hay người nào, nhưng người và việc cũng vẫn chwa 
làm. như : chờ khách, chờ thời, chờ dịp, chờ lương, 
chờ tiền. 

V. d. : — Chờ khách dén hãy mở cửa. 


ВО: : Cũng như « chờ s, nhưng việc đã bắt đầu làm, hay đang 
làm. Trong tiếng e đợi > hàm # «dange hay e đã ». Xét 
như câu Tục-ngữ : Сат хао đợi nước, và câu : ông rằng 
lượng rượu kém ai, tiệc vui dit chẳng đợi mời cũng say 
(Nh d. m.) thì tiếng < đợi > có nghĩa rõ là việc đang làm 
hay đã bắt đầu làm, 


V. d. : — Sông sâu nước đục lờ dò, cắm sao đợi nước bao 
giờ cho trong (С. d.) — Đứng.đây quyềt đợi một thì, đợi chàng 
tit phải có khi gập chàng (С. d.) Nhan về biển bắc орап ơi, bao 
thuở nhan rồi để én đợi trông (C.d) — Lë chân chót đã vào đây, 
khóa buồng xuân để đợi ngày đào non (K) — Chứng giang-sơn còn 
đợi ai đây, hay Tạo-hóa sẽ ra tay sip dit (Chu-mdnh-Triah s Phong 
cảnh Hương-sơn °) — Xuân поӛп nhàt gia đào lý hạnh, ші hàn 
tam hữu trúc, tùng, mai, sử kinh anh rán gi6i mài, lòng em chi 
quyết đợi hoài duyên anh (С. d.) — Những là nin ni đợi tin, nắng 
mưa đã bièt mày phen đổi đời (K) — Ta đợi tắt mảnh mat trời gay 
gắt, dë chiêm liy phần tôi tim bí mat (Thê-lữ + Nhớ rừng d, 


Tiếng < Đợi» lại cũng có nghĩa là mong dè gap, 
như o Chờ > nhưng việc và người mà mình mong gip. 
mong được, cũng đã bắt đầu làm һау đang làm như : 
Awi thánh. đợi thời, đợi dịp, đợi tiền, đợi lương. 
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V. d. : — Đợi khách đến đủ là an. 


Tiếng « Đợi » hay đi cùng tiếng < chờ > có nghia là. 
cả « chờ » và « Đợi » đề làm cho manh nghĩa, hàm ý 
chờ đợi lắm. 


Chờ đợi ¡ chờ và đợi, dùng cho mạnh, có ý mong, 
— mỗi một cái gì, một sự gi. V. d.: Chine 
đường xá một mình, ở дау chờ đợi s& 
huynh it ngày (K) — Quyết lòng che đợi 
danh nho, có đâu lấy đứa dui mù thế nay 
(L. v.T.)— Xã-hội trông mong vào các cậu, 
cha đợi ở các cậu, hòm nay các cậu còn là 
học trỏ, ngày mai các cậu là dän nước 
(Ха. ba-Hoc). 

Đợi chờ «оі lắm — Хо đang đợi chờ anh day. — 
Sini dà ra ç đợi chờ, cách tường lên tiếng, 
ха dwa vom lòng (K) — Ruòng ai thì nấy 
dip bờ, duyèn ai nấy gặp боі chó uồng 
công (С. a.) 


9277 — TRANH ĐẤU, PHĂN ĐẤU, CHIẾN ĐẤU 


TRANH ĐẦU : — (gh) Tranh : giành, giwt lấy ; đấu : dua nhau 
đề giành lấy phần hơn. Tranh nhau hơn thua là đấu. 
Tranh đấu là giành lấy cái gì hoặc đã mất đề lấy lai, 
hoặc khong có mà muốn có, bằng cách thương lượng, 
vận động, mưu mò, có lúc phải гао-гіќі, nhưng vần 
trong phạm vi -òn-hòa. 


V. D. : Cụ Phan-bội-Châu luôn luôn hoạt-động (ranh бап hạnh 
phúc cho dân cho nước — Đời là một cuộc (ranh баи không ngừng 
— © đời muòn sinh tón phải tranh dòu. — Người ta thường kính 
trợng người nhiều tuổi là vì những người Äy đã tỏ ra có nhiềuthành 
tích tranh ddu dè mà sàng. — Tranh die 46 mà sòng đã là khó, tranh 
бда đề mà sàng tự-do lai khó hon, và tranh dòz để tỏ ra là mình. 
sèng có ích lại khó hơn nữa. 
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PHẤN ĐẤU : — (gh) Phấn : rán sức, rung động ; — đấu : tranh 
nhau hơn thua. Phấn đấu, mạnh hơn tranh đấu, tức là 
rán súc tranh đấu. tranh đấu kịch liệt, сб vẻ xung đột, 
nhưng cũng chưa đi đến quyết- liệt mà vẫn cố tìm một 
giải-pháp ôn hòa. 

V. D. : — Ông cha ta đã khổ tâm phán däi mới giữ gin được 
cơ nghiệp thể này. — Bon thợ phán ddi mãi mà cũng không được 
tăng lương, nên họ пећ việc. 


CHIẾN ĐẤU : — (gh) Chiến : đua hơn thua bằng võ lực ; — đấu : 
tranh nhau ; Chiến đấu là tranh nhau bằng võ lực đề 
giành lấy sự thắng lợi về mình. Chiến đấu lại manh hơn 
phấn đấu. Tranh đấu không được phải phấn đấu, phấn 
đấu không xong, hết cách thương lượng phải quyết liệt 
đề định hơn thua пеп phải dùng đến cách võ lực, thế 
là chiến đấu. 


V. D. — Trong cuộc chiến đầu cho nước nhà, tắt cả sự thành 
công từ trước đền пау déy do đường lỗi chính-trị già dặn và sự 
khôn khéo của chúng ta (Lời Thủ-tướng Ba-Tư tuyên bô + Tia-Sáng 
1028 — 9-10-51 »). — Сап phải kiên gan chiên йи mới giành được 
độc-lập. | 


978 — HIỆU NGHIỆM, HIỆU QUÀ. 


HIỆU NGHIÈM : (¿h)— Hiệu : ra sức ; — nghiệm ; thử, xét được 
việc. Hiệu nghiệm là thir xét được việc ; thưởng dùng 
về tỉnh thần, như nói : phương thuốc hiệu nghiệm ; 
cuộc tra cửu hiệu nghiệm ; cuộc thử thách hiệu nghiệm. 
Hiệu nghiệm hàm ý trải qua, có kinh nghiệm, có suy 
cứu mà thấy được dièujmuòn biết. 

V.D. : Theo nguyên tắc của ông tôi làm, thây có hiệu aghièm.— 
Cái mưu phan-gisn của nó có hiệu nghiệm, là đã làm cho đổi phương 
nghỉ ky nhau. 


HIỆU QUA : — (gh) Hiệu : ra sirc ; — quả : có kết quả, như hoa 
có kết quả. Hiệu quả có thề kết quê, như cây có hoa tất 
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sẽ có quả ; nghĩa bóng là có thề thành công, cũng như 
«hiệu nghiệm » dùng nói về vật chất. [ligu quá tỗổ' rổ 
hẳn có thể được việc, được lợi. 

V.D.: — Cách van-dòng êng bảo, có hiểu quả, vì tôi theo 
trong ba tuần lễ thấy thân thể cứng rắn. — Bài cứ công việc сі mà 
có kiên nhẫn theo đuổi là có hiệu quả. 


279 — HIÈU QUA, KẾT QUẢ, 


KẾT QUÀ : — (gh) Kèt : thắt buộc lại với nhau, tụ họp lại ; — 
дай: сб quả nò sinh. Kết qui là sinh ra дай, nghĩa 
bóng sự thành công ; việc gì nhân việc khac mà sinh ra, 
như hoa kết thành quả: 


V.D.: - CT đời, trồng đậu thì được dậu, trồng dưa thì dược 
dwa kèt gud кіп tốt là tự mình cå. — Kèt диа tai hại của cờ bạc là 
tù tội và nghèo hèn. : 


HIỆU QUÀ : хеш số 278 


CHÚ Y : Nhận kỹ +Hiệu qud » vd « kết quả » có màu vè riêng. 

< Hiệu дей», là méi có triệu chứng kèt quả, tức là một động ас; 
côn + kèt quả » ld một cứu cảnh, một sự thành công hiển nhiên, rõ rèt. 

V. D. : Công vigc anh dy làm theo phương sách anh ау thí nghiệm 
thì có hiệu quả, nhưng phải thực hành, mới rõ. được kèt.qua һау dé, 

Trong thời gian đang tiền hành công tiệc, căn cứ vào cách làm tiệc 
thì dùng nói “ hiệu quả e ; — nhưng nêu công việc, đã rõ rèt, được, thua, 
hoy, dé, thì dàng + kèt quả ». 

V. D. : Công oiệc anh åy lòm có hiệu qui chứ P — Hiệu quả gi- 
Kèt qua li : lò vòn, 44 phải cẩm nhà dé trẻ по. 


280 — BAI BIÈU. ĐẠI DIỆN 


ĐẠI BIỀU : — (gh) Dai: thay; — biểu : bay ra ngoài. Đại bitu 
là thay mặt một người hay cho một đoàn thê do nhiều 
người bầu cử ra, cũng có quyền xử sự. quyết định, nhì 
người vắng mặt, những việc đã ũy-thác. 
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V. D. : Nghị viên là dgi-biéu cho quốc din. — Ông åy là dai- 
biểu cho các nhà уда, đệ đơn thỉnh cầu Chinh-phủ điển chè văn tự: 


PHU LUC: Những danh-từ có liên quan đền tilng + đại bida » : 
Đại biểu đại hội ; Đại biểu Ce даап ?Gi cao của các chính đảng trong 
_ một nước, thường mỗi nam triệu tap một lần 

Đại biểu đầu phiều : đại biểu có quyến đầu phiêu ở đại hội 

Đại biểu đoàn  :  phá( dodn từ ba người trở lên cha một nước cử 
di de hội nghị диде tè hay của một dodn thể cử di giao 
thiệp 0iệc gì (đoàn ld phải ba người trở lần) 

Đại biểu hóa tệ : chỉ chung những loại thay thè tiến té, như : chỉ 
phiều, kỳ phièu, chứng nhận, tức là những giấy tè cam 
đoan trả tiền 4 

Đại biku nhân vèt : Người đứng làm tiêu biểu cho một chính đẳng, 
một đoàn thể, một pidi, tuy không có người bda chính 
thức, nhưng ai cũng nhận — (Tản-đà, la dat biểu nhân 
tật phái cựu nho) 

Đại biểu tác : tdc phẩm hay nhất của một nhà van 

Đại biểu Chính phủ : người thay mặt cho Chính phủ 

Đại biểu dư luậa : bảy té dr luận của dán chúng 


ĐẠI DIỆN. — (gh) Đại : Шау; - diện : mặt. Đại diện là thay 
mặt cho một người hay mòt đoàn thề do đề cử ra, ma 
chỉ thay làm vì chứ không có quyền xử sự, quyết định; 
nên thường nói : đại diện trong một cuộc nghinh tiếp, 
mà không thấy nói : đại điện trong một cuộc hội nghị ; 
vi trong cuộc nghỉnh tiếp chỉ gọi có người thay mặt, 
chú không phải bàn cãi, quyết định gì. 

V.D.— Ngày 18-11-31, Phó-ngoại-tướng Nga Gromyko, mời 

các đại dign Anh, Pháp, Mỹ дёп điện Kremlin trao thông-tư bi-mat 

4Giang-Soa së 573, ngày 24-11-51). Ông Bộ-trưởng Nội vụ có cử 

người dai điện ra đón dù-học sinh. Ông Giim-dòc đã cử êng bi- 
thư làm đại dign ra tiễn ông Biệu-trưởng về hưu. 


981 — TIÊU BIỀU, ĐẠI BIỀU 


Nhiều người hay nhầm hai tiếng пау, nên thường 
«lang lẫn, 
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TIÊU BIỀU. — (gh) Tiêu : nghĩa den là ngọn cây; nghĩa rộng là 
cải nêu, nghĩa bóng là bày ra cho nhiều người biết, vẫn 
hàm ý như ngọn cây cao, đâu cũng trông thấy, hay cái 
nêu ai cüng nhìn vào ; — bièu : bày ra cho nhiều người 
biết.Tiêu biều là bày ra cho nhiều người biết mà lại cüng 
nêu cao cho nhiều người nhìn thấy ; tức là người thay 
cho cả một đoàn thề, một loại. một hang, mà không ai 
bầu cử lên, nhưng nhiều người công nhận. Thí dụ như 
một người Việt Nam ra ngoại quốc, người Việt-Nam 
ấy, tuy không ai bầu, không ai cử, làm đại bièu cho cả 
dân tộc Việt-Nam, mà là tiêu biều cho cả dan tộc Việt- 
Nam, vì người ngoại quốc së nhận định giá trị dan Việt 
Nam qua người ấy, Tiêu biều tửclà đại biều về tỉnh 
thần. 

V. D. — Ông ТАп-Ра là tiếu biểu phái nhà nho сӛ. — Đứng 
trước người ngoại диб» ta là tiéu biểu cho thể-hệ dân-tộc ta, nên ta 
phải thận trọng từ ngôn ngữ dèn cử chỉ. 


DAI BIÈU. — xem số ` 80 


CHỮ Ý, — Dai biểu : có người bdu lên thay một người hay lè mt đoàn thể 
đại biển đoàn thì phải cử ba người trở lên mới hợp pháp, vi làm việc 
gi cü ng cần đại đa 56 bila quyềt ; hai thì không có da sò, nên phải có 
ba. 

Tiêu biểu, không phải ai bdu, nhưng ai có tài, có đức rõ rét 
được nhiều người công nhận һау chỉ có một mình là người trong gidi, 
trong giỏng, trong hạng ở một noi nào, tức là đại Biểu tính thần. 


282 — THAY MAT, THAY МА 
(xem thêm « Thay » số 50) 


THAY MAT : — Làm việc gì thay cho một người hay một đoàn 
thể, cũng như < đại biều >. Tiếng < đại biều » là danh 
từ văn học, còn tiếng « thay mặt » là danh từ bình dân 
nên hai tiếng < đại biểu > và « thay mặt > thường dùng 
cùng nghĩa, Tiếng «thay mặt » dùng lam động-từ 
(verbe) mà tiếng o đại biểu. » là danh-từ. 


че — 


V.D. : — Ông là nghị-sĩ thay mặt quốc dân, tức là đại biểu 
quốc dân thì ông phải bênh vực lợi quyền của quốc dân, sao ông 
lại làm trái — Quồc-hội là cơ quan tôi cao thay mặt quốc dân 
định đoạt moi việc cớ lợi cho nước, vậy các nghị-sỉ đều là đại biểu 

_ quốc hội, 


THAY MÁ : — Cũng như đại diện không có quyền định đoạt gì 
cả, chỉ thay làm vì, lượng trưng đề cho có oai, nhu : 
Thay má Phật : Sư mặc lễ-phục ngồi trên đàn như 
tượng Phật 
Thay má ачап: Xưa đi khám nghiệm quan cử mội 
ông thay má đề nha lại và lý dịch làm 
phận sự cho được chu đáo ` 
22 Tiếng « thay má > nay it dùng trong vàn-học-giới, 
thường thay bằng tiếng « đại điện >. Tiếng « Thay má > 
chỉ còn dùng trong tôn giáo. 


“283 — CHINA CHIẾN, CHIẾN TRANH 


CHINH CHIẾN : — (gh) Chinh: đi xa đánh nhau; — chiến : 
đánh nhan bằng khi giới. Chỉnh chiến là đi đánh trận, 
hay đi đánh nhau ха; thường nói : 

Chinh phạt : đi đánh dẹp 
Chinh phu : người đàn bà có chồng ra trận 
Тора chỉnh : theo đi đánh tran 
Viễn chỉnh : quân đi đánh tran xa, ngoài nước 
V. D. :-— Trong thời chỉnh chiến, giá sinh hoạt dr cao. 


— “Trong khi chỉnh chiên, nhân dân hỏi hộp lo sợ, vì thể mà hay có 
dèn ngôn làm rồi lòng người. 


CHIẾN TRANH : — (gh) Chiến : đánh nhau bằng khi giới ; — 
tranh : giành nhau. Chiến tranh là nói chung các cuộc 
đánh nhau bằng khi giới đề Iranh giành nhau mòl sự gì, 
một việc gi, một vật gi, không kè xa gần, trong nước 
hay ngoài nước. 


-177 — 


V. D. : — Người Anh уйт tự hào : thua một cuộc giao phong; 
Zeg không hé thit. bai một cuộc chiên tranh. 


СНО Y : — t Chỉnh chiện 9, là sự hay міс di đánh tran: —+ chiền tronh s là 
một cuộc, một trang huồng. 


284 : — CHIẾN LƯỢC, CHIẾN THUẬT. 


CHIẾN LU'QC: — (gh) Chiến : đánh nhau bång võ khí ; — 
lược : mưu lược. Chiến lược là kế hoạch đề hành động 
chiến đấu ; kế hoạch chiến đấu ấy phải dựa vào 5 véu- 
tố : tỉnh thần, vật lý, số học, địa lý, thống kë (stratégie) 

у. D. : Chiên lược du kích тїї có hiệu quả trong vùng sơn 
cước. 

Tiếng « chiến lược » có thề dùng ngoài việc binh, 
cỏ nghĩa rộng : nói chung hoặc kế hoạch đề tiến hành 
một công cuộc gi. 


V, D.: — Trong công cuộc thương mại, chiền lược + dät giá 
ha để bán nhiều hàng » rit hay và có kèt quả tốt. 


'CHIẾN THUẬT - — (gb) chiến : đánh nhau bằng võ khi; 
| thuật : phương pháp. Chiến thuật là phương pháp điều 
khiền ngoài mặt trận (tactique) 


V. D. : — Chiền lược giỏi mà chiền thuật không tỉnh cũng 
khó nám được thắng lợi. 
- Tiếng e chiến thuật > cũng có nghĩa rộng (ngoài 
việc binh là phương pháp cách thức. 


V. D. : — Chiên thuật mém dẻo của anh Зу đổi với thợ, thể 
mà hay. 


985 - quốc TÒ, тд avbe. 


QUỐC TÒ : — (gh) Quốc : nước ; — 19 : ông td. Quốc tŠ là ông 
Tồ của nước. 
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V. D. : Tháng ba di hội Đến Hùng để chiếm bái Quéòc-1é. — 
Héi mây năm trước nhiều bậc thân-sĩ Nam-việt tổ-chức cuộc đi 
chiêm bái Quòc-t6, ở đến Hùng (Phú-thọ), 


TỔ QUỐC: — (Xem số 259.) 


286 — том CHỈ, MỤC вісн: 


Hai tiếng này, nhiều người hay lẫn nghĩa. 


TÒN CHỈ — (аһ) Tôn : (chính là Tông, tại kiêng hủy đọc là 
« tôn » lâu ngày quen dùng nên dành theo luật-chung 
dë là tôn) : theo: — chỉ + ý tir. Tôn chỉ là cái ý tứ-phải 
theo đi đến mục đích, tức là đường lối, chương trình 
đề đi đến mục đích. 


V. D. : Xin ông cho'bièt (бл chỉ của hội. — Tôn chỉ của nhiều 
nhà trọc phú 1è làm thể nào cho kiểm được nhiều tiền. 


MỤC BÍCH : — Xem số 249 
CHỦ Ý: Ché lần «tòn chi» pd mục đích +. 
«Мас dich» là edi đích ngắm dé đi đền côn + tôa chi» là 

đường 101 chướng trình, ý định lam dé di đền mục đích. Như câu : 
+ Tôn chỉ của nhiều nhà trọc phú là làm thè nào kiêm được nhiều 
tién ». — Làm gidu là mục đích của nhà troc phú ; cách thức làm dé 
кіёт được nhiều (ёп là tôn chl Lại thí như một hội thiện ; mục dich 
hột là dé lam phúc ; viéc cứu giúp những người nghèo khổ, tảng tat ға 
chôn сё: san sóc những kẻ båt hạnh chèt đường là tôn chi của hội. 


287 — CHỦ NGHĨA HỌC THUYẾT 


CHỦ NGHĨA : — (gh) Chủ : căn bàn, cài của riêng mình : — 
nghĩa : lè phải. Chủ nghĩa, nghĩa den là lẽ của mình 
cho là phải mà mình chủ trương theo ; nghĩa rộng : 
phàm một tư tưởng, một học thuyết xưởng lèn và công 
bố đề thực hành, thế là chủ nghĩa. 

У. D.: Tôn-Văn xướng lên chú nghĩa + Tam dân •. — Lénine 
ch động chú nghĩa + Cộng зіп». — Tôi yêu сіп các êng người Mỹ 
ôn lại lạch-sử của các ông và nho rằng các.óng đã ы gay xiếng xích 
của chñ nghĩa dë quòc (Mohamed Mossadegh, Thu-twòng Ba-tw) 
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HỌC THUYËT: — (аһ) Học: học hỏi ; — thuyèt: nói rõ ra, 
nghị luận. Học thuyết là lý luận chủ trương về học thuật 
của một học-giả mới xướng ra chưa có hệ thống đi đến 
việc thực hành (doctrine d'école purement spéculative) 

V. D. : Học thuyèt Vương-dương-Minh lầy trí hành hợp nhất 
— Нос thuyềt của nho-gia đã được ông Mạnh-tử xương minh bằng 
ba chữ + dân vi qui ». 

CHỦ Y : « Học-thuyỀt » và + chủ nghĩa + có khác nhau. Học-thuyềt thì còn trong 
vòng không luận chưa truyền bd để thực hành, đầu có сд động tuyên 
truyền nhưng vän trong vòng nghiên cứu ; — còn Chù;nghĩa, thì là học 
thuyềt 44 được mang ra công bồ truyền bd va được thực hành, nên 
thường nói : + Нос thuyàt đại đồng s, + học thuyềt vi ngã s của Dương- 
Chu, + Học thuyềt kiêm di » của Mạc-dịch, e Học thuyềt Cao Lao Trang 9 
déu là những học thuyềt chỉ xương minh mà chwa thực hành. Còntcha- 
nghĩa thì như : + chủ nghĩa Tom dân +, « chú nghĩa cộng sản + « chå- 
nghĩa xã hội + déu là những chit nghĩa đã mang ra thực hành. 


288 — voi, với 


Үбі: Gio tay lèm hết cảnh đề bắt lấy vật gi, ma vật ấy cao và 

xa lắm khó mà tới. | 

V. D. : Ngắn tay əді chẳng đền trời (Т. ng.) —Giơ tay uới thể 
trời cao thầp, xoạc cing đo xem dit ngắn dài (Hồ-xuân-Hương) — 
Ngân tay với chẳng tới cao, tiếc ơi là tiệc bông đào nở tươi (С. 4.) 

Nghĩa rộng : nói với người đứng xa mình mà không 
biết có nghe thấy hay không, nhưng cũng cứ nói, như : 

kêu vól : ở xa mà kêu 

nói với sở ха mà bảo ( không chắc có hiệu qua, vi 

dan với ¡ ở Xa mà nhăn( xa, nhưng cứ làm 

gọi vói xa. mà gọi 

V. D. : Lúc bầy giờ ôtô di. chay, tôi sc nhớ ra, dặn véi nó, 
không rõ có nghe rõ không? | 


VỚI : — Với, gần hơn « vói» nghĩa là үйі định bắt cũng ở cao 
xa, nhưng còn có thể tới được. Үбі tới là với (với ttới : 
với) 
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V. D. : Nó véitay dèn xà nhà. — Anh với hộ tôi cải áo trên 
mic. — Tôi dé quyën sách trên mặt tử mà nó cũng véi được. 


Nhân thế, tiếng « với » có nghĩa rộng là mội lượng: 
số оё bề сао, như: cao một với, một với tay. 
V. D. — Cột ngoài hiên, ông cho cao độ một véi là được, 
miễn không chạm đầu. 
CHU Y. — Muôn cho сіі gì gud cao, quá xa, có ý quá sức không thể tới được 
thì đùng + vdi » ; mà đủ sức, cé thể tới được thì dùng 4 véi». V.D. — 


Nó bé vôi sao được tới đầy, mà anh nghỉ cho né ër: không. khéo la" 
thẳng anh nó, thì mới với tới nơi. 


289 — viu, уін, vin 


ҮШ. — Với đến rồi biu xuống (với + biu = viu) có y: 

a) kéo cái vật mình với xuống. V. d. — Мө viu cả cành 
bưởi xuống đề hải quả. — Nó nghịch cứ ош cành, 
tre xuống làm vướng lối đi. 

b) với đến rồi. bam chặt lấy. V. 4. — May nó viu được 
cành sung. không thì ngã xuống ao. — Nó nghịch 
cứ viu vào xe điện, có ngày попу. 


VIN. - Thira sức viu là vin. Vin có ý là viu một cách dë. dàng 
vật gi mà vật ấy ngang tầm tay mình và cũng có y kéo ` 
xuống. 

V. D. — Nó vin cành xuàng để hái quả. — Công anh đáp nằm, 
trồng chanh, chẳng được ăn quả vin cành cho cam (C.d.) — Bé 
chẳng vin ch gầy cành (T. ng.) 

Nhân thế, có nghĩa bóng : 

a) dựa vào đâu đề cho vững ý kiến, lý lé (nói về tinh 
thần) như : 

Vin lẽ : dựa vào lé gì (Той vin lẽ nó còn ít tubi, пеп 

. tha bồng) 


Vin theo 1 nương theo 
Vin аби: theo dấu 
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Vỡ vin : nương theo một cách không thực, gọi là. 
V. D. — Vin rồng gập hội nam nhỉ vẫy vùng. 
b) cing như < $ > đề che lỗi (xem số 163) 


VIN. — Lấy tay nắm, hay đề lên vật gi mà tựa vào cho Kéi 
“пай, hoặc tựa vào đâu cho vững, dùng nói về vật chất. 
« VIN » tira là < VIN s theo nghĩa bóng nhưng dùng về 
vật chất, như : 


Vin theo. : tựa theo 

Vinidy : niu lấy 

Tay vin ; câu lòn, cái ngang đóng bên cầu hay 
thang đề vịn tay vào đi cho chắc. 


V. D. : — Anh åy уін phải pin vai tôi mới di được đền dës — 
May nó vin được cái sào cắm ở bờ sông không thì ngã xuồng nước. 


CHỦ Ӯ: — Nhận thầy người ta thường ndi: + VIN LÈ + mà không nói :.e VIN » 
LÉ »; lại nói + VIN УАТ» mà không nói «VIN VAT » (ki rõ tiing 
+ VIN + dàng ndi vé tính thần ; còn tiing + VIN » dùng nói vé vat-chdt. 


290 — уш віо, міо, 
VÍU : — Xem ap 289 


BÍU : — Viu được rồi bắm chặt lấy không buông ға; có ý viw 
rồi bám (bám + уіп = biu) 


У. D. ; — Đường trơn quá, người nọ phải biu lầy người kia 
mới đi được. May nó Ми được cành sung, không thì rơi xuống. 
ао. — Nó tinh nghicñ cứ Ми cành đào đánh đu làm rụng cả hoa. — 
Хе ôtô đông quá, nó phải bin lầy mạn xe. | 


Nhân nghĩa trên, tiếng < ВІО > chuyền Am ra tiếng 
«ВІО: là cái bọc nhề đeo ở mình, và tiếng « BỊU » là 
cái blu to và nặng, có ý như bíu lấy. 
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NÍU : — Уіш được rồi nắm chặt lấy, kéo xuống hay kéo lại: 
(mem số 82) 


V.D.: — Vợ nó niu liy áo không cho nó đỉ— Nó tỉnh nghịch 
cứ nin cành cây xuòng chắn cả lỗi di. 


CHỦ Ý :— Уш: Әді được đền nơi rỗi giữ lầy — nói vật cao xa.. 
Бі: via được rồi bám lây, — nó vật ngang hay thầp 
Niu : via được rét co xuòng. hay co lại 


Mãi tiềng có màu vé, ý tứ, trạng thái riêng từng tiing; vèy dine 
phải cho hợp, nền thường nói : 


Viu xà nhà, тд không nói : níu Xà nhà 
Biu cột mà không nói : viu cột 
Niu do та không ndi : Ын da 


291 _ siv, вір, вос, вао. 


BẦU : — Cái bọc nhỏ, nhẹ сө thể đeo bên mình, như áo, biu 
thuốc, biu tròn. 


V.D.: — Anh nên vứt cái He thuốc đi cho khỏi vướng, 
-— Ông cụ râu quai nón, mặc áo the, thường có bin triu đeo 
bên sườn. 


Lai сб nghĩa rộng là xưng phồng lên, như : 

Biu bju : Phình to, hay nặng nè; nghĩa bóng là 
mặt nặng, không vui (mặt biu bịu) có ý to 
nặng phồng như cái biu, cái biu. 


БІШ: — Саі biu to và nặng. 


V. D. : — Anh dè cái Би sách lên xe, chứ nặng thể, di làm 
sao được. — Nó đi đâu cũng đem một dp quán áo. 


Nhàn thế, có nghĩa rộng là cái buron. 

V. D. : — № có cái byu thịt ở đưới hàm. 

Nghĩa bóng là nặng mặt; có vẻ giận. 

V. D. : — Động một tí thì bu mặt та, ai ưa được- 
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BOC : — (Tiếp số 196) Bọc, một gói kin, gọn gàng ‘chù không 
хдс Séch như «biu >, dùng nói chung cả vật to hay 


nhỏ, nặng hay nhẹ, như : bọc chăn, bọc chiếu, bọc vải, 
bọc sách. 


V. D. : — Anh em cùng một bọc mẹ sinh та. 
Lai có nghĩa gói lại cho Кіп. 


V.D.: — Da bpc lẫy xương (Т. ng.) — Xương bò ra; da 
bọc lầy. (Т. ng.) — Xu-xl đa cóc mà bọc trứng gà (Câu dò). 

Әйт bọc : dom với bọc, nghĩa bóng là che chở, sắn 
sóc đề cho khỏi thiếu thốn. 

Bao bọc : che chổ, giúp đỡ, giữ gìn và lai nuôi 
nấng nữa, thân hơn bao bọc 

Bảo hộc : ` tiếng trong Nam, nghĩa như bao bọc. 

CHỦ Ў: — Đàm bọc, Bao bpe, Bảo bộc có khác nhau 


Dùm bọc, là che ché san sóc dé cho khỏi thiều, mà chính người 
| dëm bọc cũng không dw dat. 
Bao bọc, cũng như 4 Đùm Бос», những người + Đạo bọc » có 
— dé dät, nhưng lại thêm nuôi nâng. 
Bảo bộc, cũng như • bao bọc + 


ВАО. — (Tiếp số 196) Như « bọc >, nhưng làm sẵn dë đến lúc 
dùng chỉ việc bỏ vật vào trong, như 


Bao bàng : bao dệt bång cói (tiếng trong Nam) 

Bao ебі: bao dệt bằng cói (tiếng ngoài Bắc) 

Bao gal: bao dét bằng gai 

Bao nhim : bao déi bằng day, gai đề đựng пий cốc 
(tiếng trong Nam) 

Bao tải : bao đề mang di. 

Bao tấu : bao đạn (tiếng сб) 

Bao đạn : bao đựng dan 

Bao thư : bao đề đựng thư, tức là phong-bi 

Hồ bao Dao nhỏ thường deo vào giày lung đựng 
gili mú thuốc lào 

Vào Бао: bỏ våt vào trong bao 

‘Bóng bao : cũng như vào bao, thường nói về nuü-c дс 


CHỦ Ý: 
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Bao tay 1 bi tét tay 
Bao làm 1 ăn bớt (nỏi lý-dịch lấy của kho của lang 
thường nói : tôi bao läm (tiing trong Nam) 
Bao tiền, bao hậu : đồ trang sức đeo trước сд ngựa 
V. D. — Ông tài cho tôi 1000 bao gạo. Tôi mua nhiều bao 
không đế đựng thóc chở đi. 


«Bao + vå + Вос» có khác'nhau 6 chỗ ; bao thí làm sẵn, mà bọc thì din 
lác cần mới gói thành bọc. 


Tiếng « BAO > lại có nhiều nghĩa nữa : 
a) lau cho khô, cho sạch bụi, có ý qua loa, lau nhẹ 
(Bao cải bàn cho sạch bụi) 
b) Nhận làm việc gì cớ điều kiện, сб ý như bao thầu 
(Ông nên bao hết các việc tiếp tế). 
с) phủ khắp một vật gi bằng một lớp méng hay dày 
(Không khi bae trái đất dày tới 150. 000 m). 
Bao lao : chùm cả, chung cả (Bao lao thế-giới) 
Bao đồng : nói chuyện dông dài, hay nói chuyện ti- 
mỉ từ việc nhỏ đến nhớn (tiếng trong Nam) 
d) số không nhất định, nói về lượng và phầm, it hay 
nhiều, nặng hay nhẹ, lâu hay chóng, xả hay gần, 
không rë rệt (xem thêm số 30) 
Biết bao : không rö thể nào 
Xiết bao : không kề hết được 
Quản bao: chẳng kè 
Ù bao : chẳng sa, chẳng kè (tiếng cò) 
Ở bao : chẳng quản (tiếng cồ) 
Màng bao : chẳng màng 
Sá bao t sa chỉ (SA bao cá chậu chim lồng, hé người 
quân tử cố cùng mới пеп (С. d.) 
Bao lần + không biết mấy lần 


Bao né : đâu пб 
Bao đành : đành thôi 
Bao фа :  thủa nào 


Bao hoi : mấy hơi, ít lắm 


Bao cao a, Sè! 

Bao sâu ` : 

Bao dài 
РНү. LỤC : — Bao lam 


Bao quan : 
Bao lon 


Châm bao 


Сі châm Бао: 
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caochừng nào 
sâu chừng пао’ 
dài chừng nào 


đường chạm trên khám thờ 

cdi quách trèm ra ngoài quan tài 

cüng gọi là «с4а lon», hàng con triện làm ở 
ngoài hiên 

tên một thứ quả dàng làm thuốc ghẻ. thường goi- 
là Đại-phòng-tử 

shé 16 6 êng chân 


ĐỒNG AM : — Có nhiều tiếng Han dòng-Am, mà cũng thường; 
dùng trong quốc-văn : 
L. — ВАО (f7) có nghĩn : 
a) bọc, đựng, như : 
Bao-bì 


b) chịn, nhận 


lao 
lung 
phong 
ulin 
nhiếp 
khỏa 


Y 


ta 

biện 
tác 
công 
dụng 
quản ˆ 
thám 
xưởng 


tu nhẫn si : 


da bọc đầu ngọc hành 
quấn chit lấy 

nhốt 

đựng gói 

đựng giữ lại 

chứa đựng 

gói hàng 

nhau dë (placenta) 


, như : 


người cho thuê xe, ` 

chịu xấu hồ, chịu nhuốc nho 
nhận những việc xấu hồ 

nhân ca lấy mà liệu biện 

nhận cà lấy mà làm 

nhận làm khoản 


: dim bảo là dùng được 


nhài cả lấy та quản lý 
nhà trình thám (т, nhận làm việc 
ghế phòng ở nhà hát (loge) 


c) lồng quát củ, như : 


hoang 
bồi 


rộng tha loài ác dữ 
hứa sẽ bồi thường 
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П.-- ВАО (%), là cói, túi bằng сӛ 
Ш. — ВАО (%), là khen, như 


Bao biém : khen và chê, có ý khen đề mà chê 

Bao chương : huy chương 

Bao dương : khen và làm cho to cái hay. của 
người ta 

Bao-khuyến ` khen đề khuyến khích 

Bao thưởng : khen và thưởng 

Bao tưởng : khen và tưởng lệ 

Bao xung : khen và xưng tụng, có y tång bốc. 


292 — MIÈU TẢ, MÔ TA. 


MIÊU TẢ : — (gh) Miêu : nhở ma vẽ та ; tà : vạch bằng bút.. 
Miêu tả là nhớ mà vẽ bằng nét bút, hoặc bằng nét vẽ, 
hoặc bằng lời văn, nhưng theo trí nhớ hay tưởng tượng. 


V. D. : — Ông åy miêu td cảnh cbièn tranh thề mà đúng, vì 
ông Ây cớ A SEN — Nhà hoa-sy miêu td ông Lê Lợi cưỡi ngựa ở 
rừng Lam-son, trồng tinh thần lắm. — Bài van miéu td các.bô lão 
dèn dự Hội-nghị Diên-hồng rit hay. 


MÒ ТА: — (gh) Mò: bắt chườc như mẫu : tả : vạch ra bằng 
nét bút, Mô tả là theo sự thực mà tả chân ra, tức là vẽ 
hay lấy lời văn tả đúng với sự thực. 


V.D.:— Ông åy mục kich việc xung đột, nên đã mô td rõ 
ràng trong biên bản. — Ông åy phải ra tận Vịnh Hạ-lơng, nên mới 
mồ tá được hệt cái đẹp thiên nhiên của nơi đó. 


CHỦ Ў: — + MÔ TẢ » và < MIEU ТА • chỉ khác nhau ở chỗ : Mô tà là có mẫu, 
có cảnh vật thực ; còn Mitu tà là do trí nhớ hay tròng tượng, chứ 
không có sự thực hay vi sự thực xa qua chỉ nhớ mang máng, vl xét trong 
Hdn-van (ing « MÒ.» là bắt chước theo mẫu ; tiếng + MIEU s lẻ theo 
twng tượng. 

Trong Hdn-vdn lại có äng * miếu-thành + là vé, tả thành ra 
:(esquisser) de tưởng tượng. 
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293 — кү мем, KÝ NIỆM. 


Hai tiếng này, giọng đọc hơi giống nhau, nên dễ 
nhằm. 


KỶ NIỆN: — (gh) Kỷ: chép việc; niệm : nhớ. Kỷ-niệm là chép dè 
cho khỏi quên những việc đã qua, có ý phải nhắc nhở 
đến luôn. 

V. D.: — Ngày mông 5 tháng giêng là ngày А) niệm vua: 
Quang-Trung đánh thắng quân Tón-s9-Nghi. 


KÝ NIÊM : — (gh) Ký: ghỉ; niệm: nhớ. Ký-niệm là ghi nhớ những. 
việc cũ. 
V. D: : Tôi vẫn ký-niệm cảm tình của bác đổi vé: tôi trong 
hồi tân-cư. 


CHỦ Y : — s Kỷ niệm *, có ý là ghi chép để nhắc nhớ đền luôn, hoặc làm lễ dé 
cho nhớ, hoặc có vát gì dé nhắc nhớ ; còn є Ку niệm » lá chi ghi vige 
cũ, sự cũ dé nhớ, chứ không có ý phdi lam gì để nhắc nhớ din. 

V. d. : Tôi giữ vát này làm ky diêm cuộc du lịch của chúng ta ở: 
®Đì-thiền Đè-thích. — Tối kỳ-niem những ngày chúng ta sông ở hdi 
agogi vdo tâm khdm tôi. 


294 — KỲ VỌNG, KÝ VỌNG' 


D 7 .. - ` D a ` ` ` 
Nhiéu người cũng haynhum hai tiếng này, vì giọng 
đọc, vay пеп nhận rõ, chớ dùng lan. 


КҮ VỌNG :— (uh) Kç tong mong ` vọng ао ước. Ку vọng là 
(rong mong và со av ước tín cậy vào nhiều việc mà 
mình mong muốn, 

V. D. : Chúng ta Ау vong vào thanh niên, vì thanh niên là mim 
non của din гос. — Cic anh сб gắng học hành để khỏi phụ lòng 
Ку vong của cha те. 


KÝ VỌNG: — (иһ) Ку: dš qua, vọng: ngày rim. Ký vọng là qua 
ngày rầm tức là ngày 10, là sau ngày lỗ trong tháng. 

(it dang) | 
V. D. Đền ngày Ку vong, tôi mới có thể lại thăm anh được. 
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295 — нү VỌNG, KỲ VỌNG. 


HY VỌNG : — (gh) Hy : mong : vọng ; trông xa. Hy vọng là 
mong mỏi vào việc gì mà mình rë biết đích và việc ấy 
có thề đến được, | 


_— V,D.: — Tôi hy vọng nến độc-lập пибс nhà thực hiện được, 
- vì nhận thầy toàn dân đoàn kết, | 


KỲ VỌNG : — (gh) xem số 294 


CHỦ Y : — Nén nhận rõ : < Ну vong ғ là mong mỗi viéc đã biềt F6 và việc сб thể 
đèn được. Còn + Кў vong 9 là trông mong vào vigc không chi định rõ va 
không thê chắc được. є Ну vọng > là + mong mài 9, mà + kỳ vọng * lè 
mong muôn. Ну vong như ting espoir của Pháp, Kò ропе, nhe ing 
espérance. 


296 — THẾ GIAN, TRAN GIAN, NHÂN 
GIAN, DÂN GIAN. 


THẾ GIAN : — (gh) Thế : đời ; gian : khoảng giữa trống. Thế 
gian là cối đời vạn vật cùng chung sống со ý bao quát 
са gầm giời. 


V.D.: — Thè gian lắm chuyện nyc cười, một con cá lội, mày 
người buòng câu (C. d.). 


TRẦN GIAN : — (gh) Trần : bụi; gian : khoảng không. Trần 
gian là cõi bụi, cũng nói chưng cả vạn vật ở, song chỉ 
nói trên mặt đất, là cõi phàm tục. 


V.D. : —Ở trần gian, chính những loài hay ăn thịt, lại không 
an th+t Dn nhau 
NHÂN GIAN: | (gh) Nhân : người ; gian :. khoảng không 
Nhân gian là cối người ở tức là bé hơn trần gian. 


V.D.: — Кр nhắn gian, không thầy ai phúc đức như ông åy 
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öc ; gian : cdi.-Dan 
DÂN GIAN: — (gh) Dân: người trong nước ; gi 
ginn là Шой dân trong nước ở. Dân gian lại bé hom 
nhân gian. 
V.D.: - Trong dän gian, ai cũng ca thán t 
.bọn cường hào. 


hái độ tàn Ác của 


997 _. THẾ GIỚI, THẾ GIAN. 


THẾ GIỚI : — (gh) Thế: đời; giới: cõi. Thế giới là ‘ебі đời, nghĩa 
rộng là nói chung cả vü trụ. Tiếng < Thế giới s lại 
thường dùng nghĩa hẹp nói chung những dân tộc trên 
địa cầu. 

V.D. : — Thể giới chiền tranh lần thứ nhật vào năm 1914-18; 
lần thứ hai vào паш 1940-45. 


THẾ GIAN : — Xem số 296 


208. qUỐC TÉ, THỂ GIỚI. 


QUỐC TẾ : — (gh) Quốc : nước ; tế : giao tế, giao thiệp, hội họp. 
Quốc-tế là những nước có giao thiệp với nhau ở trên 
thë giới. 

V,D.: — Nước Việt-Nam ta ngày nay đã có dja vị trên 
trường quòc-tè 

РЫУ LUC. — Những tè-chirc, cơ quan, dodn-thé quòc-tè : | 
Quòc-tè са: Bài hát dodn-kèt tập-hợp của lao-công các nước cách 

mạng chồng với tw bán ; van thì của Engène POTTIER, đèn 
của Pierre DEGEYIER ; thường Pf-tam quèc-tè hay hát những 
lúc ta họp hay biểu-tình (Chant đe Г Internatiorale). 

Đệ nhất quòc-té : — Một đoàn-thê lao động các nước, chủ trương 
bảo vé quyển lợi, sáng lập tại London (nước Anh) nữm 1847 
(hải ду lầy tên là Quòc-tè công nhấn liên hiệp hội — Associa- 
tion internationale des travailleqns) nhưng chương trình và dika 
lệ mới din Hêi-ngh; Genève năm 1866 mới chuẩn у, và đền năm 
1870, nhân có chiền-tranh Pháp-Đức, đoàn thê phải ngừng hogt- 
động. Lanh-ty là : Karl Marx, Engels, Bakoanine. Cũng có tên 
là Саз Quêc-tÈ. 
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Dé nhị quòc-tè : — Đoàn thể lao động thành lập tai Paris năm 1880, 
sau khi dè nhèt quòc-té bị giải tán ; chwo'nf trình và 4104 lệ do 
Babel, Kemtsky, Tanderuelde, thảo mãi dën Hội-nghị Amsterdam 
3-8-1904, mới chuẩn y. қ 

Đệ tam quòc-tè: — Một đoàn thể lao động thẻ-giới thành lập hồi 
tháng ba năm 1010, do Lẻnine, sau cuộc cách mạng Nga, nhóm 
đại hội & Moscou nám roer, có đại biéu 34 nước tới dự. 

Đệ tứ quòc-tè : — Mar đoàn: thể do một bộ phận cực tả ở Đức té- 
chức dé phản đài Đệ tam quòc-tè, thành lập 6 Berlin nam 1922- 
1923, được ít Idu cũ ng tan rã. 

Cũng là tên một đảng quòc-tè do Trotsky tô chức nắm 1931 
có họp hội nghị ở Paris. 

Cựu quồ:-tề : — Xem Đệ nhất quốc të 

-Quëc-të công nhân liên hiệp hội :. — xem DA nhật quòc-tè 

Quòc-té chủ nghĩa: — Chú nghĩa chú trương lién lạc các nước dé 
mưu hạnh phúc, uà hòa bình. | 

Оибс tè công pháp : — những qui-ludt mà các nước ›йп-тї{пһ thừa 
nhận véi nhau để lòm tiéu-chudn cho sự giao thiệp nước nọ әді 
nước kia. 

'Quỗc-tê tư pháp : — Pháp luật gui định sự giao thiệp người nước. 
nọ véi người nước Кіа. 

Quòc-tè địa-vị : — Dra vp cửa nước mình trong đoàn thé quòc-tè 

Quòc-tè hòa hình : — Hòa bình giữ trong các nước giao thiệp 

` vi nhan. 

Quéc-tè hội nghị : — diéu ước liên hiệp các nước véi nhau 

Quòc-tè liên minh :— Mật đoàn thể do Tòng-thòng Hoa-kp Roosevelt 
dë xướng tai Hòa-binh-hòi Paris, sau chiên tranh thứ І. năm 
19014-18, liên kèt những nước có chân hội, mục đích để duy trì 
sự hòa bình, thường gọ là Hội quốc liên (Société des Nations), 
thành lập ngày то-т-того đền ngày 1-6-1946 thì đổi ra là Tổ-. 
chức Quòc-lién (Organisation des Nations unies — O.N.U.) 

Quéc-té phân nghiệp : — sự phán chia mỗi nước chuyên một công 
nghệ dé 10у thè quán bình trên trường kinh té cho khỏi chênh 
lệch sự cung cầu. 

Quốc të bưu chính liên hiệp : Các nước liên hiệp vé vigc gửi thư từ 
điện tín. 

Quỗc-tÈ phụ nữ hòa bình tự do hội : — Со quan của các Phụ nữ 
lập thành, mạc đích mưu cuộc hòa bình và bênh vwe tự do 
пЛап loạt. a 

Quòc-té pháp : — gọi chung cả quòc-tè công pháp уй ёт pháp 

Quëc-të màu dịch : — Việc buôn bán trao đổi tiên tệ nước nọ với 
nước kia. 
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THỂ GIỚI : — Xem số 297 
CHỦ y; Nan nhan rõ : 


— #QUÒC TÈ +, ndi những ddn tộc thành quốc gia van minh, có tiền 
lạc giao địch véi nước khác ; nghĩa ta dan tộc dy da có một trình độ 
van minh сао. 


+ THÈ GIỚT * ld gòm tèt cả giòng người, các bộ lạc ở trên dia- 
cầu không kề gì van mình hay hou tiền. 


299 — PHONG TRÀO, TRÀO LƯU 


PHONG TRAO.— (gh) Phong : біб; trào : nước biền lèn xuống, 
gọi là thủy-triều. Phong-trào, nghĩa đen là gió và nước 
triều, nghĩa bóng là một trạng thái trong một thời của 
một việc gì, sự gì bồng bột, ồn ào, tràn ngập, không 
ngăn cản được thí như gió thồi, như nước biền lên 
xuống, không có sức gì ngăn được. Thường nói : phong 
trào chồng nạn thất học ; phong-trao cắt tóc ; phong- 
trào duy-tan, phong trào chấn hưng nội-hóa ; phong 
trào cách mạng. v.v. 


V. D. Phong trào khiêu-vũ làm bại hoại phong tục, và đảo lon 
luân-thường, vì nhiều nhà, con em họ hàng chl vì khiêu vũ gia- 
đình mà hư thân mắt nèt. 


TRÀO LƯU. — Trào : (gh) nước triều ; lưu : chảy. Trào-lưu là 
nước triều chảy, nghĩa bóng là khuynh hưởng, xu 
hướng tư tưởng của một thời (courant d'opinion). 


V. D. — Trào-lưu hỏi xưa là chỉ học từ chương để thi đồ ra 
làm quan. 


CHỦ Ý: PHONG TRÀO, cé «hé dëng nói cd các sự các vifc, tinh thần vd vut 
chèt và vige hay vd dó, tức có lên có xuồng ; côn TRAO LƯU chi 
noi vé tư-(tướng mà chi subi mèt chiếu. Nhận kỷ, có • (rdo lwas rót 
mới gây thành + phong trào ». 
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300 — KHUYNH HƯỚNG, XU HƯỚNG 


KHUYNH HƯỚNG.— (ph) Khuynh : nghiêng dò; ngä, пра; 
hướng : xoay về, trông vào. Khuynh-nướng là пра về, 
ngã về, có ý bị thế lực mà mình phải theo, chứ không 
phải tự mình muốn. Xét tiếng « khuynh > là nghiêng 
пра; đã nghiêng ngả là bị một sức mạnh lôi kéo, dè 
mình về phía người. 

V. D. — Ngày пау, học sinh Việt Nam có khuynh hướng vè 
học sinh ngữ. Xưa thanh-niên khuynh hướng về đàng quan chức, vì 
chỉ quan chức là được tôn trọng. 


XU HƯỚNG. — (gh) Xu : xua vào, thúc dục ; hướng : trông về. 
Хи hướng là xua vào, thúc due, có tự mình theo, hoặc 
cam thấy hợp ý mà theo, hoặc thấy đại da số làm mà 
cũng phải làm theo. 

V. D. — Trong thời buổi + kim tiến vạn năng + này, người 
đời chỉ có xu hướng làm được nhiều tiển, nhưng có biết đâu, чёп 
không thể gây được hạnh phúc. | 
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BÓ DI 
Trong tập Nhất, sót những tiếng sau này : 


115 : — mic KỆ 


Không thèm quan tam đến việc gi (tiếng nói gắt có 
vẻ giận dỗi, hay khinh bï) 
V. D. : — Đọc ba trăm sáu mươi quyển kinh, chẳng thần thánh: 
phật tiên nhưng khác tục ; 
Hay tám vạn nghìn tư mặc ké, không quân thần, 
phụ tử dèch ra người. (Nguy8n-c6ng-Tru) 


179 : — sanu 


(Xin chữa lại) Hán-tự (Æ) là nhac-khi của người 
Trung-Hoa, giống như cái sáo, có 13 hay 21 ống. 

Сһо nhầm với cái SÈNH của ta. SÊNH cũng là nhạc 
khí, nhưng chi có hai miếng gỗ hay tre, đánh vào nhau 
thành àm hòa với tiếng дап khác. Việt Nam ta có hai 
thứ sènb — 1) Sènh không chỉ có hai miếng tre hay 
gd: --- 2) Sênh tiền, thứ sènh có mắc thêm tiền đồng dè 
có thêm một thứ am thanh nữa. 

Lai không nên lẫn Sénh và Phách ; Phách, cũng là 


nhac-khi, dang đề gõ nhịp, có một thanh tre và hai cái 
que tre. 


XANH — một thứ đồ dùng trong bếp bằng döng, sảu lòng đứng 


thành. 
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